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"Tathagatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivato virocati, 
no paticchanno.” 


“Nay các tù khưu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Nhu Lai 
là bộc lộ, chói sáng, không che giấu.” 
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(Anguttaranikaya Tikanipatapali Kusinaravagga Patichannasutta, 
Parivarapali Ekuttarikanaya Tikavara - Bộ Tăng Chi, Chương Ba 
Pháp, Phẩm Kusinara, Kinh Được Che Giấu; Luật Tập Yếu, Chương 
Tăng Theo Từng Bậc, Nhóm Ba). 
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Đức Phật của chúng ta sau khi trái qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Bārāņasī. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chi nam cho các vi ty 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau su ra đi của đức Phật vi ty khuu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahā Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vē 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xà-th&). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upāli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjī đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
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được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakāmī, Revata, Sāļha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhūta 
Sanavasi, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimānakathā Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tang Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upāli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tang Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sariputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Tri Tung Trung Bộ (Majjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyutta-bhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tung Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tung Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tung hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Tri Tung bộ Dai Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vi dé tử này dà làm phong phú và gin giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tung bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 


xli 


công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vi trưởng lão. Các vi ty khuu Mahakassapa, 
Upāli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Sớ giải tên Sāratthadīpanī Tīkā có đề cập rằng: 
"Sabbam theravadani dve sangiiyo arulha — paliyevettha 
"theravado'ti vediabba Sa hi  mahakassapapabhutinam 
mahātherānam vadatta “theravado”ti vuccati." Các vi Theravada còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī 
đã đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội 
Theravada là những vị thầy lói lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devānampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Visakha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thói tri vì của đức vua Vaļagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tang Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng nām 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế ky 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahāyāna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bác đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khuu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã hoc Pāli và dā sử dung Tam Tang Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vi này đã 
hoc Tam Tang và sau dó dich sang tiéng Viét Nam. Khi xem xét dén 
lich sử của nước Việt Nam và lich sử của Tam Tang, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nó lực và ước nguyện thực hiện Tam Tang Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giá có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Y định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nē lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dān thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 nám 2006 


Xác nhận rằng Tam Tang song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dip lé kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác vé phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá tri 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thu Ky 
Chánh ván phóng 


Địa Chi: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 


Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN VI TÍNH: 
Ven. Mettāvihārī (Đan Mach) 


Ban điều hành Mettanet Foundation 
(www.metta.lk) 
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DIÉU HÀNH TÓNG QUÁT: 
Ty Khuu Indacanda 
PHU TRÁCH PHIÉN DICH: 


- Ty Khuu Indacanda (Truong Dinh Düng) 
- Ty Khuu Brahmapalita (Thach Long Thinh) 


PHU TRÁCH PHIÊN ÂM: 
- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPĀĻI - TAM TANG PALI 


Pitaka | Tang Tēn Pāļi Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pārājikapāļi Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pācittiyapāļi bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhuni | Phân Tích Giới Ty Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavaggapāļi I Tiču Phām I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dīghanikāya I Trường Bộ I 10 
Dighanikaya II Trường Bộ II 11 
Dīghanikāya III Trường Bộ III 12 
Majjhimanikaya I Trung Bo I 13 
Majjhimanikaya II Trung B$ II 14 
S Majjhimanikaya III Trung Bộ III 15 
U 
T K |Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I | Samyuttanikāya II Tương Ưng Bộ II 17 
A N | Samyuttanikāya III Tương Ưng Bộ II 18 
N H | Samyuttanikāya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikāya V (1) | Tương Ung Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikāya V (2) | Tuong Ung B6 V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tāng Chi BĢI 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tăng Chi Bộ III 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Táng Chi Bó V 26 
Anguttaranikāya VI Táng Chi Bó VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiču Tung 28 
H | Dhammapadapāļi Phāp Cū - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết = 
D | Itivuttakapāļi Phật Thuyết Như Vậy I 
D | Suttanipatapali Kinh Tàp 29 
A | Vimanavatthupali Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyén Nga Quy - 
S A | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 31 
U N | Therigathapali Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K | I | Jātakapāļi I Bồn Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bồn Sanh II 33 
A N | À | Jātakapāļi III Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahāniddesapāļi (chưa dich) 35 
T A | Cullaniddesapali (chưa dich) 36 
A + Patisambhidāmagga I | Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagga II | Phân Tích Dao II 38 
Apadānapāļi I (chưa dich) 39 
T | Apadānapāļi II (chưa dịch) 40 
I | Apadānapāļi II (chưa dich) 41 
Ē | Buddhavamsapāļi * Phật Sử 42 
U | Cariyapitakapali * Hạnh Tang - 
Nettipakarana (chua dich) 43 
B | Petakopadesa (chua dich) 44 
Ọ | Milindapaūhāpāļi Mi Tiên Vấn Đáp 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 48 
B Kathāvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu III Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ - 
H U | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 52 
A Yamakapakaraņa I Bộ Song Đối I 33 
M P | Yamakapakaraņa II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakaraņa III Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthānapakaraņa I Bộ VỊ Trí I 56 
P | Patthānapakaraņa II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthānapakaraņa III Bộ VỊ Tri IU 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PATISAMBHIDAMAGGO 


DUTIYO BHĀGO 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


PHAN TÍCH ĐẠO 


TẬP HAI 


Tani ca sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addha 
idam tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 
Các điều ấu (những lời dà được nghe thuyét giảng) cần được đốt 
chiếu ở Kinh, cán được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kinh và được thấu ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở 
đâu là: “Điều nāy chắc chān là lời giảng day của đức Thế Tôn vā đã 
được uị trưởng lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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Patisambhidamagga là tựa đề của tập Kinh thứ mười hai thuộc 
Tiểu Bộ. Chúng tôi đề nghị từ dịch tương đương của tiếng Việt là 
Phân Tích Đạo. Chú Giải Saddhammappakāsinī cho chúng ta biết 
được tác giả của Patisambhidāmagga là ngài Sāriputta (P{sA. 1, O1). 
và tập Chú Giải Saddhammappakāsinī này đã được thực hiện bởi vi 
trưởng lão Mahabhidhana (còn gọi là Mahanama) tại một liêu phòng 
thuộc tu viện Mahavihara (Tích Lan) vào khoảng đầu thể kỷ thứ 6 
sau Tây Lịch (PtsA. 2, 703-704). 


Tập Kinh Patisambhidāmagga - Phân Tích Đạo gồm có ba Phẩm 
(uagga): Phẩm Chính Yếu (Mahāvagga), Phẩm Kết Hợp Chung 
(Yuganaddhavagga), và Phẩm Tuệ (Paññauagga). Mói phẩm gồm 
có mười bài giảng (kathā) của mười đề tài khác nhau, tổng cộng là ba 
mươi đề tài. Trong quá trình in ấn, tập Kinh Patisambhidamagga - 
Phân Tích Đạo được phân làm hai: Tập Một trình bày Phẩm Chính 
Yếu (Mahāvagga) và Tập Hai gồm có Phẩm Kết Hợp Chung 
(Yuganaddhavagga) và Phẩm Tuệ (Paññavagga). 


Phẩm Kết Hợp Chung (Yuganaddhavagga) gồm có mười đề tài 
theo thứ tự là các phần giảng về: 


- Thiền Chỉ Tịnh và Minh Sát (Yuganaddhakatha), 

- Chân Lý (Saccakatha), 

- Các Chi Phần đưa đến Giác Ngộ (Bojjhangakathā), 

- Tâm Từ (Mettakatha), 

- Sự Ly Tham Ái (Virāgakathā) 

- Sự Phân Tích (Patisambhidākathā), 

- Việc chuyển vận Bánh xe Chánh Pháp (Dhammacakkakathā), 
- Tối Thượng ở Thế Gian (Lokuttarakatha), 

- Lực (Balakatha), 

- và Không Tánh (Suññatakatha). 


Phẩm Tuệ (Paññauagga) gồm có mười dé tài giảng vé: 
- Tuệ (Pafifiakatha), 


- Thần Thông (Iddhikathā), 
- Sự Lãnh Hội (Abhisamayakathā), 
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- Sự Viễn Ly (Vivekakathā), 

- Hành VI (Cariuakatha), 

- Phép Kỳ Diệu (Pātihāriyakathā), 

- Các Pháp Đứng Đầu được Tinh Láng (Samasīsikathā ), 
- Sự Thiết Lập Niệm (Satipatthānakathā), 

- Minh Sát (Vipassanākathā), 

- và Các Tiêu Đề (Mātikākathā). 


O Patisambhidāmagga - Phân Tích Đạo Tập Hai này xét ra có 
phần phong phú hơn Tập Một vì trình bày đến hai mươi đề tài. Nhìn 
lướt qua những đề tài kể trên xét ra không có gì mới lạ đối với các 
hàng học giả học Phật, nhưng chính ở trong những Giáo lý xem 
chừng đã quen thuộc ấy có xen làn những điều mới lạ về phuong 
điện học thuyết làn thực hành; chúng tôi sẽ không đi vào cụ thể và dé 
cho độc giả tự khám phá ra những điều hay ý lạ đang ẩn tàng trong 
văn tự của Tập Kinh này. Có thể có những đoạn văn tiếng Việt sẽ 
không làm hài lòng quý độc giả, xin quy vị tham khảo thêm ở văn 
bān Pali. Tuy nhiên, chúng tôi có sự nhận xét rằng những đoạn văn 
nào chúng tôi dịch có sự lủng củng lại chính là những đoạn văn có 
chứa đựng những giáo lý vượt tầm hiểu biết của chúng tôi, vì thế đối 
với những đoạn văn ấy nếu không nắm được văn bān Pāli xin quý vi 
đừng diễn giải theo tư kiến vì sẽ bị lệch xa vấn đề. Nói tóm lại, dẫu 
không được thỏa mãn với một số đoạn văn dịch của chính mình 
nhưng bản thân của chúng tôi cũng có được sự hoan hy về công sức 
và thời gian đã bỏ ra cũng như sự nē lực hết mình cho công việc ấn 
tống tập Kinh này được tốt đẹp. 


Một lần nữa, chúng tôi thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức 
của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh cho việc ấn tống tập 
Kinh Patisambhidāmagga - Phân Tích Đạo này được thành tựu, 
mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con 
đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng 
ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo và ấn tống tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song 
thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều 
được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt 
cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ dau. 


Kính bút, 


ngày 05 tháng 01 nām 2007 
Ty Khuu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


PATISAMBHIDAMAGGO 
DUTTYO BHAGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


PHAN TÍCH ĐẠO 
TẬP HAI 


SUTTANTAPITAKE 
KHUDDAKANIKAYO 


PATISAMBHIDAMAGGO 


B. YUGANADDHAVAGGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


I. YUGANADDHAKATHA 


Evam me sutam: Ekam samayam ayasma Anando Kosambiyam 
viharati Ghositarame. Tatra kho āyasmā Anando bhikkhü āmantesi 
“avuso bhikkhavo'ti. 'Avuso'ti kho te bhikkhü āyasmato ānandassa 
paccassosum. Ayasma Anando etadavoca: 


Yo hi koci avuso bhikkhu va bhikkhuni va mama santike 
arahattapattam' byakarotl, sabbo so? catūhi maggehi etesam va 
afifiatarena. Katamehi catuhi? 


Idhavuso bhikkhu samathapubbangamam vipassanam bhaveti, 
tassa samathapubbangamam  vipassanam bhavayato maggo 
safijayati, so tam maggam asevati bhaveti bahulikaroti, tassa tam 
maggam asevato bhavayato bahulikaroto saññojana? pahiyanti, 
anusaya byantīhonti.* 


Puna  caparam  avuso  bhikkhu  vipassanapubbangamam 
samatham bhāveti, tassa vipassanāpubbangamam samatham 
bhavayato maggo sañjayati, so tam maggam asevati bhāveti 
bahulikaroti, tassa tam maggam asevato bhavayato bahulikaroto 
saññojana” pahīyanti, anusaya byantihonti. 


Puna  caparam avuso bhikkhu samathavipassanam 
yuganaddham* bhāveti, tassa samathavipassanam yuganaddham 
bhavayato maggo sañjayati, so tam maggam asevati bhāveti 
bahulīkaroti, tassa tam maggam āsevato bhāvayato bahulīkaroto 
saññojana pahīyanti, anusaya byantīhonti. 


1 arahantappattim - Ani; arahattam, - Syā; arahattapattam - Pu. 
2 sabbaso - Machasam, Syā, PTS. ^ vyanti honti - Ani. 
? saññojanãni - Machasam, Syā, PTS. ? yuganandham - Sa. 


TẠNG KINH 
TIỂU BỘ 


PHAN TÍCH ĐẠO 


B. PHẨM KẾT HỢP CHUNG: 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


I. GIÁNG VĒ SỰ KẾT HỢP CHUNG: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời, đại đức Ananda ngụ tại 
Kosambi, tu viện Ghosita. Chính ở tại nơi ấy, đại đức Ananda đã bảo 
các vi tỳ khưu rằng: “Này các đại đức tỳ khưu.” “Thua đại đức.” Các vi 
tỳ khưu ấy đã đáp lại đại đức Ananda. Đại đức Ananda đã nói điều 
này: 

- Này các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào tuyên bố 
về phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ 
hoặc do một đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. Do bốn (đạo lộ) gì? 


Này các đại đức, ở đây vi tỳ khuu tu tập minh sát có chi tinh đi 
trước. Trong khi vị ấy tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước, đạo lộ 
được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung 
mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn 
đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vị ấy). 

Này các đại đức, còn có điều khác nữa là vi tỳ khưu tu tập chỉ tịnh 
có minh sát đi trước. Trong khi vị ấy tu tập chỉ tịnh có minh sát đi 
trước, đạo lộ được hình thành (cho vị ấy). Vị ấy rèn luyện, tu tập, làm 
cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho 
sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm 
được chấm dứt (đối với vị ấy). 


Này các đại đức, còn có điều khác nữa là vị tỳ khưu tu tập chỉ tịnh 
và minh sát kết hợp chung. Trong khi vị ấy tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung, đạo lộ được hinh thành (cho vị ấy). Vi ấy rèn 
luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vị ấy rèn luyện, 
tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc được dứt bỏ, 
các ngủ ngầm được chấm dứt (đối với vị ấy). 
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Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Yuganaddhakathā 


Puna caparam āvuso bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitam 
mānasam' hoti, so āvuso samayo yam tam cittam ajjhattameva” 
santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati, tassa maggo safijayati; 
so tam maggam asevati bhaveti bahulikaroti, tassa tam maggam 
asevato bhavayato bahulīkaroto safifiojana pahīyanti, anusaya 
byantihonti. 


Yo hi koci avuso bhikkhu va bhikkhuni va mama santike 
arahattapattam byakaroti, sabbo so? imehi catūhi maggehi etesam va 
afifiatarenati. [+] 


Katham samathapubbangamam vipassanam bhaveti? 
Nekkhammavasena cittassa ekaggata avikkhepo samadhi, tattha jate 
dhamme  aniccato anupassanatthena  vipassana,  dukkhato 
anupassanatthena vipassana, anattato anupassanatthena vipassana. 
Iti pathamam  samatho,  paccha  vipassana. Tena  vuccati 
“samathapubbangamam vipassanam bhāveti.”* 


Bhāvetīti catasso bhavana: tattha jātānam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Maggo sañjayatiti Katham maggo sañjayati? Dassanatthena 
sammaditthi maggo safijayati, abhiniropanatthena sammasankappo 
maggo sañjayati, pariggahatthena sammavaca maggo sañjayati, 
samutthanatthena sammakammanto maggo sañjayati, vodanatthena 
samma-ajivo maggo sañjayati, paggahatthena sammavayamo maggo 
safijayati, upatthanatthena  sammasati maggo saíijayati, 
avikkhepatthena sammasamadhi maggo sañjayati. Evam maggo 
sañjayati. 


“So tam maggam āsevati bhāveti bahulikaroti.” Asevatiti katham 
āsevati? Avajjanto asevati, jananto asevati, passanto asevati, 
paccavekkhanto asevati, cittam adhitthahanto asevati, saddhaya 
adhimuccanto asevati, viriyam  pagganhanto asevati, satim 
upatthapento? asevati, cittam samadahanto asevatl, paññaya 
pajananto asevati, abhiññeyyam abhijananto asevati, pariññeyyam 
parijananto asevati, pahatabbam pajahanto asevati, bhavetabbam 
bhavento asevati, sacchikatabbam sacchikaronto asevati. Evam 
asevati. 


! dhammuddhaccaviggahitamanasam - Syā. 

? ajjhattamyeva - Ani; ajjhattaññeva - Syā, Si 1, 3, PTS. 

3 sabbaso - Machasam, Sya, PTS. 

^ bhavetiti - Machasam. 

? upatthapento - Machasam. 

[+] Anguttaranikaya (4. 4. 2. 10) Catukka - Patipadāvagga. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Này các đại đức, còn có điều khác nữa là (trường hợp) tâm của vi 
tỳ khưu bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp. Này các đại 
đức, lúc tâm ấy trụ lại, tập trung lại, được chuyên nhất, được định ở 
chính nội phần, lúc ấy là thời điểm; đạo lộ được hình thành cho vị 
ấy. Vi ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy. Trong khi vi 
ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ ấy, các sự ràng buộc 
được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt (đối với vi ấy). 


Này các đại đức, bất cứ vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni nào tuyên bố về 
phẩm vị A-la-hán ở sự hiện diện của tôi, tất cả đều do bốn đạo lộ này 
hoặc do một đạo lộ nào đó của bốn đạo lộ này. 


Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước là (có ý nghĩa) thế 
nào? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái chuyên nhất không tán 
loạn của tâm là định. Về các pháp đã được sanh lên trong trường hợp 
ấy, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô thường là minh sát, theo ý 
nghĩa của sự quán xét là khổ não là minh sát, theo ý nghĩa của sự 
quán xét là vô ngã là minh sát. Như thế là chỉ tịnh trước, minh sát 
sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được 
hình thành, chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh) là 
đạo lộ được hình thành, chánh ngữ theo ý nghĩa gìn giữ là đạo lộ 
được hình thành, chánh nghiệp theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là đạo 
lộ được hình thành, chánh mạng theo ý nghĩa trong sạch là đạo lộ 
được hình thành, chánh tỉnh tấn theo ý nghĩa ra sức là đạo lộ được 
hình thành, chánh niệm theo ý nghĩa thiết lập là đạo lộ được hình 
thành, chánh định theo ý nghĩa không tản mạn là đạo lộ được hình 
thành. Đạo lộ được hình thành là (có ý nghĩa) như thế. 


“Vi ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ dy” Rèn luyện: 
Rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị ấy rèn 
luyện, trong khi nhận biết vị ấy rèn luyện, trong khi nhận thấy vị ấy 
rèn luyện, trong khi quán xét lại vị ấy rèn luyện, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy rèn luyện, trong khi hướng đến đức tin vị ấy rèn 
luyện, trong khi ra sức tinh tấn vị ấy rèn luyện, trong khi thiết lập 
niệm vị ấy rèn luyện, trong khi tập trung tâm vị ấy rèn luyện, trong 
khi nhận biết bởi tuệ vị ấy rèn luyện, trong khi biết rõ điều cần được 
biết rõ vị ấy rèn luyện, trong khi biết toàn diện điều cần được biết 
toàn diện vị ấy rèn luyện, trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ vị ấy 
rèn luyện, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy rèn 
luyện. Rèn luyện là (có ý nghĩa) như thế. 


Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Yuganaddhakathā 


Bhāvetīti katham bhāveti? Āvajjanto bhāveti, jānanto bhāveti, 
passanto bhāveti, paccavekkhanto bhāveti, cittam adhitthahanto 
bhaveti, saddhaya adhimuccanto bhāveti, viriyam pagganhanto 
bhāveti, satim upatthapento bhaveti, cittam samadahanto bhaveti, 
paññaya pajananto bhaveti, abhifiüeyyam abhijananto bhaveti, 
parififieyyam parijananto bhaveti, pahatabbam pajahanto bhaveti, 
bhavetabbam bhavento bhaveti, sacchikatabbam  sacchikaronto 
bhaveti, evam bhaveti. 


Bahulikarotiti katham bahulīkaroti? Avajjanto bahulikaroti, 
jānanto  bahulikaroti, passanto  bahulikaroti, paccavekkhanto 
bahulikaroti, | cittam — adhitthahanto  bahulikaroti, | saddhaya 
adhimuccanto bahulikaroti, viriyam pagganhanto bahulikaroti, 
satim upatthapento bahulikaroti, cittam samadahanto bahulīkareti, 
paññaya pajananto  bahulikaroti, abhiññeyyam  abhijananto 
bahulikaroti, parlññeyam parijananto bahulikaroti, pahatabbam 
pajahanto  bahulikaroti, bhavetabbam bhavento bahulīkaroti, 
sacchikatabbam sacchikaronto bahulīkaroti, evam bahulīkaroti. 


Tassa tam maggam āsevato bhavayato bahulīkaroto 
saññojana' pahīyanti anusayā byantīhontīti katham 
saññojana pahīyanti, anusaya byantīhonti? Sotāpattimaggena 
sakkāyaditthi vicikiccha silabbataparamaso imani tini saññojanani 
pahiyanti, ditthanusayo  vicikicchanusayo ime  dve  anusaya 
byantihonti. Sakadagamimaggena olarikam kamaragasafifiojanam 
patighasafinojanam imami dve saññojanani pahiyanti, olariko 
kamaraganusayo patighanusayo ime dve anusaya byantihonti. 
Anagamimaggena anusahagatam kamaragasafifiojanam 
patighasafinojanam imani dve safifiojanati pahīyanti, anusahagato 
kamaraganusayo patighanusayo ime dve anusaya byantihonti. 
Arahattamaggena rūparāgo arūparāgo mano uddhaccam avijja imāni 
pañca saññojanani pahīyanti, mananusayo  bhavaraganusayo 
avijanusayo ime tayo anusaya byantihonti. Evam saññojana 
pahīyanti, anusayā byantihonti. 


' saññojanäni - Machasam, Syā PTS. 


Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập: Tu tập là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị 
ấy tu tập, trong khi nhận biết vị ấy tu tập, trong khi nhận thấy vị ấy 
tu tập, trong khi quán xét lại vi ấy tu tập, trong khi kháng định tâm vi 
ấy tu tập, trong khi hướng đến đức tin vị ấy tu tập, trong khi ra sức 
tỉnh tấn vị ấy tu tập, trong khi thiết lập niệm vị ấy tu tập, trong khi 
tập trung tâm vị ấy tu tập, trong khi nhận biết bởi tuệ vị ấy tu tập, 
trong khi biết rõ điều cần được biết rõ vị ấy tu tập, trong khi biết 
toàn điện điều cần được biết toàn diện vị ấy tu tập, trong khi dứt bó 
điều cần được dứt bỏ vị ấy tu tập, trong khi tu tập điều cần được tu 
tập vi ấy tu tập, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vi ấy tu 
tập. Tu tập là (có ý nghĩa) như thế. 


Làm cho sung mãn: Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong khi hướng tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận 
biết vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận thấy vị ấy làm cho sung 
mãn, trong khi quán xét lại vị ấy làm cho sung mãn, trong khi khẳng 
định tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi hướng đến đức tin vị ấy 
làm cho sung mãn, trong khi ra sức tỉnh tấn vị ấy làm cho sung mãn, 
trong khi thiết lập niệm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi tập trung 
tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận biết bởi tuệ vị ấy làm 
cho sung mãn, trong khi biết rõ điều cần được biết rõ vị ấy làm cho 
sung mãn, trong khi biết toàn diện điều cần được biết toàn diện vị ấy 
làm cho sung mãn, trong khi dứt bỏ điều cần được dứt bỏ vị ấy làm 
cho sung mãn, trong khi tu tập điều cần được tu tập vị ấy làm cho 
sung mãn, trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy làm cho 
sung mãn. Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) như thế. 


Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tâp, làm cho sung mãn đạo 
lộ ấy, các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vi ấy). Các ràng buộc được dứt bó, các ngủ ngầm được 
chấm dứt là (có ý nghĩa) thế nào? Do Đạo Nhập Lưu, ba sự ràng buộc 
này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi 
thức, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là kiến ngủ ngầm, hoài nghỉ 
ngủ ngầm. Do Đạo Nhất Lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là 
ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiên, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển. Do Đạo Bất Lai, hai sự ràng 
buộc này được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất 
binh có tính chất vi tế, hai ngủ ngầm này được chấm dút là ái dục 
ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế. Do Đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 
phóng dāt, vô minh, ba ngủ ngầm này được chấm dứt là ngã man 
ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm. Các sự ràng buộc 
được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dút là (có ý nghĩa) như thế. 
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_ Abyapadavasena cittassa ekaggata avikkhepo samādhi —pe— 
Alokasaññavasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi —pe— 
Patinissaggānupassī assāsavasena, patinissaggānupassī 
passāsavasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi, tattha jāte 
dhamme aniccato anupassanatthena vipassana,  dukkhato 
anupassanatthena vipassanā, anattato anupassanatthena vipassanā, 
iti pathamam  samatho, pacchā  vipassana. Tena  vuccati: 
'samathapubbangamam vipassanam bhaveti.”* 


Bhāvetīti catasso bhavana: tattha jātānam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Maggo sañjayatiti Katham maggo sañjayati? Dassanatthena 
sammaditthi maggo safijayati, abhiniropanatthena sammasankappo 
maggo sañjayati, —pe— avikkhepatthena sammasamadhi maggo 
safijayati, evam maggo safijayati. 


“So tam maggam āsevati bhāveti bahulikaroti.' Asevatiti katham 
asevati? Avajjanto asevati, jananto asevati, —pe— sacchikatabbam 
sacchikaronto asevati, evam asevati. 


Bhavetiti katham bhaveti: avajjanto bhaveti, jananto bhaveti, — 
pe— sacchikatabbam sacchikaronto bhāveti, evam bhaveti. 


Bahulikarotiti katham bahulīkaroti: avajjanto bahulīkaroti, 
jānanto  bahulikaroti, —pe— sacchikatabbam  sacchikaronto 
bahulikaroti, evam bahulikaroti. 


Tassa tam maggam asevato bhavayato bahulikaroto 
saññojana  pahiyanti  anusaya  byantihont'ti katham 
saññojana pahīyanti, anusaya byantīhonti? Sotāpattimaggena 
sakkayaditthi vicikiccha silabbataparamaso imani tini saññojanani 
pahīyanti, ditthanusayo  vicikicchanusayo ime dve  anusaya 
byantihonti. Sakadagamimaggena olarikam kamaragasafifiojanam 
patighasafinojanam imani dve saññojanani pahiyanti, olariko 
kamaraganusayo patighanusayo ime dve anusaya byantihonti. 


' bhāvetīti - Machasam. 


Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Do tác động của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không 
tản mạn của tām là định ...(như trên)... Do tác động của sự nghi 
tưởng về ánh sáng, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là 
định ...(như trên)... Có sự quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở 
vào, có sự quán xét về từ bỏ do tác động của hơi thở ra, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là định. Về các pháp đã được 
sanh lên trong trường hợp ấy, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô 
thường là minh sát, theo ý nghĩa của sự quán xét là khổ não là minh 
sát, theo ý nghĩa của sự quán xét là vô ngã là minh sát. Như thế là chỉ 
tịnh trước, minh sát sau. Vì thế được nói rằng: "Tu tập minh sát có 
chỉ tịnh đi trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? Chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức là đạo lộ được 
hình thành, chánh tư duy theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh) là 
đạo lộ được hinh thành, ...(như trên)... chánh định theo ý nghĩa 
không tản mạn là đạo lộ được hình thành. Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) như thế. 


“Vi ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo lộ dy” Rèn luyện: 
Rèn luyện là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị ấy rèn 
luyện, trong khi nhận biết ...(nt)... trong khi tác chứng điều cần được 
tác chứng vị ấy rèn luyện. Rèn luyện là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập: Tu tập là (có ý nghĩa) thế nào? Trong khi hướng tâm vị 
ấy tu tập, trong khi nhận biết vi ấy tu tập ...(như trên)... trong khi tác 
chứng điều cần được tác chứng vị ấy tu tập. Tu tập là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Làm cho sung mãn: Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) thế 
nào? Trong khi hướng tâm vị ấy làm cho sung mãn, trong khi nhận 
biết ...(như trên)... trong khi tác chứng điều cần được tác chứng vị ấy 
làm cho sung mãn. Làm cho sung mãn là (có ý nghĩa) như thế. 


Trong khi vị ấy rèn luyện, tu tập, làm cho sung mãn đạo 
lộ ấy, các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm 
dứt (đối với vị ấy): Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ ngầm được 
chấm dứt là (có ý nghĩa) thế nào? Do Đạo Nhập Lưu, ba sự ràng buộc 
này được dứt bỏ là thân kiến, hoài nghi, sự cố chấp vào giới và nghi 
thức, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là kiến ngủ ngầm, hoài nghỉ 
ngủ ngầm. Do Đạo Nhất Lai, hai sự ràng buộc này được dứt bỏ là 
ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục ngủ ngầm và bất 
bình ngủ ngầm có tính chất thô thiển. Do Đạo Bất Lai, hai sự ràng 
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Anagamimaggena anusahagatam kamaragasafifiojanam  patigha- 
saūfiojanam  imani dve saññojanani pahīyanti, anusahagato 
kamaraganusayo patighanusayo ime dve anusaya byantihonti. 
Arahattamaggena rūparāgo arūparāgo mano uddhaccam avijja imāni 
pañca saññojanani pahīyanti, mananusayo  bhavaraganusayo 
avijanusayo ime tayo anusaya byantihonti. Evam saññojana 
pahīyanti, anusaya byantihonti. 


Evam samathapubbangamam vipassanam bhaveti. 


Katham vipassanapubbangamam samatham bhaveti? Aniccato 
anupassanatthena  vipassana, | dukkhato  anupassanatthena 
vipassana, anattato anupassanatthena vipassana, tattha jatanam 
dhammanafica vossaggārammaņatā' cittassa ekaggata avikkhepo 
samadhi. Iti pathamam vipassana paccha samatha. Tena vuccati: 
"Vipassanapubbangamam samatham bhaveti." 


Bhāvetīti catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 
Maggo sañjayatiti Katham maggo sañjayati? —pe— evam maggo 
sañJayati. —pe— Evam safifiojana pahiyanti, anusaya byantihonti. 


Rupam aniccato anupassanatthena vipassana, rupam dukkhato 
anupassanatthena vipassana, rupam anattato anupassanatthena 
vipassana. Tattha jatanam dhammānaūca vossaggarammanata? 
cittassa ekaggata avikkhepo samadhi. Iti pathamam vipassana, 
paccha samatho. Tena vuccati *vipassanapubbangamam samatham 
bhaveti.”? 


Bhāvetīti catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 
Maggo sañjayatiti Katham maggo sañjayati? —pe— evam maggo 
sañjayati. —pe— Evam saññojana pahīyanti, anusaya byantihonti. 


Vedanam —pe— Saññam —pe— Sankhare —pe— Vififianam 
—pe— Cakkhum —pe— Jaramaranam aniccato anupassanatthena 
vipassana, jarāmaraņam dukkhato —pe— anattato 
anupassanatthena  vipassana. Tattha jātānam  dhammanafica 
vossaggarammanata cittassa ekaggata avikkhepo samādhi. Iti 
pathamam vipassana  paccha  samatho. Tena vuccati: 
'vipassanapubbangamam samatham bhāveti.” 


Bhāvetīti catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 
Maggo sañjayatiti Katham maggo sañjayati? —pe— evam maggo 
sañjayati. —pe— Evam safifiojana pahiyanti anusaya byantihonti. 


Evam vipassanapubbangamam samatham bhaveti. 


! vosaggārammaņatā - Machasam; vacassaggārammaņatā - Sa. 
2 bhāvetīti - Machasam. 
? vosaggarammanatà - Machasam; 

vossakkarammanata - Si 1; 

vacassaggarammanata - Sa. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


buộc này được dứt bỏ là ràng buộc của ái dục và ràng buộc của bất 
bình có tính chất vi tế, hai ngủ ngầm này được chấm dứt là ái dục 
ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế. Do Đạo A-la-hán, 
năm sự ràng buộc này được dứt bỏ là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 
phóng dāt, vô minh, ba ngủ ngầm này được chấm dứt là ngã man 
ngủ ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm. Các ràng buộc được 
dứt bỏ, các ngủ ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập minh sát có chỉ tịnh đi trước là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là (có ý nghĩa) thế nào? Với ý 
nghĩa của sự quán xét là vô thường là minh sát, với ý nghĩa của sự 
quán xét là khổ não là minh sát, với ý nghĩa của sự quán xét là vô ngã 
là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp đã được sanh lên 
trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất không tán loạn của tâm 
là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh sau. Vì thế được nói rằng: 
“Tu tập chỉ tịnh có minh sát di trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dút là (có ý nghĩa) như thế. 

Với ý nghĩa của sự quán xét sắc là vô thường là minh sát, với ý 
nghĩa của sự quán xét sắc là khổ não là minh sát, với ý nghĩa của sự 
quán xét sắc là vô ngã là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các pháp 
đã được sanh lên trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất không 
tán loạn của tâm là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh sau. Vì 
thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tinh có minh sát di trước.” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dút là (có ý nghĩa) như thế. 


Với ý nghĩa của sự quán xét thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... 
mắt ... lão tử là vô thường là minh sát ...(nt)... lão tử là khổ não 
...(nt)... lão tử là vô ngã là minh sát. Do xả ly là đối tượng của các 
pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định. Như thế là minh sát trước, chỉ tịnh 
sau. Vì thế được nói rằng: “Tu tập chỉ tinh có minh sát đi trước.” 

Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh có minh sát đi trước là (có ý nghĩa) như thế. 
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Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Yuganaddhakathā 


Katham samathavipassanam yuganaddham' bhāveti? Solasahi 
akarehi samathavipassanam yuganaddham bhaveti: 
arammanatthena, gocaratthena, pahanatthena, pariccagatthena, 
vutthanatthena,  vivattanatthena, santatthena,  panitatthena, 
vimuttatthena,  anāsavatthena,  taranatthena,  animittatthena, 
appanihitatthena, suññatatthena, ekarasatthena, anativattanatthena, 
yuganaddhatthena. 


Katham arammanatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggata avikkhepo samādhi 
nirodharammana, avijjam pajahato anupassanatthena vipassana 
nirodharammana. Iti arammanatthena samathavipassana ekarasa 
honti, yuganaddha honti, aãñamaññam nativattanti.? Tena vuccati 
'arammanatthena samathavipassanam yuganaddham' bhaveti.' 


Bhāvetīti catasso bhavana: —pe— asevanatthena bhavana. 
Maggo sañjayatiti Katham maggo sañjayati? —pe— Evam maggo 
safijayati. —pe— Evam saññoJana pahiyanti, anusaya byantihonti. 
Evam arammanatthena samathavipassanam yuganaddham bhaveti. 


Katham  gocaratthena  samathavipassanam  yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccam gajahato cittassa ekaggata avikkhepo samādhi 
nirodhagocaro, avijam pajahato anupassanatthena vipassana 
nirodhagocarā. Iti gocaratthena samathavipassana ekarasa honti, 
yuganaddha honti, aññamaññam  nativattanti. Tena vuccati 
'gocaratthena  samathavipassanam  yuganaddham bhaveti.' 
(Bhavetiti —pe—) 


Katham  pahanatthena  samathavipassanam  yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca pajahato cittassa 
ekaggata avikkhepo samadhi nirodhagocaro, avijjasahagatakilese ca 
khandhe ca pajahato anupassanatthena vipassana nirodhagocara. Iti 
pahanatthena samathavipassana ekarasa honti, yuganaddha honti, 
afifiamafiiam  nativattanti Tena  vuccati “pahanatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhaveti.' —pe— 


1 yuganandham - Sya, PTS. 
? nātivattantīti - Machasam, Syā, PTS. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chi tịnh và minh sát kết hợp chung là (có ý nghĩa) thế nào? 
Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 16 biểu hiện: theo ý 
nghĩa đối tượng, theo ý nghĩa hành xứ, theo ý nghĩa dứt bỏ, theo ý 
nghĩa buông bỏ, theo ý nghĩa thoát ra, theo ý nghĩa ly khai, theo ý 
nghĩa an tịnh, theo ý nghĩa cao quý, theo ý nghĩa được giải thoát, 
theo ý nghĩa vô lậu, theo ý nghĩa vượt qua, theo ý nghĩa vô tướng, 
theo ý nghĩa vô nguyện, theo ý nghĩa không tánh, theo ý nghĩa nhất 
vị, theo ý nghĩa không vượt trội, theo ý nghĩa kết hợp chung. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa đối tượng 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là đối 
tượng. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán 
xét có sự diệt tận là đối tượng. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý 
nghĩa đối tượng là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội 
lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp 
chung theo y nghĩa của cảnh (đốt tượng).” 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý nghĩa 
rèn luyện. Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo ý nghĩa của cảnh (đối tượng) là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa hành xứ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành 
xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét 
có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa 
hành xứ là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội làn nhau. 
Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tinh và minh sát kết hợp chung 
theo ú nghĩa hành xứ.” Tu tập: ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa dứt bỏ là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ các phiền não đi cùng 
với phóng dāt và (đang dứt bỏ) các uān, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang dứt bỏ các phiền não đi cùng với vô minh và (đang dứt bỏ) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa dứt bỏ là có nhất vị, được kết 
hợp chung, không vượt trội làn nhau. Vì thế, được nói rằng: "Tu tập 
chỉ tinh và minh sát kết hợp chung theo y nghĩa dứt bỏ.” ..(nhu 
trên)... 
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Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Yuganaddhakathā 


Katham  pariccagatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca pariccajato cittassa 
ekaggatā avikkhepo samādhi nirodhagocaro, avijjāsahagatakilese ca 
khandhe ca pariccajato anupassanatthena vipassanā nirodhagocara. 
Iti pariccāgatthena samathavipassanā ekarasā honti, yuganaddhā 
honti, aññamaññam nativattanti. Tena vuccati: 'pariccagatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhaveti.' —pe— 


Katham  vutthanatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccasahagatakilesehi ca khandhehi ca vutthahato 
cittassa ekaggata avikkhepo samadhi nirodhagocaro, 
avijjasahagatalesehi ca khandhehi ca vutthahato anupassanatthena 
vipassana nirodhagocara. Iti vutthanatthena samathavipassana 
ekarasa honti, yuganaddha honti, aññamaññam  nativattanti. 
Tena vuccati 'vutthanatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhāveti” —pe— 


Katham vivattanatthena' samathavipassanam yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccasahagatakilesehi ca khandhehi ca vivattato? 
cittassa ekaggata avikkhepo samadhi nirodhagocaro, 
avijjasahagatakilesehi ca khandhehi ca vivattato anupassanatthena 
vipassana  nirodhagocara. Iti vivattanatthena samathavipassana 
ekarasa honti, yuganaddha honti, aññamaññam  nativattanti. 
Tena vuccati 'vivattanatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhāveti” —pe— 


Katham santatthena samathavipassanam yuganaddham bhāveti? 
Uddhaccam pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi santo 
hoti nirodhagocaro, avijjam pajahato anupassanatthena vipassanā 
santā hoti nirodhagocarā. Iti santatthena samathavipassanā ekarasā 
honti, yuganaddha honti, aññamaññam nativattanti. Tena vuccati 
“santatthena samathavipassanam yuganaddham bhāveti. —pe— 


Katham  panitatthena  samathavipassanam — yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi 
paņīto hoti nirodhagocaro, avijam pajahato anupassanatthena 
vipassana panta hot  nirodhagocara. Iti pamtatthena 
samathavipassana ekarasa honti, yuganaddha honti, aññamaññam 
nativattanti. Tena  vuccati 'panitatthena  samathavipassanam 
yuganaddham bhaveti.' —pe— 


! vivattanatthena - St, 1, 3. ? vivattato - Si 1, 3. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa buông bỏ 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang buông bỏ các phiền não đi 
cùng với phóng dāt và (buông bỏ) các uān, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang buông bỏ các phiền não đi cùng với vô minh và (buông bỏ) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa buông bỏ là có nhất vị, được 
kết hợp chung, không vượt trội lān nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu 
tập chỉ tinh và minh sát kết hợp chung theo ú nghĩa buông bỏ.” 
...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa thoát ra là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang thoát ra khỏi các phiền não đi 
cùng với phóng dāt và (thoát ra khói) các uān, trang thái chuyên 
nhất không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối 
với vị đang thoát ra khỏi các phiền não di cùng với vô minh và (thoát 
ra khói) các uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là 
hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa thoát ra là có 
nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội làn nhau. Vi thế, được 
nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà minh sát kết hợp chung theo y nghĩa 
thoát ra.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa ly khai là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang ly khai các phiền não đi cùng 
với phóng dāt và (ly khai) các uẩn, trạng thái chuyên nhất không tán 
loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang ly khai 
các phiền não đi cùng với vô minh và (ly khai) các uán, minh sát theo 
ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh 
sát theo ý nghĩa ly khai là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: "Tu tập chỉ tịnh và minh 
sát kết hợp chung theo y nghĩa ly khai." ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa an tịnh là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là an tịnh, có sự diệt tận 
là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý nghĩa 
quán xét là an tịnh có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và 
minh sát theo ý nghĩa an tịnh là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà 
minh sát kết hợp chung theo ú nghĩa an tịnh.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa cao quý là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là cao quý, có sự diệt 
tận là hành xứ. Đối với vi đang dứt bỏ vô minh, minh sát theo ý 
nghĩa quán xét là cao quý có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tinh 
và minh sát theo ý nghĩa cao quý là có nhất vị, được kết hợp chung, 
không vượt trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tịnh uà 
minh sát kết hợp chung theo y nghĩa cao quý.” ...(như trên)... 
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Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Yuganaddhakathā 


Katham vimuttatthena  samathavipassanam  yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi 
kāmāsavā vimutto hot  nirodhagocaro, avijjam  pajahato 
anupassanatthena vipassanā avijjāsavā vimuttā hoti nirodhagocarā. 
Iti rāgavirāgā  cetovimutti,  avijaviraga paññavimutH. Iti 
vimuttatthena samathavipassana ekarasa honti, yuganaddha honti, 
aññamaññam  nātivattanti. Tena  vuccati “vimuttatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhaveti.' —pe— 


Katham  anasavatthena  samathavipassanam  yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggata avikkhepo samādhi 
kamasavena  anasavo hoti nirodhagocaro, avijjam  pajahato 
anupassanatthena ^ vipassana avijasavena anasava hoti 
nirodhagocara. Iti anasavatthena samathavipassana ekarasa honti, 
yuganaddha honti, aññamaññam  nativattanti. Tena  vuccati 
'anasavatthena samathavipassanam yuganaddham bhaveti.' —pe— 


Katham  taranatthena — samathavipassanam  yuganaddham 
bhaveti? Uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca tarato cittassa 
ekaggata avikkhepo samadhi nirodhagocaro, avijjasahagatakilese ca 
khandhe ca tarato anupassanatthena vipassana nirodhagocara. Iti 
taranatthena samathavipassana ekarasa honti, yuganaddha honti, 
aññamaññam nātivattanti. Tena vuccati 'taranatthena 
samathavipassanam yuganaddham bhaveti.' —pe— 


Katham  animittatthena  samathavipassanam  yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggata avikkhepo samādhi 
sabbanimittehi animitto hoti nirodhagocaro, avijam  pajahato 
anupassanatthena vipassana  sabbanimittehi  animittā hoti 
nirodhagocara. Iti animittatthena samathavipassana ekarasa honti, 
yuganaddha honti, aññamaññam  nativattanti. Tena  vuccati 
'animittatthena samathavipassanam yuganaddham bhaveti.' —pe— 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa được giải 
thoát là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng 
thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là được giải thoát 
khỏi dục lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là được giải thoát khỏi các vô 
minh lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, sự ly tham ái khỏi các 
tham ái là sự giải thoát của tâm, sự ly tham ái khỏi vô minh là sự giải 
thoát của tuệ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa được giải 
thoát là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lẫn nhau. Vi 
thế, được nói rằng: "Tu tập chỉ tịnh vā minh sát kết hợp chung theo 
y nghĩa được gidi thoát.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô lậu là 
(có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô lậu đối với dục 
lậu, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô minh, minh 
sát theo ý nghĩa quán xét là vô lậu đối với vô minh lậu, có sự diệt tận 
là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vô lậu là có 
nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội lān nhau. Vì thế, được 
nói rằng: “Tu tập chỉ tinh và minh sát kết hợp chung theo y nghĩa vô 
lậu.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vượt qua 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang vượt qua các phiền não đi 
cùng với phóng dật và (vượt qua) các uẩn, trạng thái chuyên nhất 
không tán loạn của tâm là định có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị 
đang vượt qua các phiền não đi cùng với vô minh và (vượt qua) các 
uẩn, minh sát theo ý nghĩa quán xét có sự diệt tận là hành xứ. Như 
thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa vượt qua là có nhất vi, được kết 
hợp chung, không vượt trội làn nhau. Vì thế, được nói rằng: “Tu tập 
chỉ tinh và minh sát kết hợp chung theo y nghĩa uượt qua.” ...(nhu 
trên).. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô tướng 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô tướng đối với tất 
cả các hiện tướng, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là vô tướng đối với tất cả các 
hiện tướng, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát 
theo ý nghĩa vô tướng là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt 
trội lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: "Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết 
hợp chung theo y nghĩa vô tướng.” ...(như trên)... 
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Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Yuganaddhakathā 


Katham appaņihitatthena samathavipassanam yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccam  pajahato  cittassa  ekaggata avikkhepo 
samādhi sabbapaņidhīhi appaņihito hoti nirodhagocaro, avijjam 
pajahato anupassanatthena vipassanā sabbapaņidhīhi appaņihitā 
hoi nirodhagocarā. Iti  appanihitatthena | samathavipassana 
ekarasā honti, yuganaddha honti, aññamaññam nativattanti. Tena 
vuccati 'appanihitatthena  samathavipassanam  yuganaddham 
bhāveti” —pe— 


Katham suññatatthena samathavipassanam  yuganaddham 
bhāveti? Uddhaccam pajahato cittassa ekaggata avikkhepo samādhi 
sabbabhinivesehi sufiüo hoti nirodhagocaro, avijam  pajahato 
anupassanatthena vipassana  sabbabhinivesehi sunna hoti 
nirodhagocara. Iti suññatatthena samathavipassanā ekarasa honti, 
yuganaddha honti, aññamaññam  nativattanti. Tena  vuccati 
“suññatatthena samathavipassanam yuganaddham bhaveti.' —pe— 


Bhāvetīti catasso bhavana: tattha jātānam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Maggo sañjayatiti Katham maggo sañjayati? —pe— Evam 
maggo sañjayati. Evam saññojJana pahīyanti, anusaya byantihonti. 


Evam suññatatthena samathavipassanam yuganaddham bhāveti. 
Imehi solahi akarehi samathavipassanam yuganaddham bhaveti. 
Evam samathavipassanam yuganaddham bhaveti. 


Katham dhammuddhaccaviggahitam manasam' hoti? Aniccato 
manasikaroto obhaso uppajjati, 'obhāso dhammo'ti obhasam 
avajjati. Tato vikkhepo | uddhaccam. Tena uddhaccena 
viggahitamanaso aniccato uppatthanam yathabhutam nappajanati, 
dukkhato | upatthanam — yathabhutam  nappajanati,  anattato 
upatthanam yathabhutam nappajanati. Tena vuccati: 
“dhammuddhaccaviggahitamanaso” hoti so samayo, yam tam cittam 
ajjhattameva santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati. 


! viggahitamānasam - Si 3. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa vô nguyện 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng thái 
chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là vô nguyện đối với tất 
cả các nguyện ước, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ 
vô minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là vô nguyện đối với tất cả 
các nguyện ước, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh 
sát theo ý nghĩa vô nguyện là có nhất vị, được kết hợp chung, không 
vượt trội làn nhau. Vi thế, được nói rằng: “Tu tập chỉ tinh và minh 
sát kết hợp chung theo y nghĩa vô nguyên.” ...(như trên)... 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa không 
tánh là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang dứt bỏ phóng dật, trạng 
thái chuyên nhất không tán loạn của tâm là định, là không đối với tất 
cả các cố chấp, có sự diệt tận là hành xứ. Đối với vị đang dứt bỏ vô 
minh, minh sát theo ý nghĩa quán xét là không đối với tất cả các cố 
chấp, có sự diệt tận là hành xứ. Như thế, chỉ tịnh và minh sát theo ý 
nghĩa không tánh là có nhất vị, được kết hợp chung, không vượt trội 
lẫn nhau. Vì thế, được nói rằng: "Tu tập chỉ tinh và minh sát kết hợp 
chung theo ú nghĩa không tánh.” ...(như trên)... 


Tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. 


Đạo lộ được hình thành: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Dao lộ được hinh thành là (có ý 
nghĩa) nhu thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dút bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo ý nghĩa không 
tánh là (có ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung theo 16 biểu hiện là (có 
ý nghĩa) như thế. 


Tu tập chỉ tịnh và minh sát kết hợp chung là (có ý nghĩa) như thế. 


Tâm của vị tỳ khưu bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các 
pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với vị đang tác ý vô thường, có ánh 
sáng sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến ánh sáng rằng: “Anh sáng 
là phap: sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, 
(hành giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực 
thể về sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể 
về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã. Vì thế, được nói rằng: "Tám bị khuấu động bởi sự 
phóng dật đối uới các pháp. Lúc ấu là thời điểm là lúc tâm ấu trụ 
lai, tập trung lại, được chuuên nhất, được định ngay ở nội phầm.” 
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Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Yuganaddhakathā 


Tassa maggo sañjayati Katham  maggo  safíijayati? 
Dassanatthena sammaditthi maggo safijayati —pe— Evam maggo 
sañjayati. —pe— Evam saññojana pahiyanti, anusaya byantihonti. 


Aniccato manasikaroto fianam uppajjati, —pe— piti uppajjati, 
—pe—  passaddhi uppajjati, —pe— sukham uppajjati, —pe— 
adhimokkho uppajjati, —pe— paggaho' uppajjal, -—pe— 
upatthanam uppajjati, —pe— upekkhā uppajjati, —pe— nikanti 
uppajjati, ^nikanti dhammo'ti nikantim avajjati. Tato vikkhepo 
uddhaccam, tena uddhaccena viggahitamanaso aniccato upatthanam 
yathabhutam nappajānāti, dukkhato upatthanam yathabhutam 
nappajanati, anattato upatthanam yathabhutam nappajanati. Tena 
vuccati: dhammuddhaccaviggahitamanaso hoti so samayo, yam tam 
cittam ajjhattameva santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati. 
Tassa maggo sañjayatiti Katham maggo safijayati? —pe— Evam 
maggo sañjayati —pe— Evam  safifiojana pahiyanti, anusaya 
byantihonti. 


Dukkhato manasikaroto —pe— anattato manasikaroto obhaso 
uppajati —pe— ñanam uppajjati —pe— piti uppajjati —pe— 
passaddhi uppajjati —pe— sukham uppajjati —pe— adhimokkho 
uppajjati —pe— paggaho uppajjati —pe— upatthānam uppajjati 
—pe—  upekkha uppajjati —pe—  nikanti uppajjati, “mkanti 
dhammoti nikantim āvajjati. Tato vikkhepo uddhaccam, tena 
uddhaccena viggahitamanaso anattato upatthanam —pe— aniccato 
upatthanam —pe— dukkhato upatthanam yathabhutam nappajanati. 
Tena vuccati 'dhammuddhaccaviggahitamanaso —pe— Evam 
saññojana pahiyanti, anusaya byantihonti. 


Rupam  aniccato manasikaroto —pe—  rüpam  dukkhato 
manasikaroto —pe— rupam anattato manasikaroto —pe— vedanam 
—pe— saññam —pe— sankhare —pe— viãñanam —pe— cakkhum 
—pe— jaramaranam aniccato manasikaroto —pe— jaramaranam 
dukkhato manasikaroto —pe— jaramanam anattato manasikaroto 
obhaso uppajjati —pe— ñanam uppajjati —pe— piti uppajjati —pe— 
passaddhi uppajjati —pe— sukham uppajjati —pe— adhimokkho 
uppajjati —pe— paggaho uppajjati —pe— upatthanam uppajjati 
—pe—  upekkha uppajjati —pe—  nikanti uppajjati, 'nikanti 
dhammoti nikantim avajjati. Tato vikkhepo uddhaccam, tena 
uddhaccena viggahitamanaso jaramaranam anattato upatthanam 
yathabhutam nappajānāti, jaramaranam  aniccato upatthanam 
yathabhutam nappajānāti, jaramaranam dukkhato upatthanam 
yathabhutam nappajanati. Tena vuccati *'dhammuddhaccaviggahita- 
manaso hoti so samayo, yam tam cittam ajjhattameva santitthati 
sannisidati ekodi hoti samadhiyati. 


! paggāho - Visu. 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Đạo lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành là 
(có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dứt là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với vị đang tác ý vô thường, có trí sanh lên ... có hỷ sanh lên 
... CO tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có sự cương quyết sanh lên ... 
có sự ra sức sanh lên ... có sự thiết lập sanh lên ... có xả sanh lên ... có 
ao ước sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến sự ao ước rằng: “Ao ước 
là phap: sự tản mạn do việc ấy là phóng dật. Do sự phóng dật ấy, 
(hành giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực 
thể về sự thiết lập là vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể 
về sự thiết lập là khổ não, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấu động bởi sự 
phóng dāt đối vói các pháp. Lúc tám ấu trụ lại, tập trung lai, được 
chuuên nhất, được định ở chính nội phần, lúc ấu là thời điểm.” Đạo 
lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) thé nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có ý 
nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các ngủ 
ngầm được chấm dút là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với vị đang tác ý khổ não ...(như trên)... Đối với vị đang tác ý 
vô ngã, có ánh sáng sanh lên ... có trí sanh lên ... có hỷ sanh lên ... có 
tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có sự cương quyết sanh lên ... có sự 
ra sức sanh lên ... có sự thiết lập sanh lên ... có xả sanh lên ... có ao 
ước sanh lên. (Hành giả) hướng tâm đến sự ao ước rằng: “Ao ước là 
pháp; sự tản mạn do việc ấy là phóng dāt. Do sự phóng dāt ấy, (hành 
giả), có tâm bị khuấy động, không nhận biết đúng theo thực thể về sự 
thiết lập là vô ngã, về sự thiết lập là vô thường, về sự thiết lập là khổ 
não. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấu động bởi sự phóng dật 
đối uới các pháp ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các 
ngủ ngầm được chấm dút là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với vị đang tác ý sắc là vô thường ...(nt)... Đối với vị đang tác 
ý sắc là khổ não ...(nt)... Đối với vị đang tác ý sắc là vô ngã ...(nt)... 
Đối với vị đang tác ý thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... lão tử 
là vô thường ...(nt)... Đối với vi dang tác ý lão tử là khổ não ...(nt)... 
Đối với vi đang tác ý lão tử là vô ngã, có ánh sáng sanh lên ... có trí 
sanh lên ... có hỷ sanh lên ... có tịnh sanh lên ... có lạc sanh lên ... có 
sự cương quyết sanh lên ... có sự ra sức sanh lên ... có sự thiết lập 
sanh lên ... có xả sanh lên ... có ao ước sanh lên. (Hành giả) hướng 
tâm đến sự ao ước rằng: “Ao ước là phāp; sự tản mạn do việc ấy lā 
phóng dật. Do sự phóng dật ấy, (hành giả), có tâm bị khuấy động, 
không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết lập là vô 
ngã, không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết lập là 
vô thường, không nhận biết đúng theo thực thể về lão tử có sự thiết 
lập là khổ não. Vì thế, được nói rằng: “Tâm bị khuấu động bởi sự 
phóng dật đối uới các pháp. Lúc ấu là thời điểm là lúc tâm ấu trụ 
lai, tập trung lại, được chuuên nhất, được định ngay ở nội phầm.” 
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Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Yuganaddhakathā 


Tassa maggo sañjayatiti Katham maggo safijayati? —pe— 
Evam maggo sañjayati —pe— Evam safifiojana pahīyanti, anusayā 
byantihonti 


Evam dhammuddhaccaviggahitam manasam hoti. 


(1) *Obhase ceva ñane ca pitiya ca vikampati 
passaddhiya sukhe ceva yehi cittam pavedhati, 


(2) Adhimokkhe ca paggahe upatthane ca kampati 
upekkhavajjanaya ceva' upekkhaya ca nikantiya, 


(3) Imani dasa thanani pañña yassa paricita? 
dhammuddhaccakusalo hoti na ca sammoham gacchati,? 


(4) Vikkhipati* ceva kilissati ca cavati cittabhavana 
vikkhipati na kilissati? bhavana parihayati, 


(5) Vikkhipati na kilissati bhavana na parihayati 
na ca vikkhipate cittam na kilissati na cavati cittabhavana, 


(6) Imehi catühi thanehi cittassa sankhepavikkhepaviggahitam 
dasatthane (manasam kusalo) sampajānātī ti.* 


Yuganaddhakatha samatta. 


--00000-- 


upekkhāvajjanā ceva - Syā. 

pariccita - Machasam, Sya; paricitā - Sa. 
vikkhepam gacchati - Visu; sammohagacchati - Syā. 
vikampati - Sya. 

? vikkhapati kilissati - Sya, PTS. 

* Osānagāthā potthakesu visadisā dissati, 
atthakathāya pana samsandetvā patisankhatā, 


22 


1 
2 
3 
4 


Phân Tích Đạo - Tập Hai Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng Giải 


Đạo lộ được hình thành cho vị ấy: Đạo lộ được hình thành 
là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... Đạo lộ được hình thành là (có 
ý nghĩa) như thế. ...(như trên)... Các sự ràng buộc được dứt bỏ, các 
ngủ ngầm được chấm dút là (có ý nghĩa) nhu thế. 


Tâm bị khuấy động bởi sự phóng dật đối với các pháp là (có ý 
nghĩa) như thế. 


(1) Rung động vē ánh sáng, > vé tuệ, va vé hủ, 
vē tịnh, vā vē lạc, bởi chúng tâm xao động, 


(2) Rung động vē cương quuết, ra sức, uà thiết lập, 


do hướng tâm đến xd, và ao trớc vē xả. 
(3) Vị nào huân tập tuệ vē mười trường hợp nàu 
biết phóng dật do pháp không sa vào lầm lân. 
(4) Bị tản mạn, 6 nhiễm, ` tu tập tâm đình chỉ; 
tán mạn, không ô nhiễm, tu tập bị thối thất. 


(5) Tản mạn, không ô nhiễm, tu tập không thối thất, 
không tản, tâm vô nhiễm tu tâm không đình chỉ. 


(6) Với bốn trường hợp này, hiểu ro mudi trường hợp 
thâu hẹp uà khuấu động vi tản man của tâm. 


Phân Giảng vê sự Kết Hợp Chung được đây đủ. 


--00000-- 
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II. SACCAKATHĀ 


1 € 


Paripuņņanidāni:' “Cattarimani bhikkhave tathāni avitathani 
anafifiathani. Katamani cattāri? 'Idam dukkhanti bhikkhave 
tathametam  avitathametam anaññathametam,” ayam dukkha- 
samudayoti tathametam avitathametam anaññathametam 'ayam 
dukkhanirodho'ti tathametam  avitathametam anaññathametam, 
'ayam dukkhanirodhagamini patipada'ti tathametam avitathametam 
anafifiathametam, imani kho bhikkhave cattari tathani avitathani 
anaññathanI.” [+] 


Katham dukkham tathatthena saccam? Cattaro dukkhassa 
dukkhattha tatha  avitatha anaññatha: dukkhassa pīļanattho 
sankhatattho santapattho viparinamattho, ime cattaro dukkhassa 
dukkhattha tatha avitatha anaññatha, evam dukkham tathatthena 
saccam. 


Katham samudayo tathatthena saccam? Cattaro samudayassa 
samudayattha tatha avitatha anaññatha: samudayassa ayuhanattho 
nidanattho samyogattho palibodhattho, ime cattaro samudayassa 
samudayattha  tatha  avitatha  anafifiatha, evam  samudayo 
tathatthena saccam. 


Katham nirodho tathatthena saccam?  Cattaro nirodhassa 
nirodhattha tatha avitatha anaññatha: nirodhassa nissaranattho 
vivekattho  asankhatattho — amatattho, ime  cattaro  nirossa 
nirodhattha tatha avitatha anafifiatha, evam nirodho tathatthena 
saccam. 


Katham  maggo  tathatthena | saccam?  Cattaro  maggassa 
maggattha tatha  avitatha anaññatha: maggassa  niyyanattho 
hetuttho? dassanattho adhipatyeyattho, ime cattāro maggassa 
maggattha tatha avitatha anaññatha, evam maggo tathatthena 
saccam. 


! purimanidanam - Machasam; paripuņņakathānidānam - Sya, PTS. 
[4] Saccasamyutta - Dhammacakkappavattanavagga - 10. 
? hetattho - Syā. ? ekappativedhani - Machasam. 
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II. GIÁNG VÉ CHAN LY: 


Đầy đủ phần duyên khởi: Này các ty khưu, đây là bốn thực thể, là 
không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Bốn gì? Này các tỳ khưu, 
“Đây là Khổ, điều này là thực thể, điều này là không ngoài thuc thé, 
điều này không phải là di thể; “Đây là nhân sanh Khổ, điều này là 
thực thể, điều này là không ngoài thực thể, điều này không phải là di 
thể; “Đây là sự diệt tận Khổ, điều này là thực thể, điều này là không 
ngoài thực thể, điều này không phải là dị thể; “Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ, điều này là thực thể, điều này là không 
ngoài thực thể, điều này không phải là dị thể. Này các tỳ khưu, đây là 
bốn thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là di thể. 


Khổ là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn ý nghĩa về khổ của Khổ là thực thể, là không ngoài thực thể, 
không phải là dị thể: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo tác, ý nghĩa nóng 
nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ; bốn ý nghĩa này về khổ của Khổ là 
thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Khổ là chân 
lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 


Nhân sanh (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là 
thực thể, là không ngoài thực thể, không phải là dị thể: Ý nghĩa tích 
lūy (nghiệp), ý nghĩa cắn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý nghĩa vướng 
bận của nhân sanh (Khổ); bốn ý nghĩa này về nhân sanh của nhân 
sanh (Khổ) là thực thể, là không ngoài thực thể, không phải lā di thể. 
Nhân sanh (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Sự diệt tận (Khổ) là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là thực 
thé, là không ngoài thực thể, không phải lā di thé: Y nghĩa xuất ly, ý 
nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử của sự diệt tận 
(Khổ); bốn ý nghĩa này về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là thực thể, 
là không ngoài thực thể, không phải là dị thể. Sự diệt tận (Khổ) là 
chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 


Đạo là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn ý nghĩa về đạo của Đạo là thực thể, là không ngoài thực thể, 
không phải là di thể: Y nghĩa dàn xuất, ý nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa 
nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của Đạo; bốn ý nghĩa này về đạo 
của Dao là thuc thé, là không ngoài thực thể, không phải là di thể. 
Đạo là chân lý theo ý nghĩa của thực thể là (có ý nghĩa) như thế. 
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Katihakarehi cattari saccani ekapativedhani?? Catūhākārehi 
cattari saccani ekapativedhani: tathatthena anattatthena saccatthena 
pativedhatthena, imehi catuhakarehi cattari saccani ekasangahitani, 
yam  ekasangahitam tam  ekattam, ekattam  ekena ñanena 
pativijjhatrti cattari saccani ekapativedhani. 


Katham tathatthena — cattari saccan  ekapativedhāni? 
Catuhakarehi tathatthena  cattari saccāni  ekapativedhani? 
Dukkhassa dukkhattho tathattho, samudayassa samudayattho 
tathattho, nirodhassa nirodhattho tathattho, maggassa maggattho 
tathattho, imehi  catuhakarehi  tathatthena  cattari saccanl 
ekasangahitani, yam ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena 
ñanena pativijjhatī ti cattāri saccani ekapativedhani. 


Katham anattatthena — cattari — saccani  ekapativedhani? 
Catuhakarehi anattatthena — cattari — saccani  ekapativedhani. 
Dukkhassa dukkhattho anattattho, samudayassa samudayattho 
anattattho, — nirodhassa  nirodhattho  anattattho, maggassa 
maggattho ^ anattattho, mehi catuhakarehi  anattatthena 
cattāri  saccani ekasangahitan, yam  ekasangahitam tam 
ekattam, ekattam ekena ñanena pativijjhatīti cattari saccani 
ekapativedhani. 


Katham saccatthena cattāri — saccani  ekapativedhāni? 
Catūhākārehi saccatthena cattari saccani ekapativedhani: dukkhassa 
dukkhattho  saccattho, samudayassa samudayattho  saccattho, 
nirodhassa nirodhattho saccattho, maggassa maggattho saccattho. 
Imehi catūhākārehi saccatthena cattāri saccani ekasangahitani. Yam 
ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena ñanena pativijjhati'ti 
cattari saccani ekapativedhani. 


Katham  pativedhatthena  cattari saccāni  ekapativedhani? 
Catūhākārehi pativedhatthena cattari saccani ekapativedhani: 
dukkhassa dukkhattho pativedhattho, samudayassa samudayattho 
pativedhattho, nirodhassa nirodhattho pativedhattho, maggassa 
maggattho pativedhattho. Imehi catuhakarehi pativedhatthena 
cattari saccani ekasangahitani. Yam ekasangahitam tam ekattam, 
ekattam ekena fianena pativijjhatī ti cattari saccani ekapativedhani. 
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Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bốn biểu hiện: 
theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo 
ý nghĩa thấu triệt; bốn chân lý được tổng hợp chung lại là với bốn 
biểu hiện này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thé. 
Nhất thé được thấu triệt bởi một trí, như thế bón chân lý lā có chung 
một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý ý 
nghĩa thực thể là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thực thể, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thực thế; bốn chân 
lý được tổng hợp chung lại theo ý nghĩa thực thể là với bốn biểu hiện 
này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể 
được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự 
thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã là (có 
ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa vô ngã là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa 
về vô ngã, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về vô 
ngã, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về vô ngã, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về vô ngã; bốn chân lý được tổng 
hợp chung lại theo ý nghĩa vô ngã là với bốn biểu hiện này. Điều nào 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa chân lý là (có 
ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa chân lý là với bốn biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý nghĩa 
về chân lý,ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý ` nghĩa về 
chân lý, ý Tin diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về chân lý, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về chân lý; bốn chân lý được iue 
hợp chung lai theo ý nghĩa chân lý lā với bón biểu hiện này. Điều nào 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thé. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý y 
nghĩa thấu triệt là với bốn biểu hiện: Y nghĩa về khổ của Khổ là ý ý 
nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thấu triệt, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thấu triệt; bốn 
chân lý được tổng hợp chung lại theo ý nghĩa thấu triệt là với bốn 
biểu hiện này. Điều nào được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thé. 
Nhất thé được thấu triệt bởi một trí, như thế bón chân lý lā có chung 
một sự thấu triệt. 
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Katham cattāri saccāni ekapativedhāni? Yam aniccam tam 
dukkham, yam dukkham tam aniccam,' yam aniccañca dukkhañca 
tam anatta. Yam aniccañca dukkhañca anattā ca tam tatham, yam 
aniccañca dukkhañca anatta ca tathañca, tam saccam. Yam 
aniccafica dukkhañca  anatta ca  tathafica  saccafica, tam 
ekasangahitam. Yam ekasangahitam, tam ekatam. Ekattam ekena 
ñanena pativijjhatiti cattari saccani ekapativedhani. 


Kathakarehi? cattari saccani ekapativedhani? Navahakarehi 
cattari saccani ekapativedhani: tathatthena anattatthena saccatthena 
pativedhatthena  abhiññatthena parlññatthena pahānatthena 
bhavanatthena sacchikiriyatthena. Imehi navahākārehi cattari 
saccani ekasangahitani. Yam ekasangahitam tam ekattam, ekattam 
ekena fianena pativijjhatiti cattari saccani ekapativedhani. 


Katham tathatthena — cattari saccan ekapativedhani? 
Navahakarehi tathatthena cattari saccani ekapativedhani: dukkhassa 
dukkhattho  tathattho, samudayassa samudayattho  tathattho, 
nirodhassa nirodhattho tathattho, maggassa maggattho tathattho, 
abhififiaya abhiññattho tathattho, pariññaya parlññattho tathattho, 
pahanassa pahanattho tathattho, bhavanaya bhavanattho tathattho, 
sacchikiriya — sacchikiriyattho — tathattho. Imehi navahakarehi 
tathatthena cattari saccani ekasangahitani. Yam ekasangahitam tam 
ekattam, ekattam ekena ñanena pativijjhatīti cattari saccāni 
ekapativedhani. 


Katham anattatthena —pe— saccatthena —pe— pativedhatthena 
cattari saccani ekapativedhani? Navahākārehi pativedhatthena 
cattari — saccani ekapativedhani: dukkhassa ^ dukkhattho 
pativedhattho, samudayassa — samudayattho  pativedhattho, 
nirodhassa  nirodhattho pativedhattho, maggassa  maggattho 
pativedhattho, abhiññaya abhiññattho pativedhattho, parififiaya 
pariññattho pativedhattho, pahanassa pahanattho pativedhattho, 
bhavanaya  bhavanattho  pativedhattho, sacchikiriyāya sacchi- 
kiriyattho pativedhattho. Imehi navahākārehi pativedhatthena 
cattari saccani ekasangahitani. Yam ekasangahitam tam ekattam, 
ekattam ekena fianena pativijjhati'ti cattari saccani ekapativedhani. 


' yam dukkham tam aniccam' iti Sya, PTS potthakesu na dissati. 
? katihakarehi - Machasam, Syā. 
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Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là (có ý nghĩa) thế nào? 
Điều gì là vô thường, điều ấy là khổ não; điều gì là khổ não, điều ấy là 
vô thường. Điều gì là vô thường và khổ não, điều ấy là vô ngã. Điều gì 
là vô thường, khổ não, và vô ngã, điều ấy là thực thể. Điều gì là vô 
thường, khổ não, vô ngã, và thực thể, điều ấy là chân lý. Điều gì là vô 
thường, khổ não, vô ngã, thực thể, và chân lý, điều ấy là được tổng 
hợp chung lại. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thé. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với chín biểu hiện: 
theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, theo 
ý nghĩa thấu triệt, theo ý nghĩa biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn diện, 
theo ý nghĩa từ bỏ, theo ý nghĩa tu tập, theo ý nghĩa tác chứng; bốn 
chân lý có chung một sự thấu triệt là với chín biểu hiện này. Điều gì 
được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thé. Nhất thể được thấu 
triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với chín biểu hiện: Ý nghĩa về khổ của Khổ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa 
về thực thể, ý nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về 
biết rõ của thắng trí là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về biết toàn diện 
của toàn trí là ý nghĩa về thực thể, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là ý 
nghĩa về thực thể, ý nghĩa về tu tập của sự tu tập là ý nghĩa về thực 
thể, ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là ý nghĩa về thực thể; bốn 
chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là với chín 
biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thé. 
Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung 
một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã ... 
theo ý nghĩa chân lý ... theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) thế nào? 
Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là với 
chín biểu hiện: Y nghĩa về khó của Khổ là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về nhân sanh của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về diệt tận của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về đạo của Đạo là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về biết rõ của 
thắng trí là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về biết toàn diện của toàn 
trí là ý nghĩa về thấu triệt, ý nghĩa về từ bỏ của sự từ bỏ là ý nghĩa về 
thấu triệt, ý nghĩa về tu tập của sự tu tập là ý nghĩa về thấu triệt, ý 
nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là ý nghĩa về thấu triệt; bốn chân 
lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thấu triệt là với chín biểu 
hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thể. Nhất 
thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có chung một 
sự thấu triệt. 
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Katīhākārehi cattāri saccāni ekapativedhāni? Dvādasahi ākārehi 
cattāri saccani ekapativedhani: tathatthena anattatthena saccatthena 
pativedhatthena abhijananatthena parijanatthena dhammatthena 
dhātutthena'  ñaãtatthena — sacchikiriyatthena — phusanatthena? 
abhisamayatthena. Imehi dvadasahi ākārehi cattāri saccāni 
ekasangahitāni, yam ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena 
ñanena pativijjhatīti cattari saccani ekapativedhani. 


Katham tathatthena cattāri saccāni ekapativedhāni? Soļasahi 
ākārehi tathatthena cattari saccani ekapativedhani: dukkhassa 
pīļanattho sankhatattho santāpattho vipariņāmattho tathattho, 
samudayassa āyūhanattho nidānattho samyogattho palibodhattho 
tathattho, nirodhassa nissaraņattho  vivekattho asankhatattho 
amatattho tathattho, maggassa niyyānattho hetuttho* dassanattho 
ādhipateyyattho tathattho. Imehi soļasahi ākārehi tathatthena 
cattāri saccāni ekasangahitāni, yam ekasangahitam tam ekattam, 
ekattam ekena ñanena pativijjhatī ti cattāri saccani ekapativedhani. 


Katham anattatthena —pe— saccatthena —pe— pativedhatthena 
—pe— abhijananatthena — —pe— parijananatthena  —pe— 
dhammatthena —pe—  dhatutthena —pe— ñatatthena —pe— 
sacchikiriyatthena —pe— phusanatthena? —pe— abhisamayatthena 
cattari saccani ekapativedhani? Solasahi akarehi abhisamayatthena 
cattari saccani ekapativedhani: dukkhassa pilanattho sankhatattho 
santapattho — viparinamattho ^ abhisamayattho, | samudayassa 
ayuhanattho nidanattho samyogattho palibodhattho 
abhisamayattho, nirodhassa nissaranattho vivekattho asankhatattho 
amatattho  abhisamayattho, maggassa  niyyanattho  hetuttho? 
dassanattho  adhipateyyattho abhisamayattho. Imehi  solasahi 
akarehi abhisamayatthena cattari saccani ekasangahitani. Yam 
ekasangahitam tam ekattam, ekattam ekena ñanena pativijjhatiti 
cattari saccani ekapativedhani. 


Saccānam* kati lakkhanani? Saccānam dve  lakkhanani: 
sankhatalakkhanafica asankhatalakkhanañca. Saccanam imani dve 
lakkhanani. 


! tathatthena - Machasam, Sya, Si, PTS. ? hetattho - Syā. 
? phassatthena - Machasam, Syā, Si. ^ saccani - Si 1, 3. 
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Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với bao nhiêu biểu 
hiện? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với mười hai biểu 
hiện: theo ý nghĩa thực thể, theo ý nghĩa vô ngã, theo ý nghĩa chân lý, 
theo ý nghĩa thấu triệt, theo ý nghĩa biết rõ, theo ý nghĩa biết toàn 
diện, theo ý nghĩa hiện tượng, theo ý nghĩa sự kiện, theo ý nghĩa điều 
đã được biết, theo ý nghĩa tác chứng, theo ý nghĩa chạm đến, theo ý 
nghĩa lãnh hội; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt là với mười 
hai biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất 
thể. Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế bốn chân lý là có 
chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa thực thể là 
(có ý nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa thực thể là với mười sáu biểu hiện: Ý nghĩa áp bức, ý nghĩa tạo 
tác, ý nghĩa nóng nảy, ý nghĩa chuyển biến của Khổ là ý nghĩa về thực 
thể; Ý nghĩa tích lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng 
buộc, ý nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về thực thể; 
Ý nghĩa xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử 
của sự diệt tận (Khổ) là ý nghĩa về thực thể; Y nghĩa dān xuất, ý 
nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của 
Đạo là ý nghĩa về thực thể; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt 
theo ý nghĩa thực thể là với mười sáu biểu hiện này. Điều gì được 
tổng hợp chung lại, điều ấy là nhất thé. Nhất thể được thấu triệt bởi 
một trí, như thế bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý nghĩa vô ngã ... 
theo ý nghĩa chân lý ... theo ý nghĩa thấu triệt ... theo ý nghĩa biết rõ 
.. theo ý nghĩa biết toàn diện ... theo ý nghĩa hiện tượng ... theo ý 
nghĩa sự kiện ... theo ý nghĩa điều đã được biết ... theo ý nghĩa tác 
chứng ... theo ý nghĩa chạm đến ... theo ý nghĩa lãnh hội là (có ý 
nghĩa) thế nào? Bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý y nghĩa 
lãnh hội là với 16 biểu hiện: Ý nghĩa á áp bức, y nghia tao tác, y nghia 
nóng náy, y nghia chuyén biến của Khổ là ý nghĩa về lãnh hội; Ý 
nghĩa tích lũy (nghiệp), ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa ràng buộc, ý 
nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ) là ý nghĩa về lãnh hội; Ý nghĩa 
xuất ly, ý nghĩa viễn ly, ý nghĩa không tạo tác, ý nghĩa bất tử của sự 
diệt tận "a là ý nghĩa về lãnh hội; Ý nghĩa dẫn xuất, ý nghĩa 
nguyên nhân, ý nghĩa nhận thức, ý nghĩa pháp chủ đạo của Đạo là ý 
nghĩa về lãnh hội; bốn chân lý có chung một sự thấu triệt theo ý 
nghĩa lãnh hội là với 16 biểu hiện này. Điều gì được tổng hợp chung 
lại, điều ấy là nhất thể. Nhất thể được thấu triệt bởi một trí, như thế 
bốn chân lý là có chung một sự thấu triệt. 


Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có hai tướng trạng của 
chân lý: tướng trạng hữu vi và tướng trạng vô vi; đây là hai tướng 
trạng của chân lý. 
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Saccānam kati lakkhaņāni? Saccānam cha  lakkhanani: 
sankhatānam  saccanam  uppado paññayatl, vayo paññayatl, 
thitanam aññathattam pafifiayati, asankhatassa saccassa na uppado 
paññayati, na vayo pafifiayati, na thitassa aññathattam paññayati. 
Saccanam imani cha lakkhanani. 


Saccanam kati lakkhanani? Saccanam dvadasa lakkhanani: 
dukkhasaccassa uppado paññayati, vayo paññayatll, thitassa 
aññathattam paññayati. Samudayasaccassa uppado paññayati, vayo 
paññayati, thitassa aññathattam paññayati. Maggasaccassa uppado 
paññayati, vayo  pafifiayati, thitassa aññathattam — pafifiayati. 
Nirodhasaccassa na uppado paññayati, na vayo paññayati, na 
thitassa aññathattam  paññayati. Saccānam imami  dvadasa 
lakkhanani. 


Catunnam saccanam kati kusala, kati akusala, kati abyakata? 
Samudayasaccam akusalam, maggasaccam kusalam, nirodhasaccam 
abyakatam, dukkhasaccam siya kusalam siya akusalam siya 
abyakatam. 


Siya tini saccani ekasaccena sangahitani, ekasaccam tihi saccehi 
sangahitam vatthuvasena pariyayena. 


Siyāti  kathafica siya? Yam  dukkhasaccam  akusalam 
samudayasaccam akusalam, evam  akusalatthena dve saccāni 
ekasaccena sangahitani, ekasaccam dvihi saccehi sangahitam. Yam 
dukkhasaccam kusalam, maggasaccam kusalam, evam kusalatthena 
dve saccani ekasaccena sangahitani, ekasaccam dvihi saccehi 
sangahitam. Yam  dukkhasaccam  abyakatam,  nirodhasaccam 
abyākatam, evam  abyakatatthena dve  saccani  ekasaccena 
sangahitani, ekasaccam dvihi saccehi sangahitam. Evam siya tini 
saccani ekasaccena sangahitani, ekasaccam tihi saccehi sangahitam 
vatthuvasena pariyayenati. 


[Savatthinidanam] 


“Pubbeva' me bhikkhave sambodha  anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi: Ko nu kho rũpassa assado, ko 
adinavo, kim nissaranam? Ko vedanaya assado, ko adinavo, kim 
nissaranam? Ko safifiaya assado, ko adinavo, kim nissaranam? Ko 
sankharanam assado, ko adinavo, kim nissaranam? Ko viãñanassa 
assado, ko adinavo, kim nissarananti? 


1 pubbe - Machasam, Sya, Si, PTS, Sa. 
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Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có sáu tướng trạng của 
chân lý: Đối với các chân lý hữu vi, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi chúng tồn tại trạng thái biến đổi được 
nhận biết; đối với chân lý vô vi, sự sanh khởi không được nhận biết, 
sự hoại diệt không được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi 
không được nhận biết; đây là sáu tướng trạng của chân lý. 


Có bao nhiêu tướng trạng của chân lý? Có mười hai tướng trạng 
của chân lý: Đối với chân lý về Khổ, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được nhận 
biết; đối với chân lý về nhân sanh (Khổ), sự sanh khởi được nhận 
biết, sự hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được 
nhận biết; đối với chân lý về Đạo, sự sanh khởi được nhận biết, sự 
hoại diệt được nhận biết, khi tồn tại trạng thái biến đổi được nhận 
biết; đối với chân lý về sự diệt tận (Khổ), không sự sanh khởi được 
nhận biết, không sự hoại diệt được nhận biết, khi tón tại không trang 
thái biến đổi được nhận biết; đây là mười hai tướng trạng của chân 
lý. 

Thuộc về bốn chân lý, có bao nhiêu là thiện, có bao nhiêu là bất 
thiện, có bao nhiêu là vô ký? Chân lý về nhân sanh (Khổ) là bất thiện, 
chân lý về Đạo là thiện, chân lý về sự diệt tận là vô ký, chân lý về Khổ 
có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là vô ký. 

Có thể ba chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý 
được tổng hợp với ba chân lý về phương diện nền tảng theo thứ lớp? 


Có thể: Có thể là (có ý nghĩa) thế nào? (Nếu) chân lý về Khổ là 
bất thiện và chân lý về nhân sanh (Khổ) là bất thiện; như vậy theo ý 
nghĩa của bất thiện, hai chân lý được tổng hợp với một chân lý, một 
chân lý được tổng hợp với hai chân lý. (Nếu) chân lý về Khổ là thiện 
và chân lý về Đạo là thiện; như vậy theo ý nghĩa của thiện, hai chân 
lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý được tổng hợp với hai 
chân lý. (Nếu) chân lý về Khổ là vô ký và chân lý về sự diệt tận (Khổ) 
là vô ký; như vậy theo ý nghĩa của vô ký, hai chân lý được tổng hợp 
với một chân lý, một chân lý được tổng hợp với hai chân lý. Như vậy, 
có thé ba chân lý được tổng hợp với một chân lý, một chân lý được 
tổng hợp với ba chân lý về phương diện nền tảng theo thứ lớp. 


[Duyên khói ở Savatthi] 

Này các tỳ khưu, trước lúc Toàn Giác, khi hãy còn là Bồ Tát chưa 
thành Chánh Đăng Giác, điều này đã khởi đến ta: Đối với sắc, điều gi 
là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với thọ, điều gì là 
khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với tưởng, điều gì 
là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với các hành, 
điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? Đối với thức, 
điều gì là khoái lạc, điều gì là tai hại, điều gì là xuất ly? 


33 


Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Saccakathā 


Tassa mayham bhikkhave etadahosi: Yam kho rūpam paticca 
uppajjati sukham somanassam, ayam rūpassa assādo. Yam rūpam 
aniccam dukkham' viparinamadhammam, ayam rüpassa ādīnavo. 
Yo rüpasmim  chandaragavinayo chandaragappahanam, idam 
rūpassa nissaranam. Yam vedanam paticca —pe— Yam saññam 
paticca —pe— Yam sankhare paticca —pe— Yam viãñanam paticca 
uppajjati sukham somanassam, ayam viññanassa assado. Yam 
viññanam  aniccam  dukkham?  viparinamadhammam, ayam 
vifianassa  adinavo. Yo  vitiüanasmim chandaragavinayo 
chandaragappahanam, idam vififianassa nissaranam. 


Yavakivaficaham bhikkhave imesam pañcannam upadanak- 
khandhanam evam assadañca assadato adinavañca adinavato 
nissaranafica  nissaranato  yathabhutam nabbhaññasim, neva 
tavaham  bhikkhave  sadevake loke  samarake  sabrahmake 
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussāya  “anuttaram 
sammasambodhim abhisambuddhoti” paccafifiasim. Yato ca 
khavāham bhikkhave Imesam pañcannam pañcannam 
upadanakkhandhanam evam assadañca assadato ādīnavaūca 
adinavato nissaranafica nissaraņato yathabhutam abbhaññasim, 
athaham bhikkhave  sadevake loke  samarake  sabrahmake 
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussāya “anuttaram 
sammāsambodhim abhisambuddho'ti paccaññasim. Nanafica pana 
me dassanam udapadi. 'Akuppa me cetovimutti.* Ayamantima jati, 
natthidani punabbhavo ti. [+] 


Yam rūpam paticca uppajjati sukham somanassam ayam rupassa 
assadoti pahanapativedho samudayasaccam. Yam rūpam aniccam 
dukkham” viparinamadhammam ayam rūpassa adinavo'ti parlñña- 
pativedho | dukkhasaccam. Yo  rüpasmim  chandaragavinayo 
chandaragappahanam idam rüpassa nissarananti 
sacchikiriyapativedho nirodhasaccam. Ya imesu tisu thanesu ditthi 
sankappo vaca  kammanto  ajvo  vayamo sat samādhi 
bhavanapativedho maggasaccam. 


Yam vedanam paticca —pe— Yam saññam paticca —pe— Yam 
sankhare paticca —pe— Yam viãñanam paticca uppajjati sukham 
somanassam ayam viññanassa assadot  pahānapativedho, 
samudayasaccam. Yam viññanam aniccam dukkham' 
viparinamadhammam ayam viññanassa ādīnavo ti parififiapativedho 
dukkhasaccam. Yo viññanasmim chandarāgavinayo 
chandarāgappahānam idam viññanassa nissaraņanti 
sacchikiriyāpativedho nirodhasaccam. Yā imesu tīsu thānesu ditthi 
sankappo vaca  kammanto  ajivo vayamo sai samādhi 
bhāvanāpativedho maggasaccam. 


! tam dukkham - Machasam. 7 akuppā me vimutti - Machasam. 
? abhisambuddho - Syã, PTS. [3] Khandasamyutta - Bharavagga. 
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Này các tỳ khưu, điều này đã khởi đến ta đây: Tùy thuận vào sắc, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của sắc. Sắc là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của sắc. Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở sắc, sự từ bỏ ước muốn và 
tham ái ở sắc; điều này là xuất ly khỏi sắc. Tùy thuận vào thọ ... Tùy 
thuận vào tưởng ... Tùy thuận vào các hành ... Tùy thuận vào thức, 
lạc và hỷ tâm sanh lên; điều này là khoái lạc của thức. Thức là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của thức. Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn 
và tham ái ở thức; điều này là xuất ly khỏi thức. 

Này các tỳ khưu, cho đến khi nào ta chưa biết rõ đúng theo thực 
thể khoái lạc là khoái lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đối với 
năm thủ un này là như vầy, này các ty khưu, cho đến khi ấy ta chua 
công bố là “Đã hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đăng Giác” ở 
thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho 
đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Này các tỳ 
khưu, và đến khi ta đã biết rõ đúng theo thực thể khoái lạc là khoái 
lạc, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly đối với năm thủ uān này là như 
vầy, này các tỳ khuu, khi ấy ta đã công bố là “Dá hoàn toàn giác ngộ 
quả vô thượng Chánh Dáng Giác' ở thế gian tính luôn cõi chư thiên, 
cối Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dēi Sa-món, Bā-la- 
môn, chư thiên và loài người. Hơn nữa, sự biết và thấy đã sanh khởi 
đến ta rằng: “Sự giải thoát của ta là không thể thay đổi. Đây là lần 
sanh cuối cùng, giờ không còn tái sanh nữa." 


“Tùy thuận vào sắc, lạc và tâm sanh lên; điều này là sự khoái lạc 
của sāc, như thế sự thấu triệt do dứt bỏ là chân lý về nhân sanh 
(Khổ). "Sāc lā vô thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều 
này là tai hại của sāc, như thế sự thấu triệt do biết toàn điện là chân 
lý về Khổ. “Sự loai bỏ ước muốn và tham ái, sự từ bỏ ước muốn và 
tham ái ở sắc; điều này là xuất ly khỏi sāc, như thế sự thấu triệt do 
tác chứng là chân lý về sự diệt tận (Khổ). ‘Liên quan ba sự kiện này, 
có sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tinh 
tấn, niệm, định , 1#! như thế sự thấu triệt do tu tập là chân lý vé Dao. 


“Tùy thuận vào thọ, ...(như trên)... Tùy thuộc vào tưởng, ...(nhu 
trên)... Tùy thuộc vào các hành, ...(như trên)... Tùy thuộc vào thức, 
lạc và hy tâm sanh lên; điều này là sự khoái lạc của thūc, như thế sự 
thấu triệt do dứt bỏ là chân lý về nhân sanh (Khổ). “Thức là vô 
thường, là khổ não, có hiện tượng chuyển biến; điều này là tai hại 
của thüc,' như thế sự thấu triệt do biết toàn diện là chân lý về Khổ. 
“Sự loại bỏ ước muốn và tham ái ở thức, sự từ bỏ ước muốn và tham 
ái ở thức; điều này là xuất ly khỏi thūc, như thế sự thấu triệt do tác 
chứng là chân lý về sự diệt tận (Khổ). “Liên quan ba sự kiện này, có 
sự nhận thức, suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự tỉnh 
tấn, niệm, dinh, như thế sự thấu triệt do tu tập là chân lý về Đạo. 
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Saccanti' Katihakarehi saccam? Esanatthena pariggahatthena 
pativedhatthena. 


Katham  esanatthena saccam? Jarāmaraņam  kimnidanam, 
kimsamudayam, kimjatikam, kimpabhavanti, evam esanatthena 
saccam. 


Jaramaranam jatinidanam,  jatisamudayam,  jatijatikam 
jatippabhavanti, evam pariggahatthena saccam. Jaramaranafica 
pajanati, Jaramaranasamudayañca pajanati, Jaramarananirodhañca 
pajanati, jaramarananirodhagaminim? patipadañca pajanati, evam 
pativedhatthena saccam. 


Jati kimnidana, kimsamudaya, kimjatika, kimpabhavati, evam 
esanatthena — saccam. Jan bhavanidana, bhavasamudaya, 
bhavajatika, bhavappabhavati, evam  pariggahatthena saccam. 
Jatifica pajanati, jatisamudayañca pajanati, jatinirodhañca pajanati, 
jatinirodhagaminim patipadafica pajanati, evam pativedhatthena 
saccam. 


Bhavo kimnidanam, kimsamudayo, kimjātiko, kimpabhavoti, 
evam esanatthena saccam. Bhavo upadananidano, 
upadanasamudayo,  upadanajatiko, upādānappabhāvoti, evam 
pariggahatthena saccam. Bhavañca pajanati, bhavasamudayañca 
pajanati, bhavanirodhañca  pajanati,  bhavanirodhagāminim 
patipadafica pajanati, evam pativedhatthena saccam. 


Upadanam  kimnidānam,  kimsamudayam, kimjatikam 
kimpabhavanti, evam esanatthena  saccam. Upadanam 
tanhanidanam, tanhasamudayam, tanhajatikam, tanhapabhavanti, 
evam pariggahatthena saccam. Upadanafica pajanati, 
upadanasamudayafica  pajanati,  upadananirodhafica pajānāti, 
upadananirodhagaminim patipadafica pajanati, evam 
pativedhatthena saccam. 


Tanha kimnidana, kimsamudaya, kimjatika kimpabhavati, evam 
jatika, vedanapabhavatl, evam pariggahatthena ^ saccam. 
Tanhanafica pajanati, tanha samudayañca pajānāti, 
tanhanirodhafica  pajanati, tanhanirodhagaminim patipadañca 
pajanati, evam pativedhatthena saccam. 


! 'saccanti' tāyi potthake na dissati. 
? gaminipatipadafica - PTS. 
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Chân lý: Chân lý là theo bao nhiêu biểu hiện? Là theo ý nghĩa 
tầm cầu, theo ý nghĩa nắm giữ, theo ý nghĩa thấu triệt. 


Chân lý theo ý nghĩa tām cầu là (có ý nghĩa) thế nào? Lão tử có 
điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là sanh 
chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm cầu 
là (có ý nghĩa) như thế. 


Lão tử có sanh là căn nguyên, có sanh là nhân sanh, có sanh là 
sanh chủng, có sanh là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm 
giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết lão tử, nhận biết nhân sanh 
của lão tử, nhận biết sự diệt tận của lão tử, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của lão tử; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Sanh có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Sanh có hữu là căn nguyên, có hữu là 
nhân sanh, có hữu là sanh chủng, có hữu là nguồn phát khởi; chân lý 
theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết sanh, nhận 
biết nhân sanh của sanh, nhận biết sự diệt tận của sanh, nhận biết sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận của sanh; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế. 

Hữu có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Hữu có thủ là căn nguyên, có thủ là 
nhân sanh, có thủ là sanh chủng, có thủ là nguồn phát khởi; chân lý 
theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết hữu, nhận 
biết nhân sanh của hữu, nhận biết sự diệt tận của hữu, nhận biết sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận của hữu; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế. 

Thủ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thủ có ái là căn nguyên, có ái là nhân 
sanh, có ái là sanh chủng, có ái là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết thủ, nhận biết nhân 
sanh của thủ, nhận biết sự diệt tận của thủ, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của thủ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 

Ái có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm 
cầu là (có ý nghĩa) nhu thế. Ái có thọ là căn nguyên, có thọ là nhân 
sanh, có thọ là sanh chủng, có thọ là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết ái, nhận biết nhân 
sanh của ái, nhận biết sự diệt tận của ái, nhận biết sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của ái; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) 
như thế. 
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Vedanā kimnidānā, kimsamudayā, kimjātikā, kimpabhavāti, 
evam essanatthena saccam. Vedanā phassanidānā phassasamudayā, 
phassajatika, phassapabhavati,' evam pariggahatthena saccam. 
Vedanañca pajanati, vedanasamuyañca pajanati, vedananirodhañca 
pajanati, vedananirodhagaminim patipadañca pajanati, evam 
pativedhatthena saccam. 


Phasso kimnidano kimsamudayo, kimjatiko, kimpabhavoti, evam 
esanatthena saccam. Phasso  salayatananidano,  salayatana- 
samudayo, salayatanajatiko, saļāyatanapabhavoti, evam parig- 
gahatthena saccam. Phassañca pajānāti, phassasamudayañca 
pajanati,  phassanirodhafica  pajanati,  phassanirodhagāminim 
patipadafica pajanati, evam pativedhatthena saccam. 


Salayatanam  kimnidanam,  kimsamudayam,  kimjatikam, 
kimpabhavanti, evam esanatthena — saccam.  Saļāyatanam 
namarupanidanam,  nāmarūpasamudayam,  nāmarūpajātikam, 
namarupapabhavanti, evam pariggatthena saccam. Salayatanañca 
pajānāti, salayatanasamudayafica pajānāti, salayatananirodhafica 
pajānāti, saļāyatananirodhagāminim patipadaūca pajānāti, evam 
pativedhatthena saccam. 


Nāmarūpam  kimnidānam, kimsamudayam,  kimjātikam 
kimpabhavanti, evam esanatthena — saccam. Namarupam 
viññananidanam, viãñanasamudayam, vifinanajatikam, viãñana- 
pabhavanti, evam pariggahatthena saccam. Namarupañca pajānāti, 
namarupasamudayañca pajanati, nāmarūpanirodhaūca pajanati, 
namarupanirodhagaminim patipadañca pajanati, evam pative- 
dhatthena saccam. 


Viññanam  kimnidanam, kimsamudayam, kimjātikam, 
kimpabhavanti, evam esanatthena saccam. Vifianam 
sankharanidanam, sankharasamudayam, sankharajatikam, 


sankharapabhavanti, evam pariggahatthena saccam. Viãñanañca 
pajanati,  viüfianasamudayafica  pajanati, viãñananirodhañca 
pajanati, vifiananirodhagaminim  patipadafica pajānāti, evam 
pativedhatthena saccam. 


! phassappabhavāti - Machasam. 
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Thọ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thọ có xúc là căn nguyên, có xúc là nhân 
sanh, có xúc là sanh chủng, có xúc là nguồn phát khởi; chân lý theo ý 
nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết thọ, nhận biết nhân 
sanh của thọ, nhận biết sự diệt tận của thọ, nhận biết sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận của thọ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Xúc có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì là 
sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa tâm 
cầu là (có ý nghĩa) như thế. Xúc có sáu xứ là căn nguyên, có sáu xứ là 
nhân sanh, có sáu xứ là sanh chủng, có sáu xứ là nguồn phát khởi; 
chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như thế. Nhận biết xúc, 
nhận biết nhân sanh của xúc, nhận biết sự diệt tận của xúc, nhận biết 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận của xúc; chân lý theo ý nghĩa thấu 
triệt là (có ý nghĩa) như thế. 


Sáu xứ có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều 
gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Sáu xứ có danh sắc là căn nguyên, có 
danh sac là nhân sanh, có danh sắc là sanh chủng, có danh sắc là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết sáu xứ, nhận biết nhân sanh của sáu xứ, nhận biết sự 
diệt tận của sáu xứ, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của 
sáu xứ; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như thế. 


Danh sắc có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có 
điều gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý 
nghĩa tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Danh sắc có thức là căn 
nguyên, có thức là nhân sanh, có thức là sanh chủng, có thức là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết danh sắc, nhận biết nhân sanh của danh sắc, nhận 
biết sự diệt tận của danh sắc, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận của danh sắc; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như 
thế. 


Thức có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có điều gì 
là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý nghĩa 
tầm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Thức có các hành là căn nguyên, có 
các hành là nhân sanh, có các hành là sanh chủng, có các hành là 
nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý nghĩa) như 
thế. Nhận biết thức, nhận biết nhân sanh của thức, nhận biết sự diệt 
tận của thức, nhận biết sự thực hành đưa đến sự diệt tận của thức; 
chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý nghĩa) như thế. 
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Sankhārā kimnidānā, kimsamudāya, kimjātikā, kimpabhavāti, 
evam esanatthena saccam. Sankhārā avijjānidānā, avijjāsamudayā, 
ca pajanati, sankharasamudayañca pajanati, sankharanirodhañca 
pajanati, sankharanirodhagaminim patipadañca pajānāti, evam 
pativedhatthena saccam. 


Jaramaranam dukkhasaccam, jatisamudayasaccam, ubhinnampi 
nissaranam nirodhasaccam, nirodhapajanana' maggasaccam. Jati 
dukkhasaccam, bhavo samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapajanana maggasaccam. Bhavo dukkha- 
saccam, upadanam samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam,  nirodhapajanana  maggasaccam.  Upadanam 
dukkhasaccam, tanha samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapajanana maggasaccam. Tanha dukkha- 
saccam, vedana samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodha- 
saccam, nirodhapajanana maggasaccam. Vedana dukkhasaccam, 
phasso samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, 
nirodhapajanana maggasaccam. Phasso dukkhasaccam, salayatanam 
samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, nirodha- 
pajanana maggasaccam. Salayatanam dukkhasaccam, nāmarūpam 
samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, nirodha- 
pajanana maggasaccam. Nāmarūpam dukkhasaccam, viãñanam 
samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, nirodha- 
pajanana maggasaccam. Viãñanam  dukkhasaccam, sankhara 
samudayasaccam  ubhinnampi nissaranam nirodhasaccam, 
nirodhapajanana maggasaccam. Sankhara dukkhasaccam, avijja 
samudayasaccam, | ubhinnampi  nissaranam nirodhasaccam, 
nirodhapajanana maggasaccam. 


Jaramaranam dukkhasaccam, jati siya dukkhasaccam siya 
samudayasaccam,?  ubhinnampi  nissaranam nirodhasaccam, 
nirodhapajanana maggasaccam. Jati dukkhasaccam, bhavo siya 
dukkhasaccam siya samudayasaccam, ubhinnampi nissaranam 
nirodhasaccam, nirodhapajanana maggasaccam. —pe— Sankhara 
dukkhasaccam, avija siya dukkhasaccam, siya samudayasaccam, 
ubhinnampi  nissaranam  nirodhasaccam,  nirodhapajānanā 
maggasaccanti.? 


Saccakatha samatta. 


Bhāņavāram. 


! nirodhappajānanā - Machasam, Syā. 

? jarāmaraņam siya dukkhasaccam siya samudayasaccam - Machasam; 
jaramaranam dukkhasaccam siya samudayasaccam - SI. 

?'sankhàrà dukkhasaccam' yāvapariyosānam - Machasam, 
katthaci Sīhala-potthakesu ca na dissati. 
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Các hành có điều gì là căn nguyên, có điều gì là nhân sanh, có 
điều gì là sanh chủng, có điều gì là nguồn phát khởi? Chân lý theo ý 
nghĩa tâm cầu là (có ý nghĩa) như thế. Các hành có vô minh là căn 
nguyên, có vô minh là nhân sanh, có vô minh là sanh chủng, có vô 
minh là nguồn phát khởi; chân lý theo ý nghĩa nắm giữ là (có ý 
nghĩa) như thế. Nhận biết các hành, nhận biết nhân sanh của các 
hành, nhận biết sự diệt tận của các hành, nhận biết sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận của các hành; chân lý theo ý nghĩa thấu triệt là (có ý 
nghĩa) như thế. 


Lão tử là chân lý về Khổ, sanh là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Sanh là chân lý về Khổ, hữu là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Hữu là chân lý về Khổ, thủ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Thủ là chân lý về Khổ, ái là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Ái là chân lý về Khổ, thọ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Thọ là chân lý về Khổ, xúc là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả 
hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Xúc là chân lý về Khổ, sáu xứ là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly 
cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của 
Đạo. Sáu xứ là chân lý vē Khổ, danh sāc là chân lý về nhân sanh, sự 
xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là 
chân lý của Đạo. Danh sắc là chân lý về Khổ, thức là chân lý về nhân 
sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt 
tận là chân lý của Đạo. Thức là chân lý về Khổ, các hành là chân lý về 
nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự 
diệt tận là chân lý của Đạo. Các hành là chân lý vē Khổ, vô minh lā 
chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận 
biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. 

Lão tử là chân lý về Khổ, sanh có thể là chân lý về Khổ, có thể là 
chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về sự diệt tận, nhận 
biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. Sanh là chân lý về Khổ, hữu có 
thể là chân lý về Khổ, có thể là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai 
là chân lý về sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo 
...(như trên)... Các hành là chân lý về Khổ, vô minh có thé là chân lý 
về Khổ, có thể là chân lý về nhân sanh, sự xuất ly cả hai là chân lý về 
sự diệt tận, nhận biết về sự diệt tận là chân lý của Đạo. 


Phân Giảng vê Chân Lý được dāy du. 
Tụng Phẩm. 


--00000-- 
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III. BOJJHANGAKATHA 


[Sāvatthinidānam] 


"Sattime bhikkhave bojjhanga. Katame satta? Satisambojjhango 
dhammavicayasambojjhango viriyasambojjhango pītisambojjhango 
passaddhisambojjhango samadhisambojjhango  upekkhasamboj- 
jhango. Ime kho bhikkhave satta bojjhanga. [2] 


Bojjhangāti kenatthena bojjhanga? Bodhaya' samvattantīti 
bojjhangā,  bujbhantiti bojjhanga,  anubujjhantiti bojjhangā, 
patibujjhantiti bojjhanga, sambujjhantiti bojjhanga. 


Bujhanatthena  bojjhanga,  anubujjhanatthena bojjhangā, 
patibujjhanatthena bojjhanga, sambujjhanatthena bojjhanga. 


Bodhentiti bojjhanga, anubodhentiti bojjhanga, patibodhentīti 
bojjhanga, sambodhentiti bojjhanga. 


Bodhanatthena bojjhanga,  anubodhanatthena  bojjhanga, 
patibodhanatthena bojjhanga, sambodhanatthena bojjhanga. 


Bodhipakkhiyatthena  bojjhanga, ^ anubodhipakkhiyatthena 
bojjhangā, patibodhipakkhiyatthena bojjhanga, sambodhipakkhi- 
yatthena bojjhanga. 


Buddhilabhatthena? bojjhanga, buddhipatilabhatthena?  boj- 
jhanga, buddhiropanatthena bojjhanga, buddhi-abhiropanatthena 
bojjhanga, buddhipapanatthena* bojjhanga, buddhisam- 
papanatthena bojjhanga. 


Mulatthena bojjhanga, mulacariyatthena  bojjhanga, mula- 
pariggahatthena bojjhanga, mulaparivaratthena  bojjhanga, 
mūlaparipūratthena” bojjhanga, mulaparipakatthena bojjhanga, 
mulapatisambhidatthena bojjhanga, mūlapatisambhidā- 
papanatthena bojjhanga, mūlapatisambhidāya  vasibhavatthena 
bojjhangā, mūlapatisambhidāya vasībhāvappattānampi bojjhangā. 


[3] Bojjhangasamyutta. ! bodhiyā - Syā. 
7 buddhilabhanatthena - Machasam, Sa.  “pãpunanatthena - Sa; pāpatthena - Si. 
* buddhipatilabhanatthena - Machasam. * paripūranatthena - Machasam, Sa. 


42 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vē Giác Chỉ 


III. GIÁNG VỀ GIÁC CHI: 


[Duyên khói ở Savatthi] 

Này các ty khưu, có bảy giác chi. Bảy là gi? Niệm giác chi, trach 
pháp giác chi, cần giác chi, hy giác chi, tinh giác chi, dinh giác chi, xà 
giác chi. Này các tỳ khuu, đây là bảy giác chi. 

Các giác chi: Các giác chi là với ý nghĩa gì? “Đưa đến giác ngộ là 
các giác chi. “Được giác ngộ (Sơ Dao) là các giác chi. “Được giác ngộ 
(Nhi Dao) là các giác chi. “Được giác ngộ (Tam Bao) là các giác chi. 
“Được giác ngộ (Tứ Dao) là các giác chi.l*] 


Với ý nghĩa được giác ngộ (Sơ Dao) là các giác chi. Với ý nghĩa 
được giác ngộ (Nhị Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa được giác ngộ 
(Tam Dao) là các giác chi. Với ý nghĩa được giác ngộ (Tứ Dao) là các 
giác chi. 

‘Làm cho giác ngộ (Sơ Đạo)” là các giác chi. Làm cho giác ngộ 
(Nhị Dao)' là các giác chi. “Làm cho giác ngộ (Tam Dao)' là các giác 
chi. “Lam cho giác ngộ (Tứ Dao) là các giác chi. 

Với ý nghĩa làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) là các giác chi. Với ý nghĩa 
làm cho giác ngộ (Nhi Dao) là các giác chi. Với ý nghĩa làm cho giác 
ngộ (Tam Dao) là các giác chi. Với ý nghĩa làm cho giác ngộ (Tứ Dao) 
là các giác chi. 

Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) là các 
giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Nhi Dao) là 
các giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ (Tam 
Dao) là các giác chi. Với ý nghĩa góp phần vào việc làm cho giác ngộ 
(Tứ Đạo) là các giác chi. 

Với ý nghĩa nhận lãnh tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa tiếp 
nhận tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa tạo lập tánh giác là các 
giác chi. Với ý nghĩa thành lập tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành tánh giác là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thiện tánh giác 
là các giác chi. 

Với ý nghĩa của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về nguồn góc là các 
giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của nguón góc là các giác chi. Với ý 
nghĩa hoàn bị của nguồn gốc là các giác chi. Với ý nghĩa chín muói 
của nguồn gốc là các giác chỉ. Với ý nghĩa phân tích về nguồn gốc là 
các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về nguồn gốc là 
các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về 
nguồn góc là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở 
việc phân tích về nguồn gốc là các giác chỉ. 
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Hetutthena bojjhangā, hetucariyatthena bojjhangā, 
hetupariggahatthena  bojjhanga, hetuparivaratthena bojjhangā, 
hetuparipūratthena bojjhangā,  hetuparipakatthena bojjhangā, 
hetupatisambhidatthena bojjhangā,  hetupatisambhidāpāpanat- 
thena bojjhangā, hetupatisambhidāya vasībhāvatthena bojjhangā, 
hetupatisambhidāya vasībhāvappattānampi bojjhangā. 


Paccayatthena bojjhangā, paccayacariyatthena bojjhangā, pacca- 
yapariggahatthena bojjhanga, paccayaparivaratthena bojjhangā, 
paccayaparipūratthena bojjhangā, paccayaparipākatthena bojjhangā, 
paccayapatisambhidatthena bojjhanga, paccayapatisambhidāpāpa- 
natthena — bojjhanga,  paccayapatisambhidaya  vasibhavatthena 
bojjhanga, paccayapatisambhidaya vasibhavappattanampi 
bojjhanga. 


Visuddhatthena  bojjhanga, visuddhicariyatthena bojjhangā, 
visuddhipariggahatthena bojjhanga, visuddhiparivaratthena 
bojjhanga, visuddhiparipuratthena bojjhanga, visuddhi- 
paripakatthena bojjhanga, visuddhipatisambhidatthena bojjhanga, 
visuddhipatisambhidapapanatthena bojjhanga, visuddhi- 
patisambhidaya vasibhavatthena bojjhanga, visuddhi- 
patisambhidaya vasibhavappattanampi bojjhanga. 


Anavajjatthena bojjhanga,  anavajjacariyatthena — bojjhanga, 


anavajjapariggahatthena bojjhanga, anavajjaparivaratthena 
bojjhanga, anavajjaparipuratthena bojjhanga, anavajja- 
paripakatthena bojjhanga, anavajjapatisambhidatthena bojjhanga, 
anavajjapatisambhidapapanatthena bojjhangā, anavajja- 


patisambhidaya vasibhavatthena bojjhanga, anavajjapatisambhidaya 
vasibhavappattanampi bojjhanga. 


Nekkhammatthena bojjhanga, nekkhammacariyatthena 
bojjhangā, nekkhammapariggahatthena bojjhanga, nekkhamma- 
parivāratthena bojjhanga, nekkhammaparipuratthena bojjhanga, 
nekkhammaparipakatthena bojjhanga, nekkhammapatisam- 
bhidatthena — bojjaanga,  nekkhammapatisambhidapapanatthena 
bojjhanga, nekkhammapatisambhidaya vasibhavatthena bojjhanga, 
nekkhammapatisambhidaya vasibhavappattanampi bojjhanga. 
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Với ý nghĩa chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về chủng tử là các giác 
chi. Với ý nghĩa phụ trợ của chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn bị của chủng tử là các giác chi. Với ý nghĩa chín muói của chủng 
tử là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về chủng tử là các giác chi. 
Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về chủng tử là các giác chỉ. Với 
ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về chủng tử là các giác 
chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về chủng 
tử là các giác chi. 

Với ý nghĩa của duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
duyên là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về duyên là các giác chỉ. 
Với ý nghĩa phụ trợ của duyên là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của 
duyên là các giác chỉ. Với ý nghĩa chín mudi của duyên là các giác 
chi. Với ý nghĩa phân tích về duyên là các giác chỉ. Với ý nghĩa hoàn 
thành việc phân tích về duyên là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất 
quyên lực ở việc phân tích về duyên là các giác chi. Với ý nghĩa đạt 
đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về duyên là các giác chỉ. 

Với ý nghĩa của sự thanh tinh là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi 
của sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự thanh 
tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự thanh tịnh là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn bị của sự thanh tinh là các giác chi. Với ý nghĩa 
chín muói của sự thanh tịnh là các giác chỉ. Với ý nghĩa phân tích vé 
sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích 
về sự thanh tịnh là các giác chỉ. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc 
phân tích về sự thanh tịnh là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự thanh tịnh là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa hành 
vi của sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ vé sự 
không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự không sai 
trái là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bi của sự không sai trái là các 
giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự không sai trái là các giác chi. 
Với ý nghĩa phân tích về sự không sai trái là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về sự không sai trái là các giác chi. Với ý 
nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự không sai trái là các 
giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích vē 
sự không sai trái là các giác chi. 

Với ý nghĩa của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự thoát ly là các 
giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự thoát ly là các giác chi. Với ý 
nghĩa hoàn bị của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi 
của sự thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự thoát ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự thoát ly là 
các giác chỉ. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự 
thoát ly là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc 
phân tích vé sự thoát ly là các giác chi. 
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Vimuttatthena bojjhanga,  vimutticariyatthena bojjhangā, 
vimuttipariggahatthena bojjhangā, vimuttiparivaratthena bojjhangā, 
vimuttiparipūratthena bojjhangā, vimuttiparipākatthena bojjhangā, 
vimuttipatisambhidatthena bojjhanga, vimuttipatisambhida- 
papanatthena bojjhanga, vimuttipatisambhidaya vasibhavatthena 
bojjhanga, vimuttipatisambhidaya vasibhavappattanampi bojjhanga. 


Anasavatthena bojjhangā,  anasavacariyatthena  bojjhanga, 
anasavapariggahatthena bojjhanga, anasavaparivaratthena 
bojjhanga, anasavaparipuratthena bojjhanga, anasava- 
paripakatthena bojjhanga, anasavapatisambhidatthena bojjhanga, 
anasavapatisambhidapapanatthena bojjhanga, anasavapati- 
sambhidaya vasibhavatthena bojjhangā, anasavapatisambhidaya 
vasibhavappattanampi bojjhanga. 


Vivekatthena bojjhanga, vivekacariyatthena bojjhanga, 
vivekapariggahatthena bojjhanga, vivekaparivaratthena bojjhanga, 
vivekaparipuratthena bojjhanga, vivekaparipakatthena bojjhanga, 
vivekapatisambhidatthena bojjhanga, vivekapatisambhida- 
papanatthena bojjhanga, vivekapatisambhidaya vasibhavatthena 
bojjhanga, vivekapatisambhidaya vasibhavappattanampi bojjhanga. 


Vossaggatthena! bojjhanga, vossaggacariyatthena  bojjhanga, 
vossaggapariggahatthena bojjhanga, vossaggaparivaratthena 
bojjhanga, vossaggaparipuratthena bojjhanga, vossagga- 
paripakatthena bojjhanga, vossaggapatisambhidatthena bojjhanga, 
vossaggapatisambhidapapanatthena bojjhanga, vossaggapatisam- 
bhidaya  vasibhavatthena bojjhanga,  vossaggapatisambhidaya 
vasibhavappattanampi bojjhanga. 


Mulattham bujjhantīti bojjhanga,  hetuttham? bujjhantīti 
bojjhanga, paccayattham bujjhantiti bojjhanga, visuddhattham 
bujjhantīti bojjhanga, anavajjattham bujjhantīti bojjhanga, nek- 
khammattham bujjhantīti bojjhangā, vimuttattham bujjhantīti 
bojjhangā, anāsavavattham bujjhantīti bojjhanga, vivekattham 
bujjhantīti bojjhangā, vossaggattham* bujjhantīti bojjhangā. 


1 vosaggatthena - Machasam. 
? hetattham - Syā. 
3 vosaggattham - Machasam. 
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Với ý nghĩa của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi 
của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự giải thoát 
là các giác chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự giải thoát là các giác chi. 
Với ý nghĩa hoàn bị của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa chín 
muói của sự giải thoát là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích vé sự giải 
thoát là các giác chỉ. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự giải 
thoát là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự giải thoát là các giác chỉ. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền 
lực ở việc phân tích về sự giải thoát là các giác chi. 


Với ý nghĩa vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của vô lậu là 
các giác chỉ. Với ý nghĩa nắm giữ về vô lậu là các giác chỉ. Với ý nghĩa 
phụ trợ của vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bị của vô lậu là 
các giác chi. Với ý nghĩa chín muói của vô lậu là các giác chi. Với ý 
nghĩa phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc 
phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở 
việc phân tích về vô lậu là các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất 
quyền lực ở việc phân tích về vô lậu là các giác chi. 


Với ý nghĩa của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của 
sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ vé sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa phụ trợ của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn bị của sự viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muồi của sự 
viễn ly là các giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự viễn ly là các giác 
chi. Với ý nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự viễn ly là 
các giác chi. Với ý nghĩa đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về sự viễn ly là các giác chi. 


Với ý nghĩa của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hành vi của sự 
xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa nắm giữ về sự xà ly là các giác chi. 
Với ý nghĩa phụ trợ của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa hoàn bi 
của sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa chín muói của sự xả ly là các 
giác chi. Với ý nghĩa phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích vé sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly là các giác chi. Với ý nghĩa 
đạt đến bản chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly là các giác chỉ. 


“Được giác ngộ ý nghĩa của nguồn góc' là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của chủng tử là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của 
duyên’ là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự thanh tịnh là 
các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự không sai trái là các giác 
chi. Được giác ngộ ý nghĩa của sự thoát ly là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự giải thoát là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của vô làu' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự viễn ly là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự xả ly là các giác chi. 
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Mūlacariyattham — bujjhantiti bojjhanga, hetucariyattham 
bujjhantīti bojjhangā, paccayacariyattham bujjhantīti bojjhangā, 
visuddhicariyattham bujjhantīti bojjhangā, anavajjacariyattham 
bujjhantīti bojjhangā, nekkhammacariyattham bujjhantīti bojjhangā, 
vimutticariyattham bujjhantīti bojjhanga,  anasavacariyattham 
bujjhantīti bojjhangā, vivekacariyattham bujjhantīti bojjhangā, 
vossaggacariyattham bujjhantīti bojjhangā. 


Mulapariggahattham bujjhantiti bojjhangā, —pe— vossagga- 
pariggahattham  bujjhantiti — bojjhanga, mulaparivarattham 
bujjhantīti bojjhangā, —pe—  vossaggaparivarattham  bujjhantiti 
bojjhangā,  mulaparipurattham bujjhantīti bojjhangā, —pe— 
vossaggaparipūrattham bujjhantīti bojjhangā, mūlaparipākattham 
bujjhantīti bojjhangā, —pe— vossaggaparipākattham bujjhantīti 
bojjhangā, mūlapatisambhidattham bujjhantīti bojjhangā, —pe— 
vossaggapatisambhidattham bujjhantīti bojjhangā, mūlapatisam- 
bhidapapanattham — bujjhantiti bojjhangā, —pe— vossagga- 
patisambhidapapanattham bujjhantiti bojjhanga, mula- 
patisambhidaya vasibhavattham' bujjhantiti bojjhanga, —pe— 
vossaggapatisambhādāya vasībhāvattham bujjhantīti bojjhangā. 


Pariggahattham bujjhantīti bojjhangā, parivārattham bujjhantīti 
bojjhangā, paripūrattham” bujjhantiti bojjhanga, ekaggattham 
bujjhantīti bojjhangā, avikkhepattham bujjhantīti bojjhangā, 
paggahattham bujjhantīti bojjhanga, avisārattham bujjhantīti 
bojjhangā, anavilattham bujjhantīti bojjhanga, aniūjanattham 
bujjhantīti bojjhanga, ekattupatthanavasena cittassa thitattham 
bujjhantīti bojjhanga, arammanattham bujjhantīti bojjhangā, 
gocarattham bujjhantīti bojjhanga, pahānattham  bujjhantiti 
bojjhangā, pariccagattham bujjhantiti bojjhanga, vutthanattham 
bujjhantīti bojjhanga,  vivattanattham — bujjhantiti  bojjhanga, 
santattham bujjhantiti bojjhanga, panitattham bujjhantiti bojjhanga, 
vimuttattham  bujjhantiti bojjhanga, anasavattham bujjhantīti 
bojjhangā, taranattham  bujjhantiti bojjhanga, animittattham 
bujjhantīti bojjhanga, appanihitattham  bujjhantiti, bojjhanga, 
suññatattham bujjhantīti bojjhanga, ekarasattham bujjhantīti 
bojjhangā, anativattanattham bujjhantīti bojjhangā, 
yuganaddhattham? bujjhantīti bojjhanga, niyyanattham* bujjhantiti 
bojjhangā,  hetuttham bujjhaniti  bojjhanga,  dassanattham 
bujjhantiti bojjhanga, adhipateyyattham bujjhantiti bojjhanga. 


! vasibhavanattham - PTS. 

? paripüranattham - Machasam. 
* yuganandhattham - PTS. 

^ niyyanikattham - Si. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của nguồn góc' là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của chủng tử là các giác chi. Được 
giác ngộ ý ý nghĩa hành vi của duyên là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự thanh tịnh" là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự không sai trái” là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa hành vi của sự thoát ly là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
hành vi của sự giải thoát” là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa hành 
vi của vô lậu' là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự 
viễn ly là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa hành vi của sự xả ly là 
các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa nắm giữ về nguồn gốc là các giác chi. 
..(nt).. “Được giác ngộ ý nghĩa nắm giữ về sự xà ly là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa phụ trợ của nguồn góc là các giác chi. ...(nt)... 
“Được giác ngộ ý nghĩa phụ trợ của sự xả ly là các giác chi. Được giác 
ngộ ý nghĩa hoàn bị của nguồn gốc' là các giác chi. ...(nt)... “Được 
giác ngộ ý nghĩa hoàn bị của sự xả ly là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa chín muồi của nguồn góc là các giác chi. ...(nt)... “Được giác 
ngộ ý nghĩa chín muói của sự xả ly là các giác chỉ. “Được giác ngộ y 
nghĩa phân tích vé nguồn góc là các giác chi. ...(nt)... “Được giác ngộ 
ý nghĩa phân tích về sự xả ly là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
hoàn thành việc phân tích về nguồn góc là các giác chi. ...(nt)... 
“Được giác ngộ ý nghĩa hoàn thành việc phân tích về sự xả ly là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý y nghĩa bản chất quyền lực ở việc phân tích 
về nguồn gốc' là các giác chi. ...(nt)... “Được giác ngộ ý nghĩa bản 
chất quyền lực ở việc phân tích về sự xả ly' là các giác du 

“Được giác ngộ ý nghĩa của sự nắm giữ là các giác chi. Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự phụ tro” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự hoàn bi' ... Được giác ngộ ý nghĩa của sự chuyên nhāt ... Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự không tán man ... “Được giác ngộ ý nghĩa của 
Sự ra SỨC” .. . Được giác ngộ ý nghĩa của sự không tán loan” ... Được 
giác ngộ ý ý nghĩa của sự không xao động... . Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự không loan dóng ... Được giác ngộ ý y nghĩa của sự trụ tâm do 
thiết lập tính nhất thể”... “Được giác ngộ ý nghĩa của đối tượng 
(cānh) ... Được giác ngộ ý y nghĩa của hành xe. . Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự dứt bó’ ... Được giác ngộ ý ý nghĩa của sự buông bó’. 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự thoát ra” ... Được giác ngộ ý nghĩa của 
sự ly kha? ... “Được giác ngộ ý nghĩa của tinh' ... Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự cao guy ... Được giác ngộ ý nghĩa của giải thoát”... 
“Được giác ngộ ý nghĩa của vô lậu' ... Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
vượt qua” ... Được giác ngộ y nghĩa của vô tướng” ... Được giác ngộ y 
nghĩa của vô nguyện... . Được giác ngộ ý y nghĩa của không tánh'. 
“Được giác ngộ ý ý nghĩa của nhất vi' ... Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
không vượt quá” ... Được giác ngộ y ý nghĩa của sự kết hợp chung ... 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự dẫn ut... . Được giác ngộ ý nghĩa của 
chủng tú” ... Được giác ngộ ý ý nghĩa của sự nhận thức là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa của pháp chủ đạo' là các giác chi. 
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Samathassa avikkhepattham bujjhantīti bojjhangā, vipassanāya 
anupassanattham bujjhantīti bojjhanga, samathavipassananam 
ekarasattham bujjhantīti bojjhangā, yuganaddhassa 
anativattanattham bujjhantīti bojjhangā. 


Sikkhāya samādānattham bujjhantīti bojjhangā, ārammaņassa 
gocarattham bujjhantīti bojjhangā, līnassa cittassa paggahattham 
bujjhantīti bojjhangā, uddhatassa cittassa niggahattham bujjhantīti 
bojjhanga, ubhovisuddhānam  ajjhupekkhanattham  bujjhantiti 
bojjhangā, visesādhigamattham  bujjhantiti bojjhangā, uttari 
pativedhattham bujjhantīti bojjhanga, saccabhisamayattham 
bujjhantīti bojjhanga, nirodhe  patitthapakattham' bujjhantīti 
bojjhangā. 


Saddhindriyassa adhimokkhattham bujjhantīti bojjhangā, —pe— 
paññindriyassa dassanattham bujjhantīti bojjhangā, saddhābalassa 
assaddhiye  akampiyattham bujjhantīti bojjhanga, | —pe— 
paññabalassa avijjāya  akampiyattham bujjhantīti bojjhangā, 
satisambojjhangassa upatthānattham bujjhantīti bojjhangā, —pe— 
upekkhāsambojjhangassa pātisankhānattham bujjhantīti bojjhangā, 
sammaditthiya  dassanattham bujjhantīti bojjhanga, | —pe— 
sammasamadhissa avikkhepattham bujjhantiti bojjhanga. 


Indriyanam adhipateyyattham bujjhantīti bojjhangā, balānam 
akampiyattham bujjhantīti bojjhanga, bojjhanganam" niyyanattham 
bujjhantīti bojjhangā, maggassa hetuttham bujjhantīti bojjhangā, 
satipatthānānam upatthānattham bujjhantīti bojjhangā, 
sammappadhananam  padahanattham? bujjhantīti bojjhangā, 
iddhipadanam  ijhanattham bujjhantīti bojjhanga, saccānam 
tathattham bujjhantiti bojjhanga, magganam* patippassaddhattham 
bujjhantīti bojjhanga, phalanam  sacchikiriyattham bujjhantīti 
bojjhanga.* 


Vitakkassa abhiniropanattham bujjhantiti bojjhanga, vicarassa 
upavicarattham bujjhantīti bojjhangā,  pitiya  pharanattham 
bujjhantīti bojjhanga, sukhassa abhisandanattham  bujjhantiti 
bojjhanga, cittassa ekaggattham bujjhantiti bojjhanga. 


Avajjanattham bujjhantiti bojjhanga, vijānanattham bujjhantiti 
bojjhangā, pajananattham bujjhantiti bojjhangā, sañjananattham 
bujjhantiti bojjhanga, ekodattham bujjhantiti bojjhanga. 


! nirodhapatitthapanattham - PTS. 
? bojjhanganam' patthoyam - PTS, katthaci Sīhaļākkharapotthakesu ca na dissati. 
? padahattham - PTS, Si 1. 
^ payogānam - Syā, PTS; yogānam - Si. 
? ettha pafifiaya pajananattham bujjhantiti bojjhangā'ti - PTS, katthaci Sihala 
potthakesu dissati. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của chỉ tinh' là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý ý nghĩa quán xét của minh sát là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý haa nhất vị của chỉ tịnh và minh sát là các giác 
chi. “Được giác s ý nghĩa không vượt quá của sự kết hợp chung lá 
các giác chi. 

“Được giác ngộ ý ý nghĩa thọ trì của việc học tâp’ là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý e ndhia hành xứ của đối tugng là các giác chi. Được 
giác ngộ ý nghĩa ra sức đối với tâm bị trì trē ... Được giác ngộ ý 
nghĩa kiềm chế đối với tām bi phóng dāt ... Được giác ngộ ý nghĩa 
dửng dưng (có trạng thái xả) đối với hai trạng thái (trì trệ và phóng 
dāt) đã được trong sach' .. - Được giác ngộ ý ý nghĩa của sự đắc chứng 
thù tháng .. . Được giác ngộ y nghĩa của sự thấu triệt bậc trén' 
“Được giác ngộ ý y nghĩa của sự lãnh hội chân ly là các giác chi. Dude 
giác ngộ ý nghĩa của sự an lập Niết Bàn' là các giác chi. 


“Được giác ngộ ý nghĩa cương quyết của tín quyền là các giác chi. 
...(nhu trên)... Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của tuệ quyền là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của tính chất không dao động ở sự 
không có đức tin của tín le là các giác chi.. „(như trên)... “Được giác 
ngộ ý y nghĩa của tính chất không dao động ở vô minh của tué lyc’ là 
các giác chi. Được giác ngộ y nghĩa thiết lập của niệm giác chỉ là các 
giác chi. ...(như trên)... “Được giác ngộ ý ý nghĩa phân biệt rõ của xả 
giác chỉ là các giác chi. “Được giác ngộ ý ý nghĩa nhận thức của chánh 
kiến' là các giác chi. ...(như trên)... Được giác ngộ ý nghĩa không tản 
mạn của chánh dinh” là các giác chi. 


“Được giác ngộ ý ý nghĩa chủ đạo của các quyền" là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý / nghĩa không thể bị lay chuyển của các lực là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi) là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa chủng tử của Dao' là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của sự thiết lập niệm là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa nó lực của các chánh cần là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của các nền tảng của thần thóng là 
các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa thực thể của các chân ly? là các 
giác chi. Được giác ngộ ý ý nghĩa tịnh lặng của các việc thực hành 
(Thánh Đạo} là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa tác chứng của 
các Quá’ là các giác chi. 


“Được giác ngộ ý nghĩa đưa tâm (đến đối tượng) của tàm' là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa khán khít (vào đối tượng) của tứ là 
các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa lan tỏa của hy là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa tràn ngập của lạc” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa chuyên nhất của tâm (dinh) là các giác chi. 


“Được giác ngộ ý nghĩa của sự hướng tâm’ là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của thức)” là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của tuệ)” là các giác chi. Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự nhận biết (của tưởng)” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự độc nhất là các giác chỉ. 
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Abhiññaya ñatattham' bujjhantīti bojjhangā,  parifinaya 
tīraņattham bujjhantīti bojjhanga, pahānassa  pariccagattham 
bujjhantīti bojjhangā,  bhavanaya  ekarasattham bujjhantīti 
bojjhanga, sacchikirayaya phassanattham bujjhantiti bojjhangā, 
khandhanam  khandhattham bujjhantīti bojjhangā, dhatunam 
dhatuttham  bujjhantiti bojjhanga, ayatananam  ayatanattham 
bujjhantīti bojjhangā, sankhatanam  sankhatattham bujjhantīti 
bojjhangā, asankhatassa asankhatattham bujjhantīti bojjhangā. 


Cittattham bujjhantīti bojjhangā, cittānantariyattham bujjhantīti 
bojjhangā, cittassa vutthānattham bujjhantīti bojjhangā, cittassa 
vivattanattham? bujjhantiti bojjhanga, cittassa hetuttham bujjhantiti 
bojjhangā, cittassa paccayattham bujjhantīti bojjhanga, cittassa 
vatthuttham bujjhantīti bojjhanga,  cittassa  bhummattham? 
bujjhantīti bojjhanga,  cittassa  arammanattham  bujjhantiti 
bojjhanga, cittassa gocarattham bujjhantiti bojjhanga, cittassa 
cariyattham bujjhantīti bojjhanga, cittassa gatattham bujjhantīti 
bojjhangā, cittassa abhinīhārattham bujjhantīti bojjhangā, cittassa 
niyyānattham bujjhantīti bojjhangā, cittassa nissaranattham 
bujjhantīti bojjhangā. 


Ekatte āvajjanattham bujjhantīti bojjhangā, ekatte vijānattham 
bujjhantīti bojjhangā, ekatte pajānanattham bujjhantīti bojjhangā, 
ekatte sañJananattham bujjhantīti bojjhangā, ekatte ekodattham 
bujjhantīti bojjhangā, ekatte upanibandhanattham  bujjhantiti 
bojjhangā, ekatte pakkhandanattham bujjhantīti bojjhangā, ekatte 
pasīdanattham bujjhantīti bojjhangā, ekatte santitthanattham 
bujjhantīti bojjhangā, ekatte vimuccanattham bujjhantīti bojjhangā, 
ekatte 'etam santanti passanattham bujjhantīti bojjhangā, ekatte 
yānīkatattham bujjhantīti bojjhanga, ekatte  vatthukatattham 
bujjhantīti bojjhangā, ekatte anutthitattham bujjhantīti bojjhangā, 
ekatte paricitattham bujjhantiti bojjhanga. Ekatte 
susamaraddhattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte pariggahattham 
bujjhantīti bojjhanga, ekatte parivarattham bujjhantiti bojjhanga, 
ekatte paripurattham* bujjhantiti bojjhanga, ekatte 
samodhanattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte adhitthanattham 
bujjhantīti bojjhanga, ekatte asevanattham bujjhantiti bojjhanga, 
ekatte bhavanattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte 
bahulikammattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte susamuggatattham 
bujjhantiti bojjhanga, ekatte suvimuttattham bujjhantiti bojjhanga. 


! abhififieyyattham - Syā. ? bhümattham - Machasam. 
? vijananattham - PTS. ^ paripüranattham - Machasam. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa đã được biết của sự biết ró' là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa quyết đoán của sự biết toàn diện' là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý nghĩa buông bỏ của sự dứt bó’ ... Được giác ngộ 
ý nghĩa nhất vi của sự tu tâp’ ... Được giác ngộ ý nghĩa chạm đến của 
sự tác chúng ... Được giác ngộ ý nghĩa tập hợp của các uẩn' ... Được 
giác ngộ ý nghĩa bản thể của các gidi ... Được giác ngộ ý nghĩa vi thế 
của các xứ”... Được giác ngộ ý nghĩa tao tác của các pháp hữu vi là 
các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa không tạo tác của Niết Bàn là các 
giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của tam là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa liên tục của tâm là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thoát ra 
của tām ... “Được giác ngộ ý nghĩa ly khai của tâm’ ... Được giác ngộ 
ý nghĩa về chủng tử của tām ... Được giác ngộ ý nghĩa về duyên của 
tām” ... “Được giác ngộ ý nghĩa về vật nương của tâm’ ... Được giác 
ngộ ý nghĩa về lãnh vực của tām” ... “Được giác ngộ ý nghĩa về cảnh 
(đối tượng) của tām” ... Được giác ngộ ý nghĩa về hành xứ của tâm’ ... 
“Được giác ngộ ý nghĩa về hành vi của tâm’ ... Được giác ngộ ý nghĩa 
về cảnh (đã đạt đến) của tām” ... Được giác ngộ ý nghĩa vé sự quyết 
định của tám ... “Được giác ngộ ý nghĩa vé sự dẫn xuất (ra khói cảnh) 
của tâm là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa vé sự xuất ly của tām” 
là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa về sự hướng tâm ở nhất thể là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý nghĩa vé sự nhận biết (của thức) ở nhất thể là 
các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của tuệ) ở nhất 
thể”... Được giác ngộ ý nghĩa về sự nhận biết (của tưởng) ở nhất thể 
... Được giác ngộ ý nghĩa độc nhất ở nhất thë ... “Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự bám vào nhất thé ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự tiến 
vào nhất thể (đối với sơ thiên} ... Được giác ngộ ý nghĩa vé sự hoan 
hy ở nhất thể (đối với nhi thién) ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự an 
trụ ở nhất thể (đối với tam thiên} ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự giải 
thoát ở nhất thể (đối với tứ thiền)” ... Được giác ngộ ý nghĩa vé sự 
nhận thức “Đây là tịnh ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về việc 
đã được tạo thành phương tiện ở nhất (hé: ... Được giác ngộ ý nghĩa 
về việc đã được tao thành nền tảng ở nhất thể”... Được giác ngộ ý 
nghĩa về việc đã được thiết lập ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa 
về việc đã được tích lũy ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về việc 
đã được khởi đầu tốt dep và tĩnh lặng ở nhất thể” ... “Được giác ngộ ý 
nghĩa vé sự nắm giữ ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự phụ 
trợ ở nhất thē ... Được giác ngộ ý nghĩa vé sự hoàn bị ở nhất thé ... 
“Được giác ngộ ý nghĩa vé sự liên kết ở nhất thể”... “Được giác ngộ ý 
nghĩa về sự kháng định ở nhất thë’ ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự 
rèn luyện ở nhất thể” ... Được giác ngộ ý nghĩa về sự tu tập ở nhất 
thë ... Được giác ngộ ý nghĩa vé sự làm cho sung mãn ở nhất thé ... 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được hiện khởi ở nhất thể là các 
giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của sự khéo được giải thoát ở nhất 
thể là các giác chi. 
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Ekatte — bujhanattham'  buJjhaniti bojjhanga, ekatte 
anubujjhanattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte patibujjhanattham 
bujjhantiti bojjhanga, ekatte samujjhanattham bujjhantiti bojjhanga, 
ekatte bodhanattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte 
anubodhanattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte patibodhanattham 
bujjhantīti bojjhanga,  ekatte | sambodhanattham  bujjhantiti 
bojjhanga, ekatte bodhapakkhiyattham? bujjhantiti bojjhanga, ekatte 
anubodhapakkhiyattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte 
patibodhapakkhiyattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte 
sambodhapakkhiyattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte Jotanattham 
bujjhantīti bojjhanga, ekatte ujjotanattham bujjhantiti bojjhangā, 
ekatte anujotanattham bujjhantiti bojjhanga, ekatte patijotanattham 
bujjhantiti bojjhanga, ekatte safijotanattham bujjhantiti bojjhanga. 


Pakasanattham? bujjhantiti bojjhanga, virocanattham bujjhantiti 
bojjhanga, kilesānam  santapanattham bujjhantīti bojjhanga, 
amalattham — bujjhantiti bojjhanga,  vimalattham — bujjhantiti 
bojjhanga, nimmalattham bujjhantīti bojjhanga, samattham 
bujjhantīti bojjhanga,  samayattham bujjhantīti — bojjhanga, 
vivekattham bujjhantiti bojjhanga, vivekacariyattham  bujjhantiti 
bojjhanga, viragattham bujjhantiti bojjhanga, viragacariyattham 
bujjhantīti bojjhanga,  nirodhattham bujjhaniti bojjhangā, 
nirodhacariyattham bujjhantiti bojjhanga, vossaggattham bujjhantiti 
bojjhanga, vossaggacariyattham bujjhantiti bojjhanga, vimuttattham 
bujjhantiti bojjhanga, vimutticariyattham bujjhantati bojjhanga. 


Chandattham bujjhantīti bojjhanga, chandassa mulattham 
bujjhantīti bojjhanga, chandassa padattham bujjhantiti bojjhanga, 
chandassa padhanattham bujjhantīti  bojjhanga,  chandassa 
ijhanattham bujjhantiti bojjhanga, chandassa adhimokkhattham 
bujjhantīti bojjhanga,  chandassa  paggahattham bujjhantīti 
bojjhanga, chandassa  upatthanattham bujjhantīti bojjhangā, 
chandassa  avikkhepattham bujjhantīti bojjhangā, chandassa 
dassanattham bujjhantīti bojjhangā. 


' buñjanattham - PTS. 

2 bodhipakkhiyattham - Machasam, Syā, PTS. 

? patapanattham - Machasam, Sya, PTS; vimamsāya jādattham ... nirodhattham ... 
- Syā; pahanattham ... nirodhattham ... - PTS adhikapadani dissante. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể 
là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của sự được giác ngộ (Nhi 
Dao) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự được 
giác ngộ (Tam Đạo) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của sự được giác ngộ (Tứ Dao) ở nhất thể” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ (Sơ Đạo) ở nhất thể là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ (Nhi Dao) ở nhất 
thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm cho giác ngộ 
(Tam Đạo) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) ở nhất thể” là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ (Sơ Dao) ở nhất thể là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ 
(Nhị Dao) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
du phần làm cho giác ngộ (Tam Dao) ở nhất thể là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa của sự dự phần làm cho giác ngộ (Tứ Đạo) ở 
nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự phát quang 
(Sơ Đạo) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự 
phát quang (Nhị Đạo) ở nhất thể là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa của sự phát quang (Tam Dao) ở nhất thể là các giác chi. Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự phát quang (Tứ Dao) ở nhất thể” là các giác 
chi. 


“Được giác ngộ ý nghĩa của sự làm sáng tó” là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của sự chói sáng là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa thiêu đốt các phiền não’ là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
không nho bẩn' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa tách rời nho 
bẩn' là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa hết nho bán' là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của tĩnh làng là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của thói điểm' là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của 
tách ly là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh tách ly là các 
giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của ly duc là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của hanh ly dye là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của diét tân’ là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của hạnh diệt tận” 
là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của xả ly’ là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của hạnh xả ly' là các giác chi. “Được giác ngộ ý 
nghĩa của giải thoát” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của hanh 
giải thoát là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của ước muốn là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa nguồn gốc của ước muón' là các giác chi. “Được giác ngộ 
ý nghĩa cơ sở của ước muốn là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
nó lực của ước muốn là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thành 
tựu của ước muốn là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa cương 
quyết của ước muốn là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa ra sức 
của ước muón' là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của 
ước muốn là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa không tán mạn của 
ước muốn là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa nhận thức của ước 
muốn là các giác chi. 
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Viriyattham bujjhantīti bojjhangā, —pe— Cittattham bujjhantīti 
bojjhangā, —pe— Vīmamsattham bujjhantīti bojjhangā, vīmamsāya 
mūlattham bujjhantīti bojjhanga, vimamsaya padattham bujjhantīti 
bojjhangā, vimamsaya  padhanattham bujjhantīti bojjhangā, 
vīmamsāya  ijhanattham bujjhaniti bojjhanga,  vimamsaya 
adhimokkhattham bujjhantīti bojjhangā, vīmamsāya paggahattham 
bujjhantīti bojjhangā, vīmamsāya upatthānattham bujjhantīti 
bojjhangā, vimamsaya avikkhepattham bujjhantīti bojjhangā, 
vīmamsāya dassanattham bujjhantīti bojjhangā. 


[z] Dukkhassa pīļanattham bujjhantiti bojjhangā, dukkhassa 
sankhatattham bujjhantīti bojjhanga, dukkhassa santapattham 
bujjhantīti bojjhanga, dukkhassa vipariņāmattham bujjhantīti 
bojjhangā. Samudayassa āyūhanattham —pe— nidānattham —pe— 
saññogattham —pe— palibhodhattham bujjhantīti bojjhanga. 
Nirodhassa  nissarananattham  —pe—  vivekattham  —pe— 
asankatattham —pe— amatattham bujjhantiti bojjhanga. Maggassa 
niyyānattham —pe—  hetuttham —pe— dassanattham —pe— 
adhipateyyattham bujjhantīti bojjhangā. 


Tathattham bujjhantīti bojjhanga, anattattham'  bujjhantiti 
bojjhangā, saccattham bujjhantīti bojjhanga, pativedhattham 
bujjhantīti bojjhanga, abhijananattham bujjhantīti bojjhanga, 
parijānanattham bujjhantīti bojjhangā, dhammattham bujjhantīti 
bojjhangā, dhātuttham bujjhantīti bojjhangā, ñatattham bujjhantīti 
bojjhangā, sacchikiriyattham bujjhantīti bojjhangā, phassanattham 
bujjhantīti bojjhangā, abhisamayattham bujjhantīti bojjhangā. 


Nekkhammam bujjhantīti bojjhangā, 
abyāpādam bujjhantīti bojjhangā, 
alokasaññam bujjhantīti bojjhangā, 
avikkhepam bujjhantīti bojjhangā, 
dhammavavatthānam bujjhantīti bojjhangā, 
ñanam bujjhantīti bojjhangā, 
pāmojjam bujjhantīti bojjhangā. 

Pathamam jhānam bujjhantīti bojjhangā, —pe— 
nevasaññanasaññayatanasamapattim bujjhantīti bojjhangā, 
aniccānupassanam bujjhantīti bojjhangā, —pe— sotāpattimaggam 
bujjhantīti bojjhangā, —pe—  arahattamaggam  bujjhantiti 


bojjhanga, arahattaphalasamapattim bujjhantiti bojjhanga. 


[z] saccanam  tathalakkhanavasena  nidditthe solasake “dukkhattham 
samudayattham ... nirodhattham ... maggattham bujjhantiti bojjhanga'ti - 
Machasam potthake payuttam padacatukkam aññattha na dissati, atthakathayapi 
na sameti. 

! anafifiathattham - PTS. 
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“Được giác ngộ ý nghĩa của tinh tam là các giác chi. ...(như trên)... 
“Được giác ngộ ý nghĩa của tám là các giác chi. ...(như trên)... “Được 
giác ngộ ý nghĩa của thám xét là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
nguồn cội của thẩm xét là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa co sở 
của thám xét là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa nó lực của thám 
xét là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa thành tựu của thẩm xét là 
các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa cương quyết của thẩm xét là các 
giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa ra sức của thẩm xét là các giác chi. 
“Được giác ngộ ý nghĩa thiết lập của thẩm xét là các giác chi. Được 
giác ngộ ý nghĩa không tản mạn của thẩm xét là các giác chi. Được 
giác ngộ ý nghĩa nhận thức của thẩm xét là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa áp bức của Khổ là các giác chi. Được giác 
ngộ ý nghĩa tao tác của Khổ là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
nóng nảy của Khổ là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa chuyển bién 
của Khổ là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của nhân sanh (Khổ) 
...(nt)... ý nghĩa tích lũy (nghiệp) ...(nt)... ý nghĩa cán nguyên ...(nt)... 
ý nghĩa ràng buộc ...(nt)... ý nghĩa vướng bận của nhân sanh (Khổ 
là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của sự diệt tận (Khó y ...(nt)... ý 
nghĩa xuất ly ...(nt)... ý nghĩa viễn ly ...(nt)... ý nghĩa không tạo tác 
...(nt)... ý nghĩa bất tử của sự diệt tận (Khổ) là các giác chi. “Được 
giác ngộ ý nghĩa của Đạo' ...(nt)... ý nghĩa dẫn xuất ...(nt)... ý nghĩa 
chủng tử ...(nt)... ý nghĩa nhận thức ...(nt)... ý nghĩa pháp chủ đạo 
của Dao' là các giác chi. 

“Được giác ngộ ý nghĩa của thực thể là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của vô ngã” là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của 
chân lý lā các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của thấu triệt là các 
giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của biết ro” là các giác chi. Được giác 
ngộ ý nghĩa của biết toàn diêm’ là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa 
của hiện tượng là các giác chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của bản thể lā 
các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của điều đã được biết là các giác 
chi. “Được giác ngộ ý nghĩa của tác chứng” là các giác chi. “Được giác 
ngộ ý nghĩa của chạm dén' là các giác chi. Được giác ngộ ý nghĩa của 
lãnh hột là các giác chi. 

“Được giác ngộ về sự thoát ly là các giác chi. “Được giác ngộ vé sự 
không sân độc' là các giác chi. “Được giác ngộ về sự nghĩ tưởng đến 
ánh sáng là các giác chi. “Được giác ngộ vé sự không tán mạn là các 
giác chi. Được giác ngộ về sự xác định pháp’ là các giác chi. Được 
giác ngộ vé trí (đối kháng vô minh) là các giác chi. “Được giác ngộ về 
sự hân hoan là các giác chi. 

“Được giác ngộ vē sơ thiên’ là các giác chi. ...(nhu trên)... Được 
giác ngộ sự chứng đạt về phi tưởng phi phi tưởng xứ là các giác chỉ. 
“Được giác ngộ sự quán xét về vô thường" là các giác chi ...(như 
trên)... Được giác ngộ Đạo Nhập Luv” là các giác chi ...(như trên)... 
“Được giác ngộ Đạo A-la-hán' là các giác chi. Được giác ngộ sự chứng 
đạt Quả A-la-hán' là các giác chi. 
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Adhimokkhatthena saddhindryam bujjhantīti bojjhangā, 
—pe—  dassanatthena  pafifüindriyam bujjhantīti bojjhangā, 
assaddhiye akampiyatthena saddhābalam bujjhantiti bojjhangā, 
—pe— avijjaya akampiyatthena paññabalam bujjhantiti bojjhanga, 
upatthanatthena satisambojjhanga paññabalam bujjhantīti 
bojjhanga, upatthanatthena satisambojjhanga bujjhantiti bojjhanga 
—pe—  patisankhanatthena  upekkhasambojjhangam  bujjhantiti 
bojjhangā, dassanatthena sammaditthim bujjhantīti bojjhanga 
—pe— avikkhepatthena sammasamadhim bujjhantiti bojjhanga. 


Adhipateyyatthena indriyam bujjhantiti bojjhanga, 


akampiyatthena balam bujjhantiti bojjhanga, 
niyyanatthena bojjhangam bujjhantīti' bojjhangā, 
hetutthena maggam bujjhantīti bojjhangā, 


upatthānatthena satipatthānam bujjhantīti bojjhangā, 
padahanatthena  sammappadhānam  buJjhaniti — bojjhanga, 
ijjhanatthena iddhipadam bujjhantiti bojjhanga, 
tathatthena  saccam  bujjhantiti — bojjhanga. 


Avikkhepatthena samatham bujjhantiti bojjhanga, 
anupassanatthena vipassanam bujjhantiti bojjhanga, 
ekarasatthena — samathavipassanam  bujjhanatiti — bojjhanga, 
anativattanatthena — yuganaddham  bujjhantiti — bojjhanga. 


Samvaratthena silavisuddhim bujjhantiti bojjhanga, 
avikkhepatthena cittavisuddhim bujjhantiti bojjhanga, 
dassanatthena ditthivisuddhim bujjhantiti bojjhanga, 


muttatthena vimokkham bujjhantiti bojjhanga, 
pativedhatthena vijjam bujjhantiti bojjhanga, 
pariccagatthena vimuttim bujjhantiti bojjhanga, 


samucchedatthena khaye ñanam bujjhantiti — bojjhanga, 
patippassaddhatthena anuppade fianam bujjhantīti bojjhanga. 


Chandam mulatthena bujjhantīti bojjhanga, manasikāram 
samutthanatthena bujjhantīti bojjhangā, phassam samodhanatthena 
bujjhantīti bojjanga, vedanam  samosaranatthena  bujjhantiti 
bojjhanga, samadhim pamukhatthena bujjhantiti bojjhanga, satim 


adhipateyyatthena bujjhantiti bojjhanga, paññam 
taduttaratthena2 bujjhantīti bojjhangā, vimuttim 
sāratthena bujjhantīti bojjhangā, amatogadham 


nibbānam pariyosānatthena bujjhantīti bojjhangā. 


' niyyānattham bujjhantīti - sabbattha. 
^ tatuttaratthena - Pu, Machasam, PTS. 
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“Được giác ngộ tín quyền theo ý nghĩa cương quyết là các giác 
chi. ...(như trên)... Được giác ngộ tuệ quyền theo ý nghĩa nhận thức” 
là các giác chi. “Được giác ngộ tín lực theo ý nghĩa không dao động ở 
sự không có đức tin” là các giác chi. ...(như trên)... Được giác ngộ tuệ 
lực theo ý nghĩa không dao động ở vô minh' là các giác chi. “Được 
giác ngộ niệm giác chi theo ý nghĩa thiết lāp là các giác chi. ...(như 
trên)... “Được giác ngộ xả giác chi theo ý nghĩa phân biệt ro” là các 
giác chi. “Được giác ngộ chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức' là các 
giác chi. ... nhu trên)... Được giác ngộ chánh định theo ý nghĩa 
không tản man” là các giác chi. 


“Được giác ngộ các quyền theo pháp chủ dao' là các giác chi. 
“Được giác ngộ các lực theo ý nghĩa không thể bị lay chuyển là các 
giác chi. Được giác ngộ các giác chi theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi 
luân hói) là các giác chi. “Được giác ngộ Dao theo ý nghĩa chủng tử 
là các giác chi. Được giác ngộ các sự thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết 
lập' là các giác chỉ. “Được giác ngộ ý nghĩa các chánh cần theo ý nghĩa 
nó lge là các giác chi. “Được giác ngộ các nén tảng của thần thông 
theo ý nghĩa thành tựu là các giác chi. “Được giác ngộ chân lý theo y 
nghĩa thực thể là các giác chi. 


“Được giác ngộ chi tinh theo ý nghĩa không tán mar” là các giác 
chi. “Được giác ngộ minh sát theo ý nghĩa quán xét là các giác chi. 
“Được giác ngộ chi tinh và minh sát theo ý nghĩa nhất vi' là các giác 
chi. “Được giác ngộ su kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt quá’ là 
các giác chi. 


“Được giác ngộ giới thanh tinh theo ý nghĩa thu thúc” là các giác 
chi. “Được giác ngộ tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản man' là 
các giác chi. “Được giác ngộ kiến thanh tịnh theo ý nghĩa nhận thức” 
là các giác chi. Được giác ngộ sự giải thoát theo ý nghĩa thoát khóľ là 
các giác chi. “Được giác ngộ về minh theo ý nghĩa thấu triệt là các 
giác chi. “Được giác ngộ sự giải thoát theo ý nghĩa buông bó’ là các 
giác chi. “Được giác ngộ trí về sự đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ lá 
các giác chi. “Được giác ngộ trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng” 
là các giác chi. 


“Được giác ngộ vé sự ước muốn theo ý nghĩa nguồn có là các giác 
chi. “Được giác ngộ vé sự tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là các 
giác chi. “Được giác ngộ về xúc theo ý nghĩa liên kết là các giác chi. 
“Được giác ngộ về tho theo ý nghĩa hội tu là các giác chi. “Được giác 
ngộ về định theo ý nghĩa dẫn dàu' là các giác chi. “Được giác ngộ về 
niệm theo ý nghĩa pháp chủ dao” là các giác chi. “Được giác ngộ vé tuệ 
theo ý nghĩa của sự cao thượng trong các pháp thiện' là các giác chi. 
“Được giác ngộ về giải thoát theo ý nghĩa cốt lói' là các giác chi. “Được 
giác ngộ về Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thūc là các 
giác chi. 
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[Sāvatthinidānam] 


Tatra kho ayasma sariputto bhikkhu  amantesi “avuso 
bhikkhavolti' “avusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa 
paccassosum. Ayasma sāriputto etadavoca: 


'Sattime avuso bojjhanga. Katame satta? Satisambojjhango 
dhammavicayasambojjhango —pe— upekkhasambojjhango, ime kho 
avuso satta bojjhanga. 


Imesam khvaham avuso sattannam bojjhanganam yena yena 
bojjhangena akankhami pubbanhasamayam” viharitum, tena tena 
bojjhangena pubbanhasamayam viharami, yena yena bojjhangena 
akankhami majjhanhasamayam? —pe— sayanhasamayam viharitum, 
tena tena bojjhangena sayanhasamayam viharami, 
'satisambojjhango' iti ce me āvuso hoti, “appamano'ti me hoti, 
'susamaraddho'ti me hoti, titthantam ca nam" titthatīti pajanami, 
sacepi me cavati, 'idappaccayā me  cavatiti  pajānāmi, 
'dhammavicayasambojjhango' iti ce me avuso hot —pe— 
'upekkhasasambojjhango' iti ce me avuso hoti, 'appamano'ti me hoti, 
'susamaraddho'ti me hoti, titthantam ca nam? 'titthatr'ti pajanami, 
sacepi me cavati, 'idappaccaya me cavati'ti pajanami. 


Seyyathapi avuso rañño va rajamahamattassa va nanarattanam 
dussanam dussakarandako puro assa, so yaññadeva dussayugam 
akankheyya pubbanhasamayam parupitum, tam tadeva dussayugam 
pubbanhasamayam parupeyya. Yafifiadeva dussayugam akankheyya 
majjhanhasamayam —pe— sayanhasamayam parupitum, tam tadeva 
dussayugam sayanhasamayam parupeyya. Evameva khvaham avuso 
imesam sattannam bojjhanganam yena yena bojjhangena akankami 
pubbanhasamayam  viharatum, tena tena bojjhangena 
pubbanhasamayam viharami. Yena yena bojjhangena akankhami 
majjhanhasamayam —pe— sayanhasamayam viharitum, tena tena 
bojjaangena sasanhasamayam viharami. 'Satisambojjhango' iti ce 
me avuso hoti, “appamano'ti me hoti, 'susamaraddho'ti me hoti, 
titthantam ca nam  'itthatrti pajanami, sacepi me cavati 
“idappaccaya me cavatīti pajanami. 'Dhammavicayasambojjhango' 
—pe— 'upekkhasambojjhango' iti ce me avuso hoti, “appamano'ti me 
hoti, “susamaraddhoti me hoti, titthantam ca nam titthatīti 
pajanami, sacepi me cavati, 'idappaccaya me cavatī ti pajanami. [+] 


! āvusoti - Syā. [+] Bojjhangasamyutta - Pabbatavagga - 4 Vatthasuttam. 
? pubbanham - Machasam, Sa, Syā, PTS. 

3 majjhanahika samayam - Machasam; majjhantikasamayam - Syã, PTS. 

^ titthantam caram - Syà; titthantam vacanam - PTS. 
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[Duyên khói ở Savatthi] 

Tại nơi ấy, đại đức SarIputta đã bảo các vị tỳ khưu rằng: “Này các 
đại đức ty khưu.” “Thưa đại đức.” Các vi tỳ khuu ấy đã trả lời đại đức 
SarIputta. Đại đức Sārīputta đã nói điều này: 


- Này các đại đức, đây là bảy giác chi. Bav là gì? Niệm giác chi, 
trạch pháp giác chi ...(như trên)... xả giác chi. Này các đại đức, đây là 
bảy giác chi. 


Này các đại đức, trong số bảy giác chi này, (nếu) tôi đây mong 
muốn an trú vào buổi sáng với bất cứ giác chỉ nào thì tôi an trú vào 
buổi sáng với chính giác chỉ ấy. (Nếu) tôi đây mong muốn an trú vào 
giữa trưa ...(như trên)... vào buổi chiều với bất cứ giác chi nào thì tôi 
an trú vào buổi chiều với chính giác chi ấy. Này các đại đức, nếu 
(điều gọi là) “niệm giác chi hiện hữu ở tôi, là “vô lượng' ở tôi, là “khởi 
đầu thật tĩnh lặng” ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tai là 
“Nó tồn tai. Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết rằng: “Nó biến 
mất ở tôi do duyên āy. Nếu (điều gọi lā) ‘trach pháp giác chi” ...(như 
trên)... xà giác chỉ hiện hữu ở tôi, là vô lượng' ở tôi, là ‘khói đầu 
thật tĩnh lặng” ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tai là “Nó 
tồn tai.” Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết rằng: “Nó biến mất 
ở tôi do duyên áy.' 


Này các đại đức, cũng giống như trường hợp đức vua hoặc vị 
quan đại thần của đức vua có chiếc rương đầy các loại vải nhiều màu 
sắc khác nhau. Nếu vị ấy mong muốn choàng lên vào buổi sáng một 
cặp vải nào đó thi có thể choàng lén vào buổi sáng chính cáp vải ấy. 
Nếu vị ấy mong muốn choàng lén vào giữa trưa ...(như trên)... vào 
buổi chiều một cặp vải nào đó thì có thể choàng lên vào buổi sáng 
chính cặp vải ấy. Này các đại đức, tương tợ y như thế trong số bảy 
giác chi này, (nếu) tôi mong muốn an trú vào buổi sáng với bất cứ 
giác chi nào thì tôi an trú vào buổi sáng với chính giác chi ấy. (Nếu) 
tôi mong muốn an trú vào giữa trưa ...(như trên)... vào buổi chiều với 
bất cứ giác chi nào thì tôi an trú vào buổi chiều với chính giác chi ấy. 
Này các đại đức, nếu (điều gọi là) “niệm giác chi hiện hữu ở tôi, là “vô 
lượng' ở tôi, là khói đầu thật tĩnh lặng' ở tôi, và tôi nhận biết về điều 
ấy đang tồn tại lā “Nó tồn tai” Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận 
biết rằng: “Nó biến mất ở tôi do duyên dy.” Nếu (điều goi là) ‘trach 
pháp giác chi ...(như trên)... xả giác chỉ hiện hữu ở tôi, là vô lượng” 
ở tôi, là “khởi đầu thật tĩnh läng’ ở tôi, và tôi nhận biết về điều ấy 
đang tồn tại là “Nó tồn tai” Nếu điều ấy biến mất ở tôi, tôi nhận biết 
rằng:: “Nó biến mất ở tôi do duyên āy. 
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Katham 'satisambojjhango iti ce hotrti bojjhango? Yavata 
nirodhūpatthāti tavata 'satisambojjhango iti ce hotīti bojjhango. 
Seyyathapi telappadipassa jhayato yavata acci tavata vanno, yavata 
vanno tavata acci, evameva yavata nirodhūpatthāti, tavata 
'satisambojjhango iti ce hotīti bojjhango. 


Katham 'appamano iti ce! hotīti bojjaango? Pamāņabaddhā” 
kilesa sabbe ca pariyutthana ye ca sankhara ponobhavika, appamano 
nirodho acalatthena asankhatatthena, yavata nirodhupatthati, tavata 
'appamano iti ce? hotr'ti bojjhango. 


Katham 'susamaraddho iti ce hoti'ti bojjhango? Visama kilesa 
sabbe ca pariyutthana ye ca sankhara ponobhavika, samadhammo 
nirodho santatthena panitatthena, yavata nirodhupatthati tavata 
'susamaraddho iti ce hotr'ti bojjhango. 


Katham titthantam ca nam 'titthatiti pajanami, sacepi cavati, 
“idappaccaya me cavatiti pajānāmi? Katihakarehi satisambojjhango 
titthati, katihakarehi satisambajjhango cavati? 


Atthahakarehi satisambojjhango titthati,  atthahakarehi 
satisambojjhango cavati. 


Katamehi atthahakarehi satisambojjhango nitthati? Anuppadam 
āvajjitattā  satisambojjhango  titthati, uppadam  anavajjitatta 
satisambojjhango titthiti, appavattam avajjitatta satisambojjhanga 
titthati, pavattam anavajjitatta satisambojjhango titthati, animittam 
āvajjitattā  satisambojjhango  titthati, nimittam anavajjitatta 
satisambojjhango titthati, nirodham avajjitatta satisambojjhango 
titthati, sankhare anavajjitatta satisambojjhango titthati. Imehi 
atthahakarehi satisambojjhango titthati. 


!iti ce me - Machasam. 
? pamāņabandhā - PTS; pamāņavantā - Syā. 
3 iti me - PTS. 
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Có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) “niệm giác chi’ hiện hữu” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập 
thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) “niệm 
giác chỉ hiện hữu.” Cũng giống như đối với cây đèn đầu đang được 
đốt cháy, cho đến khi nào còn có ngọn lửa thì cho đến khi ấy còn có 
ánh sáng, cho đến khi nào còn có ánh sáng thì cho đến khi ấy còn có 
ngọn lửa. Tương tợ y như thế, cho đến khi nào sự diệt tận còn được 
thiết lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) 
“niệm giác chi hiện hữu.” 

Có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là ‘vô lượng” là (có ý 
nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các 
hành đưa đến tái sanh là có tính chất hạn lượng: sự diệt tận theo ý 
nghĩa không thể bị lay chuyển, theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn 
lượng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 


2 22 


ấy còn có giác chi như váy: “Nếu (niệm giác chi) là 'vó lượng'. 


Có giác chi nhu vầy: “Nếu (niệm giác chi) là “khởi đầu tốt đẹp và 
tnh lặng” là (có ý nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp 
đã xâm nhập, và các hành đưa đến tái sanh là không tính lặng: sự 
diệt tận theo ý nghĩa thanh tịnh, theo ý nghĩa cao quý là pháp tĩnh 
lặng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (niệm giác chi) là “khởi đầu tốt dep 
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và tĩnh lặng”. 


“Va tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là “Nó tồn tai. Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Niệm giác chỉ tồn tại với bao nhiêu biểu hiện? 
Niệm giác chi biến mất với bao nhiêu biểu hiện? 


Niệm giác chi tồn tại với tám biểu hiện. Niệm giác chi biến mất 
với tám biểu hiện. 


Niệm giác chi tồn tại với tám biểu hiện gi? Do hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, niệm giác chỉ tồn tại; do không hướng tâm đến sự 
sanh khởi, niệm giác chi tồn tại; do hướng tâm đến sự không vận 
hành, niệm giác chỉ tồn tại; do không hướng tâm đến sự vận hành, 
niệm giác chi tồn tại; do hướng tâm đến vô tướng, niệm giác chi tồn 
tại; do không hướng tâm đến hiện tướng, niệm giác chi tồn tại; do 
hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chi tồn tại; do không hướng 
tâm đến các hành, niệm giác chỉ tồn tại; niệm giác chỉ tồn tại với tám 
biểu hiện này. 
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Katamehi atthahākārehi satisambojjhango cavati? Uppādam 
āvajjitattā satisambojjhango cavati, anuppadam anavajjitatta 
satisambojjhango cavati, pavattam avajjitatta satisambojjhanga 
cavati, appavattam anavajjitatta satisambojjhango cavati, nimittam 
āvajjitattā  satisambojjhango cavati, animittam anāvajjitattā 
satisambojjhango cavati, sankhāre āvajjitattā satisambojjhango 
cavati, nirodhā anāvajjittā  satisambojjhango cavati. Imehi 
atthahākārehi satisambojjhango cavati. 


Evam titthantam ca nam titthatiti pajanami, sacepi cavati, 
“idapaccaya me cavatī ti pajanami. 


Katham dhammavicayasambojjhango —pe— 


Katham 'upekkhasambojjhango iti ce hotīti bojjhango? Yavata 
nirodhūpatthāti tavata upekkhasambojjhango iti ce hotīti bojjhango. 
Seyyathapi telappadipassa jhayato yavata acci tavata vanno, yavata 
vanno tavata acci, evameva yāvatā nirodhūpatthāti, tāvatā 
“upekkhasambojjhango iti ce hotīti bojjhango. 


Katham 'appamano iti ce hotīti bojjaango? Pamanabaddha kilesa 
sabbe ca pariyutthana ye ca sankhara ponobhavika, appamano 
nirodho acalatthena asankhatatthena, yavata nirodhupatthati tavata 
'appamano iti ce hotīti bojjhango. 


Katham 'susamaraddho iti ce hoti'ti bojjhango? Visama kilesa 
sabbeva pariyutthana ye ca sankhara ponobhavika, samadhammo 
nirodho santatthena panitatthena yavata nirodhupatthati, tāvatā 
'susamaraddho iti ce hotr'ti bojjhango. 


Katham 'titthantam ca nam titthatiti pajanami, sacepi cavati, 
“idappaccaya me cavatīti pajānāmi? Katīhākārehi 
upekkhāsambojjhango titthati, katīhākārehi upokkhasambājjhango 
cavati? 


Atthahakarehi upokkhasambojjhango titthati, atthahakarehi 
upekkhasambojjhango cavati. 
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Niệm giác chi biến mất với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến 
sự sanh khởi, niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, niệm giác chi biến mất; do hướng tâm đến sự vận 
hành, niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không 
vận hành, niệm giác chi biến mất; do hướng tâm đến hiện tướng, 
niệm giác chi biến mất; do không hướng tâm đến vô tướng, niệm 
giác chi biến mất; do hướng tâm đến các hành, niệm giác chi biến 
mất; do không hướng tâm đến sự diệt tận, niệm giác chỉ biến mất; 
niệm giác chi biến mất với tám biểu hiện này. 

“Va tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là “Nó tồn tai.” Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy” là 
(có ý nghĩa) như thế. 


Có giác chi nhu vây: “Nếu (điều gọi là) ‘trach pháp giác chỉ hiện 
hữu” là (có ý nghĩa) thế nào? ...(như trên)... 

Có giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) “xả giác chỉ hiện hữu” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập 
thì cho đến khi ấy còn hiện hữu giác chi như vầy: “Nếu (điều gọi là) 
'xà giác chỉ hiện hữu.” Cũng giống như đối với cây đèn dầu đang 
được đốt cháy, cho đến khi nào còn có ngọn lửa thì cho đến khi ấy 
còn có ánh sáng, cho đến khi nào còn có ánh sáng thì cho đến khi ấy 
còn có ngọn lửa. Tương tợ y như thế, cho đến khi nào sự diệt tận còn 
được thiết lập thì cho đến khi ấy còn có giác chi như vầy: “Nếu (điều 
gọi là) “xả giác chỉ hiện hữu.” 

Có giác chi như vầy: “Nếu (xà giác chi) là vô lượng” là (có ý 
nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã xâm nhập, và các 
hành đưa đến tái sanh là có tính chất hạn lượng: sự diệt tận theo ý 
nghĩa không thể bị lay chuyển, theo ý nghĩa không tạo tác là vô hạn 
lượng. Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi 
ấy còn có giác chi như váy: “Nếu (xả giác chi) là “vô lượng”.” 

Có giác chi như vầy: “Nếu (xả giác chi) là “khởi đầu tốt dep và tinh 
lặng” là (có ý nghĩa) thế nào? Các phiền não, toàn bộ các pháp đã 
xâm nhập, và các hành đưa đến tái sanh là không tĩnh lặng; sự diệt 
tận theo ý nghĩa thanh tịnh, theo ý nghĩa cao quý là pháp tĩnh lặng. 
Cho đến khi nào sự diệt tận còn được thiết lập thì cho đến khi ấy còn 
có giác chi như vây: “Nếu (xả giác chi) là “khởi đầu tốt dep và tĩnh 
läng.” 

“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tón tại là ‘Nó tồn tai. Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng: “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy” là 
(có ý nghĩa) thế nào? Xả giác chỉ tồn tại với bao nhiêu biểu hiện? Xả 
giác chỉ biến mất với bao nhiêu biểu hiện? 

Xả giác chi tồn tại với tám biểu hiện. Xả giác chi biến mất với tām 
biểu hiện. 
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Yuganaddhavagga - Bojjhangakathā 


Katamehi atthahakarehi 
Anuppādam āvajjitattā 


uppādam anavajjitatta 
appavattam avajjitatta 
pavattam anavajjitatta 
animittam avajjitatta 
nimittam anavajjitatta 
nirodham avajjitatta 
sankhare anavajjitatta 


upekkhasambojjhango 


upekkhasambojjhango 
upekkhasambojjhango 
upekkhasambojjhanga 
upekkhasambejjhange 
upekkhasambojjhango 
upekkhasambojjhango 


upekkhasamabojjhango 


upekkhasambojjhango 


imehi atthahakarehi upekkhasambojjhango titthati. 


Katamehi  atthahakarehi 


Uppadam avajjitatta 
anuppadam anavajjitatta 
pavattam avaJJItatta 
appavattam anāvajjitattā 
nimittam āvajjitattā 
animittam anāvajjitattā 
sankhāre āvajjitattā 
nirodhā anāvajjittā 


upekkhāsambojjhango 


upekkhāsambojjhango 


upekkhāsambojjhango 


upekkhāsambojjhangā 


upekkhāsambojjhange 


upekkhāsambojjhango 


upekkhāsambojjhango 


upekkhāsambojjhango 
upekkhasambojjhango 


Imehi atthahakarehi upekkhasambojjhango cavati. 


titthati? 
titthati, 
titthati, 
titthati, 
titthati, 
titthati, 
titthati, 
nitthati, 
titthati, 


cavati? 
cavati, 
cavati, 
cavati, 
cavati, 
cavati, 
cavati, 
cavati, 
cavati. 


Evam titthantam ca nam titthatīti pajanami, sacepi cavati 
“idapaccaya me cavatī ti pajanami. 


Bojjhangakatha samatta. 


--00000-- 
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Xả giác chi tôn tại với tám biểu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
không sanh khởi, xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự 
sanh khởi, xả giác chỉ tồn tại; do hướng tâm đến sự không vận hành, 
xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến sự vận hành, xả giác chỉ 
tôn tại; do hướng tâm đến vô tướng, xả giác chỉ tồn tại; do không 
hướng tâm đến hiện tướng, xả giác chỉ tồn tại; do hướng tâm đến sự 
diệt tận, xả giác chi tồn tại; do không hướng tâm đến các hành, xả 
giác chi tồn tại. Xà giác chi tồn tại với tám biểu hiện này. 


Xả giác chi biến mất với tám biếu hiện gì? Do hướng tâm đến sự 
sanh khởi, xả giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không 
sanh khởi, xả giác chi biến mất; do hướng tâm đến sự vận hành, xả 
giác chi biến mất; do không hướng tâm đến sự không vận hành, xả 
giác chi biến mất; do hướng tâm đến hiện tướng, xả giác chi biến 
mất; do không hướng tâm đến vô tướng, xả giác chỉ biến mất; do 
hướng tâm đến các hành, xà giác chi biến mất; do không hướng tām 
đến sự diệt tận, xà giác chi biến mất. Xả giác chi biến mất với tám 
biểu hiện này. 


“Và tôi nhận biết về điều ấy đang tồn tại là “Nó tồn tai. Nếu điều 
ấy biến mất, tôi nhận biết rằng: “Nó biến mất ở tôi do duyên ấy” là 
(có ý nghĩa) như thế. 

Phân Giảng vê Giác Chỉ được đây đủ. 


--00000-- 
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IV. METTĀKATHĀ 


[Sāvatthinidānam] 


"Mettaya bhikkhave  cetovimuttiya asevitaya bhavitaya 
bahulīkatāya  yanikataya vatthukataya anutthitāya paricitaya 
susamāraddhāya ekādasānisamsā pātikankhā. Katame ekādasa? 
Sukham supati, sukham patibujjhati, na papakam supinam passati, 
manussanam piyo hoti, amanussanam piyo hoti, devata rakkhanti, 
nassa aggi và visam va sattham va kamati, tuvatam cittam 
samadhiyati, mukhavanno vippasidati, asammulho kalam karoti, 
uttarim' appativijjhanto brahmalokupago hoti. Mettaya bhikkhave 
cetovimuttiya  asevitaya  bhavitaya bahulīkaratāya  yanikataya 
vatthukataya anutthitaya parictaya — susamaraddhaya. Ime 
ekadasanisamsa patikankha. [+] 


Atthi anodhiso pharana mettacetovimutti, atthi odhiso pharana 
mettacetovimutti, atthi disapharana mettacetovimutti. 


Katihakarehi anodhiso pharana mettacetovimutti, katihakarehi 
odhiso pharaņā  mettacetovimutti, katihākārehi  disapharana 
mettacetovimutti? 


Paficahakarehi anodhiso pharana mettacetovimutti, 
sattahakarehi odhiso pharana mettācetovimutti, dasahakarehi 
disapharana mettacetovimutti. 


Katamehi paficahakarehi anodhiso pharana mettacetovimutti? 
Sabbe satta avera abyapajja? anigha? sukhi attanam pariharantu. 
Sabbe pana —pe— Sabbe bhuta —pe— Sabbe puggala —pe— Sabbe 
attabhavapariyapanna avera abyapaja anigha sukhi attanam 
pariharantuti. Imehi pañcahakarehi anodhiso pharana 
mettacetovimutti. 


Katamehi sattahakarehi odhiso pharana mettacetovimutti? Sabba 
itthiyo avera abyapajja anigha sukhi attanam pariharantu. Sabbe 
purisa —pe— Sabbe ariya —pe— Sabbe anariya —pe— Sabbe deva — 
pe— Sabbe manussa —pe— Sabbe vinipātikā avera abyapajja anigha 
sukhi attanam pariharantuti. Imehi sattahakarehi odhiso pharana 
mettacetovimutti. 


! uttari - Machasam. 
[+] Ekādasakanguttara - Dutiyavagga (11, 2, 5). 
? abyāpajjhā - Syā, PTS, Sa. 
? anigghā - Sya. 
68 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng uề Từ Ái 


IV. GIANG VE TU AI: 
[Duyên khói ở Savatthi] 

"Này các ty khưu, khi từ tâm giải thoát[*1 là được rèn luyện, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, được tạo thành phương tiện, được 
tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt 
đẹp và tĩnh lặng, mười một điều lợi ích là có thể mong mỏi. Mười 
một là gi? (Vi ấy) ngủ an lac, thức dậy an lạc, không nhìn thấy mộng 
mj xấu xa, được loài người thương mến, được phi nhân thương mến, 
chư Thiên hộ trì, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được 
vị ấy, tâm được định nhanh chóng, sắc mặt trầm tỉnh, từ trần không 
mê mờ, (nếu) chưa thấu triệt pháp tối thượng thì được sanh về thế 
giới Phạm thiên. Này các tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát là được rèn 
luyện, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tạo thành phương 
tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được 
khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, mười một điều lợi ích này là có thể 
mong mỏi. 


Có (loại) từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn, có (loai) 
từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn, có (loại) từ tâm giải thoát có 
sự lan tỏa khắp các phương. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với bao nhiêu 
biểu hiện? Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bao nhiêu 
biểu hiện? Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các phương là với bao 
nhiêu biểu hiện? 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu 
hiện. Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện. Từ 
tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các phương là với mười biểu hiện. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu 
hiện gì? “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất cả các sinh 
mang ...(nt)... Tất cả các hiện hữu ...(nt)... Tất cả các cá nhân ...(nt)... 
Tất cả các hạng có bản ngã hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.’ Từ tâm giải thoát 
có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu hiện này. 

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện gì? 
“Tất cả nữ nhân hãy là không thù nghịch, không độc hại, không khổ 
sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất cả nam nhân ... Tất cả 
Thánh nhân ... Tất cả phàm nhân ... Tất cả chư thiên ... Tất cả loài 
người ... Tất cả hàng đọa xứ hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.’ Từ tâm giải thoát 
có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện này. 
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Katamehi dasahākārehi disāpharaņā mettācetovimutti? Sabbe 
puratthimāya disāya sattā averā abyāpajjā anīghā sukhī attānam 
pariharantu. Sabbe pacchimāya disāya sattā —pe— Sabbe uttarāya 
disāya sattā —pe— Sabbe dakkhiņāya disāya sattā —pe— Sabbe 
puratthimāya anudisāya sattā —pe— Sabbe pacchimāya anudisāya 
sattā —pe— Sabbe uttarāya anudisaya satta —pe— Sabbe dakkhinaya 
anudisāya sattā —pe— Sabbe hetthimāya disāya sattā —pe— Sabbe 
uparimāya disāya sattā averā abyāpajjā anīghā sukhī attānam 
pariharantu. Sabbe puratthimāya disāya pāņā —pe— bhūtā —pe— 
puggalā —pe— attabhāvapariyāpannā —pe— sabbā itthiyo —pe— 
sabbe purisa —pe— sabbe ariya —pe— sabbe anariya —pe— sabbe 
deva —pe— sabbe manussa —pe— sabbe vinipatika avera abyapajja 
anīghā sukhi attanam pariharantu. Sabbe pacchimaya disaya 
vinipatika —pe— Sabbe uttaraya disaya vinipatika —pe— Sabbe 
dakkhinaya disaya vinipatika —pe— Sabbe puratthimaya anudisaya 
vinipatika —pe— Sabbe pacchimaya anudisaya vinipatika —pe— 
Sabbe uttaraya anudisaya vinipatika —pe— Sabbe dakkhinaya 
anudisaya vinipatika —pe— Sabbe hetthimaya disaya vinipatika — 
pe— Sabbe uparimaya disaya vinipatika avera abyapajja anigha 
sukhi attanam pariharantūti. Imehi dasahakarehi disapharana 
mettacetovimutti. 


Sabbesam sattanam pilanam vajjetva apilanaya, upaghatam 
vajjetva anupaghatena, santapam vajjetva asantapena, pariyadanam 
vajjetvā apariyadanena, vihesam vajjetva avihesaya sabbe satta 
averino hontu mā verino, sukhino hontu mā dukkhino, sukhitatta 
hontu ma dukkhitattā'ti. Imehi atthahākārehi sabbe satte' 
mettayatiti metta, tam dhammam cetayatiti ceto, 
sabbabyapadapariyutthanehi vimuccatiti vimutti, metta ca ceto ca 
vimutti cati mettacetovimutti. 


Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
saddhaya adhimuccati, saddhindriyaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
viriyam pagganhati, viriyindriyaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
satim upatthapeti, satindriyaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
cittam samadahati, samadhindriyaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. 


! sabbe sattā - PTS. 
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Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các hướng là với mười biểu 
hiện gì? “Tất cả chúng sanh ở hướng đông hãy là không thù nghịch, 
không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất 
cả chúng sanh ở hướng tây ... Tất cả chúng sanh ở hướng bác ... Tất 
cả chúng sanh ở hướng nam ... Tất cả chúng sanh ở hướng đông nam 
... Tất cả chúng sanh ở hướng tây bác ... Tất cả chúng sanh ở hướng 
đông bác ... Tất cả chúng sanh ở hướng tây nam ... Tất cả chúng sanh 
ở hướng dưới ... Tất cả chúng sanh ở hướng trên hãy là không thù 
nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản 
thân. “Tất cả các sinh mang ở hướng đông ... các hiện hữu ... các cá 
nhân ... các hạng có bản ngã ... Tất cả nữ nhân ... Tất cả nam nhàn... 
Tất cả Thánh nhân ... Tất cả phàm nhân ... Tất cả chư thiên ... Tất cả 
loài người ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông ... Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng tây ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng bắc ... Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng nam... Tất cả hàng doa xứ ở hướng đông nam... Tất cả 
hàng doa xứ ở hướng tây bác ... Tất cả hàng doa xứ ở hướng đông bác 
„. Tất cả hàng doa xứ ở hướng tây nam... Tất cả hàng doa xứ ở 
hướng dưới ...(như trên)... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an 
lac cho bản thân.’ Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các hướng là 
với mười biểu hiện này. 


Đối với tất cả chúng sanh, xua đi sự áp bức bằng sự không áp bức, 
xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội bằng sự 
không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự không hủy hoại, xua đi sự 
quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là 
không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an lạc chớ bị khổ đau, 
bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ dau. “Thể hiện từ ái 
đến tất cả chúng sanh với tám biểu hiện này’ là từ ái. Suy xét về 
pháp ấy' là tâm. “Được giải thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc 
hai là giải thoát. “Từ ái và tâm và giải thoát là từ tâm giải thoát. 


Cương quyết với đức tin rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lac; như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tín quyền. 

Ra sức tinh tấn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi tấn quyền. 

Thiết lập niệm rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm quyền. 

Tập trung tâm rằng: Tāt cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi định quyền. 
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Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
paññaya pajānāti, paññindriyaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Imāni paūcindriyāni mettāya cetovimuttiya asevana honti, imehi 
pañcahi indriyehi mettacetovimutti āsevīyati. Imāni paficindriyani 
mettāya cetovimuttiyā bhāvanā honti, imehi pañcahi indriyehi 
mettācetovimutti — bhaviyati.  Imāni  pafcindriyani  mettāya 
cetovimuttiyā — bahulikata honti, imehi  paficahi  indriyehi 
mettacetovimutti bahulīkarīyati. Imani paūcindriyāni mettaya 
cetovimuttiya — alankara honti,  imehi pañcahi Indriyehi 
mettacetovimutti svalankata hoti. Imāni paūcindriyāni mettaya 
cetovimuttiya  parikkhara honti, imehi  paficahi  indriyehi 
mettacetovimutti suparikkhata hoti. Imani pañcindriyani mettaya 
cetovimuttiyā parlvara honti,  imehi  pañcahi  indriyehi 
mettacetovimutti suparivuta hoti. 


Imani pañcindriyan mettaya cetovimuttiya asevana honti 
bhavana honti, bahulikata honti, alankara honti, parikkhara honti, 
parivara honti, paripuri honti, sahagata honti, sahajata honti, 
samsattha honti, sampayutta honti, pakkhandana honti, samsidana' 
honti, santitthana honti, vimuccana honti, 'etam santan'ti phassana 
honti, yanikata honti, vatthukata honti, anutthita honti, paricitā 
honti, susamaraddha honti, subhavita honti, svadhitthita honti, 
susamuggata honti, suvimutta, honti, nibbattenti, jotenti, pakasenti.? 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
assaddhiye na kampati, saddhabalaparibhavita? hoti 
mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
kosajje na kampati, viriyabalaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
pamade na kampati, satibalaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
uddhacce na kampati, samadhibalaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
avijjaya na kampati, paññabalaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


! pasīdanā - Machasam, PTS. 
? patāpenti - Machasam, Syā; pabhāsenti - PTS 
? saddhābalam paribhāvitā - PTS. 
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Nhận biết bằng tuệ rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tuệ quyền. 


Năm quyền này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. Năm quyền này là sự 
tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào 
năm quyền này. Năm quyền này là được làm cho sung mãn nhờ vào 
từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào 
năm quyền này. Năm quyền này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, 
từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm quyền này. 
Năm quyền này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát 
được bảo trì tốt đẹp nhờ vào năm quyền này. Năm quyền này lá sự 
phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp 
nhờ vào năm quyền này. 


Đối với từ tâm giải thoát, năm quyền này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, là được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, là có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, 
là đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là 
sự giải thoát, là sự chạm đến “Điều này là an tinh, là đã được tạo 
thành phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết 
lập, là đã được tích lũy, lā đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là 
đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được 
hiện khởi tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lac, như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
không có đức tin; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tín lực. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lac, như thế (vị ấy) không rung động bởi su 
biếng nhác; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tấn lực. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lac, như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
buông lung; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi niệm lực. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lac, như thế (vị ấy) không rung động bởi su 
phóng dật; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định lực. 


(Khi tác ý) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lac, nhu thế (vị ấy) không rung động bởi vô 
minh; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tuệ lực. 
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Imāni pañca balāni mettaya cetovimuttiyā asevana honti, imehi 
pañcahi balehi mettācetovimutti aseviyati. Imani paūca balani 
mettaya cetovimuttiya bhāvanā honti, imehi pañcahi balehi mettaya 
cetovimutti bhaviyati. Imani pañca balani mettaya cetovimuttiya 
bahulīkatā honti, imehi  paficahi  balehi mettacetovimutti 
bahulikarryati. Imāni pañca balani mettaya cetovimuttiya alankara 
honti, imehi pañcahi balehi mettacetovimutti svalankata hoti. Imani 
pañca balani mettaya cetovimuttiya parikkhara honti, imehi paficahi 
balehi mettācetovimutti suparikkhata hoti. Imāni pañca balani 
mettaya cetovimuttiyā parivara honti, imehi pañcahi balehi 
mettacetovimutti suparivuta hoti. 


Imani pañca balani mettaya cetovimuttiya asevana honti bhavana 
honti, bahulikata honti, alankara honti, parikkhara honti, parivara 
honti, pāripurī honti, sahagata honti, sahajata honti, samsattha 
honti, sampayutta honti, pakkhandana honti, pasidana honti, 
santitthana honti, vimuccana honti, 'etam santan'ti phassana honti, 
yanikata honti, vatthukata honti, anutthita honti, paricita honti, 
susamaraddha honti, subhavita honti, svadhitthita honti, 
susamuggata honti, suvimutta honti, nibbattenti, jotenti, pakasenti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
satim upatthāpeti, satisambojjhanga 'paribhāvitā hoti 
mettācetovimutti. 


Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
paññaya pavicinati? dhammavicayasambojjhangaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. 


Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
viriyam pagganhati, viriyasambojjhangaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
pariļāham  patippassambheti, pītisambojjhangaparibhāvitā hoti 
mettacetovimutti. 

Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 


dutthullam patippassambheti, passaddhisambojjhangaparibhavita 
hoti mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
cittam samadahatl samadhisambojjhangaparibhavta hoti 
mettacetovimutti. 

Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
ñanena kilese patisankhati, upekkhasambojjhangaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. 


! satisambojjhangam paribhāvitā - PTS. ? parivicināti - PTS. 
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Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự tu tập 
của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào năm lực 
này. Năm lực này là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào năm lực 
này. Năm lực này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự 
bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được bảo trì tốt đẹp 
nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự phụ trợ của từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào năm lực này. 


Đối với từ tâm giải thoát, năm quyền này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, là có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, 
là đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là 
sự giải thoát, là sự chạm đến “Điều này là an tinh, là đã được tao 
thành phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết 
lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là 
đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được 
hiện khởi tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Thiết lập niệm rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm giác chi. 

Suy xét bằng tuệ rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi trạch pháp giác chi. 


Ra sức tinh tấn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi cần giác chi. 

Làm an tịnh sự bực bội rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi hy giác chi. 

Làm an tinh sự thô xấu rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tinh giác chi. 

Tập trung tâm rằng: Tāt cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi định giác chi. 

Phân biệt rõ các phiền não bằng trí rằng: “Tất cả chúng sanh hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lac; như thế từ tâm giải 
thoát là được táng cường bởi xà giác chi. 
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Ime satta bojjhangā mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettacetovimutti aseviyati. 


Ime satta bojjhangā mettāya cetovimuttiyā bhāvanā honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettacetovimutti bhaviyati. 


Ime satta bojjhanga mettāya cetovimuttiya bahulīkatā honti, 
imehi sattahi bojjhangehi mettacetovimutti bahulikarryati. 


Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya alankara honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettacetovimutti svalankata hoti. 


Ime satta bojjhangā mettaya cetovimuttiya parikkhara honti, 
imehi sattahi bojjhangehi mettacetovimutti suparikkhata hoti. 


Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya parivara honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettacetovimutti suparivuta hoti. 


Ime satta bojjhanga mettaya cetovimuttiya āsevanā honti, 
bhavana honti, bahulikata honti, alankara honti, parikkhara honti, 
parivara honti, paripuri honti, sahagata honti, sahajata honti, 
samsattha honti, sampayutta honti pakkhandana honti, pasidana 
honti, santitthana honti, vimuccana honti, 'etam santan'ti phassana 
honti, yanikata honti, vatthukata honti, anutthita honti, paricita 
honti, susamaraddha honti, subhavita honti, svadhitthita honti, 
susamuggata honti, suvimutta honti, nibbattenti, jotenti, pakasenti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
sammā passati, sammaditthiparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
samma abhiniropeti, sammasankappaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
sammā pariganhati, sammāvācāparibhāvitā hoti mettacetovimutti. 


Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
sammā samutthāpeti, sammākammantaparibhāvitā hoti 
mettacetovimutti. 


Sabbe satta averino hontu, khemino hontu, sukhino hontuti 
samma vodapeti, samma-ajivaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Sabbe satta  averino hontu, khemino hontu, sukhino 


hontūti samma  pagganhati, sammavayamaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. 
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Bảy giác chi này lā sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là sự tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tu tập nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào bảy giác chi 
này. 

Bảy giác chi này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tām giải 
thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào bảy giác chi này. 

Bảy giác chi này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được bảo trì tốt đẹp nhờ vào bảy giác chỉ này. 

Bảy giác chi này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào bảy giác chỉ này. 


Đối với từ tâm giảì thoát, bảy giác chỉ này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến “Điều này là an tinh, là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, lā đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, lā đã được 
tu tập tốt đẹp, lā đã được khāng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Nhận thức đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh kiến. 


Gắn chặt đúng đắn (tâm vào cảnh) rằng: “Tất cả chúng sanh hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lac; như thế từ tâm giải 
thoát là được tāng cường bởi chánh tư duy. 


Gìn giữ đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh ngữ. 


Làm cho sanh khởi đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy lā 
không thù nghịch, được yên ổn, được an lac; như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh nghiệp. 

Làm cho trong sạch rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh mạng. 

Ra sức đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh tỉnh tấn. 
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Sabbe  satta averino hontu, khemino hontu, sukhino 
hontūti samma upatthapel,  sammāsatiparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti. 


Sabbe  satta averino hontu, khemino hontu, sukhino 
hontūti samma samādahati, sammasamadhiparibhavita hoti 
mettacetovimutti. 


Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya asevana honti, 
imehi ^ atthahi — maggangehi mettacetovimutti aseviyati. 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya bhavana honti, 
imehi atthah maggangehi  mettācetovimutti  bhāvīyati. 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya bahulīkatā honti, 
imehi  atthahi  maggangehi mettācetovimutti bahulīkarīyati. 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya alankara honti, 
imehi atthahi maggangehi mettācetovimutti svalankata hoti. 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya parikkhara honti, 
imehi atthahi maggangehi mettacetovimutti suparikkhata hoti. 
Ime attha magganga mettāya cetovimuttiya parivara honti, 
imehi atthahi maggangehi mettacetovimutti suparivuta hoti. 


Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya asevana honti, 
bhavana honti, bahulikata honti, alankara honti, parikkhara honti, 
parivara honti, paripuri honti, sahagata honti, sahajata honti, 
samsattha honti, sampayutta honti, pakkhandanā honti, 
pasidana honti, santitthana honti, vimuccata honti, 'etam santan'ti 
phassana honti, yanikata honti, vatthukata honti, anutthita honti, 
paricita honti, susamaraddha honti, subhavita honti, svadhitthita 
honti, susamuggata honti, suvimutta honti, nibbattenti, jotenti, 
pakasenti. 


Sabbesam pananam —pe— sabbesam bhutanam —pe— sabbesam 
puggalanam —pe— sabbesam attabhāvapariyāpannānam —pe— 
sabbāsam itthīnam —pe— sabbesam purisānam —pe— sabbesam 
ariyanam —pe— sabbesam anariyanam —pe— sabbesam devānam 
—pe— sabbesam manussānam —pe— sabbesam vinipātikānam 
pīļanam vajjetvā apīļanāya, upaghātam vajjetvā anupaghātena, 
santāpam vajjetvā asantāpena, pariyādānam vajjetvā apariyādānena, 
vihesam vajjetvā avihesāya, sabbe vinipātikā averino hontu mā 
verino, sukhino hontu mā dukkhino, sukhitattā hontu mā 
dukkhitattāti, imehi atthahākārehi sabbe vinipātike mettāyatīti 
mettā, tam dhammam cetayatīti ceto, sabbabyāpādapariyutthānehi 
vimuccatiti vimutti, metta ca ceto ca vimutti cati mettacetovimutti. 
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Thiết lập đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh niệm. 


Tập trung (tâm) đúng đắn rằng: “Tất cả chúng sanh hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lac; như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi chánh định. 


Tám chỉ đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự 
tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào 
tám chi đạo này. Tám chi đạo này là được làm cho sung mãn nhờ vào 
từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào 
tám chỉ đạo này. Tám chỉ đạo này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, 
từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào tám chi đạo này. 
Tám chỉ đạo này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát 
được bảo trì tốt đẹp nhờ vào tám chỉ đạo này. Tám chỉ đạo này là sự 
phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp 
nhờ vào tám chi đạo này. 


Đối với từ tâm giải thoát, tám chỉ đạo này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến “Điều này lā an tinh, là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, lā đã được khởi đầu tốt dep và tĩnh lặng, lā đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Đối với tất cả các sinh mạng ... Đối với tất cả các hiện hữu ... Đối 
với tất cả các cá nhân ... Đối với tất cả các hang có bản ngã ... Đối với 
tất cả nữ nhân ... Đối với tất cả nam nhân ... Đối với tất cả Thánh 
nhân ... Đối với tất cả pham nhân ... Đối với tất cà chư thiên ... Đối 
với tất cả loài người ... Đối với tất cả hàng đọa xứ, xua đi sự áp bức 
bằng sự không áp bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm hại, xua 
đi sự bực bội bằng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự 
không hủy hoại, xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: “Tất 
cả chúng sanh hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được 
an lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ 
dau. “Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với tám biểu hiện nāy là 
từ ái. “Suy xét vé pháp ấy là tâm. “Được giải thoát khỏi sự xâm nhập 
của tất cà các độc har là giải thoát. “Từ ái và tâm và giải thoát là từ 
tâm giải thoát. 
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Sabbe vinipātikā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
saddhaya adhimuccati,  saddhindriyaparibhavita hot metta 
cetovimutti —pe— nibbattenti, jotenti, pakasenti. 


Sabbesam puratthimaya disaya sattanam —pe— sabbesam 
pacchimaya disaya sattanam —pe— sabbesam uttarāya disaya 
sattanam —pe— sabbesam dakkhinaya disaya sattanam —pe— 
sabbesam puratthimāya anudisaya sattānam —pe— sabbesam 
pacchimaya  anudisaya sattānam  —pe—  sabbesam uttaraya 
anudisaya sattānam —pe— sabbesam dakkhiņāya anudisāya 
sattānam —pe— sabbesam hetthimaya disāya sattānam —pe— 
sabbesam uparimaya disāya sattanam pīļanam vajjetvā apilanaya, 
upaghātam vajjetvā anupaghātena, santāpam vajjetvā asantāpena, 
pariyādānam vajjetvā apariyādānena, vihesam vajjetvā avihesaya, 
sabbe uparimāya disāya sattā averino hontu mā verino, sukhino 
hontu mā dukkhino, sukhitattā hontu mā dukkhitattāti, imehi 
atthahākārehi sabbe uparimāya disāya satte mettāyatīti mettā, tam 
dhammam cetayatiti ceto, sabbabyāpādapariyutthānehi vimuccatiti 
vimutti, metta ca ceto ca vimutti cati mettacetovimutti. 


Sabbe uparimaya disaya satta averino hontu, khemino hontu, 
sukhino hontu, saddhaya adhimuccati, saddhindriyaparibhavita hoti 
metta cetovimutti —pe— nibbattenti, jotenti, pakasenti. 


Sabbesam puratthimaya disaya pananam —pe— bhutanam — 
pe— puggalanam —pe— attabhavapariyapannanam —pe— sabbasam 
itthinam —pe— sabbesam purisānam —pe— sabbesam ariyānam  — 
pe— sabbesam anariyanam —pe— sabbesam devanam —pe— 
sabbesam manussanam —pe— sabbesam vinipatikanam —pe— 
sabbesam pacchimaya disāya vinipātikānam —pe— sabbesam 
uttaraya disāya vinipātikānam —pe— sabbesam dakkhiņāya disāya 
vinipātikānam . —pe— sabbesam  puratthimaya anudisaya 
vinipatikanam  —pe— sabbesam pacchamaya anudisaya 
vinipatikanam —pe— sabbesam uttaraya anudisaya vinipatikanam 
—pe— sabbesam dakkhinaya anudisāya vinipātikānam —pe— 
sabbesam hetthimaya disaya vinipātikānam —pe— sabbesam 
uparimaya disaya vinipātikānam pīļanam vajjetvā apilanaya, 
upaghātam vajjetvā anupaghātena, santāpam vajjetvā asantāpena, 
pariyādānam vajjetvā apariyadanena, vihesam vajjetvā avihesaya, 
sabbe uparimāya disāya vinipātikā averino hontu mā verino, sukhino 
hontu mā dukkhino, sukhitattā hontu mā dukkhitattāti, imehi 
atthahākārehi sabbe uparimāya disāya vinipātike mettāyatīti mettā, 
tam dhammam  cetayatiti ceto, sabbabyāpādapariyutthānehi 
vimuccatiti vimutti, metta ca ceto ca vimutti cati mettacetovimutti. 
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Cương quyết với đức tin rằng: “Tất cả hàng doa xứ hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lac; như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tín quyền ...(như trên)...; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Đối với tất cả chúng sanh ở hướng đông ... Đối với tất cả chúng 
sanh ở hướng tây ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng bắc ... Đối với 
tất cả chúng sanh ở hướng nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng 
đông nam... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng tây bác ... Đối với tất 
cả chúng sanh ở hướng đông bác ... Đối với tất cả chúng sanh ở 
hướng tây nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng dưới ... Đối với 
tất cả chúng sanh ở hướng trên, xua đi sự áp bức bằng sự không áp 
bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội 
bằng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự không hủy hoại, 
xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: “Tất cả chúng sanh ở 
hướng trên hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an 
lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ 
dau. “Thể hiện từ ái đến tất cả hàng doa xứ với tám biểu hiện này là 
từ ái. “Suy xét vé pháp ấy là tâm. “Được giải thoát khói sự xâm nhập 
của tất cà các độc har là giải thoát. “Từ ái và tâm và giải thoát là từ 
tâm giải thoát. 

Cương quyết với đức tin rằng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên 
hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Đối với tất cả các sinh mạng ở hướng đông ... Đối với tất cả các 
hiện hữu ... Đối với tất cả các cá nhân ... Đối với tất cả các hạng có 
bản ngã ... Đối với tất cả nữ nhân ... Đối với tất cả nam nhân ... Đối 
với tất cả Thánh nhân ... Đối với tất cả phàm nhân ... Đối với tất cả 
chư thiên ... Đối với tất cả loài người ... Đối với tất cả hàng doa xứ... 
Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây ... Đối với tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng bác ... Đối với tất cả hàng doa xứ ở hướng nam ... Đối với tất 
cả hàng doa xứ ở hướng đông nam ... Đối với tất cả hàng doa xứ ở 
hướng tây bác ... Đối với tất cả hàng doa xứ ở hướng đông bác ... Đối 
với tất cà hàng doa xứ ở hướng tây nam ... Đối với tất cả hàng doa xứ 
ở hướng dưới ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên, xua đi sự 
áp bức bằng sự không áp bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm 
hại, xua đi sự bực bội bằng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng 
sự không hủy hoại, xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: 
“Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thù nghịch chớ có thù 
nghịch, hãy được an lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc 
bản thân chớ bị khổ dau. “Thể hiện từ ái đến tất cả hàng doa xứ với 
tám biểu hiện này’ là từ ái. ‘Suy xét về pháp ấy' là tâm. “Được giải 
thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc hại là giải thoát. “Từ ái và 
tâm và giải thoát là từ tâm giải thoát. 
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Sabbe uparimāya disāya vināpātikā averino hontu, khemino 
hontu, sukhino hontuti saddhaya adhimuccati, saddhindriya- 
paribhavita hot mettācetovimutti. Sabbe  uparimaya  disaya 
vinapatika averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti viriyam 
pagganhati, viriyindriyaparibhavita hoti mettacetovimutti. —pe— 
satim  upatthapeti, satindriyaparibhavita hoti mettacetovimutti. 
—pe—  cittam | samadahati,  samadhindriyaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. —pe— pafifiaya pajanati, pafifiindriyaparibhavita 
hoti mettacetovimutti. 


Imani paficindriyani mettaya cetovimuttiya asevana honti, imehi 
paficahi indriyehi mettacetovimutti aseviyati —pe— nibbattenti, 
jotenti, pakasenti. 


Sabbe uparimaya disaya vinipatika averino hontu, khemino 


hontu, sukhino hontūti assaddhiye na kampati, 
saddhabalaparibhavita hoti mettacetovimutti. —pe— kosajje na 
kampati, viriyabalaparibhavita hoti  mettacetovimutti. —pe— 


pamade na kampati, satibalaparibhavita hoti mettacetovimutti. 
—pe—  uddhacce na  kampati, samadhibalaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. —pe— avijjaya na kampati, paññabalaparibhavita 
hoti mettacetovimutti. 


Imani pañca balani mettaya cetovimuttiya asevana honti, imehi 
paficahi balehi mettacetovimutti aseviyati —pe— nibbattenti, jotenti, 
pakasenti. 


Sabbe  uparimaya disaya  vinapatika  averino hontu, 
khemino hontu,  sukhino hontuti satim upatthapeti, 


satisambojjhangaparibhavita hoti ^ mettacetovimutti. ^ —pe— 
paññaya pavicināti, dhammavicayasambojjhangaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. —pe— viriyam pagganhati, viriya- 
sambojjhangaparibhāvitā hot ^ metta  cetovimutti. —pe— 
parilaham  patippassambheti, pitisambojjhangaparibhavita hoti 
mettacetovimutti. —pe— dutthullam patippassambheti, 


passaddhisambojjhangaparibhavita hoti mettacetovimutti. —pe— 
cittam samadahatl samadhisambojjhangaparibhavta hoti 
mettacetovimutti, ñanena  kilese  patisankhati, ^ upekkha- 
sambojjhangaparibhavita hoti mettacetovimutti. 


Ime satta bojjhangā mettaya cetovimuttiyā asevana honti, imehi 
sattahi bojjhangehi mettacetovimutti aseviyati —pe— nibbattenti, 
jotenti, pakasenti. 
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Cương quyết với đức tin rằng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên 
hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;` như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền. Ra sức tỉnh tấn rằng: 
“Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thù nghịch, được yên 
ổn, được an lac;' như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tấn 
quyền. Thiết lập niệm rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát 
là được tăng cường bởi niệm quyền. Tập trung tâm rằng: ...(nhu 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định quyền. 
Nhận biết bằng tuệ rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tuệ quyền. 

Năm quyền này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Không dao động ở sự không có đức tin rằng: “Tất cả hàng doa xứ 
ở hướng trên hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lac: 
như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền. Không 
dao động ở sự biếng nhác rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tấn lực. Không dao động ở sự buông 
lung rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tàng 
cường bởi niệm lực. Không dao động ở sự phóng dật rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định lực. 
Không dao động ở vô minh rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tuệ lực. 


Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Thiết lập niệm rằng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, được yên ổn, được an lac; như thế từ tâm giải 
thoát là được tắng cường bởi niệm giác chi. Suy xét bằng tuệ rằng: 
...(như trên)... nhu thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi trach 
pháp giác chi. Ra sức tinh tấn rằng: ...(như trên)... nhu thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi cần giác chi. Làm an tịnh sự bực 
bội rằng: ...(như trên)... nhu thế từ tâm giải thoát là được tăng cường 
bởi hy giác chi. Làm an tịnh sự thô xấu rằng: ...(như trên)... nhu thế 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tinh giác chi. Tập trung tâm 
rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
định giác chi. Phân biệt rõ các phiền não bằng trí rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi xả giác chi. 


Bảy giác chi này lā sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ bảy giác chi này. ...(như trên)...; chúng làm 


cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 
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Sabbe uparmaya  disaya  vinipatika  averino hontu, 


khemino hontu, sukhino hontuti samma passāti, 
sammāditthiparibhāvitā hoti mettācetovimutti. —pe— samma 
abhiniropeti, sammasankappaparibhavita hoti mettacetovimutti. 
—pe—  samma pariganhal,  sammavacaparibhavita hoti 
mettācetovimutti. — —pe— samma samutthapeti, | samma- 
kammantaparibhavita hoti  mettacetovimutti. —pe—  samma 
vodapeti, samma-ajivaparibhavita hoti mettācetovimutti.  —pe— 


sammā pagganhatl,  sammāvāyāmaparibhāvitā hot  mettā- 
cetovimutti. —pe— sammā upatthāti, sammāsatiparibhāvitā hoti 
mettacetovimutti. —pe— samma  samadahatl, samma- 
samādhiparibhāvitā hoti mettacetovimutti. 


Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya asevana honti, 
imehi atthahi maggangehi mettācetovimutti aseviyati —pe— 
Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya parivara honti, 
imehi atthahi maggangehi mettacetovimutti suparivuta hoti. 


Ime attha magganga mettaya cetovimuttiya asevana honti, 
bhavana honti, bahulikata honti, alankara honti, parikkhara honti, 
parivara honti, paripuri honti, sahagata honti, sahajata honti, 
samsattha honti, sampayutta honti, pakkhandana honti, pasidana 
honti, santitthana honti, vimuccana honti, 'etam sattan'ti phassana 
honti, yanikata honti, vatthukata honti, anutthita honti, paricitā 
honti, susamaraddha honti, subhavita honti, svadhitthita honti, 
susamuggata honti, suvimutta honti, nibbattenti, jotenti, pakasentiti. 


Mettākathā samattā. 


--00000-- 
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Nhận thức đúng đắn rằng: “Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lac; như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh kiến. Gắn chặt đúng đắn (tâm 
vào cảnh) rằng: ...(như trên)... như thé từ tâm giải thoát là được tàng 
cường bởi chánh tư duy. Gìn giữ đúng đắn rằng: ...(như trên)... như 
thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh ngữ. Làm cho 
sanh khởi đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi chánh nghiệp. Làm cho trong sạch rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh 
mạng. Ra sức đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh tinh tấn. Thiết lập đúng đắn 
rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
chánh niệm. Tập trung (tâm) đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh định. 


Tám chỉ đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào tám chi đạo này. ...(như trên)... Tám 
chi đạo này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
phụ trợ tốt đẹp nhờ vào tám chỉ đạo này. 


Đối với từ tâm giải thoát, tám chỉ đạo này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến “Điều này là an tinh, là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, lā đã được khāng định tốt dep, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 


Phần Giảng vê Từ Ái được đây đủ. 


--00000-- 
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V. VIRAGAKATHA 


Virago maggo, vimutti phalam. 


Katham virago maggo? Sotapattimaggakkhane dassanatthena 
sammaditthi micchāditthiyā virajjati, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca virajjati, bahiddha ca sabbanimittehi virajjati. 


Virāgo viragarammano viragagocaro virage samudāgato' virage 
thito virage patitthito. 


Viragoti dve viraga: nibbanafica virago, ye ca nibbānā- 
rammanatajata dhamma sabbe viraga hontiti viraga, sahajatani 
sattangani viragam gacchantiti virago maggo, etena maggena 
buddha ca savaka ca agatam disam nibbanam gacchantiti atthangiko 
maggo, yavata puthusamanabrahmananam parappavadanam magga 
ayameva ariyo atthangiko maggo aggo ca settho ca pamokkho? ca 
uttamo ca pavaro cati magganam atthangiko settho. 


Abhiniropanatthena sammasankappo micchasankappa virajjati 
—pe— pariggahatthena sammāvācā micchavayaya virajjati —pe— 
samutthanatthena sammakammanto  micchakammanta virajjati 
—pe— vodanatthena sammā-ājīvo micchā-ājīvā virajjati —pe— 
paggahatthena sammavayamo  micchavayama  virajjai —pe— 
upatthanatthena — sammasati  micchāsatiyā  virajjati  —pe— 
avikkhepatthena | sammasamadhi micchasamadhio  virajjati, 
tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, bahiddha ca 
sabbanimittehi virajjati, virago viragarammano viragagocaro virage 
samudagato virage thito virage patitthito. 


Viragoi dve  viraga:  nibbanafica virago, ye ca 
nibbanarammanatajata dhamma sabbe viraga hontiti viraga, 
sahajatani sattangani viragam gacchantiti virago maggo, etena 
maggena buddha ca savaka ca agatam disam  nibbanam 
gacchantīti atthangiko maggo, yavata puthusamanabrahmananam 
parappavadanam magga ayameva ariyo atthangiko maggo aggo ca 
settho ca pamokkho? ca uttamo ca pavaro cati magganam 
atthangiko settho. 


' samupägato - Syā. 2 vimokkho - Syā; mokkho - Sa. 
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V. GIÁNG VỀ LY THAM ÁI: 


Ly tham ái là Đạo, sự giải thoát là Quả. 


Ly tham ái là Đạo là (có ý nghĩa) thế nào? Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức loại bỏ tà kiến, loại bỏ các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phần. 


Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, 
được hiện khởi ở ly tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập 
ở ly tham ái.!*1 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. “Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,1*! như thế ly tham ái là đạo lộ. 
“Bằng đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng 
chưa di, như thế là đạo lộ có tám chi phần. “Cho đến các đạo lộ của 
các học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Đạo tám chỉ phần này là tột đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tū, như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 


Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), loại bỏ tà tư 
duy. ...(như trên)... Chánh ngữ, theo ý nghĩa gìn giữ, loại bỏ tà ngữ. 
...(nhu trên)... Chánh nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, loại bó 
tà nghiệp. ...(như trên)... Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, loại 
bỏ tà mạng. ...(như trên)... Chánh tỉnh tấn, theo ý nghĩa ra sức, loại 
bỏ tà tinh tấn. ...(như trên)... Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, loại 
bỏ tà niệm. ...(như trên)... Chánh định, theo ý nghĩa không tản mạn, 
loại bỏ tà định, loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều ấy và các 
uẩn, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối 
tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở ly 
tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. “Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,` như thế ly tham ái là đạo lộ. “Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
di, như thế là đạo lộ có tám chi phần. “Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Dao tám chi phần này là tót đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú, như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 
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Sakadagamimaggakkhane dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena | sammasamadhi olarlka kamaragasaññoJana 
patighasafifiojana ^ olarika ^ kamaraganusaya patighanusaya 
virajjati, tadanuvattakakilesehi ca  khandhehi ca  virajjati, 
bahiddha ca sabbanimittehi virajjati, virago viragarammano 
viragagocaro virage samudagato virage thito virage patitthito. 


Viragoti dve viraga:  nibbanafica virago, ye ca 
nibbanarammanatajata dhamma sabbe viraga hontiti viraga, 
sahajatani sattangani viragam gacchantiti virago maggo, etena 
maggena buddha ca savaka ca agatam disam nibbanam gacchantiti 
atthangiko maggo, yāvatā puthusamaņabrāhmaņānam 
parappavadanam maggā, ayameva ariyo atthangiko maggo aggo ca 
settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati maggānam  atthangiko 
settho. 


Anagamimaggakkhane  dassanatthena | sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi anusahagata kamaragasafifiojana 
patighasafinojana anusahagata kāmarāgānusayā  patighanusaya 
virajjati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, bahiddha 
ca sabbanimittehi virajjati, virago viragarammano —pe— magganam 
atthangiko settho. 


Arahattamaggakkhane  dassanatthena  sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena sammāsamādhi  rüparaga  aruparaga mana 
uddhacca avijaya  mananusaya bhavarāgānusayā  avijjanusaya 
virajjati, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca virajjati, bahiddha 
ca sabbanimittehi virajjati, virago viragarammano viragagocaro 
virage samudagato virage thito virage patitthito. 


Viragoti dve viraga:  nibbanafica virago, ye ca 
nibbanarammanatajata dhamma sabbe viraga hontiti viraga, 
sahajatani sattangani viragam gacchantiti virago maggo, etena 
maggena buddha ca savaka ca agatam disam  nibbanam 
gacchantiti atthangiko maggo, yavata puthusamanabrahmananam 
parappavadanam magga, ayameva ariyo atthangiko maggo aggo ca 
settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati magganam  atthangiko 
settho. 


Dassanavirago sammaditthi  abhiniropanavirago | samma- 
sankappo pariggahavirago | sammavaca, samutthanavirago 
sammākammanto,  vodanavirago  samma-ajivo,  paggahavirago 
sammavayamo,  upatthanavirago  sammasati,  avikkhepavirago 
sammasamadhi. 
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Vào sát-na Đạo Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tán man loại bỏ sự 
ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình có tính chất thô 
thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô thién, 
loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả 
các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái, 
có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở ly tham ái, được tồn tại ở 
ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. “Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,` như thế ly tham ái là đạo lộ. “Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
di, như thế là đạo lộ có tám chi phần. “Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Dao tám chi phần này là tót đỉnh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tú; như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 


Vào sāt-na Đạo Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản man loại bỏ sự 
ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi tế, 
ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế loại bỏ các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện 
tướng ở ngoại phần. Ly tham ái có đối tượng là ly tham ái ...(như 
trên)... như thế trong số các đạo lộ, tám chỉ phần là hạng nhất. 


Vào sát-na Đạo A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(nt)... Chánh định theo ý nghĩa không tán mạn loại bỏ ái sắc, ái vô 
sắc, ngã mạn, phóng dāt, vô minh, ngã mạn ngủ ngầm, ái hữu ngủ 
ngầm, vô minh ngủ ngầm, loại bỏ các phiền não xu hướng theo điều 
ấy và các uẩn, loại bỏ tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Ly tham ái 
có đối tượng là ly tham ái, có hành xứ là ly tham ái, được hiện khởi ở 
ly tham ái, được tồn tại ở ly tham ái, được thiết lập ở ly tham ái. 


Ly tham ái: Có hai ly tham ái: Niết Bàn là ly tham ái, và tất cả 
các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là ly tham ái. “Bảy chi 
phần đồng sanh đi đến ly tham ái,` như thế ly tham ái là đạo lộ. “Bằng 
đạo lộ ấy, chư Phật và các Thinh Văn đi đến Niết Bàn là hướng chưa 
đi, như thế là đạo lộ có tám chỉ phần. “Cho đến các đạo lộ của các 
học thuyết khác của số đông Sa-môn và Bà-la-môn, chính Thánh 
Dao tám chi phần này là tót dinh, hạng nhất, dẫn đầu, tối thượng, và 
ưu tū, như thế trong số các đạo lộ, tám chi phần là hạng nhất. 


Ly tham ái là nhận thức, tức là chánh kiến. Ly tham ái là sự gắn 
chặt (tâm vào cảnh), tức là chánh tư duy. Ly tham ái là sự gìn giữ, tức 
là chánh ngữ. Ly tham ái là nguồn sanh khởi, tức là chánh nghiệp. Ly 
tham ái là sự trong sạch, tức là chánh mạng. Ly tham ái là sự ra sức, 
tức là chánh tỉnh tấn. Ly tham ái là sự thiết lập, tức là chánh niệm. 
Ly tham ái là sự không tản mạn, tức là chánh định. 
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Upatthānavirāgo satisambojjhango, pavicayavirāgo dhamma- 
vicayasambojjhango, paggahavirāgo viriyasambojjhango, pharana- 
virāgo pītisambojjhango, upasamavirāgo passaddhisambojjhango, 
avikkhepavirāgo samādhisambojjhango, patisankhānavirāgo 
upekkhāsambojjhango. 


Assaddhiye akampiyavirāgo saddhābalam, kosajje akampiya- 
virago viriyabalam, pamāde akampiyavirago satibalam, uddhacce 
akampiyavirago samadhibalam, avijjaya akampiyavirago 
paññabalam. 


Adhimokkhavirago saddhindriyam, paggahavirago viriyindriyam, 
upatthanavirago satindriyam, avikkhepavirago samadhindriyam, 
dassanavirago pafifiindriyam. 


Adhipateyyatthena indriyani virāgo, akampiyatthena balam 
virago, niyyanatthena bojjhanga virago, hetutthena maggo virago, 
upatthanatthena satipatthana virago, padahanatthena sammap- 
padhana virago, ijjhanatthena iddhipada virago,' tathatthena sacca 
virago,  avikkhepatthena samatho virago,  anupassanatthena 
vipassana virago,  ekarasatthena  samathavipassana virago, 
anativattanatthena — yuganaddham? virago, samvaratthena 
sīlavisuddhi virago,  avikkhepatthena  cittavisuddhi virago, 
dassanatthena ditthivisuddhi virago, vimuttatthena vimokkho 
virago, pativedhatthena vijja virago, pariccagatthena vimutti virago, 
samucchedatthena khaye ñanam virago, chando mulatthena virago, 
manasikaro samutthanatthena virago, phasso samodhanatthena 
virago, vedana samosaranatthena virago, samadhi pamukhatthena 
virago, sati adhipateyyatthena virago, pañña taduttaratthena? virago, 
vimutti saratthena virago, amatogadham nibbanam 
pariyosanatthena virago.* 


Dassanamaggo  sammaditthi, abhiniropanamaggo | samma- 
sankappo —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena maggo. 
Evam virago maggo. 


Katham vimutti phalam? Sotapattiphalakkhane dassanatthena 
sammaditthi micchaditthiya vimutta hoti, tadanuvattakakilesehi ca 
khandhehi ca vimutta hoti, bahiddha ca sabbanimittehi vimuttā hoti. 
Vimutti vimuttarammana vimuttigocara vimuttiya samudagata 
vimuttiya thita vimuttiya patitthita. 


virāgā - Si. ? tatuttaratthena - Machasam, PTS. 
yuganandham - PTS. ?sabbe ca - Machasam. 
pariyosanatthena maggo - Machasam; pariyosana virago - Si; 
“amatogadham —pe— virāgo'ti - Sya, PTS potthakesu na dissati. 


1 
2 
4 
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Ly tham ái là sự thiết lập, tức là niệm giác chi. Ly tham ái là sự 
suy xét, tức là trạch pháp giác chỉ. Ly tham ái là sự ra sức, tức là cần 
giác chi. Ly tham ái là sự lan tỏa, tức là hy giác chi. Ly tham ái là sự 
an tịnh, tức là tịnh giác chi. Ly tham ái là sự không tản mạn, tức là 
định giác chi. Ly tham ái là sự phân biệt rõ, tức là xà giác chi. 


Ly tham ái là không dao động ở sự không có đức tin, tức là tín lực. 
Ly tham ái là không dao động ở sự biếng nhác, tức là tấn lực. Ly 
tham ái là không dao động ở sự buông lung, tức là niệm lực. Ly tham 
āi là không dao động ở sự phóng dāt, tức là định lực. Ly tham ái là 
không dao động ở sự vô minh, tức là tuệ lực. 


Ly tham ái là sự cương quyết, tức là tín quyền. Ly tham ái là sự ra 
sức, tức là tấn quyền. Ly tham ái là sự thiết lập, tức là niệm quyền. Ly 
tham ái là sự không tản mạn, tức là định quyền. Ly tham ái là sự 
nhận thức, tức là tuệ quyền. 


Các quyền, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham ái. Lực, theo ý nghĩa 
không thé bi lay chuyển, là ly tham ái. Các giác chi, theo ý nghĩa dàn 
xuất, là ly tham ái. Đạo, theo ý nghĩ chủng tử, là ly tham ái. Sự thiết 
lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, là ly tham ái. Các chân lý, theo ý 
nghĩa của thực thể, là ly tham ái. Chỉ tịnh, theo ý nghĩa không tản 
mạn, là ly tham ái. Minh sát theo ý nghĩa quán xét, là ly tham ái. Chỉ 
tịnh và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, là ly tham ái. Sự kết hợp 
chung, theo ý nghĩa không vượt quá, là ly tham ái. Giới thanh tịnh, 
theo ý nghĩa thu thúc, là ly tham ái. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa 
không tản mạn, là ly tham ái. Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận 
thức, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý nghĩa thoát khỏi, là ly tham ái. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, là ly tham ái. Giải thoát, theo ý nghĩa 
buông bỏ, là ly tham ái. Trí về sự đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn trừ, là 
ly tham ái. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, là ly tham ái. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, là ly tham ái. Xúc, theo ý nghĩa liên 
kết, là ly tham ái. Tho, theo ý nghīahģi tụ, là ly tham ái. Dinh, theo ý 
nghĩa dẫn đầu, là ly tham ái. Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là ly tham 
ái. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, là ly tham ái. 
Giải thoát, theo ý nghĩa của cốt lỏi, là ly tham ái. Niết Bàn liên quan 
đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là ly tham ái. 


Sự nhận thức là Đạo, tức là chánh kiến. Sự gắn chặt (tâm vào 
cảnh) là Đạo, tức là chánh tư duy ...nt)... Niết Bàn liên quan đến bất 
tử, theo ý nghĩa kết thúc, là Đạo. Ly tham ái là Đạo là (có ý nghĩa) 
như thế. 


Sự giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) thế nào? Vào sát-na Đạo Nhập 
Lưu, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức được giải thoát khỏi tà kiến, 
được giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các 
uẩn, được giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 
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Vimuttiti dve vimuttiyo: nibbanañca vimutti, ye ca nibbānā- 
rammanatajata dhamma sabbe? vimutta hontiti vimuttiphalam. 


Abhiniropanatthena' sammasankappo micchasankappo vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddha 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttarammana 
vimuttigocara vimuttiya samudagata vimuttiya thita vimuttiya 
patitthitā. 


Vimuttiti dve vimuttiyo: nibbanañca vimutti, ye ca nibbana- 
rammanatajata dhamma sabbe vimutta honti vimutti phalam. 


Pariggahatthena sammāvācā micchavacaya vimutto hoti —pe— 
Samutthanatthena sammakammanto micchakammanta vimutto 
hoti, —pe— Vodanatthena sammā-ājīvo miccha-ajiva vimutto hoti, 
—pe— Paggahatthena sammavayamo micchavayama vimutto hoti, 
—pe— Upatthānatthena sammasati micchasatiya vimutto hoti, 
—pe— Avikkhepatthena sammasamadhi micchasamadhito vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddha 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttarammana 
vimuttigocarā vimuttiya samudagata vimuttiya thita vimuttiya 
patitthita. 


Vimuttiti dve vimuttiyo: nibbanañca vimutti, ye ca nibbana- 
rammanatajata dhammā sabbe vimutta hontīti vimuttiphalam. 


Sakadagamiphalakkhane  dassanatthena sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena | sammasamadhi — olarika — kamaragasafifiajana 
patighasaññojana olarika kamaraganusaya patighanusaya vimutto 
hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, bahiddha 
ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttarammana vimutti 
gocara vimuttiya samudagata vimuttiya thita vimuttiya patitthita. 


Vimuttiti dve vimuttiyo: nibbanañca vimutti, ye ca nibbana- 
rammanatajata dhamma sabbe vimutta hontiti vimutti phalam. 


Anagamiphalakkhane  dassanatthena sammadithi —pe— 
avikkhepatthena sammasamadhi anusahagata kamaragasafifiojana 
patighasafinojana, anusahagata kāmarāgānusayā patighanusaya 
vimutto hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, 
bahiddha ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttarammana 
vimutti gocara vimuttiya samudagata vimuttiya thita vimuttiya 
patitthitā. 


! abhiropanatthena - Syā, PTS. 
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Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát; 
như thế, giải thoát là Quả. 


Chánh tư duy, theo ý nghĩa gắn chặt (tâm vào cảnh), giải thoát 
khỏi tà tư duy, giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy 
và các uẩn, giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lén từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát; 
như thế, giải thoát là Quả. 


Chánh ngữ, theo ý nghĩa gin giữ, giải thoát khói tà ngữ... Chánh 
nghiệp, theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, giải thoát khỏi tà nghiệp ... 
Chánh mạng, theo ý nghĩa trong sạch, giải thoát khỏi tà mạng ... 
Chánh tỉnh tấn, theo ý nghĩa ra sức, giải thoát khỏi tà tỉnh tấn ... 
Chánh niệm, theo ý nghĩa thiết lập, giải thoát khỏi tà niệm ... Chánh 
định, theo ý nghĩa không tản mạn, giải thoát khỏi tà định, giải thoát 
khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, giải thoát 
khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có đối tượng là 
giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải thoát, được 
tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lén từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoát; 
như thế, sự giải thoát là Quả. 


Vào sát-na Quả Nhất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(nhu trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của ái dục, sự ràng buộc của bất bình có tính chất 
thô thiển, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất thô 
thiển, giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi 
các uān, giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải 
thoát có đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện 
khởi ở giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lên từ đối tượng Niết Bàn đều là sự giải thoāt; 
như thế, giải thoát là Quả. 


Vào sāt-na Quả Bất Lai, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(như trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính 
chất vi tế, ái dục ngủ ngầm và bất bình ngủ ngầm có tính chất vi tế 
giải thoát khỏi các phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uẩn, 
giải thoát khỏi tất cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có 
đối tượng là giải thoát, có hành xứ là giải thoát, được hiện khởi ở giải 
thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết lập ở giải thoát. 
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Vimuttiti dve vimuttiyo: —pe— vimutti phalam. 


Arahattaphalakkhane  dassanatthena — sammaditthi —pe— 
avikkhepatthena | sammasamadhi  rüparaga  aruparaga mana 
uddhacca avijaya mānānusayā bhāvarāgānusayā avijjayanusaya 
vimutto hoti, tadanuvattakakilesehi ca khandhehi ca vimutto hoti, 
bahiddha ca sabbanimittehi vimutto hoti. Vimutti vimuttarammana 
vimutti gocarā vimuttiya thita vimuttiya patitthita. 


Vimuttiti dve vimuttiyo: nibbanañca vimutti, ye ca nibbana- 
rammanatajata dhamma sabbe vimutta hontiti vimutti phalam. 


Dassanavimutti — sammaditthi  —pe— Avikkhepavimutti 
sammasamadhi,  upatthānavimutti satisambojjhango —pe— 
patisankhanavimutti upekkhasambojjhango, assaddhiye akampiya- 
vimutti saddhabalam —pe— avijjaya akampiyavimutti paññabalam, 
adhimokkhavimutti ^ saddhindriyam  —pe— dassanavimutti 
paññindriyam. 


Adhipateyyatthena indriyā vimutti, akampiyatthena balā vimutti, 
niyyanatthena bojjhangā vimutti, hetutthena maggo vimutti, 
upatthanatthena satipatthana vimutti, padahanatthena sammap- 
padhānā vimutti, ijjhanatthena iddhipada vimutti, tathatthena sacca 
vimutti, avikkhepatthena samatho vimutti, anupassanatthena 
vipassana  vimutti, ekarasatthena  samathavipassana  vimutti, 
anativattanatthena — yuganaddham  vimutti, samvaratthena 
sīlavisuddhi  vimutti, avikkhepatthena  cittavisuddhi —vimutti, 
dassanatthena ditthivisuddhi vimutti, vimuttatthena vimokkho 
vimutti, pativedhatthena vijja vimutti, pariccagatthena vimutti 
vimutti, patippassaddhiyatthena anuppade fianam vimutti, chando 
mulatthena vimutti, manasikaro samutthanatthena vimutti, phasso 
samodhanatthena vimutti, vedana samosaraņatthena  vimutti, 
samadhi pamukhatthena vimutti, sati adhipateyyatthena vimutti, 
pañña taduttaratthena vimutti, vimutti saratthena  vimutti, 
amatogadham nibbanam pariyosanatthena vimutti, evam vimutti 
phalam. 


Evam virago maggo, vimutti phalanti. 
Virāgakathā samattā. 
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Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: ...(nt)... giải thoát là Quả. 


Vào sát-na Quả A-la-hán, chánh kiến theo ý nghĩa nhận thức 
...(nhu trên)... Chánh định theo ý nghĩa không tản mạn giải thoát 
khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã mạn ngủ 
ngầm, ái hữu ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm, giải thoát khỏi các 
phiền não xu hướng theo điều ấy và khỏi các uán, giải thoát khỏi tất 
cả các hiện tướng ở ngoại phần. Sự giải thoát có đối tượng là giải 
thoát, có hành xứ là giải thoát, được tồn tại ở giải thoát, được thiết 
lập ở giải thoát. 

Sự giải thoát: Có hai sự giải thoát: “Niết Bàn là sự giải thoát, và 
tất cả các pháp sanh lén từ đối tượng Niét Bàn đều là sự giải thoát; 
như thế, giải thoát là Quả. 


Giải thoát là sự nhận thức, tức là chánh kiến. ...(như trên)... Giải 
thoát là sự không tản mạn, tức là chánh định. Giải thoát là sự thiết 
lập, tức là niệm giác chi. ...(như trên)... Giải thoát là sự phân biệt rõ, 
tức là xả giác chi. Giải thoát là không dao động ở sự không có đức tin, 
tức là tín lực. ...(như trên)... Giải thoát là không dao động ở vô minh, 
tức là tuệ lực. Giải thoát là sự cương quyết, tức là tín quyền ...(nhu 
trên)... Giải thoát là sự nhận thức, tức là tuệ quyền. 


Các quyền, theo ý nghĩa chủ đạo, là sự giải thoát. Các lực, theo ý 
nghĩa không bi dao động, là sự giải thoát. Các giác chi, theo ý nghĩa 
dẫn xuất, là sự giải thoát. Đạo, theo ý nghĩ chủng tử, là sự giải thoát. 
Sự thiết lập niệm, theo ý nghĩa thiết lập, là sự giải thoát. Chánh cần, 
theo ý nghĩa nó lực là sự giải thoát. Các nền tảng của thần thông, 
theo ý nghĩa thành tựu, là sự giải thoát. Các chân lý, theo ý nghĩa 
thực thé, là sự giải thoát. Chỉ tinh, theo ý nghĩa không tản man, là sự 
giải thoát. Minh sát theo ý nghĩa quán xét, là sự giải thoát. Chỉ tịnh 
và minh sát, theo ý nghĩa nhất vị, là sự giải thoát. Sự kết hợp chung, 
theo ý nghĩa không vượt quá, là sự giải thoát. Giới thanh tịnh, theo ý 
nghĩa thu thúc, là sự giải thoát. Tâm thanh tịnh, theo ý nghĩa không 
tản mạn, là sự giải thoát. Kiến thanh tịnh, theo ý nghĩa nhận thức, là 
sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa thoát khỏi, là sự giải thoát. 
Minh, theo ý nghĩa thấu triệt, là sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa 
buông bỏ, là sự giải thoát. Tri vē vô thủ, theo ý nghĩa an tịnh, là sự 
giải thoát. Ước muốn, theo ý nghĩa nguồn cội, là sự giải thoát. Tác ý, 
theo ý nghĩa nguồn sanh khởi, là sự giải thoát. Xúc, theo ý nghĩa liên 
kết, là sự giải thoát. Thọ, theo ý nghĩa hội tụ, là sự giải thoát. Định, 
theo ý nghĩa dẫn đầu, là sự giải thoát. Niệm, theo ý nghĩa chủ đạo, là 
sự giải thoát. Tuệ, theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện, là 
sự giải thoát. Giải thoát, theo ý nghĩa của cốt lỏi, là sự giải thoát. Niết 
Bàn liên quan đến bất tử, theo ý nghĩa kết thúc, là sự giải thoát. Sự 
giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) như thế. 

Ly tham ái là Đạo, sự giải thoát là Quả là (có ý nghĩa) như thế. 

Phần Giảng về Ly Tham Ái được đây đủ. 
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VI. PATISAMBHIDĀKATHĀ 


Evam me sutam, ekam samayam bhagava Baranasiyam viharati 
Isipatane migadaye tatra kho bhagava pañcavaggiye bhikkhu 
amantesi: 


“Dveme bhikkhave, anta pabbajitena na sevitabba. Katame dve? 
Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo hino gammo pothujjaniko 
anariyo anatthasamhito yo cayam attakilamathanuyogo dukkho 
anariyo anatthasamhito, ete te' bhikkhave ubho ante anupagamma 
majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukaram 
ñanakaramï  upasamaya  abhififiaya  sambodhaya  nibbanaya 
samvattati. 


Katama ca sa bhikkhave majjhima patipada tathagatena 
abhisambuddha cakkhukarani fianakarani upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattati? Ayameva ariyo atthangiko 
maggo, seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto  sammā-ājīvo sammavayamo sammasati 
sammasamadhi, ayam kho sa bhikkhave, majjhima patipada 
tathagatena abhisambuddha cakkhukarani ñanakarani upasamaya 
abhififiaya sambodhāya nibbanaya samvattati. 


Idam kho pana bhikkhave, dukkham ariyasaccam: jatipi dukkha, 
jarāpi dukkha, vyadhipi dukkho, maranampi dukkham, appiyehi 
sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham na 
labhati tampi dukkham,  sankhittena  paficupadanakkhandha 
dukkha. 


Idam kho pana bhikkhave, dukkhasamudayo? ariyasaccam 
yayam tanha ponobhavika nandiragasahagata tatratatrabhinandini, 
seyyathidam kamatanha bhavatanha vibhavatanha. 


Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodho? ariyasaccam yo tassa 
yeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo. 


Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagamini patipada 
ariyasaccam  ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathidam 
sammadithi —pe— sammasamadhi. 


‘Idam | dukkham  ariyasaccanti me bhikkhave,  pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña 
udapādi, vijjā udapadi, aloko udapādi, “tam kho panidam dukkham 


! ete kho - Machasam. 
? dukkhasamudayam - Si, Machasam, PTS, Sa. 
? dukkhanirodham - Si, Machasam, PTS. 
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VI. GIÁNG VỀ SỰ PHÁN TÍCH: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại 
Baranasi, Isipatana, nơi vườn nai. Tại đó, đức Thế Tôn đã nói với các 
vị tỳ khưu nhóm năm vị rằng: 


- Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên 
thực hành. Hai là gì? Đây là sự say đắm về dục lạc trong các dục, kém 
cỏi, thô thiển, tâm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích, 
và đây là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao 
thượng, không đem lại lợi ích. Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp 
cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành trung hòa đã được đức Như lai 
tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, 
dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn. 


Và này các tỳ khưu, lối thực hành trung hòa đã được đức Như lai 
tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, 
dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn, (lối thực 
hành trung hòa) ấy là gì? Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh cần, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ khưu, lối thực hành 
trung hòa ấy đã được đức Như lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt 
được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn 
toàn giác ngộ, Niết Bàn. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ: sanh là 
khổ, già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự gắn bó 
với những gì không ưa thích cũng là khổ, sự chia ha với những gì ưa 
thích cũng là khổ, không đạt được điều ước muốn cũng là khổ, một 
cách tóm tắt năm thủ uẩn là khổ. 


Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh của 
Khổ. Điều ấy chính là ái đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và 
tham ái, có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác tức là: duc ái, hữu ái, phi 
hữu ái. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ. 
Điều ấy là sự diệt tận và ly tham ái không còn dư sót, là sự buông bỏ, 
là sự từ bỏ, là sự giải thoát, là sự không còn chỗ nương tựa đối với 
chính ái ấy. 

Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng tức là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ. Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
chánh kiến ...(như trên)... chánh định. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý 


97 


Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Patisambhidākathā 


ariyasaccam parififieyyan'ti me bhikkhave, —pe— parififiatan'ti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, 
ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 


'Idam dukkhasamudayo' ariyasaccan'ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña 
udapadi, vija udapadi, aloko udapadi, “tam kho panidam 
dukkhasamudayo ariyasaccam pahatabban'ti me bhikkhave, —pe— 
pahinan'ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vija udapadi, aloko 
udapadi. 


‘Idam dukkhanirodho? ariyasaccan'ti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña 
udapadi, vija udapadi, aloko udapadi, “tam kho panidam 
dukkhanirodho ariyasaccam sacchikatabban'ti me bhikkhave, —pe— 
sacchikatan' ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 


‘Idam  dukkhanirodhagamini  patipada  ariyasaccanti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, 
fianam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. “Tam 
kho  panidam  dukkhanirodhagamini  patipada  ariyasaccam 
bhavetabban'ti me bhikkhave —pe— bhavitan'ti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, fianam udapadi 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 


Yavakivañca me bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu evam 
tiparivattam dvadasakaram  yathabhutam  fianadassanam na 
suvisuddham ahosi. Neva tavaham bhikkhave, sadevake loke 
samarake sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya sadeva- 
manussaya  'anuttaram  sammasambodhim abhisambuddho'ti 
paccaññasim. Yato ca kho me bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu 
evam tiparivattam dvadasakaram yathabhutam ñanadassanam 
suvisuddham ahosi, athāham bhikkhave, sadevake loke samarake 
sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā  pajaya sadevamanussaya 
'anuttaram sammāsambodhim abhisambuddhoti paccaññasim. 
Nanafica pana me dassanam udapādi: 'akuppā me vimutti,' 
ayamantima jati, natthidani punabbhavo'ti. 


! cetovimutti - Sya, PTS. 
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cao thượng tức là sự Khổ.` Này các ty khưu, ta có được (Pháp) nhãn 
đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được 
nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ cần được biết toàn 
diện.' ...(như trên)... đã được biết toàn diện.” 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý 
cao thượng tức là nhân sanh Khổ. Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh 
đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là nhân sanh Khổ cần 
được dứt bó. ...(như trên)... đã được dứt bỏ. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý 
cao thượng tức là sự diệt tận Kho. Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh 
đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ cần 
được tác chúng. ...(như trên)... đã được tác chúng. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý 
cao thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khó.' Này các ty 
khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã 
sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức 
là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được tu tāp. ...(nhu 
trên)... đã được tu tāp. 


Này các tỳ khưu, cho đến khi nào sự biết và thấy đúng theo thực 
thể của ta về ba Luân và mười hai Thể của bốn chân lý cao thượng 
này chưa được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta 
chưa công bố là “Đã hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Pāng 
Giác ở thế gian tính luôn cối chư thiên, cối Ma Vương, cối Pham 
thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. 
Và này các tỳ khưu, bởi vì sự biết và thấy đúng theo thực thể của ta 
về ba Luân và mười hai Thể trong bốn chân lý cao thượng này đã 
được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khuu, khi ấy ta đã công bố là “Đã 
hoàn toàn giác ngộ quả vô thượng Chánh Đẳng Giác’ ở thế gian tính 
luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Hơn nữa, sự biết và 
thấy đã sanh khởi đến ta rằng: “Sự giải thoát của ta là không thể thay 
đổi. Đây là lần sanh cuối cùng, giờ không còn tái sanh nữa." 
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Idamavoca bhagavā, attamanā paficavaggiya bhikkhū bhagavato 
bhāsitam abhinandunti. Imasmiñca pana  veyyakaranasmim 
bhaññamane ayasmato kondaññassa  virajam vitamalam 
dhammacakkhum udapādi: ‘yam kiñci samudayadhammam sabbam 
tam nirodhadhamman ti. 


Pavattite ca pana bhagavatā dhammacakke bhummā deva 
saddamanussavesum “etam  bhagavata  baranasiyam  isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam, appativattiyam' 
samanena và brahmanena va devena va mārena va brahmuna va 
kenaci va lokasmin'ti. Bhummanam devanam saddam sutva catum- 
mahārājikā” devā saddamanussāvesum —pe— 
Catummaharajikanam devanam saddam sutva tavatimsa deva —pe— 
Yama deva —pe— Tusitā deva —pe— Nimmanarati deva —pe— 
Paranimmitavasavattī deva | —pe—  Brahmakayika deva 
saddamanussavesum  'etam bhaga-vatā baranasiyam  isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam, appativattiyam 
samanena và brahmanena va devena và marena va brahmuna va 
kenaci và lokasmin'ti. 


Itiha tena khanena [è] tena muhuttena yava brahmaloka saddo 
abbhuggafichi? ^ ayafica dasasahass  lokadhatu samkampi 
sampakampi sampavedhi, appamano ca ularo obhaso loke 
paturahosi atikamma^ devanam devanubhavanti. 


Atha kho bhagava imam udanam udanesi: “aññasi vata bho 
kondañño aññasi vata bho koņdaūnāti. Iti hidam ayasmato 
kondaññassa “aññakondañño' tveva? namam ahosi. [^] 


'Idam dukkham ariyasaccan'ti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, fianam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
aloko udapadi. 


“Cakkhum udapadrti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, 
'pañña udapādīti kenatthena, 'vija udapādīti kenatthena, 'aloko 
udapādīti kenatthena? “Cakkhum udapadrti dassanatthena, 'hanam 
udapaditi ñatatthena, 'pañña udapaditi pajananatthena, 'vijja 
udapādīti pativedhatthena, “aloko udapādīti obhasatthena. 

Cakkhum dhammo, ñanam dhammo, pañña dhammo, vijja 
dhammo, aloko dhammo, ime pañca dhamma dhamma- 
patisambhidaya ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassa arammana 
te tassa gocara, ye tassa gocara, te tassa arammana. Tena vuccati: 
'dhammesu ñanam dhammapatisambhidā. 


! appativattiyam - Machasam, Sya, PTS. *abbhuggacchi - Machasam, Syā, PTS. 
? cātumahārājikā - Machasam. ^ atikkammeva - Syā, PTS. 

? aññasikondañño - Machasam; aññatakondañño - PTS. 

[4] tena layenati - Machasam potthakam adhikam. 

[^] Saccasamyutta - Dhammacakkapavattanavagga. 


100 


Phân Tích Đạo - TậpII — Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vé sự Phân Tích 


Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Các tỳ khưu nhóm năm vị đã 
hoan hỷ thâu nhận lời dạy của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh 
này được thuyết giảng, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nho đã sanh khởi đến đại đức Kondañña: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. 


Khi bánh xe Pháp được chuyển vận bởi đức Thế Tôn, chư thiên ở 
địa cầu đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe Pháp tối thượng ấy đã được đức 
Thế Tôn chuyển vận tại Baranasi, Isipatana, nơi vườn nai không thể 
bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma 
Vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên dói.' Sau khi nghe được 
tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên 
Vương đã đồn đãi lời rằng: ...(như trên)... Sau khi nghe được tiếng 
đồn của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi 
đã đồn đãi lời rằng: ...(như trên)... chư thiên ở cối Da Ma ...(như 
trên)... chư thiên ở cối Dáu Suất ...(như trên)... chư thiên ở cõi Hóa 
Lạc Thiên ...(như trên)... chư thiên ở cối Tha Hóa Tự Tại ...(như 
trên)... chư thiên thuộc hàng Phạm thiên đã đồn đãi lời rằng: “Bánh 
xe Pháp tối thượng ấy đã được đức Thế Tôn chuyển vận tại Baranasi, 
Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa- 
môn, Bà-la-môn, thiên nhân, Ma Vương, Phạm thiên, hoặc bất cứ ai 
ở trên đời.” 

Vào thời khác ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các 
cõi trời Phạm thiên. Và mười ngàn thế giới này đã bị lay chuyển, 
rung động, chấn động. Và ánh sáng vô lượng tuyệt vời đã hiện ra ở 
thế gian, vượt quá hào quang siêu phàm của chư thiên. 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này: “Quà nhiên 
Kondañña đã hiểu được! Quà nhiên Kondañña đã hiểu được! Do đó, 
đại đức Kondañña đã có tên là “Aññakondañña. m] 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khó.” 


“(Pháp) nhãn đã sanh khó theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khói' theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gi? “Ánh sáng đã sanh khói theo ý nghĩa gi? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khói theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các pháp là sự phân tích các pháp.” 
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Dassanattho  attho,  fiatattho attho,  pajananattho  attho, 
pativedhattho attho, obhāsattho  attho. Ime paūca  attha 
atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa gocara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena 
vuccati: “atthesu fianam atthapatisambhida.” 


Pañca dhamme sandassetum byañjananiruttabhilapa, paūca 
atthe sandassetum byañJananiruttabhilapa. Ima dasa niruttiyo 
niruttipatisambhidāya ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaņā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaņā. Tena 
vuccati: niruttisu ñanam niruttipatisambhidā. 


Pañcasu dhammesu fianani, pañcasu atthesu fianani, dasasu 
niruttīsu fianani imani visati fianani patibhanapatisambhidaya 
ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassa arammana te tassa gocara, 
ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: 'patibhanesu 
fianam patibhānapatisambhidā. 


"Tam kho panidam dukkham  ariyasaccam parlññeyyanti 
—pe— 'parlññatanti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vija udapadi, aloko 
udapadi. 


“Cakkhum udapadrti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, 
'paññaya udapādīti kenatthena, 'vija udapādīti kenatthena, 
'aloko udapādīti kenatthena? “Cakkhum udapādīti dassanatthena, 
'ñanam udapādīti fiatatthena, 'pañña udapadrti pajānanatthena, 
'vijja udapadrti pativedhatthena, “aloko udapadrti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo, ñanam dhammo, pañña dhammo, vijja 
dhammo, aloko dhammo, ime pañca dhamma dhamma- 
patisambhidaya ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassa arammana 
te tassa gocara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: 
'dhammesu fianam dhammapatisambhida'. 


Dassanattho  attho, ñatattho — attho,  pajananattho  attho, 
pativedhattho attho, obhasattho  attho. Ime paūca  attha 
atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa gocara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena 
vuccati: “atthesu fianam atthapatisambhida.” 


102 


Phân Tích Đạo - Tập II  Phám Kết Hợp Chung - Giảng vé sự Phân Tích 


Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
vē các y nghĩa là sự phân tích các y nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí vē năm pháp, các trí vē năm ý nghĩa, các tri về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí uề các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện gidi.” 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ 
cần được biết toàn diện.' ...(như trên)... đã được biết toàn dién.' 


“(Pháp) nhãn đã sanh khó theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khói' theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gì? “Ánh sáng đã sanh khói theo ý nghĩa gì? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khởi theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tué là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các pháp là sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
vē các Ú nghĩa lā sự phân tích các y nghĩa.” 
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Pañca dhamme sandassetum byañjananiruttabhilapa, pañca 
atthe sandassetum byañjananiruttabhilapa. Ima dasa niruttiyo 
niruttipatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassā 
arammana te tassa gocara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena 
vuccati: niruttisu fianam niruttipatisambhidā. 


Pañcasu dhammesu fianani, pañcasu atthesu fianani, dasasu 
niruttīsu fianani imani visati fianani patibhanapatisambhidaya 
arammana ceva honti gocarā ca, ye tassa ārammaņā te tassa gocarā, 
ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: 'patibhanesu 
ñanam patibhanapatisambhida.” 


Dukkhe ariyasacce pannarasa dhamma, pannarasa attha, timsa 
niruttiyo, satthi fianani. 


‘Idam dukkhasamudayo ariyasaccanti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi —pe— “Tam kho 
panidam dukkhasamudayo  ariyasaccam  pahatabban'ti —pe— 
'pahinan'ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— 
aloko udapadi —pe— 


Dukkhasamudaye ariyasacce pannarasa dhamma, pannarasa 
attha, timsa niruttiyo, satthi fianani. 


‘Idam  dukkhanirodho  ariyasaccan'ti pubbe  ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi —pe— 'tam kho 
panidam dukkhanirodho ariyasaccam  sacchikatabban'ti —pe— 
sacchikatan'ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe— āloko udapādi, —pe— 


Dukkhanirodhe ariyasacce pannarasa dhammā, pannarasa attha, 
timsa niruttiyo, satthi ñanani. 


‘Idam dukkhanirodhagāminī patipada ariyasaccanti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi —pe— āloko udapādi 
—pe— tam kho  panidam  dukkhanirodhagamini  patipada 
ariyasaccam bhavetabban'ti —pe— “bhavitan'ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi, —pe— 


Dukkhanirodhagaminiya patipadaya  ariyasacce pannarasa 
dhammā, pannarasa attha, timsa niruttiyo, satthi fianani. 


Catūsu ariyasaccesu satthi dhammā, satthi attha visamsatam' 
niruttiyo, cattarisañca? dve ca fianasatani. 


! visatisata - Machasam; vīsasatā - Sya, PTS. ? cattalisafica - Machasam. 


104 


Phân Tích Đạo - Tập II — Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vé sự Phân Tích 


Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí về năm pháp, các trí về năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí uề các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện gidi.” 

Ở chân lý cao thượng tức là sự Khổ có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 3O 
ngôn từ, và 60 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là nhân sanh Kh6. ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là nhàn sanh 
Khổ cần được dứt bó. ...(như trên)... đã được dứt bô. ...(như trên)... 


Ở chân lý cao thượng tức là nhân sanh Khổ có 15 pháp, 15 ý 
nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự diệt tàn Khó.” ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự diệt tán 
Khổ cần được tác chúng. ...(như trên)... đã được tác chúng. ...(như 
trên)... 


Ở chân lý cao thượng tức là sự diệt tận Khổ có 15 pháp, 15 ý 
nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.' ...(như trên)... 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ cần được tu tập.” 
...(như trên)... đã được tu táp. ...(như trên)... 


Ở chân lý cao thượng tức là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ 
có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 60 trí. 


Ở bốn chân lý cao thượng có 6o pháp, 6o ý nghĩa, 120 ngôn từ, và 
24O trí. 
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“Ayam kāye kayanupassana ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapādi —pe— aloko udapadi. ‘Sā kho 
panayam Kave kāyānupassanā bhāvetabbāti me bhikkhave, —pe— 
bhavita'ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi. 


“Ayam vedanasu —pe— ayam citte —pe— ayam dhammesu 
dhammanupassanati me bhikkhave,  pubbe  ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. “Sa kho 
panayam dhammesu dhammanupassana bhavetabbati —pe— 
bhavita'ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— āloko udapādi.['] 


'Ayam kaye kayanupassana'ti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi —pe— “Sa kho panayam kaye 
kayanupassana bhāvetabbā'ti —pe— bhāvitāti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, anam udapadi, pañña udapādi, vijja 
udapadi, aloko udapadi. 


“Cakkhum udapadrti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, 
'pañña udapadrti kenatthena, 'vijja udapadrti kenatthena, — 'aloko 
udapādīti kenatthena? “Cakkhum udapādīti dassanatthena, 'hanam 
udapaditi ñatatthena, "nanna udapādīti pajananatthena, 'vijja 
udapādīti pativedhatthena, “aloko udapādīti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo, ñanam dhammo, pañña dhammo, vijja 
dhammo, aloko dhammo, ime pañca dhamma dhamma- 
patisambhidaya ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassa arammana 
te tassa gocara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: 
'dhammesu fianam dhammapatisambhida'. 


Dassanattho  attho, ñatattho — attho,  pajananattho  attho, 
pativedhattho attho, obhāsattho  attho. Ime paūca  attha 
atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa gocara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena 
vuccati: “atthesu fianam atthapatisambhida.” 


Pañca dhamme sandassetum byañjananiruttabhilapa, pañca 
atthe sandassetum byañJananiruttabhilapa. Ima dasa niruttiyo 
niruttipatisambhidāya ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaņā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassa arammana. Tena 
vuccati: niruttisu ñanam niruttipatisambhidā. 


UT Satipatthānasamyutta - Ananussutavagga. 
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Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là sự quán xét thân trên thân." Này các ty khưu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét thân 
trên thân này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là sự quán xét thọ trên các thọ.” ... tâm trên tām. ... 
pháp trên các pháp.’ Này các tỳ khuu, ta có được (Pháp) nhãn dā 
sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét pháp trên các pháp này 
đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán xét 
thân trên thân.' ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét thân 
trên thân này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


'(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khói' theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gi? “Ánh sáng đã sanh khói theo ý nghĩa gi? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khói theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khởi theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vi thế, được nói rằng: *Trí vé các pháp là sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
vē các ú nghĩa là sự phân tích các ú nghĩa.” 

Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 
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Pañcasu dhammesu fianani, pañcasu atthesu fianani, dasasu 
niruttisu fianani, imani visati ñanani patibhanapatisambhidaya 
ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassa arammana te tassa gocara, 
ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: 'patibhanesu 
fianam patibhānapatisambhidā. 


Kaye kayanupassanasatipatthane pannarasa dhamma, pannarasa 
attha, timsa niruttiyo, satthi fianani. 


Ayam vedanasu —pe— ayam citte —pe— 'ayam dhammesu 
dhammānupassanāti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi —pe— sa kho panayam dhammesu 


dhammanupassana bhavetabbati | —pe— bhavitati pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi 
—pe—  dhammesu  dhammanupassanasatipatthane — pannarasa 


dhammā, pannarasa attha, timsa niruttiyo, satthi fianani. 


Catūsu satipatthanesu satthi dhamma satthi attha vīsamsatam' 
niruttiyo, cattarIsañca? dve ca fianasatani. 


“Ayam  chandasamadhipadhanasankharasamannagato iddhi- 
pado'ti me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi So kho panayam chanda- 
samadhipadhanasankharasamannagato iddhipado bhavetabbo'ti me 
bhikkhave, —pe— bhavitoti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. 


“Ayam viriyasamadhi —pe— “ayam cittasamadhi —pe— “ayam 
vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipādoti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe—  aloko udapadi. “So kho panāyam vimamsasamadhi- 
padhanasankharasamannagato  iddhipado bhavetabboti me 
bhikkhave —pe— bhavitoti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. 


“Ayam  chandasamadhipadhanasankharasamannagato iddhi- 
pado'ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi —pe— 
aloko udapadi —pe— so kho panayam chandasamadhipadhana- 
sankharasamantagato iddhipado bhavetabbo'ti —pe— bhavito'ti 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
pañña udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 


! visatisata - Machasam; vīsasatā - Sya, PTS. ^ cattalisafica - Machasam. 
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Các trí vē năm pháp, các trí vē năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí uề các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện gidi.” 

Ở sự thiết lập niệm về quán thân trên thân có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 
30 ngôn từ, và 60 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán xét 
thọ trên các tho. ... tâm trên tâm.'... pháp trên các pháp." ...(như 
trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét pháp trên các pháp này đây 
cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tāp. ...(như trên)... O sự 
thiết lập niệm về quán pháp trên các pháp có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 3O 
ngôn từ, và 6O trí. 


O bốn sự thiết lập niệm có 6o pháp, 6o ý nghĩa, 120 ngôn từ, và 
24O trí. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhu 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do ước muốn và các tao tác do nó lye.’ Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực 
này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tâp.’ 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do tinh tán ... dinh do tām ... định do thám xét và các tạo tác do nó 
luc.' Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhu 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
thẩm xét và các tạo tác do nó lực này đây cần được tu tập ...(nhu 
trên)... đã được tu tap. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác 
do nó le. ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khói, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thần thông 
hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nē lực này 
đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 
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“Cakkhum udapādīti kenatthena, “ñanam udapādīti kenatthena, 
'pañña udapadrti kenatthena, 'vijja udapadrti kenatthena,  “aloko 
udapādīti kenatthena? “Cakkhum udapādīti dassanatthena, 'hanam 
udapaditi ñatatthena, 'pañña udapādīti pajananatthena, 'vijja 
udapādīti pativedhatthena, “aloko udapādīti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo, ñanam dhammo, pañña dhammo, vijja 
dhammo, aloko dhammo, ime pañca dhamma dhamma- 
patisambhidaya ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassa arammana 
te tassa gocara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena vuccati: 
'dhammesu fianam dhammapatisambhida.' 


Dassanattho  attho,  fiatattho — attho,  pajananattho  attho, 
pativedhattho — attho, obhāsattho  attho. Ime paūca  attha 
atthapatisambhidaya arammana ceva honti gocara ca, ye tassa 
arammana te tassa gocara, ye tassa gocara te tassa arammana. Tena 
vuccati: “atthesu fianam atthapatisambhida.” 


Pañca dhamme sandassetum byañjananiruttabhilapa, pañca 
atthe sandassetum byañJananiruttabhilapa. Ima dasa niruttiyo 
niruttipatisambhidāya ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassā 
ārammaņā te tassā gocarā, ye tassā gocarā te tassā ārammaņā. Tena 
vuccati: niruttisu ñanam niruttipatisambhidā. 


Pañcasu dhammesu ñananl, pañcasu atthesu ñanani, dassu 
niruttīsu fianani imāni visati fianani patibhanapatisambhidaya 
ārammaņā ceva honti gocarā ca, ye tassa ārammaņā te tassā gocarā, 
ye tassa gocara te tassa ārammaņā. Tena vuccati: 'patibhānesu 
ñanam patibhanapatisambhida.” 


Chandasamadhipadhanasankharasamannagate iddhipade 
pannarasa dhamma, pannarasa attha, timsa niruttiyo, satthi ñanani. 


“Ayam viriyasamadhi —pe— “ayam cittasamadhi —pe— ayam 
vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipado'ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi 
—pe— “So kho panāyam vimamsasamadhipadhanasankhara- 
samannagato iddhipado bhavetabbo'ti —pe— bhavito'ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi 
—pe— vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipade 
pannarasa dhamma, pannarasa attha, timsa niruttiyo, satthi fianani. 
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'(Pháp) nhãn đã sanh khó theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gì? “Ánh sáng đã sanh khói theo ý nghĩa gi? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khói theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, trí là pháp, tuệ là pháp, minh là pháp, ánh 
sáng là pháp. Năm pháp này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự 
phân tích các pháp. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ 
của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. 
Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các pháp là sự phân tích các pháp.” 

Ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa, ý nghĩa của điều đã được biết 
là ý nghĩa, ý nghĩa của sự nhận biết là ý nghĩa, ý nghĩa của sự thấu 
triệt là ý nghĩa, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm ý nghĩa này 
vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ý nghĩa. Các đối 
tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của 
việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí 
vé các ú nghĩa là sự phân tích các ú nghĩa.” 


Nói đến văn tự và ngôn từ để chỉ rõ về năm pháp. Nói đến văn tự 
và ngôn từ để chỉ rõ về năm ý nghĩa. Mười ngôn từ này vừa là đối 
tượng vừa là hành xứ của sự phân tích các ngôn từ. Các đối tượng của 
việc ấy cũng là các hành xứ của việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng 
là các đối tượng của việc ấy. Vì thế, được nói rằng: “Trí uề các ngôn 
từ là sự phân tích các ngôn từ.” 

Các trí vē năm pháp, các trí vē năm ý nghĩa, các trí về mười ngôn 
từ; hai mươi trí này vừa là đối tượng vừa là hành xứ của sự phân tích 
các phép biện giải. Các đối tượng của việc ấy cũng là các hành xứ của 
việc ấy, các hành xứ của việc ấy cũng là các đối tượng của việc ấy. Vì 
thế, được nói rằng: “Trí uề các phép biện giải là sự phân tích các 
phép biện gidi.” 

Ở nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn 
và các tạo tác do nỗ lực có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 6O tri. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thấm xét và các tạo tác do 
nỗ luc. ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thấm xét và các 
tạo tác do nỗ lực này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu 
tâp.’ O nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) dinh do thám xét 
và các tạo tác do nỗ lực có 15 pháp, 15 ý nghĩa, 30 ngôn từ, và 6O tri. 
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Catūsu iddhipādesu satthi dhammā, satthi atthā, vīsamsatam 
niruttiyo, cattarisafica dve ca fianasatani. 


'Samudayo samudayo'ti kho bhikkhave, Vipassissa bodhisattassa 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko 
udapadi. Nirodho  nirodho'ti kho bhikkhave,  Vipassissa 
bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe— aloko udapadi. Vipassissa bodhisattassa veyyakarane dasa 
dhammā, dasa atthā, vīsati niruttiyo, cattārīsam' fianani. 


"Samudayo samudayoti kho bhikkhave, Sikhissa bodhisattassa 
—pe— Vessabhussa bodhisattassa  —pe— Kakusandhassa 
bodhisattassa —pe— Konagamanassa  bodhisattassa  —pe— 
Kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapādi. Nirodho nirodho ti kho bhikkhave, 
Kassapassa bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapādi  —pe— aloko  udapadi.  Kassapassa  bodhisattassa 
veyyakarane dasa dhamma, dasa attha, visati niruttiyo, cattārīsam' 
fianani. 

'Samudayo samudayo'ti kho bhikkhave, Gotamassa bodhisattassa 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko 
udapadi.  'Nirodho  nirodho'ti kho bhikkhave, Gotamassa 
bodhisattassa pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe— aloko udapadi. Gotamassa bodhisattassa veyyakarane dasa 
dhammā, dasa attha, vīsati niruttiyo, cattārīsam' fianani. 


Sattannam bodhisattānam sattasu veyyakaranesu  sattati 
dhammā, sattati atthā, cattārīsamsatam” niruttiyo, asīti ca dve ca 
fianasatani. 


Yāvatā abhiññaya abhiüfiattho nato dittho vidito sacchikato 
phassito paññaya. Aphassito paññaya abhiññattho natthiti cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vija udapadi, aloko 
udapādi. Abhiññaya abhiüfiatthe pañcavisati dhamma, pañcavisati 
attha, pafifiasam? niruttiyo, satam ñanani. 


Yāvatā parlññaya  pariüüattho —pe— Yāvatā  pahanassa 
pahanattho —pe— Yavata bhavanaya bhavanattho —pe— Yavata 
sacchikiriyaya sacchikiriyattho ñato dittho vidito sacchikato phassito 
paññaya. Aphassito paññaya sacchikiriyattho natthīti cakkhum 
udapādi, ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā udapādi, āloko 
udapadi. Sacchikiriyāya sacchikiriyatthe pañcavisai dhamma, 
pañcavisati attha, paññasam niruttiyo, satam ñanani. 


! cattālīsa - Machasam. ? paññãsa - Machasam, Syā, PTS. 
2 cattālīsasatam - Machasam; cattārīsasatā - Syà, PTS. 
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O bốn nền tảng của thần thông có 6o pháp, 6o ý nghĩa, 120 ngôn 
từ, và 240 trí. 


Này các tỳ khưu, Bồ Tát Vipassī có được (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Nhân sanh, nhân sanh” Này các tỳ khưu, Bồ 
Tát Vipassi có được (Pháp) nhãn đã sanh khói ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Sw diệt tán, sự diệt tán.” O lời tuyên bố của Bồ Tát Vipassī có 10 
pháp, 1o ý nghĩa, 20 ngôn từ, và 40 tri. 


Này các tỳ khưu, Bồ Tát Sikhī ... Bồ Tát Vessabhū ... Bồ Tát 
Kakusandha ... Bồ Tát Konagamana ... Bồ Tát Kassapa có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Nhân sanh, nhân sanh.’ Này các ty 
khưu, Bồ Tát Kassapa có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhu 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Sự diệt tận, sự diệt tân. O lời tuyên bố của Bồ Tát 
Kassapa có 10 pháp, 1o ý nghĩa, 20 ngôn từ, và 40 trí. 


Này các tỳ khưu, Bồ Tát Gotama có được (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Nhân sanh, nhân sanh” Này các tỳ khưu, Bồ 
Tát Gotama có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
'Su diệt tận, sự diệt tān” O lời tuyên bố của Bồ Tát Gotama có 10 
pháp, 1o ý nghĩa, 20 ngôn từ, và 40 tri. 

Ở bảy lời tuyên bố của bảy vị Bồ Tát có 7o pháp, 7o ý nghĩa, 140 
ngón từ, và 280 trí. 


(Pháp) nhán dá sanh khói, trí dá sanh khói, tué dà sanh khói, 
minh dà sanh khói, ánh sáng dá sanh khói: 'Cho dén y nghia biét ró 
của sự biết rõ là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được 
tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của sự biết rõ 
là không được chạm đến bởi tué.' O ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa biết 
toàn diện của sự biết toàn diện ...(như trên)... "Cho đến ý nghĩa dứt 
bỏ của sự dứt bỏ ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về tu tập của sự tu 
tập ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng là 
đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được 
chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa tác chứng là không được chạm 
đến bởi tu&.' O ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng có 25 pháp, 25 
ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 tri. 
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Abhiññaya abhiññatthe, parlññaya parlññatthe, pahānāya 
pahanatthe, bhavanaya bhavanatthe, sacchikiriyaya sacchikiriyatthe 
paūcavīsamsatam dhammā, pañcavisamsatam attha, addhateyyāni 
niruttisatani, pañca fianasatani. 


Yavata khandhanam khandhattho fiato dittho vidito sacchikato 
phassito pafifiaya. Aphassito pafifiaya khandhattho natthiti cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vija udapadi, aloko 
udapadi.  Khandhanam  khandhatthe  pañcavisati dhamma, 
pañcavisati attha, paññasam' niruttiyo, satam fianani. 


Yāvatā dhatunam dhatuttho  —pe—  Yavata ayatananam 
ayatanattho —pe— Yavata sankhatanam sankhatattho —pe— Yavata 
asankhatassa asankhatattho fiato dittho vidito sacchikato phassito 
paññaya. Aphassito pafifiaya asankhatattho natthiti cakkhum 
udapadi, —pe—  aloko udapādi. Asankhatassa asankhatatthe 
pañcavisati dhamma, pañcavisati attha, paññasam niruttiyo, satam 
fianani. 

Khandhanam khandhatthe, dhātūnam dhatutthe, ayatananam 
ayatanatthe, sankhatanam sankhatatthe, asankhatassa 
asankhatatthe paficavisamsatam dhamma, pañcavIsamsatamˆ attha, 
addhateyyani niruttisatani,? pañca ñanasatani. 


Yavata dukkhassa dukkhattho fiato dittho vidito sacchikato, 
phassito pafifiaya, aphassito paññaya dukkhattho natthiti cakkhum 
udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vija udapadi, aloko 
udapadi. Dukkhassa dukkhatthe paficavisati dhamma, paficavisati 
attha, paññasam niruttiyo, satam fianani. 


Yavata samudayassa samudayattho —pe— Yavata nirodhassa 
nirodhattho —pe— Yavata maggassa maggattho fiato dittho vidito 
sacchikato, phassito pafifiaya, aphassito pafifiaya maggattho natthiti 
cakkhum udapadi, ñanam udapadi, pañña udapadi, vijja udapadi, 
āloko  udapadi. Maggassa  maggatthe  paficavisati dhamma, 
pañcavisati attha, paññasam niruttiyo, satam ñanani. 


Catūsu ariyasaccesu satam  dhamma, satam  attha, dve 
niruttisatani, cattari ñanasatani. 


Yavata atthapatisambhidaya atthapatisambhidattho fiato dittho 
vidito sacchikato,  phassito paññaya,  aphassito paññaya 
atthapatisambhidattho natthiti cakkhum udapādi, —pe— aloko 
udapadi. Atthapatisambhidaya atthapatisambhadatthe paūcavīsati 
dhamma pañcavisati attha, paññasam niruttiyo satam fianani. 


! paññasa - Machasam. 
2 paficavisasatam - Machasam, Sya, PTS. ° addhateyyaniruttisatāni - Sya, PTS. 
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Ở ý nghĩa biết rõ của sự biết rõ, về ý nghĩa biết toàn diện của sự 
biết toàn diện, về ý nghĩa dứt bỏ của sự dứt bỏ, về ý nghĩa tu tập của 
sự tu tập, về ý nghĩa về tác chứng của sự tác chứng có 125 pháp, 125 ý 
nghĩa, 250 ngôn từ, và 500 tri. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khói, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến ý nghĩa vé uán 
của các uān lā đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác 
chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa về uẩn là không 
được chạm đến bởi tuệ.` O ý nghĩa về uẩn của các uān có 25 pháp, 25 
ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 tri. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khói, ánh sáng đã sanh khởi: Cho đến ý nghĩa về giới 
của các giới ... Cho đến ý nghĩa về xứ của các xứ ... Cho đến ý nghĩa 
tạo tác của các tạo tác ... Cho đến ý nghĩa không tạo tác của không 
tạo tác là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác 
chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của không tạo 
tác là không được chạm đến bởi tuệ.` O ý nghĩa không tạo tác của 
không tạo tác có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 tri. 

Ở ý nghĩa về uẩn của các uẩn, ở ý nghĩa về giới của các giới, ở ý 
nghĩa về xứ của các xứ, ở ý nghĩa tạo tác của các tạo tác, ở ý nghĩa 
không tạo tác của không tạo tác có 125 pháp, 125 ý nghĩa, 250 ngôn 
từ, và 500 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: ‘Cho đến ý nghĩa về khổ 
của Khổ là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác 
chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của Khổ là 
không được chạm đến bởi tu&.' O ý nghĩa về khổ của Khổ có 25 pháp, 
25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 tri. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
“Cho đến ý nghĩa về nhân sanh của nhân sanh ...(như trên)... "Cho 
đến ý nghĩa về diệt tận của sự diệt tận ...(nhu trên)... "Cho đến ý 
nghĩa về đạo của Đạo là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã 
được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
Đạo là không được chạm đến bởi tué.' O ý nghĩa về đạo của Đạo có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 tri. 


Ở bốn chân lý cao thượng có 100 pháp, 100 ý nghĩa, 200 ngôn từ, 
và 400 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi: “Cho 
đến ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa là đã được 
biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của sự phân tích ý nghĩa là không 
được chạm đến bởi tuē.” O ý nghĩa về phân tích ý nghĩa của sự phân 
tích ý nghĩa có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 tri. 
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Yavata | dhammapatisambhidaya | dhammapatisambhidattho 
—pe— Yavata niruttipatisambhidaya niruttipatisambhidattho —pe— 
Yavata patibhanapatisambhidaya patibhanapatisambhidattho ñato 
dittho vidito sacchikato phassito paññaya, aphassito paññaya 
patibhanapatisambhidattho natthiti cakkhum udapadi —pe— aloko 
udapadi.  Patibhānapatisambhidatthe  pañcavisati  dhamma, 
pañcavisati attha, paññasam niruttiyo, satam ñanani. 


Catūsu patisambhidasu satam dhamma, satam attha, dve 
niruttisatani, cattari ñanasatani. 


Yavata indriyaparopariyatte fianam ñatam ditthim viditam 
sacchikatam ^ phassitam paññaya, aphassitam X pafifiaya 
indriyaparopariyatte fianam natthiti cakkhum udapadi, —pe— aloko 
udapadi. Indriyaparopariyatte ñane paficavisati dhamma paficavisati 
attha, paññasam niruttiyo satam fianani. 


Yavata | sattanam asayanusaye fianam  —pe— Yavata 
yamakapatihire ñanam -—pe—  Yavata mahakarunasamapattiya 
ñanam —pe— Yavata sabbaññutañanam ñatam —pe—  Yavata 
anavaranam ñanam ñatam dittham viditam sacchikatam phassitam 
paññaya. Aphassitam paññaya anavaranam ñanam natthīti cakkhum 
udapādi, ñanam udapādi, pañña udapadi, vijjā udapādi, aloko 
udapadi. Anavarane ñane paūcavīsati dhammā, paūcavīsati attha 
pafifiasam niruttiyo, satam fianani. 


Chasu buddhadhamme diyaddhasatam dhammā, diyaddhasatam 
attha, tini niruttisatani, cha fianasatani. 


Patisambhidadhikarane' addhanavadhammasatani? addhanava- 
atthasatani, niruttisahassafica satta ca  niruttisatani, tini ca 
ñanasahassani cattari ca fianasataniti. 

Patisambhidakatha samatta. 


--00000-- 


! patisambhidapakarane - Syā. 
? addhanavamāni dhammasatāni - Syā, PTS. 
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(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
“Cho đến ý nghĩa về phân tích pháp của sự phân tích pháp ...(nhu 
trên)... "Cho đến ý nghĩa về phân tích ngôn từ của sự phân tích ngôn 
từ ...(như trên)... Cho đến ý nghĩa về phân tích phép biện giải của sự 
phân tích phép biện giải là đã được biết, đã được thấy, đã được hiểu, 
đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. Không có ý nghĩa của 
sự phân tích phép biện giải là không được chạm đến bởi tué.' O ý 
nghĩa về phân tích phép biện giải của sự phân tích phép biện giải có 
25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, và 100 tri. 

Ở bốn phân tích có 100 pháp, 100 ý nghĩa, 2oo ngôn từ, và 400 
trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi: 
“Cho đến trí biết được khả năng người khác là đã được biết, đã được 
thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm đến bởi tuệ. 
Không có trí biết được khả năng người khác là không được chạm đến 
bởi tué.' O trí biết được khả năng người khác có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 
5O ngôn từ, và 100 trí. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi: “Cho đến bảy thiên kiến 
và xu hướng ngủ ngầm ...(như trên)... Cho đến trí song thông ...(nhu 
trên)... Cho đến trí về sự thể nhập dai bi ...(như trên)... Cho đến trí 
Toàn Giác ...(như trên)... "Cho đến trí không bị ngăn che là đã được 
biết, đã được thấy, đã được hiểu, đã được tác chứng, đã được chạm 
đến bởi tuệ. Không có trí không bị ngăn che là không được chạm đến 
bởi tuệ.” O trí không bị ngàn che có 25 pháp, 25 ý nghĩa, 50 ngôn từ, 
và 100 tri. 


Ở sáu pháp của đức Phật có 150 pháp, 150 ý nghĩa, 300 ngôn từ, 
và 600 trí. 


Ở trường hợp vé phán tích có 850 pháp, 850 ý nghĩa, 1700 ngón 
từ, và 3400 trí. 


Phán Giáng vé su Phán Tích dugc dáy du. 


--00000-- 
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VII. DHAMMACAKKAKATHA 


“Ekam samayam Bhagavā Baranasiyam viharati —pe— Itihidam 
ayasmato Kondaññassa Aññakondañño' tveva namam ahosi. [+] 


‘Idam dukkham ariyasaccanti pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapādi, ñanam udapādi, pañña udapādi, vijjā udapādi, 
āloko udapādi. 


“Cakkhum udapādīti kenatthena, “ñanam udapādīti kenatthena, 
“pañña udapadrti kenatthena, “ñanam udapadrti kenatthena, ‘paññā 
udapādīti kenatthena, 'vijja udapādīti kenatthena, “aloko udapadrti 
kenatthena? “Cakkhum udapadrti dassanatthena, 'hanam udapadrti 
ñatatthena, “pañña udapādīti pajananatthena vija udapādīti 
pativedhatthena, “aloko udapadrti obhasatthena. 

Cakkhum dhammo dassanattho attho, ñanam dhammo ñatattho 
attho, pañña dhammo  pajananattho attho, vija dhammo 
pativedhattho attho, aloko dhammo obhāsattho attho. Ime pañca 
dhamma pañca attha dukkhavatthuka saccavatthuka saccarammana 
saccagocarā saccasangahita saccapariyapanna sacce samudagata 
sacce thita sacce patitthita. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavatteti cakkañcai dhammacakkam, cakkañca  pavattetiti 
dhammañcati dhammacakkam, dhammena pavattetīti 
dhammacakkam, dhammacariyaya pavattetīti dhammacakkam, 
dhamme thito pavattetiti dhammacakkam, dhamme patitthito 
pavattetiti dhammacakkam, dhamme patitthāpento pavattetīti 
dhammacakkam, dhamme vasippatto pavattetiti dhammacakkam, 
dhamme vasim papento pavattīti dhammacakkam, dhamme 
paramippatto pavattetīti dhammacakkam, dhamme  paramim 
papento pavattetīti dhammacakkam, dhamme vesarajjappatto 
pavatteii dhammacakkam, dhammam  sakkaronto pavattetīti, 
dhammacakkam, | dhammam garum karonto? pavattetti 
dhammacakkam, dhammam mānento pavattetiti dhammacakkam, 
dhammam pūjento pavatteii dhammacakkam, dhammam 
apacayamano pavatteii dhammacakkam, | dhammaddhajo 
pavattetiti dhammacakkam, dhammaketu pavattetiti 
dhammacakkam, dhammadhipateyyo pavattetiti dhammacakkam, 
tam kho pana dhammacakkam, appativattiyam? samanena và 
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci và 
lokasminti dhammacakkam. 


! aññãsikondañão - Machasam; afifiatakondafifio - Sya, PTS. 
[4] Sammasamyutta - Dhammacakkapavattanavagga. 
? garukaronto - Syà, PTS. ? appativattiyam - Machasam, Syā, PTS. 
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VII. GIÁNG VỀ PHÁP LUÂN: 


Một thời, đức Thế Tôn ngự tai Baranasi ...(nhu trên)... Do đó, dai 
đức Kondañña đã có tên là “Aññakondañña.' 

(Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự Khổ. 


“(Pháp) nhãn đã sanh khó theo ý nghĩa gì? “Trí đã sanh khởi 
theo ý nghĩa gì? “Tuệ đã sanh khói' theo ý nghĩa gì? “Minh đã sanh 
khởi theo ý nghĩa gi? “Ánh sáng đã sanh khói theo ý nghĩa gi? 
“(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận thức. “Trí đã sanh 
khởi theo ý nghĩa đã được biết. “Tuệ đã sanh khởi theo ý nghĩa nhận 
biết. 'Minh đã sanh khởï theo ý nghĩa thấu triệt. 'Ánh sáng đã sanh 
khởi theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. Trí là 
pháp, ý nghĩa của điều đã được biết là ý nghĩa. Tuệ là pháp, ý nghĩa 
của sự nhận biết là ý nghĩa. Minh là pháp, ý nghĩa của sự thấu triệt là 
ý nghĩa. Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Khổ là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, 
có Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 


Pháp luân: Pháp Luân với ý nghĩa gì? ‘Chuyên vận Pháp và 
bánh xe’ là Pháp luân. ‘Chuyên vận bánh xe và Pháp’ là Pháp luân. 
“Chuyển vận theo Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận theo hành vi của 
Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Phāp là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp’ là Pháp Luân. “Chuyển vận 
trong khi thiết lập (người khác) ở Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển vận 
khi đạt được năng lực là Pháp Luân. “Chuyển vận trong khi tạo cho 
(người khác) đạt được năng lực ở Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển vận 
khi đạt được sự toàn hảo ở Phāp' là Pháp Luân. “Chuyển vận trong 
khi tạo cho (người khác) đạt được sự toàn hảo ở Phāp là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi đạt được sự tự tín ở Phāp là Pháp Luân. “Chuyển 
vận trong khi tạo cho (người khác) đạt được sự tự tín ở Pháp' là Pháp 
Luân. “Chuyển vận trong khi tôn vinh Phāp' là Pháp Luân. “Chuyển 
vận trong khi tôn kính Pháp’ là Pháp Luân. “Chuyển vận trong khi 
tôn trọng Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển vận trong khi cúng dường 
Pháp’ là Pháp Luân. “Chuyến vận trong khi sùng kính Pháp’ là Pháp 
Luân. “Chuyển vận có Pháp là ngọn co” là Pháp Luân. “Chuyển vận có 
Pháp là biểu hiệu' là Pháp Luân. “Chuyển vận có Pháp là chủ đạo' là 
Pháp Luân. “Hơn nữa, Pháp luân ấy là không thể bị chuyển vận 
nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
thiên, hoặc bất cứ ai ở trên dó? là Pháp Luân. 
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Saddhindriyam | dhammo, tam  dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, viriyindriyam dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, satindriyam dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, samadhindriyam dhammo, tam dhammam 
pavattetiti dhammacakkam, paññindriyam dhammo, tam dhammam 
pavattetiti dhammacakkam. 


Saddhabalam dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, viribalam dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, satibalam dhammo, tam dhammam pavattetīti 
dhammacakkam,  samadhibalam | dhammo, tam  dhammam 
pavattetiti dhammacakkam, pafiiabalam dhammo, tam dhammam 
pavattetiti dhammacakkam. 


Satisambojjhango dhammo, tam dhammam pavattetiti dhamma- 
cakkam, dhammavicayasambojhango dhammo, tam dhammam 
pavattetīti dhammacakkam, viriyasambojjhango dhammo, tam 
dhammam pavattetiti dhammacakkam, pitisambojjhango dhammo, 
tam dhammam pavattetiti dhammacakkam, passaddhisambojjhango 
dhammo, tam | dhammam pavattetiti dhammacakkam, 
samādhisambojjhango dhammo, tam  dhammam  pavattetiti 
dhammacakkam, upekkhasambojjhango dhammo, tam dhammam 
pavattetiti dhammacakkam. 


Sammaditthi dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, sammasankappo dhammo, tam dhammam 
pavattetiti dhammacakkam, sammavaca dhammo, tam dhammam 
pavattetiti dhammacakkam, sammakampanto dhammo, tam 
dhammam pavattetiti dhammacakkam, samma-ajivo dhammo, tam 
dhammam  pavattetiti  dhammacakkam, sammavayamo tam 
dhammam pavattetīti dhammacakkam, sammasati dhammo, tam 
dhammam pavattetiti dhammacakkam, sammasamadhi dhammo, 
tam dhammam pavattetiti dhammacakkam. 


Adhipateyyatthena indriyam dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, akampiyatthena balam dhammo, tam dhammam 
pavattetiti dhammacakkam, akampiyatthena balam dhammo, tam 
dhammam pavattetiti dhammacakkam, niyyanatthena bojjhango 
dhammo, tam dhammam pavattetiti dhammacakkam, hetutthena 
maggo dhammo, tam dhammam pavatteii dhammacakkam, 
upatthanatthena satipatthana dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, pahadanatthena sammappadhana dhammo, tam 
dhammam  pavattetiti dhammacakkam, ijhanatthena iddhipādā 
dhammo, tam dhammam pavattetiti dhammacakkam, tathatthena 
saccā dhammo, tam dhammam pavattetīti dhammacakkam, 
avikkhepatthena samatho dhammo, tam dhammam pavattetīti 
dhammacakkam,  anupassanatthena vipassana dhammo, tam 
dhammam  pavattetiti dhammacakkam, ekarasatthena samatha- 
vipassana dhammo, tam dhammam pavattetiti dhammacakkam, 
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“Tín quyền là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tấn quyền 
là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Niệm quyền là pháp, 
chuyển vận pháp &y' là Pháp luân. “Định quyền là pháp, chuyển vận 
pháp &y' là Pháp luân. “Tuệ quyền là pháp, chuyển vận pháp āy là 
Pháp luân. 


"Tin lực là pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. “Tấn lực là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Niệm lực là pháp, chuyển 
vận pháp āy là Pháp luân. “Định lực là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Tuệ lực là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


“Niệm giác chi là pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. “Trạch 
pháp giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tinh tấn 
giác chi là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Hỷ giác chỉ là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tịnh giác chi là pháp, 
chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Định giác chi là pháp, chuyển vận 
pháp āy là Pháp luân. “Xả giác chi là pháp, chuyển vận pháp āy là 
Pháp luân. 


“Chánh kiến là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. Chánh tư 
duy là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Chánh ngữ là pháp, 
chuyển vận pháp āy là Pháp luân. “Chánh nghiệp là pháp, chuyển 
vận pháp ấy là Pháp luân. “Chánh mạng là pháp, chuyển vận pháp 
āy là Pháp luân. “Chánh tinh tấn là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Chánh niệm là pháp, chuyển vận pháp &y' là Pháp luân. 
“Chánh định là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


‘Quyên theo ý nghĩa chủ đạo là pháp, chuyển vận pháp āy là 
Pháp luân. “Lực theo ý nghĩa không thể bị lay chuyển là pháp, chuyển 
vận pháp āy là Pháp luân. “Giác chi theo ý nghĩa dàn xuất (ra khói 
luân hồi) là pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. “Đạo theo ý 
nghĩa chủng tử là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Các sự 
thiết lập niệm theo ý nghĩa thiết lập là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Các chánh cần theo ý nghĩa nē lực là pháp, chuyển vận 
pháp āy là Pháp luân. “Các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa 
thành tựu là pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. “Các chân lý 
theo ý nghĩa thực thể là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Chỉ 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Minh sát theo ý nghĩa quán xét là pháp, chuyển vận pháp 
ấy là Pháp luân. “Chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị là pháp, 
chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Sự kết hợp chung theo ý nghĩa 
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anativattanatthena yuganaddham dhammo, tam  dhammam 
pavattetiti dhammacakkam, samvaratthena sīlavisuddhi dhammo, 
tam dhammam pavattetīti dhammacakkam,  avikkhepatthena 
cittavisuddhi dhammo, tam dhammam pavattetiti dhammacakkam. 
dassanatthena ditthivisuddhi dhammo, tam dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, samucchedatthena khaye fianam dhammo, tam 
dhammam pavatteiti dhammacakkam,  patippassaddhatthena 
anuppāde  fianam  dhammo, tam  dhammam pavattetiti 
dhammacakkam, chando mulatthena dhammo, tam dhammam 
pavattetiti dhammacakkam, manasikaro samutthanatthena 
dhammo, tam dhammam pavattetīti dhammacakkam, phasso 
samodhānatthena — dhammo, tam  dhammam pavattetiti 
dhammacakkam,  vedana  samosaranatthena dhammo, tam 
dhammam pavattetīti dhammacakkam samādhi pamukhatthena 
dhammo, tam dhammam pavattetīti dhammacakkam, sati 
ādhipateyyatthena sīlavisuddhi dhammo, tam dhammam pavattetīti 
dhammacakkam, pañña taduttaratthena dhammo, tam dhammam 
pavattetītī dhammacakkam, vimutti saratthena dhammo, tam 
dhammam pavattetiti dhammacakkam, amatogadham nibbānam 
pariyosānatthena  dhammo, tam  dhammam pavattetiti 
dhammacakkam. 


Tam kho panidam dukkham ariyasaccam pariūiieyanti —pe— 
parlññatanti pubbe anunussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
—pe— āloko udapādi. 


'Cakkhum udapādīti kenatthena, —pe—  'aloko udapadrti 
kenatthena? “Cakkhum udapādīti dassananatthena, —pe— “aloko 
udapādīti obhāsatthena. 


Cakkhum dhammo dassanattho attho, —pe— āloko dhammo, 
obhāsattho attho. Ime pañca dhammā pañca attha dukkhavatthuka 
saccavatthuka  saccārammaņā  saccagocarā  saccasangahitā 
saccapariyāpannā sacce samudāgatā sacce thitā sacce patitthitā. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavatteti cakkaūcāti dhammacakkam, cakkaūca pavatteti dham- 
maūcāti dhammacakkam, dhammena pavattetiti dhammacakkam, 
dhammacariyaya pavatteii dhammacakkam, dhamme  thito 
pavattetiti dhammacakkam,  dhamme  patitthito — pavattetiti 
dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena 
dhammo tam dhammam pavattetiti dhammacakkam. 


‘Idam dukkhasamudayo ariyasaccanti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi —pe— tam kho 
panidam dukkhasamudayo  ariyasaccam  pahatabban'ti —pe— 
pahinan'ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— 
aloko udapadi. 
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không vượt quá là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn là pháp, 
chuyển vận pháp ấy là Pháp luân. “Kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thức là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Trí về sự đoạn 
tận theo ý nghĩa đoạn trừ là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 
“Trí về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng là pháp, chuyển vận pháp 
āy là Pháp luân. “Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là pháp, chuyển 
vận pháp ấy' là Pháp luân. “Tác ý theo ý nghĩa nguồn sanh khởi là 
pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. “Xúc theo ý nghĩa liên kết là 
pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. “Thọ theo ý nghĩa hội tụ là 
pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. “Định theo ý nghĩa dẫn đầu 
là pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. “Niệm theo ý nghĩa pháp 
chủ đạo là pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. “Tuệ theo ý nghĩa 
cao thượng trong các pháp thiện là pháp, chuyển vận pháp ấy' là 
Pháp luân. “Sự giải thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là pháp, chuyển vận 
pháp ấy' là Pháp luân. “Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết 
thúc là pháp, chuyển vận pháp ấy' là Pháp luân. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là sự Khổ cần được biết toàn diēn. ...(như trên)... đã được 
biết toàn diện." 

'(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa gi? ...(nt)... Ánh sáng đã 
sanh khói theo ý nghĩa gì? “(Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa 
nhận thức. ...(nt)... Ánh sáng đã sanh khói theo ý nghĩa chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Anh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Khổ là nền tảng, có Chân Lý là nền tảng, 
có Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 


Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyên 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. “Chuyển vận với Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận với 
hành vi của Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Phāp là 
Pháp Luân. “Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. 
...(như trên)... Niét Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao 
thượng tức là nhân sanh Kh6. ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh 
khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây 
chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là nhàn sanh 
Khổ cần được dứt bó. ...(như trên)... đã được dứt bô. ...(như trên)... 
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'Cakkhum udapādīti kenatthena —pe—  'aloko udapādīti 
kenatthena? “Cakkhum udapādīti dassananatthena, —pe— “aloko 
udapādīti obhāsatthena. 


Cakkhum dhammo dassanattho attho —pe— āloko dhammo 
obhāsattho attho Ime pañca dhamma  pañca  attha 
samudayavatthuka saccavatthuka —pe— nirodhavatthuka 
saccavatthuka —pe— maggavatthukā saccavatthukā saccārammaņā 
saccagocarā saccasangahitā saccapariyāpannā sacce samudāgatā 
sacce thita sacce patitthita. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavattei cakkañcati  dhammacakkam, cakkañca  pavatteti 
dhammañcati dhammacakkam, dhammena pavattetiti dhamma- 
cakkam, dhammacariyaya pavattetiti dhammacakkam, dhamme 
thito pavattetiti dhammacakkam, dhamme patitthito pavattetiti 
dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena 
dhammo tam dhammam pavattetiti dhammacakkam. 


Ayam kaye  kayanupassanati me bhikkhave  pubbe 
anananussutesu dhammesu cakkhum udapādi —pe— āloko udapadi, 
sa kho panayam kāye kāyānupassanā bhavetabba'ti me bhikkhave 
—pe— bhavita'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. 


“Ayam vedanasu —pe— “Ayam citte —pe— “Ayam dhammesu 
dhammanupassana'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi, —pe— “sa kho panayam 
dhammesu dhammanupassana bhāvetabbāti me bhikkhave —pe— 
bhavita'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi. 


'Ayam kaye kayanupassana'ti pubbe anananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi —pe— āloko udapadi, “sa kho panayam Kave 
kayanupassana bhavetabba'ti —pe— bhavita'ti pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. 


'Cakkhum udapādīti kenatthena, —pe— aloko udapādīti 
kenatthena? 'Cakkhum udapādīti dassananatthena —pe— “aloko 
udapādīti obhasatthena. 
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'(Pháp) nhãn đã sanh khởï theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... 'Ánh 
sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? (Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(như trên)... ‘Ánh sáng đã sanh khói theo ý nghĩa 
chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có Nhân Sanh là nền tảng, có Chân Lý là 
nền tảng ...(như trên)... có sự Diệt Tận là nền tảng, có Chân Lý là nền 
tảng ...(như trên)... có Dao là nén tảng, có Chân Lý là nén tảng, có 
Chân Lý là đối tượng, có Chân Lý là hành xứ, được tổng hợp lại ở 
Chân Lý, được hệ thuộc vào Chân Lý, được hiện khởi ở Chân Lý, 
được tồn tại ở Chân Lý, được thiết lập ở Chân Lý. 


Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyên 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp’ là 
Pháp luân. “Chuyển vận với Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận với 
hành vi của Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Phāp là 
Pháp Luân. “Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. 
...(như trên)... Niét Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là sự quán xét thân trên thân.” Này các ty khưu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét thân 
trên thân này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


Này các ty khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhu 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây lā sự quán xét thọ trên các tho. ...(nhu trên)... tām 
trên tām. ...(như trên)... pháp trên các pháp.’ Này các ty khuu, ta có 
được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Sự quán xét pháp 
trên các pháp này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu táp.” 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là sự quán xét 
thân trên thân.” ...(như trên)... (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhu 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Sự quán xét thân trên thân này đây cần được tu tập 
...(như trên)... đã được tu tāp. 

'(Pháp) nhãn đã sanh khởï theo ý nghĩa gì? ...(nhu trên)... 'Ánh 
sáng đã sanh khói theo ý nghĩa gì? (Pháp) nhãn đã sanh khói theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(như trên)... 'Ánh sáng đã sanh khói theo ý nghĩa 
chiếu sáng. 
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Cakkhum dhammo, dassanattho attho —pe— āloko dhammo, 
obhāsettho attho, ime pañca dhammā pañca attha kāyavatthukā 
satipatthānavatthukā —pe— vedanāvatthukā satipatthānavatthukā 
—pe— cittavatthukā satipatthāvatthukā —pe— dhammavatthukā 
satipatthanavatthuka  satipatthanarammana  satipatthanagocara 
satipatthānasangahitā patipatthānapariyāpannā satipatthāne 
samudāgatā satipatthāne thitā satipatthāne patitthitā. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammañca 
pavatteti — cakkaficati  dhammacakkam, cakkañca pavatteti 
dhammañcati dhammacakkam, dhammena pavattetīti 
dhammacakkam, dhammacariyaya pavattetīti dhammacakkam, 
dhamme thito pavattetīti dhammacakkam, dhamme patitthito 


pavatteii dhammacakkam, —pe—  amatogadham  nibbanam 
pariyosānatthena — dhammo, tam  dhammam pavattetiti 
dhammacakkam. 


“Ayam  chandasamadhipadhanasankharasamannagato iddhi- 
pado'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi —pe— aloko udapadi, so kho panayam chandasamadhi- 
padhanasankharasamannagato  iddhipado bhavetabboti me 
bhikkhave —pe— bhavitoti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko udapadi. 


“Ayam viriyasamadhi —pe— “Ayam cittasamadhi —pe— “Ayam 
vimamsasamadhipadhanasankharasamannagato iddhipādoti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— 
aloko udapadi, so kho panayam vimamsasamadhipadhanasankhara- 
samannagato iddhipado 'bhāvetabboti me bhikkhave —pe— 
bhavitoti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi, —pe— aloko udapadi. 


“Ayam  chandasamadhipadhanasankharasamannagato iddhi- 
pado'ti pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— 
aloko udapadi, so kho panayam chandasamadhipadhanasankhara- 
samannagato iddhipado bhavetabbo'ti —pe— bhavito'ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapādi, fianam udapādi, 
paññaya udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 

Cakkhum  udapadrti kenatthena, —pe—  'aloko udapādīti 
kanatthena? 'Cakkhum udapādīti dassanatthena, —pe—  'aloko 


udapādīti obhasatthena. 
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(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có thân là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có thọ là nén tảng, có sự thiết lập niệm lā 
nền tảng ...(như trên)... có tâm là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có pháp là nền tảng, có sự thiết lập niệm là 
nền tảng ...(như trên)... có sự thiết lập niệm là đối tượng, có sự thiết 
lập niệm là hành xứ, được tổng hợp lại ở sự thiết lập niệm, được hệ 
thuộc vào sự thiết lập niệm, được hiện khởi ở sự thiết lập niệm, được 
tồn tại ở sự thiết lập niệm, được thiết lập ở sự thiết lập niệm. 


Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? “Chuyển 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp là 
Pháp luân. “Chuyển vận với Phāp' là Pháp luân. “Chuyển vận với 
hành vi của Phāp' là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Phāp là 
Pháp Luân. “Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. 
...(như trên)... Niét Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là 
pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. 


Này các ty khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhu 
trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng 
được nghe: “Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do ước muốn và các tao tác do nó lge.’ Này các tỳ khưu, ta có được 
(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nó lực 
này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập." 


Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được 
nghe: “Đây là nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do 
tinh tấn và các tao tác do nó lc.’ ...(nt)... dinh do tâm và các tạo tác 
do nó lge. ...(nt)... dinh do thám xét và các tao tác do nó le.’ Này các 
ty khuu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã 
sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền 
tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và các tạo 
tác do nó lực này đây cần được tu tập ...(nt)... đã được tu táp.' 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tao tác do nó lực.” 
(Pháp) nhãn đã sanh khói ...(nt)... ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của thần thông hội 
đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác do nỗ lực này đây 
cần được tu tập ...(nt)... đã được tu tāp. 


'(Pháp) nhãn đã sanh khói theo ý nghĩa gi? ...(nt)... Ánh sáng đã 
sanh khởi theo ý nghĩa gì? "(Phāp) nhãn đã sanh khởi theo ý nghĩa 
nhận thức. ...(nt)... “Ánh sáng đã sanh khói theo ý nghĩa chiếu sáng. 
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Cakkhum dhammo dassanattho attho, —pe— āloko dhammo 
obhāsattho attho, ime pañca dhammā pañca atthā chandavatthukā 
iddhipadavatthuka iddhipādārammaņā iddhipadagocara iddhipada- 
sangahita  iddhipadapariyapanna  iddhipade thita  iddhipade 
patitthitā. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammatica 
pavatteti cakkaficati dhammacakkam, cakkafica pavatteti dham- 
maūcāti dhammacakkam, dhammena pavattetiti dhammacakkam, 
dhammacariyaya  pavattetiti dhammacakkam, dhamme  thito 
pavattetiti dhammacakkam,  dhamme  patitthito — pavattetiti 
dhammacakkam, dhamme  patitthapento pavattetīti dhamma- 
cakkam, dhamme vasippatto pavattetiti dhammacakkam, dhamme 
vasim papento pavattetiti dhammacakkam, dhamme paramippatto 
pavattetīti dhammacakkam, dhamme pāramim pāpento pavattetiti 
dhammacakkam, —pe—  dhammam  apacayamano  pavattetiti 
dhammacakkam, dhammaddhajo  pavattetiti dhammacakkam, 
dhammaketu pavattetīti dhammacakkam,  dhammadhipateyyo 
pavattetiti dhammacakkam, tam kho pana dhammacakkam, 
appativattiyam samanena va brahmanena va devena va marena va 
brahmuna va kenaci và lokasminti dhammacakkam. 


Saddhindriyam dhammo, tam dhammam pavattetiti dhamma- 
cakkam —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena dhammo, 
tam dhammam pavattetiti dhammacakkam. 


'Ayam viriyasamadhipadhanasankharasamantagato iddhipado'ti 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi —pe— aloko 
udapadi —pe— so kho panayam viriyasamadhipadhanasankhara- 
samannagato iddhipado bhavetabbo'ti —pe— bhavito'ti pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, —pe— aloko udāpadi. 


'Cakkhum udapādīti kenatthena —pe—  'aloko udapādīti 
kenatthena? 'Cakkhum udapādīti dassanatthena, —pe—  'aloko 
udapadTti obhasatthena. 


Cakkhum dhammo dassanattho attho, —pe— aloko dhammo 
obhasattho attho. Ime pafica dhamma, pañca attha, viriyavatthuka 
iddhipadavatthuka —pe— cittavatthuka —pe— vimamsavatthuka 
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(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(như 
trên)... Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm 
pháp này là năm ý nghĩa có ước muốn là nền tảng, có nền tảng của 
thần thông là nền tảng, có nền tảng của thần thông là đối tượng, có 
nền tảng của thần thông là hành xứ, được tổng hợp lại ở nền tảng 
của thần thông, được hệ thuộc vào nền tảng của thần thông, được 
hiện khởi ở nền tảng của thần thông, được tồn tại ở nền tảng của 
thần thông, được thiết lập ở nền tảng của thần thông. 

Pháp luân: Pháp Luân (Bánh xe Pháp) với ý nghĩa gì? ‘Chuyên 
vận Pháp và bánh xe’ là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp là 
Pháp luân. “Chuyển vận với Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận với 
hành vi của Phāp' là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Phāp là 
Pháp Luân. “Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. 
“Chuyển vận trong khi thiết lập (người khác) ở Pháp' là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi đạt được năng luc là Pháp Luân. “Chuyển vận trong 
khi tạo cho (người khác) đạt được năng lực ở Phāp là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi đạt được sự toàn hảo ở Pháp' là Pháp Luân. “Chuyển 
vận trong khi tạo cho (người khác) đạt được sự toàn hảo ở Pháp' là 
Pháp Luân. ...(như trên)... Chuyển vận trong khi sùng kính Pháp' là 
Pháp Luân. “Chuyển vận có Pháp là ngọn co” là Pháp Luân. “Chuyển 
vận có Pháp là biểu hiệu' là Pháp Luân. “Chuyển vận có Pháp là chủ 
đạo' là Pháp Luân. “Hơn nữa, Pháp luân ấy là không thể bị chuyển 
vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-món, Thiên nhân, Ma Vương, 
Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời là Pháp Luân. 


"Tin quyền là pháp, chuyển vận pháp āy là Pháp luân. ...(nhu 
trên)... Niét Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, 
chuyển vận pháp āy là Pháp luân. 


(Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(như trên)... ánh sáng đã sanh khởi 
đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do tỉnh tấn và các tạo tác do 
nỗ lyc. (Pháp) nhãn đã sanh khởi ...(nhu trên)... ánh sáng đã sanh 
khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Nền tảng của 
thần thông hội đủ (các yếu tố) định do tinh tấn và các tạo tác do nó 
lực này đây cần được tu tập ...(như trên)... đã được tu tập.” 


'(Pháp) nhãn đã sanh khởï theo ý nghĩa gì? ...(như trên)... 'Ánh 
sáng đã sanh khởi theo ý nghĩa gì? (Pháp) nhãn đã sanh khởi theo ý 
nghĩa nhận thức. ...(như trên)... 'Ánh sáng đã sanh khởï theo ý nghĩa 
chiếu sáng. 


(Pháp) nhãn là pháp, ý nghĩa của sự nhận thức là ý nghĩa. ...(nt)... 
Ánh sáng là pháp, ý nghĩa của chiếu sáng là ý nghĩa. Năm pháp này 
là năm ý nghĩa có tỉnh tấn là nền tảng, có nền tảng của thần thông là 
nền tảng ...(nt)... có tâm là nền tảng, ...(nt)... có thẩm xét là nền tảng, 
có nền tảng của thần thông là nền tảng, có nền tảng của thần thông 
là đối tượng, có nền tảng của thần thông là hành xứ, được tổng hợp 
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iddhipadavatthuka iddhipādārammaņā iddhipadagocara iddhipada- 
sangahita iddhipade thita iddhipade patitthita. 


Dhammacakkanti kenatthena dhammacakkam? Dhammatica 
pavatteti cakkañcai | dhammacakkam, cakkañca pavatteti 
dhammañcati dhammacakkam, dhammena pavattetiti dhamma- 
cakkam, dhammacariyaya pavattetīti dhammacakkam, dhamme 
thito pavattetiti dhammacakkam, dhamme patitthito pavattetīti 
dhammacakkam, —pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena 
dhammo, tam dhammam pavattetiti dhammacakkanti. 


Dhammacakkakatha samatta. 


VI. LOKUTTARAKATHĀ 


Katame dhamma lokruttara? Cattaro satipatthana, cattaro 
sammappadhana, cattaro iddhipada, paficindriyani, pañca balani, 
satta bojjhaga, ariyo atthangiko maggo, cattaro ariyamagga, cattāri 
ca samafifiaphalani, nibbanafica. Ime dhamma lokuttara. 


Lokuttarā ti kenatthena lokuttara? Lokam tarantiti lokuttara, 
loka uttarantiti lokuttara, lokato uttarantiti lokuttara, lokamha 
uttarantīti lokuttara, lokam  atikkamantiti lokruttara, lokam 
samatikkamantiti lokuttara, lokena atirekati lokuttara, lokantam 
tarantiti lokuttara. 


Lokā nissarantiti lokuttara, lokato nissarantiti lokuttara, lokamha 
nisasarantiti lokuttara, loka nissatati lokuttara, lokena nissatati 
lokuttara, lokamhā nissatati lokuttara. 


Loke na titthantiti lokuttara, lokasmim na titthantiti lokuttara, 
loke na lippantīti' lokuttara, lokena na lippantiti lokuttara, loke 
asamlittati lokuttara, lokena asamlittati lokuttara, loke anupalittati 
lokuttara, lokena anupalittati lokuttara. 


Loke vippamuttati lokuttara, lokena vippamuttati lokuttara, loka 
vippamuttati lokuttara, lokato vippamuttati lokuttara, lokamhā 
vippamuttati lokuttara. 


! limpantiti - Machasam. ? utthahantiti - Sa. 
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lại ở nền tảng của thần thông, được hệ thuộc vào nền tảng của thần 
thông, được hiện khởi ở nền tảng của thần thông, được tồn tại ở nền 
tảng của thần thông, được thiết lập ở nền tảng của thần thông. 


Pháp luân: Pháp Luân với ý nghĩa gì? ‘Chuyên vận Pháp và 
bánh xe' là Pháp luân. “Chuyển vận bánh xe và Pháp' là Pháp luân. 
‘Chuyên vận với Pháp’ là Pháp luân. “Chuyển vận với hành vi của 
Pháp' là Pháp luân. “Chuyển vận khi tồn tại ở Phāp là Pháp Luân. 
“Chuyển vận khi được thiết lập ở Pháp' là Pháp Luân. ...(như trên)... 
“Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là pháp, chuyển 
vận pháp ấy' là Pháp luân. 


Phân Giảng vê Pháp Luân được đây đủ. 


VIII. GIÁNG VỀ TOL THƯỢNG O THÉ GIAN: 


Các pháp tối thượng ở thế gian là gì? Bốn sự thiết lập niệm, bốn 
chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy 
giác chi, Thánh Đạo tám chi phần, bón Thánh Đạo, bốn Quả vị Sa- 
môn, và Niết Bàn; các pháp này là tối thượng ở thế gian. 


Tối thượng ở thế gian: Tối thượng ở thế gian với ý nghĩa gì? 
‘Chúng (các pháp ấy) vượt qua thế giam là tối thượng ở thé gian. 
‘Chúng vượt lén ra khỏi thế gian” là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
vượt lên khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng vượt lên từ 
thế gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng vượt quá thế gian’ là tối 
thượng ở thế gian. “Chúng hoàn toàn vượt quá thế gian’ là tối thượng 
ở thé gian. “Chúng là trên hắn thế gian là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng vượt qua tận cùng của thế gian' là tối thượng ở thế gian. 


‘Chúng xuất ly ra khói thế giam là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
xuất ly khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng xuất ly từ thé 
gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng được xuất ly ra khói thế gian’ là 
tối thượng ở thế gian. ‘Chúng được xuất ly bởi thế gian là tối thượng 
ở thế gian. ‘Chúng được xuất ly từ thế gian’ là tối thượng ở thế gian. 


‘Chúng không trụ ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
không tru tai thế gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng không bi 
nhiễm ô ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng không bị nhiễm 
ô bởi thế gian” là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không tự làm vāy bẩn 
ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. “Chúng không tự làm váy bẩn với 
thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng là không bị vấy bẩn ở thế 
gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng là không bị váy bẩn bởi thế 
gian là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng là được phóng thích ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
‘Chúng là được phóng thích bởi thế giam là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được phóng thích ra khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được phóng thích khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được phóng thích từ thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
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Loke visañfuttati lokuttara, lokena visaññuttati lokuttarā, loka 
visafifiuttati lokuttarā, lokasmim  visaüfiuttati lokuttara, lokato 
visaññuttati lokuttara, lokamhā visaññuttati lokuttara. 


Loka sujjhantiti lokuttara, lokato sujjhantiti lokuttara, lokamha 
sujjhantiti lokuttara, loka visujjhantiti lokuttara, lokato visujjhantiti 
lokuttara, lokamha visujjhantiti lokuttara. 


Loka vutthahantiti? lokuttara, lokato vutthahantiti lokuttara, 
lokamha vutthahantiti lokuttara. 


Loka vivattantīti lokruttara, lokato vivattantīti lokuttara, 
lokamha vivattantiti lokuttara. 


Lokena sajjantiti lokuttara, loke na gayhantiti lokuttara, loke na 
bajjhantiti lokuttara. 


Lokam samucchindantīti lokuttara, lokam samucchinnattati 
lokuttara, lokam patippassambhentiti  lokuttara, lokam 
patippassambhitattati lokuttara. 


Lokassa apathati lokuttara, lokassa agatiti lokuttara, lokassa 
avisayati lokuttara, lokassa asadharanati lokuttara. 


Lokam vamantīti lokuttara, lokam na paccāvamantīti' lokuttara, 
lokam pajahantiti lokuttara, lokam na upadiyantiti lokuttara, lokam 
visinentīti lokuttara, lokam na ussinentīti lokuttara, lokam 
vidhūpentīti lokuttarā, lokam na sandhūpentīti lokuttarā, lokam 
samatikkamma abhibhuyya titthantīti lokuttarā. 


Lokuttarakathā samattā. 


--00000-- 


! paccāgamantīti - PTS. 
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“Chúng là được cách ly ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng 
là được cách ly với thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng là được 
cách ly ra khói thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng là được cách 
ly tại thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng là được cách ly khói 
thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng là được cách ly từ thế gian” 
là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng là được trong sach ra khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế 
gian. ‘Chúng là được trong sach khỏi thế gian’ là tối thượng ở thế 
gian. “Chúng là được trong sạch từ thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được thanh tịnh ra khói thế giam là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được thanh tịnh khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là được thanh tịnh từ thế gian' là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng thoát ra khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng 
thoát khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng thoát ra từ thế 
giar là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng ly khai ra khói thế giam là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng ly 
khai khỏi thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng ly khai từ thé 
giar là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng không bám víu ở thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng 
không bi nắm giữ ở thế gian’ là tối thượng ở thế gian. “Chúng không 
bị giam cầm ở thế gian' lā tối thượng ở thế gian. 

“Chúng đoạn trừ thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng có tính 
chất đã đoạn trừ thế giam là tối thượng ở thế gian. “Chúng làm an 
tịnh thế gian’ là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng có tính chất đã làm an 
tịnh thế gian' là tối thượng ở thế gian. 


“Chúng không là đường lối của thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng không là cảnh giới của thế giam là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng không là mục tiêu của thế gian' là tối thượng ở thế gian. 
“Chúng là không phổ quát đối với thế gian' là tối thượng ở thế gian. 


‘Chúng chối từ thé giam là tối thượng ở thế gian. ‘Chúng không 
tiếp nhận lại thế gian (sau khi chối từ) lā tối thượng ở thế gian. 
“Chúng từ bó thế gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng không chấp 
thủ thế giam’ là tối thượng ở thé gian. “Chúng lia khói sự quyến luyến 
thế gian' là tối thượng ở thế gian. “Chúng không quyến luyến thế 
gian là tối thượng ở thế gian. “Chúng nhàm chán thế gian' là tối 
thượng ở thế gian. “Chúng không hứng thú thế giam là tối thượng ở 
thế gian. “Sau khi vượt qua hàn và chế ngự thé gian, chúng an try là 
tối thượng ở thế gian. 


Phân Giảng vê Tối Thượng ở Thế Gian được đây đủ. 


--00000-- 
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IX. BALAKATHĀ 


[Sāvatthinidānam] 


"Paficimani bhikkhave balani. Katamani pañca? Saddhabalam 
viriyabalam satibalam samadhibalam paññabalam. Imani kho 
bhikkhave, pañcabalani.” [*] 


Api ca atthasatthi balani: saddhabalam viriyabalam satibalam 
samadhibalam paññabalam hiribalam ottappabalam patisankhana- 
balam bhavanabalam anavajjabalam sangahabalam khantibalam 
paññattibalam  nijjhattibalam  issariyabalam  adhitthanabalam 
samathabalam vipassanabalam dasa sekhabalani dasa asekhabalani 
dasa khinasavabalani dasa iddhibalani dasa tathagatabalani. 


Katamam saddhabalam? Asaddhiye na kampatiti saddhabalam, 
sahajatanam dhammanam upatthambhanatathena saddhabalam, 
kilesanam  pariyadanatthena  saddhabalam,  pativedhadiviso- 
dhanatthena saddhabalam, cittassa adhitthanatthena saddhabalam, 
cittassa  vodanatthena — saddhabalam,  visesādhigamatthena 
saddhabalam, uttarim pativedhatthena saddhabalam, 
saccabhisamayatthena saddhabalam, nirodhe patitthapakatthena 
saddhabalam. Idam saddhabalam. 


Katamam viriyabalam? Kosajje na kampatīti viriyabalam, 
sahajatanam dhammānam  upatthambhanatthena  viriyabalam, 
kilesanam  pariyadanatthena  viriyabalam,  pativedhadiviso- 
dhanatthena viriyabalam, cittassa adhitthanatthena viriyabalam, 
cittassa vodanatthena viriyabalam, visesadhigamatthena 
viriyabalam, uttarim pativedhatthena viriyabalam, 
saccabhisamayatthena  viriyabalam, nirodhe patitthapakatthena 
viriyabalam. Idam viriyabalam. 


Katamam satibalam?  Pamade na  kampatiti satibalam, 
sahaJatanam dhammanam upatthambhanatthena satibalam, —pe— 
nirodhe patitthapakatthena satibalam. Idam satibalam. 


Katamam samadhibalam? Uddhacace na kampatīti samadhi- 
balam, sahajatanam dhammanam upatthambhanatthena samadhi- 
balam, —pe— nirodhe patitthapakatthena samadhibalam. Idam 
samadhibalam. 


Katamam paññabalam? Avijjāya na kampatīti pafifiabalam, 
sahajātānam dhammānam  upatthambhinatthena paññabalam, 


~~—= 


—pe— nirodhe patitthapakatthena paññabalam. Idam paññabalam. 


['] Paficakanguttara - Balavagga. 
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IX. GIẢNG VỀ LỰC: 
[Duyên khởi ở Savatthi] 


Này các tỳ khưu, đây là năm lực. Năm là gì? Tín lực, tấn lực, niệm 
lực, định lực, tuệ lực. Này các tỳ khưu, đây là năm lực. 


Vā lại, có 68 lực lā tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, lực 
của sự hổ then (tội lõi), lực của sự ghê sợ (tội lõi), lực của sự phân 
biệt rõ, lực của sự tu tập, lực của sự không sai trái, lực của sự củng cố, 
lực của sự nhãn nại, lực của sự chuẩn bị, lực của sự thuyết phục, lực 
của sự thống lãnh, lực của sự khāng định, lực của chỉ tịnh, lực của 
minh sát, mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học, mười 
lực của bậc Lậu Tận, mười lực của thần thông, mười lực của đức Như 
Lai. 


Tín lực là gì? “Không dao động ở sự không có đức tin” là tín lực. 
Với ý nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là tín lực. Theo ý nghĩa 
chấm dứt các phiền não là tín lực. Theo ý nghĩa làm trong sạch phần 
đầu sự thấu triệt là tín lực. Theo ý nghĩa khẳng định của tâm là tín 
lực. Theo ý nghĩa thanh lọc của tâm là tín lực. Theo ý nghĩa đắc 
chứng pháp đặc biệt là tín lực. Theo ý nghĩa thấu triệt hướng thượng 
là tín lực. Theo ý nghĩa chứng ngộ chân lý là tín lực. Theo ý nghĩa 
thiết lập vào sự diệt tận là tín lực. Điều này là tín lực. 


Tấn lực là gì? ‘Không dao động ở sự biếng nhác' là tấn lực. Với ý 
nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là tấn lực. Với ý nghĩa chấm dứt 
các phiền não là tấn lực. Với ý nghĩa làm trong sạch phần đầu của sự 
thấu triệt là tấn lực. Với ý nghĩa khāng định của tâm là tấn lực. Với ý 
nghĩa thanh lọc của tâm là tấn lực. Với ý nghĩa đắc chứng pháp đặc 
biệt là tấn lực. Với ý nghĩa thấu triệt hướng thượng là tấn lực. Với ý 
nghĩa chứng ngộ chân lý là tấn lực. Với ý nghĩa thiết lập vào sự diệt 
tận. Điều này là tấn lực. 


Niệm lực là gì? “Không dao động ở sự buông lung là niệm lực. Với 
ý nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là niệm lực. ...(như trên)... Với ý 
nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là niệm lực. Điều này là niệm lực. 


Định lực là gì? Không dao động ở sự phóng dật là định lực. Với ý 
nghĩa nâng đỡ các pháp đồng sanh là định lực. ...(như trên)... Với ý 
nghĩa thiết lập vào sự diệt tận là định lực. Điều này là định lực. 


Tuệ lực là gì? “Không dao động ở vô minh' là tué lực. Với ý nghĩa 
nâng đỡ các pháp đồng sanh là tuệ lực. ...(như trên)... Với ý nghĩa 


thiết lập vào sự diệt tận là tuệ lực. Điều này là tuệ lực. 
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Katamam hiribalam? Nekkhammena kamacchandam hiriyatiti' 
hiribalam, abyapadena byāpādam  hiriyatiti hiribalam, aloka- 
saññaya — thinamiddham?  hiriyatiti hirbalam,  avikkhepena 
uddhaccam hiriyatiti hiribalam, dhammavavatthanena vicikiccham 
hiriyatiti hiribalam, fianena avijjam hiriyatiti hiribalam, pamojjena 
aratim hiriyatiti hiribalam, pathamena jhanena nīvaraņe hiriyatiti 
hiribalam —pe— arahattamaggena sabbakilese hiriyatiti hiribalam. 
Idam hiribalam. 


Katamam  ottappabalam? | Nekkhammena kamacchandam 
ottappatiti ottappabalam, abyapadena  byapadam  ottappatiti 
ottappabalam, alokasaññaya thīnamiddham ottappatīti 
ottappabalam, avikkhepena uddhaccam ottappatīti ottappabalam, 
dhammavavatthanena vicikiccham ottappatiti ottappabalam, fianena 
avijam ottappatīti ottappabalam, pāmojjena aratim ottappatīti 
ottappabalam, ^ pathamena  jhanena  nivarane ottappatiti 
ottappabalam —pe—  arahattamaggena  sabbakilese ottappatīti 
ottappabalam. Idam ottappabalam. 


Katamam patisankhanabalam? Nekkhammena kamacchandam 
patisankhatiti patisankhanabalam, abyapadena byapadam patisan- 
khatiti patisankhanabalam, avikkhepena uddhaccam patisankhatiti 
patisankhanabalam, dhammavavatthanena vicikiccham  patisan- 
khātīti patisankhanabalam, ñanena avijam patisankhatiti patisan- 
khanabalam, pamojjena aratim patisankhatiti patisankhanabalam, 
pathamena jhanena nivarane patisankhātīti satisankhanabalam 
—pe— arahattamagena sabbakilese patisankhatiti patisankhana- 
balam idam patisankhanabalam. 


Katamam bhavanabalam? Kamacchandam pajahanto 
nekkhammam bhāvetīti bhavanabalam, byāpādam  pajahanto 
abyapadam bhāvetīti bhavanabalam, thinamiddham  pajahanto 
alokasaññam bhāvetīti bhavanabalam, uddhaccam  pajahanto 
avikkhepam bhāvetīti bhavanabalam,  vicikiccham  pajahanto 
dhammavavatthanam bhāvetīti bhavanabalam, avijam pajahanto 
ñanam bhāvetīti bhavanabalam, aratim pajahanto pamojjam 
bhavetiti bhavanabalam, nivarane pajahanto pathamam jhanam 
bhavetiti bhavanabalam, —pe— sabbakilese pajahanto arahatta- 
maggam bhavetiti bhavanabalam. Idam bhavanabalam. 


' hiriyatiti - Sya, PTS. ? thinamiddham - Machasam. 
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Lực của sự hổ then (tội lõi) lā gì? Do sự thoát ly, (hành giả) hổ 
then về ước muốn trong các dye là lực của sự hổ then. “Do không sân 
độc, hổ then về sự sân độc' là lực của sự hổ then. “Do nghĩ tưởng vé 
ánh sáng, hổ then về sự lờ dó buồn ngú' là lực của sự hổ then. “Do 
không tản mạn, hổ thẹn về sự phóng dật là lực của sự hổ thẹn. “Do 
xác dinh pháp, hổ then về hoài nghĩ là lực của sự hổ then. “Do trí, hổ 
then về vô minh' là lực của sự hổ then. “Do hân hoan, hổ then vé sự 
không hứng thú’ là lực của sự hổ then. “Do sơ thiền, hổ then về các 
pháp ngăn che' là lực của sự hổ then. ...(như trên)... Do Đạo A-la- 
hán, hổ thẹn về toàn bộ phiền não' là lực của sự hổ thẹn. Điều này là 
lực của sự hổ thẹn. 


Lực của sự ghê sợ (tội lči) lā gi? “Do sự thoát ly, (hành giả) ghê sợ 
về ước muốn trong các dục' là lực của sự ghê sợ. “Do không sân độc, 
ghê sợ về sự sân độc" là lực của sự ghê sợ. “Do nghĩ tưởng về ánh 
sáng, ghê sợ về sự lờ đờ buồn ngử' là lực của sự ghê sợ. “Do không 
tản mạn, ghê sợ về sự phóng dật là lực của sự ghê sợ. “Do xác định 
pháp, ghê sợ về hoài nghi là lực của sự ghê sợ. “Do trí, ghé sợ về vô 
minh' là lực của sự ghê sợ. “Do hân hoan, ghê sợ về sự không hứng 
thú’ là lực của sự ghê sợ. Do sơ thiền, ghé sợ về các pháp ngăn che’ là 
lực của sự ghé sợ. ...(như trên)... Do Dao A-la-hán, ghê sợ về toàn bộ 
phiền não' là lực của sự ghê sợ. Điều này là lực của sự ghê sợ. 


Lực của sự phân biệt rõ là gì? “Do sự thoát ly, (hành giả) phân biệt 
rõ vē ước muốn trong các duc' là lực của sự phân biệt rõ. Do không 
sân độc, phân biệt rõ về sự sân độc' là lực của sự phân biệt rõ. “Do 
nghĩ tưởng về ánh sáng, phân biệt rõ vé sự lờ dó buồn ngú' là lực của 
sự phân biệt rõ. "Do không tản man, phân biệt rõ vé sự phóng dāt là 
lực của sự phân biệt rõ. “Do sự xác định pháp, phân biệt rõ về hoài 
nghi là lực của sự phân biệt rõ. “Do trí, phân biệt rõ về vô minh' lá 
lực của sự phân biệt rõ. “Do hân hoan, phân biệt rõ vé sự không hứng 
thú” là lực của sự phân biệt rõ. “Do sơ thiền, phân biệt rõ vé các pháp 
ngăn che” là lực của sự phân biệt rõ. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, 
phân biệt rõ về toàn bộ phiền não’ là lực của sự phân biệt rõ. Điều 
này là lực của sự phân biệt rõ. 

Lực của sự tu tập là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, (hành giả) tu tập sự thoát ly' là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt 
bỏ sân độc, tu tập sự không sân độc' là lực của sự tu tập. “Trong khi 
dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, tu tập sự nghĩ tưởng về ánh sáng' là lực 
của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ phóng dāt, tu tập sự không tản mạn” 
là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ hoài nghị, tu tập sự xác định 
pháp’ là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ vô minh, tu tập trf là lực 
của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ sự không hứng thú, tu tập sự hàn 
hoan' là lực của sự tu tập. “Trong khi dứt bỏ các pháp ngăn che, tu 
tập sơ thién' là lực của sự tu tập. ...(nhu trên)... “Trong khi dứt bó 
toàn bộ phiền não, tu tập Dao A-la-hán' là lực của sự tu tập. Điều này 
là lực của sự tu tập. 
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Katamam anavajjabalam? Kāmacchandassa pahīnattā nekkham- 
me natthi kiūci vajjanti anavajjabalam, byāpādassa pahīnattā 
abyāpāde natthi kiūci vajjanti anavajjabalam, thīnamiddhassa 
pahīnattā alokasaññaya natthi kiñci vajjanti anavajjabalam, 
uddhaccassa  pahinatta avikkhepe natthi kiūci vajjanti 
anavajjabalam, vicikicchaya pahīnattā dhammavavatthane natthi 
kiñci vajjanti anavajjabalam, avijjāya pahinatta fane natthi kiūci 
vajanti anavajjabalam, aratiya pahinatta pamojje natthi kifici 
vajanti anavajjabalam, nivarananam  pahinatta pathamajjhane 
natthi kifici vajjanti anavajjabalam, —pe— sabbakilesanam pahinatta 
arahattamagge — natthi kiūci  vajjanti  anavajjabalam, ¡dam 
anavajjabalam. 


Katamam sangahabalam? Kamacchandam pajahanto nekkham- 
mavasena cittam sanganhatiti sangahabalam, byapadam pajahanto 
abyapadavasena cittam sanganhatiti sangahabalam, thinamiddham 
pajahanto alokasaññavasena cittam sangaņhātīti sangahabalam, 
—pe—  sabbakilese pajahanto  arahattatamaggavasena  cittam 
sanganhatiti sangahabalam, idam sangahabalam. 


Katamam khantibalam? Kamacchandassa pahinatta 
nekkhammam khamatīti khantibalam, byapadassa  pahinatta 
abyapado khamatīti khantibalam, thinamiddhassa pahinatta 
alokasañña khamatli khantibalam, uddhaccassa  pahinatta 
avikkhepo khamatli  khantibalam, — vicikicchaya pahInatta 
dhammavavatthanam khamatiti khantibalam, avijaya pahinatta 
fianam khamatiti khantibalam, aratiya pahīnattā pamojjam 
khamatiti khantibalam, nivarananam pahinatta pathamam jhanam 
khamatiti khantibalam, | —pe—  sabbakilesanam — pahinatta 
arahattamaggo khamatiti khantibalam, idam khantibalam. 


Katamam paññattibalam? Kamacchandam pajahanto 
nekkhammavasena cittam paññapetiti paññattibalam, byapadam 
pajahanto abyapadavasena cittam  pafifiapetiti paññattibalam, 
thinamiddham pajahanto alokasaññavasena cittam paññapetiti 
paññattibalam —pe— sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena 
cittam pafifiapetiti paññattibalam, idam paññattibalam. 
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Lực của sự không sai trái là gì? “Do trạng thái dứt bỏ ước muốn 
trong các dục, không có gì sai trái ở sự thoát ly' là lực của sự không 
sai trái. "Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không có gì sai trái ở sự không 
sân độc' là lực của sự không sai trái. “Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, không có gì sai trái ở sự nghĩ tưởng về ánh sáng' là lực của 
sự không sai trái. “Do trạng thái dứt bỏ phóng dāt, không có gì sai 
trái ở sự không tán mạn là lực của sự không sai trái. “Do trang thái 
dứt bỏ hoài nghi, không có gi sai trái ở sự xác định pháp là lực của sự 
không sai trái. "Do trạng thái dứt bỏ vô minh, không có gì sai trái ở 
tri” là lực của sự không sai trái. “Do trang thái dứt bó sự không hứng 
thú, không có gi sai trái ở sự hân hoan' là lực của sự không sai trái. 
“Do trạng thái dứt bó các pháp ngàn che, không có gi sai trái ở sơ 
thién' là lực của sự không sai trái. ...(nhu trên)... Do trang thái dứt 
bỏ toàn bộ phiền não, không có gì sai trái ở Đạo A-la-hán' là lực của 
sự không sai trái. Điều này là lực của sự không sai trái. 


Lực của sự củng cố là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) củng cố lại tám' là 
lực của sự củng cố. “Trong khi dứt bỏ sân độc bằng sự không sân độc 
(hành giả) củng cố lại tàm' là lực của sự củng cố. “Trong khi dứt bỏ sự 
lờ đờ buồn ngủ bằng sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) củng cố 
lại tâm' là lực của sự củng cố. ...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ toàn 
bộ phiền não bằng Đạo A-la-hán (hành giả) củng cố lại tâm' là lực 
của sự củng cố. Điều này là lực của sự củng cố. 


Lực của sự nhãn nại là gì? “Do trạng thái dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, (hành giả) chấp nhận sự thoát ly' là lực của sự nhãn nại. “Do 
trạng thái dứt bỏ sân độc, chấp nhận sự không sân độc' là lực của sự 
nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, chấp nhận sự nghĩ 
tưởng vé ánh sáng là lực của sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt bó 
phóng dāt, chấp nhận sự không tản man” là lực của sự nhãn nại. “Do 
trạng thái dứt bỏ hoài nghi, chấp nhận sự xác định pháp' là lực của 
sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ vô minh, chấp nhận trí là lực của 
sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, chấp nhận hân 
hoan' là lực của sự nhãn nại. “Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn 
che, chấp nhận sơ thiên’ là lực của sự nhãn nai. ...(như trên)... Do 
trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não, chấp nhận Đạo A-la-hán' là lực 
của sự nhãn nại. Điều này là lực của sự nhãn nại. 


Lực của sự chuẩn bị là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các 
dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực 
của sự chuẩn bị. “Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động của sự 
không sân độc (hành giả) chuẩn bị tâm' là lực của sự chuẩn bị. 
“Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng (hành giả) chuẩn bị tâm là lực của sự chuẩn bi. 
...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động 
của Đạo A-la-hán (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự chuẩn bị. 
Điều này là lực của sự chuẩn bị. 
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Katamam nijjhattibalam? Kāmacchandam pajahanto 
nekkhammavasena cittam nijjhāpetīti nijjhattibalam, byapadam 
pajahanto abyapadavasena cittam nijjhāpetīti nijjhattibalam, 
thinamiddham pajahanto alokasaññavasena cittam  nijjhapetiti 
nijhattibalam —pe— sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena 
cittam nijjhapetiti nijjhattibalam, idam nijjhattibalam. 


Katamam issariyabalam? Kamacchandam pajahanto 
nekkhammavasena cittam vasam vattetiti issariyabalam, byapadam 
pajahanto abyapadavasena cittam vasam vattetiti issariyabalam, 
thinamiddham pajahanto alokasafifiavasena cittam vasam vattetiti 
issariyabalam, —pe— sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena 
cittam vasam vattetiti issariyabalam, idam issariyalabam. 


Katamam adhitthanabalam? | Kamacchandam pajahanto 
nekkhammavasena cittam adhitthatiti adhitthanabalam, byapadam 
pajahanto abyapadavasena cittam adhitthatiti adhitthanabalam, 
thinamiddham pajahanto alokasaññavasena cittam adhitthatiti 
adhitthanabalam, —pe— sabba kilese pajahanto arahattamagga- 
vasena cittam adhitthatiti adhitthanabalam, idam adhitthanabalam. 


Katamam samathabalam? Nekkhammavasena cittassa ekaggata 
avikkhepo samathabalam,  abyapadavasena  cittassa ekaggata 
avikkhepo samathabalam, alokasaññavasena cittassa ekaggatā 
avikkhepo samathabalam, —pe— patinissaggānupassī assasavasena 
cittassa ekaggata avikkhepo samathabalam, patinissaggānupassī 
passasavasena cittassa ekaggata avikkhepo samathabalam. 


Samathabalanti  kenatthena | samathabalam? Pathamena 
Jhanena nivarane na kampatiti samathabalam, dutiyena jhanena 
vitakkavicare na kampatiti samathabalam, tatiyena jhanena pitiya 
na kampatiti samathabalam, catutthena jhanena sukhadukkhe 
na kampatiti samathabalam, 
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Lực của sự thuyết phục là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) khiến tâm được 
thuyết phục' là lực của sự thuyết phục. “Trong khi dứt bỏ sân độc, 
nhờ vào tác động của sự không sân độc (hành giả) khiến tâm được 
thuyết phục' là lực của sự thuyết phục. “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ 
buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành 
giả) khiến tâm được thuyết phục' là lực của sự thuyết phục. ...(như 
trên)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động của 
Đạo A-la-hán (hành giả) khiến tâm được thuyết phục' là lực của sự 
thuyết phục. Điều này là lực của sự thuyết phục. 


Lực của sự thống lãnh là gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) chuyển tâm 
thành uu thē là lực của sự thống lãnh. “Trong khi dứt bỏ sân độc, 
nhờ vào tác động của sự không sân độc (hành giả) chuyển tâm thành 
ưu thế là lực của sự thống lãnh. “Trong khi dứt bỏ sự lờ dó buồn ngủ, 
nhờ vào tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) chuyển 
tâm thành ưu thé là lực của sự thống lãnh. ...(như trên)... “Trong khi 
dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ vào tác động của Đạo A-la-hán (hành 
giả) chuyển tâm thành ưu thē là lực của sự thống lãnh. Điều này lā 
lực của sự thống lãnh. 


Lực của sự kháng định lā gì? “Trong khi dứt bỏ ước muốn trong 
các dục, nhờ vào tác động của sự thoát ly (hành giả) kháng định tām” 
là lực của sự kháng định. “Trong khi dứt bỏ sân độc, nhờ vào tác động 
của sự không sân độc (hành giả) kháng định tam là lực của sự kháng 
định. “Trong khi dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, nhờ vào tác động của sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng (hành giả) kháng định tâm' là lực của sự 
khăng định. ...(như trên)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, nhờ 
vào tác động của Đạo A-la-hán (hành già) kháng định tâm’ là lực của 
sự khẳng định. Điều này là lực của sự khẳng định. 


Lực của chỉ tịnh là gì? Do tác động của sự thoát ly, trạng thái 
chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động 
của sự không sân độc, trạng thái chuyên nhất không tản mạn của 
tâm là lực của chỉ tịnh. Do tác động của sự nghĩ tưởng về ánh sáng, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 
...(như trên)... Có sự quán xét vé từ bó, do tác động của hơi thở vào, 
trạng thái chuyên nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. Có 
sự quán xét về từ bỏ, do tác động của hơi thở ra, trạng thái chuyên 
nhất không tản mạn của tâm là lực của chỉ tịnh. 


Lực của chỉ tịnh: Lực của chỉ tịnh với ý nghĩa gì? Nhờ vào sơ 
thiền, (hành giả) không rung động đối với các pháp ngăn che' là lực 
của chỉ tịnh. “Nhờ vào nhị thiền, (hành giả) không rung động đối với 
tâm và tứ là lực của chi tịnh. “Nhờ vào tam thiền, (hành giả) không 
rung động đối với hỷ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào tứ thiền, (hành 
giả) không rung động đối với lạc và khổ” là lực của chỉ tịnh. 
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Ākāsānaūicāyatanasamāpattiyā rüpasafifiaya patighasaññaya 
nanattasaññaya na kampatīti samathabalam, viãñanañcayatana- 
akiñcafñayatanasamapattiya viññanañcayatanasaññaya na 
kampatiti samathabalam, nevasaññanasaññayatanasamapattiya 
akiñcaññayatanasaññaya na kampatiti samathabalam, uddhacce ca 
uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca na kampati na calati na 
vedhatiti samathabalam, idam samathabalam. 


Katamam vipassanabalam? Aniccanupassana vipassanabalam 
—pe— patinissagganupassana vipassanabalam, rūpe aniccanupas- 
sana vipassanabalam, rupe dukkhanupassana vipassanabalam 
—pe— rūpe patinissaggānupassanā vipassanabalam, vedanaya 
—pe— saññaya —pe—  sankharesu —pe— viūūāņe  —pe— 
cakkhusmim —pe— jarāmaraņe aniccanupassana vipassanabalam, 
jaramarane dukkhanupassana vipassanabalam patinissagganupas- 
sana vipassanabalam. 


Vipassanabalanti kenatthena vipassanabalam? 
Aniccanupassanaya niccasafifiaya na kampatīti vipassanabalam, 
dukkhanupassanaya sukhasaññaya na kampatiti vipassanabalam, 
anattanupassanaya attasaññaya na kampatīti vipassanabalam, 
nibbidanupassanaya nandiya na  kampatiti vipassanābalam, 
viraganupassanaya | rupe na kampatiti  vipassanābalam, 
nirodhanupassanaya samudaye na kampatīti vipassanabalam, 
patinissagganupassanaya adane na kampatiti vipassanabalam, 
avijaya ca avijjasahagatakilese ca khandhe ca na kampati 
na calati na vedhatiti vipassanabalam, idam vipassanabalam. 


Katamani dasa sekhabalani, dasa asekhabalani? Sammaditthim 
sikkhatiti — sekhabalam,  tattha ^ sikkhitatta asekhabalam; 
sammasankappam sikkhatti  sekhabalam —tattha — sikkhitatta 
asekhabalam, sammavacam -—pe— sammākammantam  —pe— 
sammā-ājīvam —pe— sammavayamam —pe— sammasatim —pe— 
sammasamadhim —pe— sammañanam —pe— sammāvimuttim 
sikkhatiti sekhabalam, tattha sikkhitatta asekhabalam, imani dasa 
sekhabalani, dasa asekhabalani. 
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“Nhờ vào sự chứng đạt không vô biên xứ, (hành giả) không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về sắc, đối với sự nghĩ tưởng về bất bình, 
đối với sự nghĩ tưởng về sự khác biệt là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự 
chứng đạt thức vô biên xứ, (hành giả) không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về không vô biên xứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự 
chứng đạt vô sở hữu xứ, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về thức vô biên xứ là lực của chỉ tịnh. “Nhờ vào sự chứng đạt 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, (hành giả) không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về vô sở hữu xứ là lực của chỉ tịnh. “(Hành giả) không 
rung động không lay động không chao động đối với các sự phóng 
dāt, đối với các phiền não đi cùng với phóng dāt, và đối với các uán' 
là lực của chỉ tịnh. Đây là lực của chỉ tịnh. 


Lực của minh sát là gì? Sự quán xét về vô thường là lực của minh 
sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ là lực của minh sát. Sự quán 
xét về vô thường ở sắc là lực của minh sát. Sự quán xét về khổ não ở 
sắc là lực của minh sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở sắc là 
lực của minh sát. Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các 
hành ... ở thức ... ở mắt ... ở lão tử là lực của minh sát. Sự quán xét về 
khổ não ở lão tử là lực của minh sát. ...(như trên)... Sự quán xét về từ 
bỏ ở lão tử là lực của minh sát. 


Lực của minh sát: Lực của minh sát với ý nghĩa gì? “Do quán 
xét về vô thường, (hành giả) không rung động đối với sự nghĩ tưởng 
về thường” là lực của minh sát. “Do quán xét vé khổ não, không rung 
động đối với sự nghĩ tưởng về lạc" là lực của minh sát. Do quán xét 
về vô ngã, không rung động đối với sự nghĩ tưởng về ngã” là lực của 
minh sát. ‘Do quán xét về nhàm chán, không rung động đối với sự 
nghĩ tưởng về vui thích’ là lực của minh sát. “Do quán xét về ly tham 
ái, không rung động đối với sự nghĩ tưởng vé tham ái là lực của 
minh sát. ‘Do quán xét về diệt tận, không rung động đối với sự nghĩ 
tưởng về nhân sanh khởi là lực của minh sát. “Do quán xét vé từ bỏ, 
không rung động đối với sự nghĩ tưởng về nắm giữ là lực của minh 
sát. không rung động không chuyển động không chao động đối với 
vô minh, đối với các phiền não đi cùng với vô minh, và đối với các 
uán' là lực của minh sát. Đây là lực của minh sát. 


Mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học là gì? 
“(Hành giả) học tập chánh kiến' là lực của bậc Hữu Học. “Do trạng 
thái đã học tập xong ở điều &y' là lực của bậc Vô Học. “(Hành giả) hoc 
tập chánh tư duy' là lực của bậc Hữu Học. “Do trạng thái đã học tập 
xong ở điều ấy' là lực của bậc Vô Học. “(Hành giả) học tập chánh ngữ 
... chánh nghiệp ... chánh mang ... chánh tinh tấn ... chánh niệm ... 
chánh định ... chánh trí ... chánh giải thoát” là lực của bậc Hữu Học. 
“Do trang thái đã học tập xong ở điều ¿y là lực của bậc Vô Học. Đây 
là mười lực của bậc Hữu Học, mười lực của bậc Vô Học. 
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Katamāni dasa khīņāsavabalāni? Idha khīņāsavassa bhikkhuno 
aniccato sabbe sankhārā yathābhūtam sammappaññaya sudittha 
honti. Yampi khīņāsavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhārā 
yathābhūtam sammappaññaya sudittha honti, idampi khīņāsavassa 
bhikkhuno balam hoti, yam balam āgamma khīņāsavo bhikkhu 
asavanam khayam patijānāti “khina me asava'ti. 


Puna ca param khīņāsavassa bhikkhuno angarakasupama kama' 
yathabhutam sammappafifiaya sudittha honti. Yampi khinasavassa 
bhikkhuno angarakasupama kama yathabhutam sammappaññaya 
sudittha honti, idampi khinasavassa bhikkhuno balam hoti, yam 
balam āgamma khīņāsavo bhikkhu asavanam khayam patijānāti 
'khina me āsavā ti. 


Puna ca param khīņāsavassa bhikkhuno vivekaninnam cittam 
hoti vivekapoņam vivekapabbharam vivekattham nekkhamma- 
bhiratam byantibhutam sabbaso asavatthaniyehi dhammehi, yampi 
khinasavassa bhikkhuno vivekaninnam cittam hoti vivekaponam 
vivekapabbharam vivekattham nekkhammabhiratam byantibhutam 
sabbaso  asavatthaniyehi dhammehi  idampi  khinasavassa 
bhikkhuno balam hoti, yam balam agamma khinasavo bhikkhu 
asavanam khayam patijanati khina me asava'ti. 


Puna ca param khinasavassa bhikkhuno cattaro satipatthana 
bhavita honti subhavita. Yampi khinasavassa bhikkhuno cattaro 
satipatthana  bhavita honti subhāvitā, idampi khīņāsavassa 
bhikkhuno balam hoti, yam balam agamma khinasavo bhikkhu 
asavanam khayam patijanati “khina me asava'ti. 


Puna ca param khinasavassa bhikkhuno cattaro sammappadhana 
bhavita honti subhavita —pe— cattaro iddhipada bhāvitā honti 
subhavita —pe— pañcindriyani bhavita honti subhāvitāni —pe— 
pañca balani bhavitani honti subhāvitāni —pe— satta bojjhanga 
bhāvitā honti subhavita —pe— ariyo atthangiko maggo bhavito hoti 
subhavito, yampi khinasavassa bhikkhuno atthangiko bhavito hoti 
subhavito, idampi khinasavassa bhikkhuno balam hoti, yam balam 
agamma khīņāsavo bhikkhu asavanam khayam patijanati “khina me 
asava'ti. Imani dasa khinasavabalani. 
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Mười lực của bậc Lậu Tận là gì? Ở đây, đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tất cả các hành là vô thường được thấy rõ đúng theo thực 
thể nhờ vào sự nhận biết đúng đắn. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tất cả các hành là vô thường được thấy rõ đúng theo thực 
thể nhờ vào sự nhận biết đúng đắn; điều này cũng là lực của vị tỳ 
khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu 
Tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta 
đã cạn kiệt." 


Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, các dục tợ như hố 
than cháy đỏ được thấy rõ đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận biết 
đúng dán. Sự việc đối với vi ty khuu là bậc Lau Tận, các dục to như 
hố than cháy đỏ được thấy rõ đúng theo thực thể nhờ vào sự nhận 
biết đúng đắn; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. 
Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn 
tận của các lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.” 


Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, tâm là thuận theo sự 
viễn ly, là xuôi theo sự viễn ly, là nghiêng theo sự viễn ly, là tồn tại ở 
sự viễn ly, là hứng thú với sự thoát ly, là được hoàn toàn chấm dứt 
đối với các pháp đưa đến lậu hoặc. Sự việc đối với vị tỳ khưu là bậc 
Lậu Tận, tâm là thuận theo sự viễn ly, là xuôi theo sự viễn ly, là 
nghiêng theo sự viễn ly, là tồn tại ở sự viễn ly, là hứng thú với sự 
thoát ly, là được hoàn toàn chấm dứt đối với các pháp đưa đến lậu 
hoặc; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt 
đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn tận của các 
lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.” 


Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, bốn sự thiết lập niệm 
là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự việc đối với vị tỳ khưu 
là bậc Lậu Tận, bốn sự thiết lập niệm là đã được tu tập, là đã được tu 
tập tốt đẹp; điều này cũng là lực của vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận. Sau 
khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận nhận biết sự đoạn tận 
của các lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta đã cạn kiệt.” 


Hơn nữa, đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, bốn chánh cần là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... bốn nền tảng của thần 
thông là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... năm quyền 
là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... năm lực là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... bảy chi phần đưa đến 
giác ngộ là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. ...(nt)... Thánh 
Đạo tám chi phần là đã được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp. Sự việc 
đối với vị tỳ khưu là bậc Lậu Tận, Thánh Đạo tám chi phần là đã 
được tu tập, là đã được tu tập tốt đẹp; điều này cũng là lực của vị tỳ 
khưu là bậc Lậu Tận. Sau khi đạt đến lực ấy, vị tỳ khưu là bậc Lậu 
Tận nhận biết sự đoạn tận của các lậu hoặc rằng: “Các lậu hoặc của ta 
đã cạn kiét.' Đây là mười lực của bậc Lau Tận. 


145 


Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Balakathā 


Katamāni dasa iddhibalāni? Adhitthana iddhi, vikubbanā iddhi, 
manomaya iddhi, ñanavipphara iddhi, samādhivipphārā iddhi, ariya 
iddhi, kammavipakaja iddhi, pufifiavato iddhi, vijamaya iddhi, 
tattha tattha samma payogappaccaya ijjhanatthena iddhi. Imāni 
dasa iddhibalani. 


Katamani dasa tathagatabalani? Idha tathagato thanañca thanato 
atthanañca atthanato yathabhutam  pajanati, yampi tathagato 
thanafica thanato atthanafica atthanato yathabhutam  pajanati, 
idampi tathagatassa tathagatabalam hoti. Yam balam agamma 
tathagato asabham thanam patijanati, parisasu sihanadam nadati, 
brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param  tathagato  atitanagatapaccuppannanam 
kammasamadananam  thanaso hetuso vipakam  yathabhutam 
pajanati, yampi tathagato atitanagatapaccuppannanam 
kammasamadananam  thanaso hetuso vipakam  yathabhutam 
pajanati, idampi tathagatassa tathagatabalam hoti, yam balam 
agamma tathagato asabham thanam patijanati, parisasu sihanadam 
nadati, brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathagato sabbatthagāminim  patipadam 
yathabhutam pajānāti, yampi  tathagato  sabbatthagaminim 
patipadam'  vathabhutam pajanati, ^ idampi tathagatassa 
tathagatabalam hoti, yam balam agamma tathagato asabham 
thanam patijānāti, parisasu sihanadam nadati, brahmacakkam 
pavatteti. 


Puna ca param  tathagato  anekadhatunanadhatulokam 
yathabhutam pajanati, yampi tathagato anekadhatunanadhatulokam 
yathabhutam pajanati, idampi tathagatassa —pe— brahmacakkam 
pavatteti. 


Puna ca param tathagato sattanam  nanadhimuttikatam 
yathabhutam pajanati, yampi tathagato sattanam 
nanadhimuttikatam yathabhutam pajānāti, idampi tathagatassa 
—pe— brahmacakkam pavatteti. 


! sabbatthagaminipatipadam - Syā. 
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Mười lực của thần thông là gì? Thần thông do chú nguyện, thần 
thông do biến hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can 
thiệp của trí, thân thông do sự can thiệp của định, thần thông thuộc 
về bậc Thánh, thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp, thần thông 
của người có phước báu, thần thông do sự hiểu biết, thần thông với ý 
nghĩa thành công do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp; 
đây là mười lực của thần thông. 


Mười lực của đức Như Lai là gì? Ở đây, đức Như Lai nhận biết 
đúng theo thực thể về điều hợp lý là hợp lý và điều phi lý là phi lý. Sự 
việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về điều hợp lý là hợp 
lý và điều phi lý là phi lý, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối thượng, 
rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể kết quả các 
sự thọ nhận về nghiệp ở thời quá khứ hiện tại vị lai tùy theo sự kiện, 
tùy theo chủng tử. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể 
kết quả các sự thọ nhận về nghiệp ở thời quá khứ hiện tại vị lai tùy 
theo sự kiện, tùy theo chủng tử, điều này cũng là Như Lai lực của đức 
Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối 
thượng, rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp 
Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể sự thực hành 
đưa đến tất cả các cối tái sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng 
theo thực thể sự thực hành đưa đến tất cả các cõi tái sanh, điều này 
cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như 
Lai công bố về tư thế tối thượng, rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội 
chúng, chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể thế giới có vô 
số bản chất và có các bản chất khác biệt. Sự việc đức Như Lai nhận 
biết đúng theo thực thể thế giới có vô số bản chất và có các bản chất 
khác biệt, điều này cũng là Như Lai lực của đức Nhu Lai. ...(nhu 
trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về khuynh 
hướng khác biệt của các chúng sanh. Sự việc đức Như Lai nhận biết 
đúng theo thực thể về khuynh hướng khác biệt của các chúng sanh, 
điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như trên)... chuyển 
vận Pháp Luân tối thượng. 
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Puna ca param tathāgato parasattānam  parapuggalanam 
indriyaparopariyattam yathabhutam  pajanati, yampi tathagato 
parasattanam parapuggalanam indriyaparopariyattam yathabhutam 
pajanati, idampi tathagatassa —pe— brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathagato jhanavimokkhasamadhisamapattinam 
samkilesam vodanam vutthanam yathabhutam pajanati, yampi 
tathagato jhanavimokkhasamadhisamapattinam sankilesam 
vosanam vutthanam yathabhutam pajanati idampi tathagatassa 
—pe— brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param  tathagato  anekavihitam  pubbenivasam 
anussarati, seyyathidam ekampi jatim dvepi jatiyo —pe— iti sakaram 
sa-uddesam  anekavihitam  pubbenivasam anussaratl, yampi 
tathagato anekavihitam pubbenivasam anussarati, seyyathidam 
ekampi jatim dvepi jatiyo —pe— idampi tathagatassa —pe— 
brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param tathagato dibbena cakkhuna visuddhena 
atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane —pe— 
yampi tathagato  dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkanta- 
manusakena satte passati cavamane uppajjamane —pe— idampi 
tathagatassa —pe— brahmacakkam pavatteti. 


Puna ca param  tathagato āsavānam khaya  anasavam 
cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme sayam abhiñña 
sacchikatva upasampajja viharati, yampi tathagato asavanam khaya 
anasavam cetovimuttim pafifiavimuttim dittheva dhamme sayam 
abhifia sacchikatva upasampajja viharati, idampi tathagatassa 
tathagatabalam hoti, yam balam agamma tathāgato asabham 
thanam patijanati, parisasu sihanadam nadati, brahmacakkam 
pavatteti. Imani dasa tathagatabalani. 


Kenatthena saddhabalam, kenatthena viriyabalam, kenatthena 
satibalam, kenatthena samadhibalam, kenatthena paññabalam, 
kenatthena  hiribalam, kenatthena  ottappabalam,  kenatthena 
patisankhanabalam, —pe— kenatthena tathagatabalam? 
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Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể khả năng về 
các quyền của các chúng sanh khác, của các cá nhân khác. Sự việc 
đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể khả năng về các quyền của 
các chúng sanh khác, của các cá nhân khác, điều này cũng là Như Lai 
lực của đức Nhu Lai. ..(như trên)... chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể về phiền 
não, sự thanh lọc, sự thoát ra của thiền, của giải thoát, của định, và 
của sự chứng đạt. Sự việc đức Như Lai nhận biết đúng theo thực thể 
về phiền não, sự thanh lọc, sự thoát ra của thiền, của giải thoát, của 
định, và của sự chứng đạt, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như 
Lai. ...(như trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai nhớ về nhiều kiếp sống trước như là một 
lần sanh, hai lần sanh ...(như trên)...; như thế Ngài nhớ lại nhiều 
kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại cương. Sự việc đức Như Lai 
nhớ về nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh 
...(nhu trên)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(nhu 
trên)... chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai, bằng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài 
người, nhìn thấy chúng sanh trong khi chết di rồi sanh lại ...(nhu 
trên)... Sự việc đức Như Lai, bằng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội 
loài người, nhìn thấy chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại ...(như 
trên)... điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. ...(như trên)... 
chuyển vận Pháp Luân tối thượng. 


Hơn nữa, đức Như Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc ngay 
trong kiếp hiện tại, sau khi tác chứng sự không còn lậu hoặc, sự giải 
thoát của ý, sự giải thoát của tuệ bằng thắng trí của tự thân, đã thể 
nhập và an trú. Sự việc đức Như Lai, do sự đoạn tận của các lậu hoặc 
ngay trong kiếp hiện tại, sau khi tác chứng sự không còn lậu hoặc, sự 
giải thoát của ý, sự giải thoát của tuệ bằng thắng trí của tự thân, đã 
thể nhập và an trú, điều này cũng là Như Lai lực của đức Như Lai. 
Sau khi đạt đến lực ấy, đức Như Lai công bố về tư thế tối thượng, 
rống lên tiếng rống sư tử ở giữa hội chúng, chuyển vận Pháp Luân tối 
thượng. 


Tín lực với ý nghĩa gì? Tan lực với ý nghĩa gì? Niệm lực với ý 
nghĩa gì? Định lực với ý nghĩa gì? Tuệ lực với ý nghĩa gì? Lực của sự 
hổ then (tội lõi) với ý nghĩa gi? Lực của sự ghê sợ (tội lõi) với ý nghĩa 
gì? Lực của sự phân biệt rõ với ý nghĩa gì? ...(như trên)... Lực của đức 
Như Lai với ý nghĩa gì? 
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Assaddhiye akampiyatthena saddhābalam, kosajje 
akampiyatthena viriyabalam, pamāde akampiyathena satībalam, 
uddhacce akampiyatthena samadhibalam, avijjaya akampiyatthena 
paññabalam, hirīyati papake  akusale dhammeti  hiribalam, 
ottappati papake akusale dhammeti ottappabalam, ñanena kilese 
patisankhatiti patisankhanabalam, tattha jata dhamma ekarasa 
hontiti bhavanabalam tattha natthi kiñci vajjanti anavajjabalam, 
tena  cittam sangaņhātīti sangahabalam, tam  khamatiti' 
khantibalam, tena cittam paūnāpetīti pafifiattibalam tena cittam 
nijjhāpetīti nijhattibalam, tena cittam vasam vattetīti issarlya- 
balam, tena cittam adhitthatiti adhitthanabalam, tena cittam 
ekagganti samathabalam, tattha jate dhamme anupassatīti 
vipassanabalam, tattha sikkhatiti sekhabalam, tattha sikkhitatta 
asekhabalam, tena asava khīņāti khinasavabalam, tassa ijjhatiti 
iddhibalam, appameyyatthena tathagatabalanti. 


Balakatha samatta. 


--00000-- 


1 tam tassa khamatiti - tāyi PTS; tassa khamatiti- Si. 
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Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự không có đức tin là tín 
lực. Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự biếng nhác là tấn lực. 
Với ý nghĩa của sự không dao động ở sự buông lung là niệm lực. Với 
ý nghĩa của sự không dao động ở sự phóng dật là định lực. Với ý 
nghĩa của sự không dao động ở vô minh. là tuệ lực. “Hổ thẹn về các 
ác bất thiện pháp' là lực của sự hổ then (tội lõi). 'Ghé sợ về các ác bất 
thiện pháp’ là lực của sự ghê sợ (tội lõi). “Phân biệt ró các phiền não 
bằng trí là lực của sự phân biệt rõ. “Các pháp sanh lên trong trường 
hợp ấy là có nhất vi là lực của sự tu tập. ‘Không có gi sai trái ở điều 
&y là lực của sự không sai trái. Do điều ấy, (hành giả) củng cố lại 
tâm’ là lực của sự củng cố. “(Hành giả) chấp nhận điều āy là lực của 
sự nhãn nại. “Do điều ấy, (hành giả) chuẩn bị tâm’ là lực của sự 
chuẩn bị. ‘Do điều ấy, (hành giả) khiến tâm được thuyết phuc' là lực 
của sự thuyết phục. “Do điều ấy, (hành giả) chuyển tâm thành ưu thế 
là lực của sự thống lãnh. “Do điều ấy, (hành giả) kháng định tâm lā 
lực của sự kháng định. “Do điều ấy, tâm được chuyên nhất là lực của 
chi tịnh. “(Hành giả) quán xét các pháp sanh lên trong trường hợp ấy' 
là lực của minh sát. “(Hành giả) học tập ở điều āy là lực của bậc Hữu 
Học. “Do trạng thái đã học tập xong ở điều ấy' là lực của bậc Vô Học. 
“Do điều ấy, các lậu hoặc được cạn kiệt là lực của bậc Lậu Tận. “Được 
thành công cho vị ấy' là lực của thần thông. Với ý nghĩa vô lượng là 
lực của đức Như Lai. 


Phân Giảng vê Lực được dāy đủ. 


--00000-- 


151 


Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Suññatakatha 


X. SUNNATĀKATHĀ 


“Evam me sutam, ekam samayam bhagavā Sāvatthiyam 
viharati Jetavane Anāthapiņdikassa arāme atha kho āyasmā Ānando 
yena bhagavā tenupasankami, upasankamitvā  bhagavantam 
abhivādetvā ekamantam nisīdi, ekamantam  nisininno kho 
āyasmā Ānando bhagavantam etadavoca: 


“Suñño loko, suñño loko'ti bhante vuccati, kittāvatā nu kho 
bhante “suñño loko'ti vuccatiti?" “Yasma kho Ananda suññam attena 
va attaniyena va, tasma “suñño loko'ti vuccati. Kificananda, suññam 
attena và attaniyena và? Cakkhum kho! Ananda, suññam attena và 
attaniyena va, rupa suñña attena va attaniyena va, cakkhuviññanam 
suññam attena va attaniyena va, cakkhusamphasso suñño attena va 
attaniyena va, yampidam  cakkhusamphassapaccaya  uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va, tampi 
sufifiam attena va attaniyena va. 


Sotam suññam —pe— Sadda suñña —pe— Ghanam suññam 
—pe— Gandha suñña —pe— Jivha suñña —pe— Rasa suñña —pe— 
Kāyo suñño —pe— Photthabba sunna —pe— Mano sufifio attena va 
attaniyena va, dhamma suñña attena va  attaniyena va, 
manoviññanam suññam attena va attaniyena va, manosamphasso 
suñño attena va attaniyena va, yampidam manosamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkhamasukham va, 
tampi suññam attena và attaniyena va, yasmā kho Ananda, suññam 
attena va attaniyena va, tasma “suñño loko'ti vuccatiti. [4] 


Sufifiasufiiam? sankharasuññam, viparinamasufifiam agga- 
suññam, lakkhanasuññam, vikkhambhanasufifiam, tadangasufifiam, 
samucchedasuññam, patippassaddhisuññam, nissaranasuññam, 
ajjhattasuññam, bahiddhasuññam, dubhatosuññam, sabhaga- 
suññam, visabhagasufifiam, esanasuññam, pariggahasufifiam, 
patlabhasuññam, pativedhasuññam, ekattasuññam, nanatta- 
suññam khantisuññam, adhitthanasuññam, pariyogahanasuññam,? 
sampajānassa pavattapariyadanam sabbasuññatanam paramattha- 
suññam. 


! cakkhum kho - Machasam. 
7 suññam sufifiam - Sya. ? pariyogahanasuññam - Pu. 
[4] Samyuttanikaya Salayatanasamyutta Channavagga Suññatalokasutta. 
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X. GIÁNG VỀ KHÔNG TÁNH: 


Tôi đã được nghe nhu vầy: Một thời, đức Thé Tôn ngự tại 
Sāvatthī, Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Khi ấy, đại đức 
Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã dành lé đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ananda đã bạch với đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch ngài, được nói rằng: “Thế giới là không, thế giới là không. 
Bạch ngài, cho đến như thế nào được nói rằng: “Thế giới là không”? 

- Này Ananda, bởi vì là không đối với tự ngã hoặc đối với vật 
thuộc về tự ngã, do đó được nói rằng: “Thế giới là không.` Và này 
Ananda, cái gì là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã? Này Ananda, mát là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc 
về tự ngã. Các sắc là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Nhãn thức là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Nhãn xúc là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Cảm thọ nào được sanh lên do duyên nhãn xúc dầu là lạc, hoặc 
là khổ, hoặc là không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng là không đối 
với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. 

Tai là không ... Các thinh là không ... Mūi là không ... Các khí lā 
không ... Lưỡi là không ... Các vị là không ... Thần là không ... Các 
xúc là không ... Ý là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Các pháp là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự 
ngã. Ý thức là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. 
Ý xúc là không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã. Cảm 
thọ nào được sanh lên do duyên ý xúc đầu là lạc, hoặc là khổ, hoặc là 
không khổ không lạc, cảm thọ ấy cũng là không đối với tự ngã hoặc 
đối với vật thuộc về tự ngã. Này Ananda, bởi vì là không đối với tự 
ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, do đó được nói rằng: “Thế giới 
là không. 

Không đối với không, không đối với các hành, không do sự 
chuyển biến, không tối thắng, không do tướng trạng, không do áp 
chế, không đối với chi phần ấy, không do đoạn trừ, không do tịnh 
lặng, không do xuất ly, không đối với nội phần, không đối với ngoại 
phần, không đối với cả hai (nội và ngoại phần), không của cùng 
nhóm, không do khác nhóm, không do tầm cầu, không do nắm giữ, 
không do thành đạt, không do thấu triệt, không do tính chất giống 
nhau, không do tính chất khác biệt, không do nhãn nại, không do 
khăng định, không do thâm nhập, sự chấm dứt vận hành của vị có sự 
nhận biết rõ rệt là không theo ý nghĩa tuyệt đối của tất cả không 
tánh. 
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Katamam suññasuñãam? Cakkhum' suññam  attena va 
attaniyena va, niccena va dhuvena va sassatena va avipariņāma- 
dhammena va, sotam suññam —pe— Ghanam suññam —pe— Jivha 
suñña —pe— Kayo suñño —pe— Mano suñño attena va attaniyena va 
niccena và dhuvena va sassatena va aviparinamadhammena va, idam 
sufitiasufifiam. 

Katamam sankharasuññam? Tayo sankhara: pufifiabhisankharo 
apufifiabhisankharo anefijabhisankharo, pufifiabhisankharo 
apuññabhisankharena ca  aneñjabhisankharena ca  suñño, 
apufifiabhisankharo pufifiabhisankharena ca aneñjabhisankharena 
ca suñño, aneñJabhisankharo puññabhisankharena ca apuñña- 
bhisankhārena ca suñño. Ime tayo sankhara. 

Aparepi tayo sankhara: kayasankharo vacīsankhāro cittasan- 
khāro. Kāyasankhāro vacīsankhārena ca cittasankharena ca 
suñño, vacīsankhāro kayasankharena ca cittasankharena ca suñño, 
cittasankhāro kayasankharena ca cittasankhārena ca suñño, 
cittasankhāro kāyasankhārena ca vacīsankhārena suñño. Ime tayo 
sankhārā. 

Aparepi tayo sankhara: atita sankhārā anāgatā sankhārā 
paccuppanna sankhara. Atita sankhara anagatehi ca paccuppannehi 
ca sankharehi suñña, anagata sankhara atitehi ca paccuppannehi ca 
sankharehi sufifia, paccuppanna sankhara atitehi ca anagatehi ca 
sankharehi suñña. Ime tayo sankhara. Idam sankharasuññam. 


Katamam vIparinamasuññam? Jatam rupam sabhavena suññam, 
vigatam rūpam viparinataūceva suññañca, jata vedana sabhavena 
suñña, vigata vedana viparinata ceva suñña ca, —pe— Jata sañña 
—pe— Jātā sankhara —pe— Jatam viññanam —pe— Jātam cakkhum 
—pe— jāto bhavo sabhavena sufifio, vigato bhavo viparinato ceva 
sufifio ca. Idam viparinamasufifiam. 


Katamam aggasuññam? Aggametam padam, setthametam 
padam, visitthametam padam, yadidam sabbasankharasamatho 
sabbupadhipatinissaggo taņhakkhayo virago nirodho nibbanam. 
Idam aggasuññam. 


Katamam lakkhanasuññam? Dve lakkhaņāni: balalakkhanañca 
panditalakkhanañca. Balalakkhanam panditalakkhanena suññam, 
panditalakkhanam balalakkhanena sufifiam. 


Tini lakkhanani: uppadalakkhanam vayalakkhanam 
thiaññathattalakkhanam. Uppadalakkhanam vayalakkhanena ca 
thitafifiathattalakkhanena ca suññam, vayalakkhanam uppada- 
lakkhanena ca thitafifiathattalakkhanena ca suññam, thitaññathatta- 
lakkhanam uppadalakkhanena ca vayalakkhanena ca suññam. 


! cakkhu suññam - Machasam. 
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Cái gì là không đối với không? Māt là không đối với tự ngã hoặc 
đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững 
bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển biến. Tai 
là không ... Mũi là không ... Lưỡi là không ... Thân là không ... Ý là 
không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật 
thường còn, đối với vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với 
pháp không chuyển biến. Đây là không đối với không. 

Cái gì là không đối với các hành? Có ba hành: phúc hành, phi 
phúc hành, bất động hánh.!*! Phúc hành là không đối với phi phúc 
hành và đối với bất động hành. Phi phúc hành là không đối với phúc 
hành và đối với bất động hành. bất động hành là không đối với phúc 
hành và đối với phi phúc hành. Đây là ba hành. 

Còn có ba hành khác nữa: thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân 
hành là không đối với khẩu hành và đối với ý hành. Khẩu hành là 
không đối với thân hành và đối với ý hành. Ý hành là không đối với 
thân hành và đối với khẩu hành. Đây là ba hành. 

Còn có ba hành khác nữa: Hành thời quá khứ, hành thời vi lai, 
hành thời hiện tại. Hành thời quá khứ là không đối với hành thời vị 
lai và thời hiện tại. Hành thời vị lai là không đối với hành thời quá 
khứ và thời hiện tại. Hành thời hiện tại là không đối với hành thời 
quá khứ và thời vi lai. Đây là ba hành. Đây là không đối với các hành. 

Cái gì là không do sự chuyển biến? Sác được sanh lên là không do 
bản thể, sắc đã qua không những là đã chuyến biến mà còn là không. 
Thọ được sanh lên là không do bản thể, thọ đã qua không những là 
đã chuyển biến mà còn là không. Tưởng được sanh lên ... Các hành 
được sanh lén ... Thức được sanh lên ... Mắt được sanh lén ... Hữu 
được sanh lên là không do bản thể, hữu đã qua không những là đã 
chuyển biến mà còn là không. Đây là không do sự chuyển bién. 

Cái gì là không tối thắng? Địa vị này là tối thắng, địa vị này là 
hạng nhất, địa vị này là phi thường, tức là sự yên lặng của tất cả các 
hành, sự từ bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự đoạn tận ái, sự ly tham ái, 
sự diệt tận, Niết Bàn. Đây là không tối thắng. 


Cái gì là không do tướng trạng? Có hai tướng trạng: Tướng trạng 
của kẻ ngu và tướng trạng của người trí. Tướng trạng của kẻ ngu là 
không so với tướng trạng của người trí. Tướng trạng của người trí là 
không so với tướng trạng của kẻ ngu. 


Có ba tướng trạng: Tướng trạng sanh lên, tướng trạng hoại diệt, 
tướng trạng thay đổi trong khi tồn tại. Tướng trạng sanh lên là 
không đối với tướng trạng hoại diệt và đối với tướng trạng thay đổi 
trong khi tồn tại. Tướng trạng hoại diệt là không đối với tướng trạng 
sanh lên và đối với tướng trạng thay đổi trong khi tồn tại. Tướng 
trạng thay đổi trong khi tồn tại là không đối với tướng trạng sanh 
lên và đối với tướng trạng hoại diệt. 


155 


Patisambhidāmaggo II Yuganaddhavagga - Suññatakatha 


Rupassa uppadalakkhanam vayalakkhanena ca thitaññathatta- 
lakkhanena ca suññam, rupassa vayalakkhanam uppadalakkhanena 
ca thitafifiathattalakkhanena ca suññam, rūpassa thitaññathatta- 
lakkhanam uppadalakkhanena ca vayalakkhanena ca suññam. 
Vedanaya —pe— Saññaya —pe— Sankharanam —pe— Vififianassa 
—pe— Cakkhussa —pe— Jaramaranassa uppadalakkhanam vayalak- 
khanena ca thitaññathattalakkhanena ca sufiam, jaramaranassa 
vayalakkhanam uppadalakkhanena ca thitafifiathattalakkhanena ca 
suññam, jaramaranassa thitaññathattalakkhanam uppadalakkha- 
nena ca vayalakkhanena ca suññam. Idam lakkhanasuññam. 


Katamam vikkhambhanasuññam? Nekkhammena kamacchando 
vikkhambhito ceva suñño ca, abyapadena byapado ikkhambhito ceva 
sufiio ca, alokasaññaya  thinamiddham vikkhambhitañceva 
suññañca, avikkhepena uddhaccam vikkhambhitañceva suññañca, 
dhammavavatthanena vicikiccha vikkhambhita ceva suñña ca, 
fianena avija vikkhambhita ceva suñña ca, pāmojjena arati 
vikkhambhita ceva suñña ca, pathamena jhānena nīvaraņā 
vikkhambhita ceva suñña ca, —pe— arahattamaggena sabbakilesa 
vikkhambhita ceva suñña ca. Idam vikkhambhanasufifiam. 


Katamam tadangasuññam? | Nekkhammena kamacchando 
tadangasufifio, abyapadena abyapado tadangasuñño, alokasaññaya 
thinamiddham tadangasuññam, avikkhepena uddhaccam tadanga- 
suññam, dhammavavatthanena vivikiccha tadangasuñña, ñanena 
avijjā tadangasuñña, pamojjena arati tadangasuñña, pathamena 
jhānena nīvaraņā tadañgasuñña, —pe—  vivattananupassanaya 
saññogabhiniveso tadangasuñño. Idam tadangasufifiam. 


Katamam samucchedasuññam? Nekkhammena kamacchando 
samucchinno ceva sufifio ca, abyapadena byapado samucchinno ceva 
sufiio ca,  alokasafifiaya  thinamiddham  samucchinnañceva 
suññañca, avikkhepena uddhaccam samucchinnaficeva suññañca, 
dhammavavatthanena vicikiccha samucchinna ceva suūnā ca, 
ñanena avija samucchinna ceva suñña ca, pamojjena arati 
samucchinna ceva suñña ca, pathamena jhānena nIvarana 
samucchinna ceva suñña ca, —pe— arahattamaggena sabbakilesa 
samucchinna ceva suñña ca. Idam samucchedasuññam. 


Katamam patippassaddhisufifiam? Nekkhammena 
kamacchando patippassaddho ceva suñño ca, 
abyapadena — byapado patippassaddho ceva  sufifio ca, 


alokasaññaya thīnamiddham patippassaddhañceva suññañca, 
avikkhepena ^ uddhaccam patippassaddhaficeva suññañca, 
dhammavavatthanena vicikiccha patippassaddha ceva suñña ca, 


156 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vē Không 


Đối với sắc, tướng trạng sanh lên là không đối với tướng trạng 
hoại diệt và đối với tướng trạng đổi thay khi trụ lại. Đối với sắc, 
tướng trạng hoại diệt là không đối với tướng trạng sanh lên và đối 
với tướng trạng đổi thay khi trụ lại. Đối với sắc, tướng trạng đổi thay 
khi trụ lại là không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng 
trạng hoại diệt. Đối với thọ ... tưởng ... các hành ... thức ... mắt ... lão 
tử, tướng trạng sanh lên là không đối với tướng trạng hoại diệt và đối 
với tướng trạng đổi thay khi trụ lại. Đối với lão tử, tướng trạng hoại 
diệt là không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng trạng đổi 
thay khi trụ lại. Đối với lão tử, tướng trạng đổi thay khi trụ lại là 
không đối với tướng trạng sanh lên và đối với tướng trạng hoại diệt. 
Đây là không do tướng trạng. 


Cái gì là không do áp chế? Do sự thoát ly, ước muốn trong các dục 
được áp chế và là không. Do không sân độc, sân độc được áp chế và 
là không. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ được áp 
chế và là không. Do không tản mạn, sự phóng dật được áp chế và là 
không. Do xác định pháp, hoài nghi được áp chế và là không. Do tri, 
vô minh được áp chế và là không. Do hân hoan, sự không hứng thú 
được áp chế và là không. Do sơ thiền, các pháp ngăn che được áp chế 
và là không. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền não được 
áp chế và là không. Đây là không do áp chế. 


Cái gì là không đối với chỉ phần ấy? Do sự thoát ly, ước muốn 
trong các dục là không đối với chỉ phần ấy. Do không sân độc, sân 
độc là không đối với chi phần ấy. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ 
đờ buồn ngủ là không đối với chi phần ấy. Do không tản mạn, sự 
phóng dật là không đối với chi phần ấy. Do xác định pháp, hoài nghi 
là không đối với chi phần ấy. Do trí, vô minh là không đối với chỉ 
phần ấy. Do hân hoan, sự không hứng thú là không đối với chi phần 
ấy. Do sơ thiền, các pháp ngăn che là không đối với chi phần ấy. 
...(nhu trên)... Do quán xét về ly khai, cố chấp vào sự ràng buộc là 
không đối với chi phần ấy. Đây là không đối với chi phần ấy. 

Cái gì là không do đoạn trừ? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục được đoạn trừ và là không. Do không sân độc, sân độc được 
đoạn trừ và là không. Do nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ 
được đoạn trừ và là không. Do không tản mạn, sự phóng dật được 
đoạn trừ và là không. Do xác định pháp, hoài nghi được đoạn trừ và 
là không. Do trí, vô minh được đoạn trừ và là không. Do hân hoan, 
sự không hứng thú được đoạn trừ và là không. Do sơ thiền, các pháp 
ngăn che được đoạn trừ và là không. ...(nt)... Do Đạo A-la-hán, toàn 
bộ phiền não được đoạn trừ và là không. Đây là không do đoạn trừ. 


Cái gì là không do tịnh lặng? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục được tịnh lặng và là không. Do không sân độc, sân độc được tịnh 
lặng và là không. Do nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ được 
tịnh lặng và là không. Do không tản mạn, phóng dật được tịnh lặng 
và là không. Do xác định pháp, hoài nghi được tịnh lặng và là không. 
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ñanena avija patippassaddha ceva suñña ca, pamojjena arati 
patippassaddha ceva suñña ca, pathamena jhānena nivarana 
patippassaddha ceva suñña ca —pe—arahattamaggena sabbakilesa 
patippassaddha ceva sunna ca. Idam patippassaddhisufifiam. 


Katamam nissaranasuññam? Nekkhammena  kamacchando 
nissato ceva suñño ca, abyapadena byapado nissato ceva suñño ca, 
alokasaññaya thinamiddham nissataficeva suññañca, avikkhepena 
uddhaccam nissataficeva dhammavavatthanena vicikiccha nissata 
ceva sufifia ca, fianena avijja nissata ceva suñña ca, pamojjena arati 
nissata ceva suñña ca, pathamena jhanena nivarana nissata ceva 
suñña ca, —pe— arahattamaggena sabbakilesa nissatā ceva suñña ca. 
Idam nissaranasufifiam. 


Katamam ajjhattasufifiam? Ajjhattam cakkhum suññam attena 
va attaniyena và niccena và dhuvena vã sassatena va aviparinama- 
dhammena va. Ajjhattam sotam suññam —pe— ajjhattam ghanam 
suññam —pe— ajjhattam jivha suñña —pe— ajjhattam kayo suñño 
—pe— ajjhattam mano sufifio attena va attaniyena va niccena va 
dhuvena và sassatena và aviparinamadhammena va. Idam ajjhattam 
sufifiam. 


Katamam bahiddhasuññam? Bahiddha rupa suñña —pe— 
bahiddha dhamma sunna attena va attaniyena va niccena va 
dhuvena và sassatena va  aviparinamadhammena va. Idam 
bahiddhasuññam. 


Katamam dubhatosuññam? Yañca ajjhattam cakkhum ye ca 
bahiddha rūpā ubhayametam' suññam attena va attaniyena va 
niccena va dhuvena và sassatena va aviparinamadhammena va, 
yafica ajjhattam sotam ye ca bahiddha sadda —pe— yañca ajjhattam 
ghanam ye ca bahiddha gandha —pe— ya ca ajjhatta jivha ye ca 
bahiddha rasa —pe— yo ca ajjhattam kayo ye ca bahiddha 
photthabba —pe— yo ca ajjhattam mano ye ca bahiddha dhamma 
ubhayametam suññam attena và attaniyena và niccena va dhuvena 
va sassatena va aviparinamadhammena va, idam dubhato suññam. 


Katama sabhagasufifiam? Cha ajjhattikani ayatanani sabhagani 
ceva sufifiani ca, cha bahirani ayatanani sabhagani ceva suññani ca, 
cha viãñakaya sabhaga ceva suñña ca, cha phassakaya sabhāgā ceva 
suñña ca, cha vedanakaya sabhaga ceva suñña ca, cha safifiakaya 
sabhaga ceva suñña ca, cha cetanakaya sabhāgā ceva suñña ca, idam 
sabhagasufifiam. 


1 ubhayato tam - Syā. 
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Do trí, vô minh được tịnh lặng và là không. Do hân hoan, sự không 
hứng thú được tịnh lặng và là không. Do sơ thiền, các pháp ngăn che 
được tịnh lặng và là không. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ 
phiền não được tịnh lặng và là không. Đây là không do tịnh lặng. 


Cái gì là không do xuất ly? Do sự thoát ly, ước muốn trong các 
dục được xuất ly và là không. Do không sân độc, sân độc được xuất ly 
và là không. Do sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ được 
xuất ly và là không. Do không tản mạn, sự phóng dật được xuất ly và 
là không. Do xác dinh pháp, hoài nghi được xuất ly và là không. Do 
trí, vô minh được xuất ly và là không. Do hân hoan, sự không hứng 
thú được xuất ly và là không. Do sơ thiền, các pháp ngăn che được 
xuất ly và là không. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, toàn bộ phiền 
não được xuất ly và là không. Đây là không do xuất ly. 

Cái gì là không đối với nội phần? Māt thuộc nội phần là không 
đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường 
còn, đối với vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp 
không chuyển biến. Tai thuộc nội phần là không ... Mũi thuộc nội 
phần là không ... Lưỡi thuộc nội phần là không ... Thân thuộc nội 
phần là không ... Ý thuộc nội phần là không đối với tự ngã hoặc đối 
với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững bền, 
đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển biến. Đây là 
không đối với nội phần. 

Cái gì là không đối với ngoại phần? Các sắc thuộc ngoại phần là 
không ...(như trên)... Các pháp thuộc ngoại phần là không đối với tự 
ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với 
vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển 
biến. Đây là không đối với ngoại phần. 

Cái gì là không đối với cả hai? Mar thuộc nội phần và các sắc 
thuộc ngoại phần, cả hai điều này là không đối với tự ngã hoặc đối 
với vật thuộc về tự ngã, đối với vật thường còn, đối với vật vững bền, 
đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với pháp không chuyển biến. Tai 
thuộc nội phần và các thinh thuộc ngoại phần ... Mũi thuộc nội phần 
và các khí thuộc ngoại phần ... Lưỡi thuộc nội phần và các vị thuộc 
ngoại phần ... Thân thuộc nội phần và các xúc thuộc ngoại phần ... Ý 
thuộc nội phần và các pháp thuộc ngoại phần, cả hai điều này là 
không đối với tự ngã hoặc đối với vật thuộc về tự ngã, đối với vật 
thường còn, đối với vật vững bền, đối với vật vĩnh viễn, hoặc đối với 
pháp không chuyển biến. Điều này là không đối với cả hai. 

Cái gì là không của cùng nhóm? Sáu nội xứ là cùng nhóm và là 
không. Sáu ngoại xứ là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của thức 
là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của xúc là cùng nhóm và là 
không. Sáu nhóm của thọ là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của 
tưởng là cùng nhóm và là không. Sáu nhóm của tư là cùng nhóm và 
là không. Đây là không của cùng nhóm. 
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Katamam visabhagasufiiam? Cha ajjhattikani ayatanani chahi 
bahirehi ayatanehi visabhagani ceva sufifiani ca, cha bahirani 
ayatanani chahi viññanakayehi visabhagani ceva suññani ca, cha 
viññanakaya chahi phassakayehi visabhaga ceva suñña ca, cha 
phassakaya chahi vedanakayehi visabhaga ceva suñña, ca, cha 
vedanakaya chahi saññakayehi visabhaga ceva sunna ca, cha 
saññakaya chahi cetanakayehi visabhaga ceva suñña ca, idam 
visabhagasuññam. 


Katamam esanasuññam? Nekkhammesana kamacchandena 
suñña,  abyapadesana byapadena suñña, alokasaññesana 
thinamiddhena suñña,  avikkhepesana uddhaccena sunna, 
dhammavavatthanesana vicikicchaya suñña, fianesana avijjāya 
suñña, pamojjesana aratiya sufifia, pathamajjhanesana nivaranehi 
suñña, —pe—  arahattamaggesana sabbakilesehi sunna, idam 
esanasufifiam. 


Katamam pariggahasuññam? Nekkhammapariggaho kāmac- 
chandena suñño, abyapadapariggaho byapadena sufiíio, 
alokasafifiapariggaho thinamiddhena suñño, avikkhepapariggaho 
uddhaccena suñño, dhammavavatthanapariggaho  vicikicchaya 
suñño, fianapariggaho avijjaya suñño, pamojjapariggaho aratiya 
sufifio, pathamajjhanapariggaho nivaranehi suñño, —pe— arahatta- 
maggapariggaho sabbakilesehi suñño, idam pariggahasufifiam. 


Katamam patilabhasuññam? Nekkhammapatilabho kamacchan- 
dena suñño, abyapadapatilabho byapadena suñño, alokasañña- 
patilabho thinamiddhena suñño, avikkhepapatilabho uddhaccena 
suñño, dhammavavatthanapatilabha vicikicchaya suñño, fiana- 
patilabho  avijaya suñño, pāmojjapatilābho  aratiya suñño, 
pathamajjhanapatilabho nivaranehi suñño —pe— arahattamagga- 
patilabho sabbakilesehi suñño. Idam patilabhasuññam. 


Katamam pativedhasufifiam? Nekkhammapativedho kamacchan- 
dena suñño, abyapadapativedho byapadena suñño, alokasafifia- 
pativedho thinamiddhena suñño, avikkhepativedho uddhaccena 
suñño, dhammavavatthanapativedho vicikicchaya sufifio, ñanapati- 
vedho  avijaya suñño,  pamojjapativedho  aratiya  suñño, 
pathamajjhanapativedho, nivaranehi suñño —pe— arahattamagga- 
pativedho sabbakilesehi suñño. Idam pativedhasuññam. 
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Cái gì là không do khác nhóm? Sáu nội xứ đối với sáu ngoại xứ là 
khác nhóm và là không. Sáu xứ ngoại đối với sáu nhóm của thức là 
khác nhóm và là không. Sáu nhóm của thức đối với sáu nhóm của 
xúc là khác nhóm và là không. Sáu nhóm của xúc đối với sáu nhóm 
của thọ là khác nhóm và là không. Sáu nhóm của thọ đối với sáu 
nhóm của tưởng là khác nhóm và là không. Sáu nhóm của tưởng đối 
với sáu nhóm của tư là khác nhóm và là không. Đây là không do khác 
nhóm. 


Cái gì là không do tām cầu? Tầm cầu sự thoát ly là không đối với 
ước muốn trong các dục. Tám cầu sự không sân độc là không đối với 
sân độc. Tầm cầu sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối với sự lờ 
đờ buồn ngủ. Tầm cầu sự không tản mạn là không đối với phóng dật. 
Tầm cầu sự xác dinh pháp là không đối với hoài nghi. Tầm cầu trí là 
không đối với vô minh. Tầm cầu sự hân hoan là không đối với sự 
không hứng thú. Tầm cầu sơ thiền là không đối với các pháp ngăn 
che. ...(như trên)... Tām cầu Đạo A-la-hán là không đối với toàn bộ 
phiền não. Đây là không do tầm cầu. 

Cái gì là không do nắm giữ? Nắm giữ sự thoát ly là không đối với 
ước muốn trong các dục. Nắm giữ sự không sân độc là không đối với 
sân độc. Nắm giữ sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối với sự lờ 
đờ buồn ngủ. Nắm giữ sự không tản mạn là không đối với sự phóng 
dật. Nắm giữ sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. Nắm giữ 
trí là không đối với vô minh. Nắm giữ sự hân hoan là không đối với 
sự không hứng thú. Nắm giữ sơ thiền là không đối với các pháp ngăn 
che. ...(như trên)... Nắm giữ Đạo A-la-hán là không đối với toàn bộ 
phiền não. Đây là không do nắm giữ. 


Cái gì là không do thành đạt? Thành đạt sự thoát ly là không đối 
với ước muốn trong các dục. Thành đạt sự không sân độc là không 
đối với sân độc. Thành đạt sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối 
với sự lờ đờ buồn ngủ. Thành đạt sự không tản mạn là không đối với 
phóng dật. Thành đạt sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. 
Thành đạt trí là không đối với vô minh. Thành đạt sự hân hoan là 
không đối với sự không hứng thú. Thành đạt sơ thiền là không đối 
với các pháp ngăn che. ...(nhu trên)... Thành dat Dao A-la-hán lā 
không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không do thành đạt. 


Cái gì là không do thấu triệt? Thấu triệt sự thoát ly là không đối 
với ước muốn trong các dục. Thấu triệt sự không sân độc là không 
đối với sân độc. Thấu triệt sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không đối 
với sự lờ đờ buồn ngủ. Thấu triệt sự không tản mạn là không đối với 
phóng dật. Thấu triệt sự xác định pháp là không đối với hoài nghi. 
Thấu triệt trí là không đối với vô minh. Thấu triệt sự hân hoan là 
không đối với sự không hứng thú. Thấu triệt sơ thiền là không đối 
với các pháp ngăn che. ...(như trên)... Thấu triệt Đạo A-la-hán lā 
không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không do thấu triệt. 
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Katamam ekattasuññam nanattasuñãam?  Kāmacchando 
nanattam, nekkhammam  ekattam, nekkhammekattam cetayato 
kamacchandena suññam, byapado nanattam abyapado ekattam, 
abyapadekattam, alokasañña cetayato byapadena  suññam, 
thinamiddham nanattam, alokasañña ekattam, alokasaññekattam 
cetayato thīnamiddhena suññam, uddhaccam nānattam, avikkhepo 
ekattam, avikkhepekattam cetayato uddhaccena suññam, vicikiccha 
nanattam, dhammavavatthanam  ekattam, dhammavavatthane- 
kattam cetayato vicikicchaya suññam, avija nānattam ñanam 
ekattam, fianekattam cetayato avijaya suññam, arati nanattam, 
pamojjam ekattam, pamojjekattam cetayato aratiya suññam, 
nīvaraņam nānattam, pathamajjhānam ekattam, pathamajjhane- 
kattam cetayato nivaranehi suññam —pe— sabbakilesā nanattam, 
arahattamaggo ekattam, arahattamaggekattam cetayato sabba- 
kilesehi suññam. Idam ekattasuññam nanattasuññam. 


Katamam khantisuññam? Nekkhammakhanti kamacchandena 
suñña, abyāpādakhanti byāpādena suñña, alokasaññakhanti 
thinamiddhena suñña, avikkhepakhanti  uddhaccena sunna, 
dhammavavatthānakhanti vicikicchaya sunna, ñanakhanti avijjāya 
suñña,  pamojjakhanti  aratiya  sufifia,  pathamajjhanakhanti 
nīvaraņehi suñña, —pe— arahattamaggakhanti sabbakilesehi suñña. 
Idam khantisuññam. 


Katamam adhitthanasufifiam? Nekkhammadhitthanam 
kamacchandena suñña, abyapadadhitthanam byapadena suññam, 
ālokasaūnādhitthānam thinamiddhena  suññam, ^ avikkhepa- 
dhitthanam uddhaccena suññam, dhammavavatthāditthānam 
vicikicchaya  suññam,  fianadhitthanam  avljjaya  suññam, 
pamojjadhitthanam aratiya suññam, pathamajjhanadhitthanam 
nīvaraņehi sufifiam, —pe— arahattamaggadhitthanam sabbakilesehi 
suññam. Idam adhitthanasufiiam. 
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Cái gì là không do tính chất giống nhau, là không do tính chất 
khác biệt? Ước muốn trong các dục là có tính chất khác biệt, sự thoát 
ly là có tính chất giống nhau. Vi đang suy nghĩ về tính chất giống 
nhau của sự thoát ly, đối với vị ấy là không về ước muốn trong các 
dục. Sân độc là có tính chất khác biệt, không sân độc là có tính chất 
giống nhau. VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của không sân 
độc, đối với vị ấy là không về sân độc. Sự lờ đờ buồn ngủ là có tính 
chất khác biệt, sự nghĩ tưởng về ánh sáng là có tính chất giống nhau. 
VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của sự nghĩ tưởng về ánh 
sáng, đối với vị ấy là không về sự lờ đờ buồn ngủ. Phóng dật là có 
tính chất khác biệt, sự không tản mạn là có tính chất giống nhau. Vị 
đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của sự không tản mạn, đối với 
vị ấy là không về phóng dāt. Hoài nghi là có tính chất khác biệt, sự 
xác dinh pháp là có tính chất giống nhau. Vi dang suy nghi về tính 
chất giống nhau của sự xác định pháp, đối với vị ấy là không về hoài 
nghi. Vô minh là có tính chất khác biệt, trí là có tính chất giống nhau. 
VỊ đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của trí, đối với vị ấy là 
không về vô minh. Sự không hứng thú là có tính chất khác biệt, hân 
hoan là có tính chất giống nhau. Vi đang suy nghi về tính chất giống 
nhau của hân hoan, đối với vị ấy là không về sự không hứng thú. Các 
pháp ngăn che là có tính chất khác biệt, sơ thiền là có tính chất giống 
nhau. Vi dang suy nghi về tính chất giống nhau của sơ thiền, đối với 
vị ấy là không về các pháp ngăn che. ...(như trên)... Toàn bộ phiền 
não là có tính chất khác biệt, Đạo A-la-hán là có tính chất giống 
nhau. Vị đang suy nghĩ về tính chất giống nhau của Đạo A-la-hán, 
đối với vị ấy là không về toàn bộ phiền não. Đây là không do tính 
chất giống nhau, là không do tính chất khác biệt. 

Cái gì là không do nhãn nại? Nhãn nại đối với sự thoát ly là 
không đối với ước muốn trong các dục. Nhãn nại đối với sự không 
sân độc là không đối với sân độc. Nhãn nại đối với sự nghĩ tưởng về 
ánh sáng là không đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Nhãn nại đối với sự 
không tán man là không đối với phóng dāt. Nhãn nại đối với sự xác 
định pháp là không đối với hoài nghi. Nhãn nại đối với trí là không 
đối với vô minh. Nhãn nại đối với sự hân hoan là không đối với sự 
không hứng thú. Nhãn nại đối với sơ thiền là không đối với các pháp 
ngăn che. ...(như trên)... Nhãn nại đối với Đạo A-la-hán là không đối 
với toàn bộ phiền não. Đây là không do nhãn nại. 


Cái gi là không do kháng định? Khang định sự thoát ly là không 
đối với ước muốn trong các dục. Khāng định không sân độc là không 
đối với sự sân độc. Khāng định sự nghĩ tưởng về ánh sáng là không 
đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Khāng định sự không tản mạn là không 
đối với sự phóng dāt. Khāng định sự xác định pháp là không đối với 
hoài nghi. Kháng định trí là không đối với vô minh. Khāng định sự 
hân hoan là không đối với không hứng thú. Khāng định sơ thiền lā 
không đối với các pháp ngăn che. ...(nt)... Khāng định Đạo A-la-hán 
là không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không do khẳng định. 
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Katamam  pariyogahanasufiiam? Nekkhammapariyogahanam 
kamacchandena suññam,  abyapadapariyogahanam byapadena 
sufiam, alokasaññapariyogahanam thinamiddhena suññam, 
avikkhepapariyogahanam uddhaccena suññam, dhammavavatthā- 
napariyogahanam  vicikicchaya suññam,  fianapariyogahanam 
avijaya suññam,  pamojjapariyogahanam  aratiya suññam, 
pathamajjhanapariyogahanam  nIvaranehi suññam, | —pe— 
arahattamaggapariyogahanam  sabbakilesehi  suññam. Idam 
pariyogahanasufifiam. 


Katamam sampajanassa pavattapariyadanam sabbasuññatanam 
paramatthasufifiam? Idha sampajano nekkhammena 
kamacchandassa pavattam pariyādiyati, abyapadena byāpādassa 
pavattam pariyādiyati, alokasaññaya thinamiddhassa pavattam 
pariyādiyati, avikkhepena uddhaccassa pavattam  pariyadiyati, 
dhammavavatthanena vicikicchaya pavattam pariyādiyati, ñanena 
avijaya pavattam  pariyadiyati, pamojjena aratiya pavattam 
pariyadiyati, — pathamena jhanena  nivarananam pavattam 
pariyadiyati, —pe—  arahattamaggena sabbakilesanam pavattam 
pariyadiyati. 


Atha va pana sampajanassa anupadisesaya nibbanadhatuya 
parinibbayantassa idam ceva cakkhupavattam pariyadiyati, aññam 
ca cakkhupavattam na uppajjati, idam ceva sotapavattam —pe— 
ghanapavattam —pe— jivhāpavattam —pe— kayapavattam —pe— 
manopavattam pariyādiyati, aññam ca manopavattam na uppajjati, 
idam  sampajanassa  pavattapariyadanam  sabbasuññatanam 
paramatthasufifianti. 


Suññakatha samatta. 
Yuganaddhavaggo dutiyo. 
Tassuddanam: 
Yuganaddha saccabojjhanga 
metta viragapañcama, 
patisambhida dhammacakkam 


lokuttarabalasufifia ti. 


Esa nikayadharehi thapito 
asamo dutiyo pavaro varavaggo'ti. 


--00000-- 


164 


Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Kết Hợp Chung - Giảng vē Không 


Cái gì là không do thâm nhập? Thâm nhập sự thoát ly là không 
đối với ước muốn trong các dục. Thâm nhập sự không sân độc là 
không đối với sân độc. Thâm nhập sự nghĩ tưởng về ánh sáng là 
không đối với sự lờ đờ buồn ngủ. Thâm nhập sự không tản mạn là 
không đối với sự phóng dật. Thâm nhập sự xác định pháp là không 
đối với hoài nghi. Thâm nhập trí là không đối với vô minh. Thâm 
nhập sự hân hoan là không đối với sự không hứng thú. Thâm nhập 
sơ thiền là không đối với các pháp ngăn che. ...(như trên)... Thâm 
nhập Đạo A-la-hán là không đối với toàn bộ phiền não. Đây là không 
do thâm nhập. 


Sự chấm dứt vận hành gì ở vị có sự nhận biết rõ rệt là không theo 
ý nghĩa tuyệt đối của tất cả không tánh? Ở đây, vị có sự nhận biết rõ 
rệt, chấm dứt sự vận hành của ước muốn trong các dục nhờ vào sự 
thoát ly, chấm dứt sự vận hành của sân độc nhờ vào không sân độc, 
chấm dứt sự vận hành của sự lờ đờ buồn ngủ nhờ vào sự nghĩ tưởng 
về ánh sáng, chấm dứt sự vận hành của phóng dật nhờ vào không tản 
mạn, chấm dứt sự vận hành của hoài nghi nhờ vào sự xác định pháp, 
chấm dứt sự vận hành của vô minh nhờ vào trí, chấm dứt sự vận 
hành của không hứng thú nhờ vào hân hoan, chấm dứt sự vận hành 
của các pháp ngăn che nhờ vào sơ thiền ...(như trên)... chấm dứt sự 
vận hành của toàn bộ phiền não nhờ vào Đạo A-la-hán. 


Hoặc là đối với vị có sự nhận biết rõ rệt đang Vô Dư Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, sự vận hành này của mắt được 
chấm dứt và sự vận hành khác của mắt không sanh lên, sự vận hành 
này của tai ...(như trên)... sự vận hành này của mũi ...(như trên)... sự 
vận hành này của lưỡi ...(như trên)... sự vận hành này của thân 
...(nt)... sự vận hành này của ý được chấm dứt và sự vận hành khác 
của ý không sanh lên. Sự chấm dứt vận hành này ở vị có sự nhận biết 
rõ rệt là không theo ý nghĩa tuyệt đối của tất cả không tánh. 


Phân Giảng vê Không được đây đủ. 
Phẩm Kết Hợp Chung là phần thứ nhì. 
Tóm lược phẩm này: 


Kết hợp chung, chán lj, > các chỉ phán giác ngộ, 


tâm từ, lụ tham ái là phán giảng thứ nām, 
(các phương pháp) phân tích, bánh xe vē Chánh Pháp, 
tốt thượng ở thế gian, lực, uà không (là mười). 


Phần quý báu của các Bộ Kinh đã được thành lập này là phẩm thứ 
nhi, cao quý, tuyệt vời, không gi sánh được. 


--00000-- 
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C. PAÑÑAVAGGO 
I. PANNĀKATHĀ 


Aniccanupassana bhavita bahulīkatā  katamam paññam 
paripūreti, dukkhānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamam paññam 
paripūreti, anattānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamam paññam 
paripureti, —pe—  patinissagganupassana  bhavita bahulīkatā 
katamam paññam paripureti? 


Aniccanupassana bhavita bahulikata javanapafifiam paripureti, 
dukkhānupassanā bhāvitā bahulīkatā nibbedhikapafifiam paripūreti, 
anattanupassana bhavita bahulikata mahapaññam  paripureti, 
nibbidanupassana bhāvitā bahulīkatā tikkhapaññam paripūreti, 
viraganupassana bhavita bahulikata vipulapaññam paripūreti, 
nirodhānupassanā bhāvitā bahulīkatā gambhirapafifiam paripureti, 
patinissaggānupassanā  bhavita  bahulikata asamantapaññam' 
paripūreti. Ima satta pañña bhavita bahulikata pandiccam 
paripurenti. Ima attha pañña bhavita bahulīkatā puthupaññam 
paripurenti. Ima nava pañña bhavita bahulikata hasapaññam 
paripurenti. 


Hasapañña patibhanapatisambhida, tassa atthavavatthanato 
atthapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
dhammavavatthanato dhammapatisambhida adhigata hoti sacchi- 
kata phassita paññaya, niruttivavatthanato niruttipatisambhida 
adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, patibhanavavatthanato 
patibhanapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
tassima catasso patisambhidayo adhigata honti sacchikata phassita 
pafifiaya. 

Rupe aniccanupassana bhāvitā bahulīkatā katamam paññam 
paripureti, —pe— rūpe patinissagganupassana bhavita bahulīkatā 
katamam paññam paripureti? 


Rupe aniccanupassana  bhavita bahulīkatā Javanapaññam 
paripūreti —pe— rūpe patinissagganupassana bhavita bahulīkatā 
asamantapaññam' paripureti. Ima satta pañña bhavita bahulīkatā 
pandiccam paripūrenti. Ima attha pañña bhavita bahulikata 
puthupafifiam paripurenti. Ima nava pañña bhavita bahulikata 
hasapaññam paripurenti. 


! assamantapaññam - Sya, PTS. 
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C. PHẨM TUỆ: 
I. GIÁNG VỀ TUỆ: 


Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. Sự quán 
xét vē vô ngã được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vĩ đại 
được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ sắc bén được tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được tròn 
đủ. Sự quán xét về diệt tận được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Bảy tuệ này 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được 
tròn đủ. Tám tuél*! này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở 
sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. ...(như trên)... Sự quán xét về 
từ bỏ ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song 
được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 
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Hasapañña patibhānapatisambhidā. Tassa' atthavavatthanato 
atthapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
dhammavavatthanato — dhammapatisambhida ^ adhigata hoti 
sacchikata phassita paññaya, niruttivavatthānato 
niruttipatisambhida adhigata hoti sacchikata phassitā paññaya, 
patibhanavavatthanato patibhānapatisambhidā adhigatā hoti, 
sacchikatā phassitā paññaya, tassimā catasso patisambhidayo 
adhigatā honti sacchikata phassita paññaya. 


Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viãñane 
—pe— cakkhusmim —pe— jarāmaraņe aniccanupassana bhāvitā 
bahulīkatā katamam  pafifiam  paripureti, —pe— jarāmaraņe 
patinissaggānupassanā bhāvitā bahulīkatā katamam paññam 
paripūreti? Jarāmaraņe  aniccanupassana  bhavita bahulīkatā 
javanapafifiam paripūreti, —pe— jaramarane patinissagganupassana 
bhāvitā bahulīkatā asamantapaññam paripureti. Ima satta pañña 
bhāvitā bahulīkatā pandiccam paripurenti. Ima attha pañña bhavita 
bahulikata puthupaññam paripurenti. Ima nava pañña bhavita 
bahulikata hasapafifiam paripurenti. 


Hasapafifia patibhanapatisambhida, tassa atthavavatthanato 
atthapatisambhida adhigatā hoti sacchikata phassita paññaya, 
dhammavavatthanato — dhammapatisambhida ^ adhigata hoti 
sacchikata ^ phassita paññaya,  niruttivavatthanato nirutti- 
patisambhida adhigata hot  sacchikata phassitā paññaya, 
patibhanavavatthanato  patibhanapatisambhida  adhigata hoti 
sacchikata phassitā paññaya, tassima catasso patisambhidayo 
adhigata honti sacchikata phassita paññaya. 


Rupe aniccanupassana bhavita bahulīkatā katamam paññam 
paripureti, atitanagatapaccuppanne rupe aniccanupassana bhavita 
bahulikata katamam paññam paripureti, rupe dukkhanupassana 
bhavita bahulikata katamam paññam paripūreti, atitanagata- 
paccuppanne rupe dukkhanupassana bhāvitā bahulikata katamam 
paññam paripūreti, rupe anattanupassana bhavita bahulīkatā 
katamam paññam  paripureti, atitanagatapaccuppanne  rüpe 
anattanupassana bhavita bahulikata katamam pafifiam paripureti, 
rupe nibbidanupassana bhavita bahulīkatā katamam paññam 
paripureti,  atītānāgatapaccuppanne  rüpe  nibbidanupassana 
bhavita bahulikata  katamam  paññam paripureti, — rupe 
viraganupassana bhavita bahulikata katamam paññam paripureti, 
atitanagatapaccuppanne rūpe viraganupassana bhavita bahulīkatā 


! tassa - Machasam, Syā, PTS. 
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Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức 
... Ở mắt ... ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đổng tốc được tròn đủ. ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. 
Bảy tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến bản tánh 
sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ này được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ phổ thông được tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ vi tiếu được tròn đủ. 

Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường ở sắc thuộc 
quá khứ hiện tại vi lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não ở sắc được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về khổ não ở 
sắc thuộc quá khứ hiện tai vi lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô ngã ở sắc được tu tập, 
được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về vô 
ngã ở sắc thuộc quá khứ hiện tai vi lai được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về nhàm chán ở 
sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
Sự quán xét về nhàm chán ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét 
về ly tham ái ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khứ hiện tại 
vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 
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katamam paññam paripuretl, rupe nirodhanupassana bhavita 
bahulikata katamam paññam paripureti, atitanagatapaccuppanne 
rupe nirodhanupassana bhavita bahulikata katamam paññam 
paripureti, rupe patinissagganupassana bhavita bahulikata katamam 
pafifiam paripureti, atitanagatapaccuppanne rupe 
patinissagganupassana  bhavita bahulikata katamam paññam 
paripureti? 


Rupe aniccanupassana  bhavita bahulīkatā Javanapaññam 
paripureti, atitanagatapaccuppanne rupe aniccanupassana bhavita 
bahulīkatā Javanapaññam  paripureti, rupe dukkhanupassana 
bhavita bahulikata nibbedhikapaññam paripūreti, atitanagata- 
paccuppanne rūpe dukkhanupassana bhāvitā bahulikata javana- 
paññam paripureti, rupe anattanupassana bhavita bahulikata maha- 
paññam paripureti, atitanagatapaccuppanne rüpe anattanupassana 
bhāvitā bahulikata Javanapaññam paripureti, rupe nibbidānupas- 
sana bhāvitā bahulikata tikkhapaññam paripūreti, atitanagata- 
paccuppanne rupe nibbidanupassana bhāvitā bahulīkatā javana- 
paññam paripureti, rupe viraganupassana bhāvitā bahulikata vipula- 
paññam paripureti. Atitanagatapaccuppanne rupe viraganupassana 
bhāvitā bahulīkatā Javanapaññam paripureti, rupe nirodhanupas- 
sana bhavita bahulikata gambhirapafifiam paripureti, atitanagata- 
paccuppanne rupe nirodhanupassana bhavita bahulikata javana- 
paññam paripureti, rupe patinissagganupassana bhavita bahulīkatā 
asamantapafifiam paripureti, atitanagatapaccuppanne rupe patinis- 
sagganupassana bhavita bahulikata javanapafifiam paripureti. Ima 
satta pañña bhavita bahulikata pandiccam paripurenti. Ima attha 
pañña bhavita bahulikata puthupaññam paripurenti. Ima nava 
pañña bhavita bahulikata hasapaññam paripurenti. 


Hasapafifia patibhanapatisambhida, tassa atthavavatthanato 
atthapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
dhammavavatthanato dhammapatisambhida adhigata hoti sacchi- 
kata phassita pafifiaya, niruttivavatthanato niruttipatisambhida 
adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, patibhanavavatthanato 
patibhānapatisambhidā adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, 
tassima catasso patisambhidayo adhigata honti sacchikata phassita 
pafifiaya. 
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Sự quán xét về diệt tận ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc quá 
khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở sắc được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở sắc 
thuộc quá khứ hiện tại vi lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường ở sắc được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở 
sắc thuộc quá khứ hiện tai vi lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ dóng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về khổ não ở sắc được 
tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ nhàm chán được tròn đủ. 
Sự quán xét về khổ não ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu 
tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự 
quán xét về vô ngã ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến 
tuệ vĩ đại được tròn đủ. Sự quán xét về vô ngã ở sắc thuộc quá khứ 
hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc 
được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm chán ở sắc được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến tuệ sắc bén được tròn đủ. Sự quán xét về nhàm 
chán ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái 
ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ rộng lớn được 
tròn đủ. Sự quán xét về ly tham ái ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vi lai 
được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn 
đủ. Sự quán xét về diệt tận ở sắc được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ thâm sâu được tròn đủ. Sự quán xét về diệt tận ở sắc thuộc 
quá khứ hiện tại vi lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về từ bỏ ở sắc được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ vô song được tròn đủ. Sự quán xét về từ 
bỏ ở sắc thuộc quá khứ hiện tại vị lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Bảy tuệ này được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến bản tánh sáng suốt được tròn đủ. Tám tuệ 
này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ phổ thông được 
tròn đủ. Chín tuệ này được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ 
vi tiếu được tròn đủ. 


Tuệ vi tiếu là sự phân tích về phép biện giải. Từ việc xác định ý 
nghĩa bởi tuệ ấy, sự phân tích về ý nghĩa là được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định pháp, sự phân tích 
về pháp là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng 
tuệ. Từ việc xác định ngôn từ, sự phân tích về ngôn từ là được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Từ việc xác định 
phép biện giải, sự phân tích về phép biện giải là được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. Bốn phân tích này của vị 
ấy là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 
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Vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— viãñane 
—pe— cakkhusmim —pe— jarāmaraņe aniccanupassana bhāvitā 
bahulīkatā katamam paññam paripūreti, atitanagatapaccuppanne 
jarāmaraņe aniccanupassana bhāvitā bahulikata katamam paññam 
paripūreti, —pe—  jaramarane  patinissagganupassana bhavita 
bahulikata katamam paññam paripureti, atitanagatapaccuppanne 
jarāmaraņe patinissagganupassana bhavita bahulīkatā katamam 
pafifiam paripureti? 


Jaramarane aniccanupassana bhavita bahulikata Javanapaññam 
paripureti, atitanagatapaccuppanne jaramarane aniccanupassana 
bhavita bahulikata Javanapaññam paripureti —pe— tassima catasso 
patisambhidayo adhigata honti sacchikata phassitā paññaya. 


"Cattarome, bhikkhave  dhamma bhavta  bahulīkatā 
sotapattiphalasacchikiriyaya ^ samvattanti. ^ Katame cattaro? 
Sappurisasamsevo, saddhammasavanam' yonisomanasikaro, 
dhammanudhammapatipatti. Ime kho bhikkhave, cattaro dhammā 
bhāvitā bahulīkatā sotapattiphalasacchikiriyaya samvattanti. 


"Cattarome bhikkhave, dhamma bhavita bahulikata 


sakadāgāmiphalasacchikiriyāya samvattanti —pe— 
anagamiphalasacchikiriyaya samvattanti —pe— 
arahattaphalasacchikirilyaya ^ samvattanti. Katame cattaro? 
Sappurisasamsevo, saddhammasavanam,! yonisomanasikaro, 


dhammanudhammapatipatti. Ime kho bhikkhave, cattaro dhamma 
bhavita bahulikata arahattaphala?sacchikiriyaya samvattanti. 


"Cattarome bhikkhave, dhamma bhavita bahulikata 
pafifiapatilabhaya samvattanti —pe— pafifiavuddhiya? samvattanti, 
paññavepullaya samvattanti, —pe— mahapaññataya samvattanti, 


—pe— puthupaññataya samvattanti, —pe—  vipulapafifiataya 
samvattanti, -—pe— gambhirapaññataya samvattanH, —pe— 
asamantapafifiataya* samvattanti, | —pe—  bhuripaññataya 
samvattanti, | —pe— pafifiabahullaya — samvattanti, — —pe— 
siphapaññataya samvattanti, —pe— lahupaññataya samvattanti, 
—pe—  hasapafifiataya  samvattanti, —pe—  javanapafifiataya 
samvattanti, | —pe— tikkhapaññataya  samvattanti, — —pe— 
nibbedhikapaññataya samvattanti. Katame cattāro? 
Sappurisasamsevo, saddhammasavanam,! yonisomanasikaro, 


dhammanudhammapatipatti, ime kho bhikkhave, cattaro dhamma 
bhāvitā bahulikata pafifiapatilabhaya samvattanti, paññavuddhiya 
samvattanti, —pe— nibbedhikapaññataya samvattanti." [+] 


saddhammassavanam - Machasam. 

arahattamaggaphala - Machasam. 

paññabuddhiya - Machasam, PTS; paññabuddhiya - Sya. 

assamantapafifiataya - Sya, PTS. [+] Sotapatti Samyutta. 
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Sự quán xét về vô thường ở thọ ... ở tưởng ... ở các hành ... ở thức 
... Ở mắt ... ở lão tử được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì 
được tròn đủ? Sự quán xét về vô thường ở lão tử thuộc quá khứ hiện 
tại vị lai được tu tập, được làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn 
đủ? ...(như trên)... Sự quán xét về từ bỏ ở lão tử được tu tập, được 
làm cho sung mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? Sự quán xét về từ bỏ ở 
lão tử thuộc quá khứ hiện tại vi lai được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ gì được tròn đủ? 


Sự quán xét về vô thường ở lão tử được tu tập, được làm cho sung 
mãn khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. Sự quán xét về vô thường ở lão 
tử thuộc quá khứ hiện tại vi lai được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến tuệ đổng tốc được tròn đủ. ...(nt)... Bốn phân tích này của vị ấy 
là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ. 


Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhập Lưu. Bốn là gì? Thân cận bậc 
thiện nhân, lắng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường lối, thực hành 
đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhập Lưu. 


Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự tác chứng Quả Nhất Lai. ... đưa đến sự tác chứng 
Quả Bất Lai. ... đưa đến sự tác chứng Quả A-la-hán. Bốn là gì? Thân 
cận bậc thiện nhân, lắng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường lối, 
thực hành đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn pháp 
này được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến sự tác chứng Quả 
A-la-hán. 


Này các tỳ khưu, bốn pháp này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến sự thành đạt về tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tăng 
trưởng của tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tiến triển của tuệ ...(nhu 
trên)... đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại ...(như trên)... đưa đến trạng 
thái tuệ phổ thông ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ rộng lớn 
..(nhu trên)... đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu ...(như trên)... dua 
đến trạng thái tuệ vô song ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ bao 
la ...(như trên)... đưa đến sự đồi dào của tuệ ...(như trên)... đưa đến 
trạng thái tuệ nhạy bén ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ nhẹ 
nhàng ...(như trên)... đưa đến trang thái tué vi tiếu ...(như trên)... 
đưa đến trạng thái tuệ dóng tốc ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ 
sắc bén ...(như trên)... đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. Bốn là gì? 
Thân cận bậc thiện nhân, lắng nghe Chánh Pháp, tác ý đúng đường 
lối, thực hành đúng theo ý nghĩa của Pháp. Này các tỳ khưu, bốn 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến sự thành đạt 
về tuệ ...(như trên)... đưa đến sự tăng trưởng của tuệ ...(như trên)... 
đưa đến trạng thái tuệ thông suốt. 
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Paūināpatilābhāya samvattantiti katamo paññapatilabho? 
Catunnam maggañananam, catunnam phalañananam, catunnam 
ñananam, sattasattatīnam ñananam lābho patilābho patti sampatti 
phassana sacchikiriya upasampada. Paññapatilabhaya samvattantīti 
ayam paññapatilabho. 


Paññavuddhiya` samvattantiti katama  paññavuddhi? 
Sattannañca sekhanam puthujjanakalyanakassa ca pañña vaddhati, 
arahato pañña vaddhati. Vaddhitavaddhana  pafifiavuddhiya? 
samvattantiti ayam pafifiavuddhi.' 


Paūināvepullāya samvattantīti katamam paññavepullam? 
Sattannam sekhanam puthujjanakalyanakassa ca paññavepullam 
gacchati, arahato pañña  vepullam gata,  pafifiavepullaya 
samvattantiti idam pafifiavepullam. 


Mahapaífiiataya  samvattantīti katama mahapañña? 
Mahante atthe parigaņhātīti* mahapañña, mahante dhamme 
pariganhatiti mahapañña, mahantā niruttiyo pariganhatiti maha- 
pafifia, mahantani patibhanani pariganhatiti mahapañña, mahante 
silakkhandhe pariganhatiti mahapañña, mahante samadhikkhandhe 
pariganhatiti mahapañña, mahante paññakkhandhe pariganhatiti 
mahapañña, mahante vimuttikkhandhe pariganhatiti mahapañña, 
mahante vimuttiñanadassanakkhandhe pariganhatiti mahapañña, 
mahantani thanatthanani pariganhatiti mahapañña, mahanta 
viharasamapattiyo pariganhatiti mahapañña, mahantani ariyasac- 
cani pariganhatiti mahapañña, mahante satipatthane pariganhatiti 
mahapañña, mahante sammappadhane pariganhatiti mahapañña, 
mahante iddhipade pariganhatiti mahapañña, mahantani indriyani 
pariganhatiti mahapañña, mahantani balani pariganhatiti maha- 
pañña, mahante bojjhange pariganhatiti mahapañña, mahantam 
ariyamaggam pariganhatiti mahapañña, mahantani samaññaphalani 
pariganhatiti mahapañña, mahanti* abhiññayo parigaņhātīti 
mahapañña, mahantam paramattham nibbanam pariganhatiti 
mahapañña, mahapaññataya samvattantiti ayam mahapañña. 


Puthupaññataya samvattantiti katama puthupañña? Puthu- 
nanakhandhesu ñanam pavattatiti puthupañña, puthunanadhatusu 
ñanam  pavattatiti puthupañña, puthunana-ayatanesu ñanam 
pavattatīti puthupañña, puthunanapaticcasamuppadesu ñanam 
pavattatīti puthupañña, puthunanasufifiatamanupalabbhesu? ñanam 
pavattatīti puthupañña, puthunana-atthesu ñanam  pavattatiti 
puthupañña, puthunanadhammesu ñanam pavattatiti puthupañña, 


paññabuddhi - Machasam, PTS; paññabuddhi - Sya. 

vepullagata - Machasam; vepullata - Sya; vepullagata vepullata - PTS. 
parigganhatiti - Machasam, Sya, PTS. 

mahanta - Machasam, Sya, PTS. ” suññatamupalabbhesu - Syā. 
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Đưa đến sự thành đạt vē tuệ: Sự thành đạt về tuệ là gì? Là sự 
đạt được, sự thành đạt, sự đạt đến, sự thành tựu, sự chạm đến, sự tác 
chứng, sự hoàn thành của bốn trí về Đạo, của bốn trí về Quả, của bốn 
trí phân tích, của sáu tháng trí, của bảy mươi ba trí,'*! của bảy mươi 
bảy trí.[*] “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến sự thành dat về tué;' đây là 
sự thành đạt về tuệ. 


Dua đến sự táng trưởng của tué: Sự tăng trưởng của tuệ gi? 
Tuệ của 7 vị Hữu Hoc và của phàm nhân hoàn thiện tàng trưởng, tuệ 
của vị A-la-hán tăng trưởng. “Các sự tàng trưởng đã được tàng trưởng 
đưa đến sự tăng trưởng của tué;' đây là sự tăng trưởng của tué. 


Đưa đến sự tiến triển của tuệ: Sự tiến triển của tuệ gì? Tuệ 
của bảy vị Hữu Học và của vị phàm nhân hoàn thiện đi đến sự tiến 
triển, tuệ của vị A-la-hán đã đi đến sự tiến triển. 'Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến sự tiến triển của tuệ;' đây là sự tiến triển của tuệ. 


Đưa đến trạng thái tuệ vĩ đại: Tuệ vĩ đại là gì? Nắm giữ các ý 
nghĩa vĩ đạt là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các pháp vĩ dar là tuệ vi đại. Nắm 
giữ các ngôn từ vĩ dai là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các phép biện giải vi đại 
là tué vi đại. Nắm giữ các giới uán vĩ dal là tuệ vi đại. Nắm giữ các 
dinh uán vĩ dai là tuệ vi đại. Nắm giữ các tuệ uān vĩ dal là tuệ vĩ đại. 
“Nắm giữ các giải thoát uān vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các giải 
thoát-tri-kién uẩn vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các sự hợp lý và 
không hợp lý vĩ dar là tuệ vi đại. Nắm giữ các sự an trú và chứng đạt 
vĩ dar là tué vĩ đại. Nắm giữ các chân lý cao thượng vĩ dar là tuệ vĩ 
đại. Nắm giữ các sự thiết lập niệm vĩ đại là tuệ vi đại. Nắm giữ các 
chánh cần vĩ dai là tuệ vi đại. “Nắm giữ các nén tảng thần thông vĩ 
dai là tuệ vi đại. Nắm giữ các quyền vĩ dai là tuệ vi đại. Nắm giữ các 
lực vĩ dai là tuệ vĩ đại. “Nắm giữ các giác chi vi dar là tuệ vĩ đại. Nắm 
giữ các Thánh Dao vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ các Quả vi Sa-môn vi 
da là tué vĩ đại. Nắm giữ các tháng tri vĩ đại là tuệ vĩ đại. Nắm giữ 
Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vĩ đại là tuệ vi đại. Chúng (bốn pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ vĩ dai; đây là tuệ vĩ đại. 


Đưa đến trạng thái tuệ phổ thông: Tuệ phổ thông là gì? “Trí 
vận hành về các uān phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các giới phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các xứ phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận phổ thông và khác biệt 
là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các trường hợp không đạt 
được không tánh phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí 
vận hành về các ý nghĩa phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các pháp phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
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puthunānāniruttīsu ñanam pavattatīti puthupañña, 
puthunanapatibhanesu ñanam pavattatīti puthupañña, 
puthunanasilakkhandhesu ñanam pavattatiti puthupañña, 
puthunanasamadhikkhandhesu ñanam  pavattatiti puthupaūnā, 
puthunanapafiüakkhandhesu ñanam pavattaiti puthupañña, 
puthunanavimuttikkhandhesu ñanam pavattatīti puthupañña, 
puthunanavimuttifianadassanakkhandhesu  ñanam pavattatiti 


puthupañña, puthunanathanatthanesu ñanam pavattatīti 
puthupafifia ^ puthunanaviharasamapattisu ñanam  pavattatiti 
puthupañña, puthunānā-ariyasaccesu ñanam pavattatīti 
puthupañña, puthunanasatipatthanesu füanam pavattatiti 
puthupafifia puthunanasammappadhanesu  fianam  pavattatiti 
puthupañña, puthunānā-iddhipādesu ñanam pavattatīti 
puthupañña, puthunānā-indriyesu ñanam pavattatīti puthupañña, 
puthunanabalesu ñanam pavattatīti puthupañña, 
puthunānābojjhangesu ñanam pavattatīti puthupañña, puthunānā- 
ariyamaggesu fianam pavattatiti puthupañña, 


puthunanasamafifiaphalesu ñanam — pavattatiti  puthupaūnā, 
puthunana-abhiññasu fianam pavattatiti puthupafifia, puthunana- 
janasadharane' dhamme atikkamma? paramatthe nibbane fianam 
pavattatīti puthupafifia, puthupaññataya samvattantīti ayam 
puthupañña. 


Vipulapaññataya samvattantiti katama vipulapañña? Vipule 
atthe pariganhatiti vipulapañña, vipule dhamme pariganhatiti 
vipulapañña, vipula niruttiyo parigaņhātīti vipulapañña, vipulāni 
patibhanani  pariganhatiti vipulapañña, vipule silakkhandhe 
pariganhatiti vipulapañña, vipule samadhikkhandhe pariganhatiti 
vipulapañña, vipule paññakkhandhe pariganhatiti vipulapañña, 
vipule  vimuttikkhandhe  pariganhatiti  vipulapañña,  vipule 
vimuttiñanadassanakkhandhe pariganhatiti vipulapañña, vipulani 
thanathanani pariganhatiti vipulapañña, vipula viharasamapattiyo 
pariganhatiti vipulapañña, vipulani ariyasaccani pariganhatiti 
vipulapañña, vipule satipatthane pariganhatiti vipulapañña, vipule 
sammappadhane pariganhatiti vipulapañña, vipule iddhipāde 
parigaņhātīti vipulapañña,  vipulani  indriyani  pariganhatiti 
vipulapañña, vipulani balāni pariganhatiti vipulapañña, vipule 
bojjhange pariganhatiti vipulapañña,  vipule  ariyamagge 
pariganhatiti vipulapafifia, vipulani samafifiaphalani parigaņhātīti 
vipulapafifia, vipula abhififiayo pariganhatiti vipulapafifia, vipulam 
paramattham nibbanam pariganhatiti vipulapañña, vipulapafifiataya 
samvattantiti, ayam vipulapañña. 


! puthujjanasādhāraņe - Machasam, Syā, PTS. 
2 samatikkamma - Tàyi, PTS. * thānātthānāti - Machasam, Sya, PTS. 
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“Trí vận hành về các ngôn từ phổ thông và khác biệt là tuệ phổ 
thông. “Trí vận hành về các phép biện giải phổ thông và khác biệt là 
tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các giới uẩn phổ thông và khác biệt 
là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các định uẩn phổ thông và khác 
biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các tuệ uẩn phổ thông và 
khác biệt là tué phổ thông. “Trí vận hành về các giải thoát uán phổ 
thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các giải thoát- 
tri-kiến uẩn phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành 
về các sự hợp lý và không hợp lý phổ thông và khác biệt là tuệ phổ 
thông. “Trí vận hành về các sự an trú và chứng đạt phổ thông và khác 
biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các chân lý cao thượng phổ 
thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các sự thiết lập 
niệm phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các 
chánh cần phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí vận hành về 
các nền tảng thần thông phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các quyền phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các lực phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. “Trí 
vận hành về các giác chỉ phổ thông và khác biệt là tuệ phổ thông. 
“Trí vận hành về các Thánh Đạo phổ thông và khác biệt là tuệ phổ 
thông. “Trí vận hành về các Quả vị Sa-môn phổ thông và khác biệt là 
tuệ phổ thông. “Trí vận hành về các thắng trí phổ thông và khác biệt” 
là tuệ phổ thông. “Trí vượt qua các pháp phổ biến đến phàm nhân rồi 
vận hành về Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt dói là tué phổ thông. “Chúng 
(bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ phó thóng; đây là tuệ phổ 
thông. 


Dua đến trạng thái tuệ rộng lớn: Tuệ rộng lớn là gì? Nắm 
giữ các ý nghĩa rộng lón’ là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các pháp rộng lớn” 
là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các ngôn từ rộng lón' là tuệ rộng lớn. Nắm 
giữ các phép biện giải rộng lón' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các giới uẩn 
rộng lón’ là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các dinh uẩn nghĩa rộng lớn là 
tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các tué uān rộng lón’ là tuệ rộng lớn. “Nắm 
giữ các giải thoát uẩn rộng lón' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các giải 
thoát-tri-kiến uẩn rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các sự hợp lý 
và không hợp lý rộng lón’ là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các sự an trú và 
chứng đạt rộng lón' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các chân lý cao thượng 
rộng lón’ là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các sự thiết lập niệm rộng lón’ là 
tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các chánh cần rộng lớn' là tuệ rộng lớn. Nắm 
giữ các nền tảng thần thông rộng lớn là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các 
quyền rộng lón’ là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các lực rộng lón’ là tuệ 
rộng lớn. “Nắm giữ các giác chi rộng lớn' là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ 
các Thánh Đạo rộng lón’ là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các Quả vi Sa-món 
rộng lón’ là tuệ rộng lớn. “Nắm giữ các tháng trí rộng lớn là tuệ rộng 
lớn. “Nắm giữ Niét Bàn có ý nghĩa tuyệt đối rộng lón' là tuệ rộng lớn. 
“Chúng (bón pháp ấy) đưa đến trang thái tuệ rộng lón; đây là tuệ 
rộng lớn. 
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Gambhirapaññataya samvattantīti: katamā 
gambhirapafifia? Gambhiresu khandhesu ñanam  pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhmasu dhatisu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña,  gambhiresu ayatanesu  fianam pavattatiti 
gambhirapafifia, gambhiresu paticcasamuppadesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu  sufifiatamanupalabbhesu ñanam 
pavattatiti gambhirapafifia, gambhiresu atthesu fianam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu  dhammesu ñanam  pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhrrasu niruttīsu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhīresu  patibhanesu ñanam  pavattatiti 
gambhrrapañña, gambhiresu silakkhandhesu fianam pavattatīti 
gambhirapafifia, gambhiresu samadhikkhandhesu fianam pavattatiti 
gambhirapañña, gambhiresu paññakkhandhesu ñanam pavattatiti 
gambhirapafifia, gambhiresu vimuttikkhandhesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña,  gambhiresu vimuttiñanadassanakkhandhesu 
füanam pavattatīti gambhirapañña, gambhīresu thānāthānesu' 
ñanam pavattatīti gambhirapafifia, gambhirasu vihārasamāpattīsu 
fianam pavattatiti gambhirapañña, gambhiresu ariyasaccesu ñanam 
pavattatīti gambhirapañña, gambhiresu satipatthānesu ñanam 
pavattatīti gambhirapañña, gambhiresu sammappadhanesu ñanam 
pavattatīti gambhirapafina, gambhiresu iddhipādesu ñanam 
pavattatīti gambhirapañña, gambhiresu indriyesu ñanam pavattatiti 
gambhrrapañña, ^ gambhiresu  balesu ñanam pavattatiti 
gambhirapañña, gambhiresu  bojjhangesu  fianam  pavattatiti 
gambhirapañña, gambhiresu ariyamaggesu fñanam  pavattatiti 
gambhirapafifia, gambhiresu samaññaphalesu ñanam pavattatīti 
gambhrrapañña, gambhrasu abhiññasu  fianam pavattatīti 
gambhirapafifia, gambhire paramatthe nibbane ñanam pavattatīti 
gambhirapafifia, gambhirapafifiataya samvattantiti ayam 
gambhirapafifia. 


Asamantapaññataya? samvattantīti: katama  asamanta- 
pañña? Yassa puggalassa atthavavatthanato atthapatisambhida 
adhigata hoti sacchikata phassita paññaya, dhammavavatthanato 
dhammapatisambhida adhigata hoti sacchikata phassita pafifiaya, 
niruttivavatthanato niruttipatisambhida adhigata hoti sacchikata 
phassita pafifiaya, patibhanavavatthanato patibhanapatisambhida 
adhigatā hoti sacchikata phassita paññaya, tassa atthe ca dhamme ca 
niruttiya ca patibhane ca na afifio koci sakkoti abhisambhavitum, 
anabhisambhavaniyo ca so afifiehiti asamantapañño. 


Puthujjanakalyanakassa pañña atthamakassa paññaya dure 
vidūre suvidure na santike na samanta, puthujjanakalyāņakam 
upadaya  atthamako  asamantapañño.  Atthamakassa pañña 
sotapannassa paññaya dure vidure suvidure na santike na 
samanta, atthamakam  upadaya  sotapanno asamantapañño. 


1 thānātthānesu - Machasam, Sya, PTS. 2 assamantapaññatäya - Sya, PTS. 
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Đưa đến trạng thái tuệ thâm sâu: Tuệ thâm sâu là gì? “Trí 
vận hành về các uẩn thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các 
giới thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các xứ thâm sâu' là 
tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các sự sanh khởi tùy thuận thâm sâu” 
là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các trường hợp không đạt được 
không tánh thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các ý nghĩa 
thâm sâư' là tué thâm sâu. “Trí vận hành vé các pháp thâm sáu' là tué 
thâm sâu. “Trí vận hành về các ngôn từ thâm sâư' là tuệ thâm sâu. 
“Trí vận hành về các phép biện giải thâm sàu là tuệ thâm sâu. “Trí 
vận hành về các giới uẩn thâm sâu' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành vé 
các định uẩn thâm sâư' là tuệ thâm sâu. "Tri vận hành về các tuệ uān 
thâm sâu là tué thâm sâu. “Trí vận hành vé các giải thoát uán thâm 
sáu' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các giải thoát-tri-kiến uān 
thâm sâư' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các sự hợp lý và không 
hợp lý thâm sâu' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các sự an trú và 
chứng đạt thâm sáu là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành vé các chân lý cao 
thượng thám sau là tué thâm sâu. “Trí vận hành về các sự thiết lập 
niệm thâm sáu' là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các chánh cần thâm 
sáu' là tué thâm sâu. “Trí vận hành về các nền tảng thần thông thâm 
sáu' là tuệ thâm sâu. "Tri vận hành về các quyền thâm sâu' là tuệ 
thâm sâu. “Trí vận hành về các lực thâm sàu là tuệ thâm sâu. “Trí vận 
hành vé các giác chi thâm sáu là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các 
Thánh Đạo thâm sāu là tuệ thâm sâu. “Trí vận hành về các Quả vi 
Sa-môn thâm sáu' là tué thâm sâu. “Trí vận hành vé các thắng trí 
thâm sāv là tuệ thâm sâu. “Trí vượt qua các pháp phổ biến đến phàm 
nhân rồi vận hành về Niét Bàn có ý nghĩa tuyệt đối là tuệ thâm sâu. 
“Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trang thái tuệ thâm sâu; đây là tuệ 
thâm sâu. 


Đưa đến trạng thái tuệ vô song: Tuệ vô song là gì? Cá nhân 
nào, do xác định ý nghĩa có sự phân tích về ý nghĩa được đắc chứng, 
được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ, do xác định pháp có sự 
phân tích về pháp được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến 
bằng tuệ, do xác định ngôn từ có sự phân tích về ngôn từ được đắc 
chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tuệ, do xác định phép 
biện giải có sự phân tích về phép biện giải được đắc chứng, được tác 
chứng, được chạm đến bằng tuệ, đối với vị ấy không ai có thể vượt 
trội về ý nghĩa, về pháp, về ngón từ, và về phép biện giải. Và vi ấy là 
không thể bị vượt trội bởi những người khác' là tuệ vô song. 


Tuệ của phàm nhân hoàn thiện so với tuệ của hạng thứ tám (Đạo 
Nhập Lưu) là xa vời, lā xa vời rõ rệt, lā xa vời vô cùng ró rệt, là không 
gần, là không kề cận; so với phàm nhân hoàn thiện, hạng thứ tám là 
có tuệ vô song. Tuệ của hạng thứ tám so với tuệ của vị Nhập Lưu là 
xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là 
không kề cận; so với hạng thứ tám, vị Nhập Lưu là có tuệ vô song. 
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Sotapannassa pañña sakadagamissa paññaya dure vidure suvidure 
na santike na samanta, sotapannam  upadaya sakadāgāmi 
asamantapafifio. Sakadagamissa pañña anagamissa pafifiaya dure 
vidure suvidure na santike na samanta, sakadagamim upadaya 
anagami asamantapafifio. Anagamissa pañña arahato paññaya dure 
vidure suvidure na santike na samanta, anagamim upadaya araha 
asamantapafifio. Arahato pañña paccekabuddhassa' pafifiaya dure 
vidure suvidure na santike na samanta, arahantam upadaya 
paccekabuddho asamantapañño, paccekabuddhafica sadevakañca 
lokam  upadaya tathagato araham sammasambuddho  aggo 
asamantapafifio. Paññapabhedakusalo pabhinnañano adhigata- 
patisambhido?  catuvesarajjappatto dasabaladhārī purisasabho 
purisasiho purisanago purisajañño purisadhorayho anantañano 
anantatejo anantayaso addho mahaddhano* dhanava neta vineta 
anuneta paññapeta nijjhapeta pekkheta pasadeta. 


So hi bhagava anuppannassa maggassa uppadeta, asañjatassa 
maggassa sañjaneta* anakkhatassa maggassa akkhata, maggaññu 
maggavidu maggakovido magganuga? ca panassa etarahi savaka 
viharanti paccha samannagata. 


So hi bhagavā janam janati, passam passati, cakkhubhūto 
ñanabhuto dhammabhuto brahmabhuto vatta pavatta atthassa 
ninneta amatassa data dhammassami tathagato. Natthi tassa 
bhagavato aññatam adittham aviditam asacchikatam aphassitam 
paññaya. Atitam anagatam paccuppannam? upadaya sabbe dhamma 
sabbakarena buddhassa bhagavato ñanamukhe apatham agacchanti. 
Yam kiūci ñeyyam” nama atthi dhammam? janitabbam, attattho va 
parattho va ubhayattho va ditthadhammiko va attho samparayiko va 
attho uttano va attho gambhiro va attho gulho va attho paticchanno 
va attho neyyo va attho nito va attho anavajjo va attho nikkileso va 
attho vodano va attho paramattho va attho, sabbam tam 
antobuddhañane parivattati. Sabbam kayakammam buddhassa 
bhagavato ñananuparivatti, sabbam  vacikammam buddhassa 
bhagavato ñananuparivatti, sabbam manokammam buddhassa 
bhagavato ñananuparivatti. 


! paccekasambuddhassa - Machasam. 

? adhigatappatisambhido - Machasam. 

3 mahādhano - Pu. 

* Sañijaneta - Sya. 

* maggānugāmī - Machasam, PTS, Sa. 

S atītānāgatāpaccuppannam - Sya. 

7 neyyam - Machasam, Sya, PTS. 

° tam sabbam - Machasam, Sĩ 1; atthadhammam - Syā, PTS. 
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Tuệ của vị Nhập Lưu so với tuệ của vị Nhất Lai là xa vời, là xa vời rõ 
rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vi 
Nhập Lưu, vị Nhất Lai là có tuệ vô song. Tuệ của vị Nhất Lai so với 
tuệ của vị Bất Lai là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là 
không gần, là không kề cận; so với vị Nhất Lai, vị Bất Lai là có tuệ vô 
song. Tuệ của vị Bất Lai so với tuệ của vị A-la-hán là xa vời, là xa vời 
rõ rệt, là xa vời vô cùng rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với 
vị Bất Lai, vị A-la-hán là có tuệ vô song. Tuệ của vị A-la-hán so với 
tuệ của vị Phật Độc Giác là xa vời, là xa vời rõ rệt, là xa vời vô cùng 
rõ rệt, là không gần, là không kề cận; so với vị A-la-hán, vị Phật Độc 
Giác là có tuệ vô song; so với vị Phật Độc Giác và thế gian luôn cả 
chư Thiên, đức Nhu Lai, bác A-la-hán, dáng Chánh Đẳng Giác là có 
tuệ vô song tối thắng. Là vị thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được 
phân hạng, có sự phân tích đã được đắc chứng, đã đạt đến bốn sự tự 
tín, là vị rành rē về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, là bậc Nhân Sư, lā 
người như loài rồng, là người có dòng dõi cao quý, là người cất đi 
gánh nặng, là vị có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô 
biên, giàu có (về trí tuệ), có tài sản (trí tuệ) lớn lao, có của cải (trí 
tuệ), là vị lãnh đạo, vị hướng đạo, vị dẫn dắt, vị giúp cho nhận biết, vị 
giúp cho suy nghiệm, vị giúp cho quan sát, vị tạo niềm tin. 


Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị làm sanh lên đạo lộ chưa được 
sanh lên, lā vi làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là vi tuyên 
thuyết về đạo lộ chưa được tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vị 
hiểu rõ về đạo lộ, là vị thông thạo về đạo lộ, hơn nữa hiện nay các 
Thinh Văn của Ngài là những người đi theo đạo lộ rồi an trú, lā 
những người tiếp nối. 

Bởi vì Ngài là đức Thế Tôn, là vị biết điều đã được biết, thấy điều 
đã được thấy, là mắt, là trí, là Pháp, là đấng Brahma, là vị nói ra, là vị 
nói lên, là vị đem lại ý nghĩa, là vị ban phát Bất Tử, là đấng Pháp 
Chủ, là đức Như Lai. Đối với đức Thế Tôn ấy, không gi là không được 
biết, không được thấy, không được hiểu, không được tác chứng, 
không được chạm đến bởi tuệ. Tính luôn cả quá khứ hiện tại vị lai, 
tất cả các pháp với mọi biếu hiện đều nổi bật ở trí của đức Phật Thế 
Tôn. Bất cứ điều gì được gọi là cần được biết, tất cả các điều ấy đều 
được biết. Ý nghĩa thuộc về bản thân, hoặc ý nghĩa thuộc về người 
khác, hoặc ý nghĩa thuộc về cả hai, hoặc ý nghĩa trong thời hiện tại, 
hoặc ý nghĩa liên quan đến thời vị lai, hoặc ý nghĩa hời hợt, hoặc ý 
nghĩa thâm sâu, hoặc ý nghĩa khó hiếu, hoặc ý nghĩa được che đậy, 
hoặc ý nghĩa cần được biết, hoặc ý nghĩa đã được kết luận, hoặc ý 
nghĩa không sai trái, hoặc ý nghĩa không ô nhiễm, hoặc ý nghĩa 
thuần khiết, hoặc ý nghĩa tuyệt đối, tất cả các điều ấy đều xoay 
chuyển ở bên trong trí của đức Phật. Tất cả các nghiệp về thân đều 
được xoay chuyển thuận theo trí của đức Phật Thế Tôn. Tất cả các 
nghiệp về khẩu đều được xoay chuyển thuận theo trí của đức Phật 
Thế Tôn. Tất cả các nghiệp về ý đều được xoay chuyển thuận theo trí 
của đức Phật Thế Tôn. 
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Atte buddhassa bhagavato appatihatam ñanam, anagate 
buddhassa bhagavato appatihatam ñanam, paccuppanne buddhassa 
bhagavato appatihatam ñanam. Yavatakam fieyyam tavatakam 
ñanam, yavatakam ñanam tavatakam ñeyyam. Ñeyyapariyantikam 
fianam, ñãnapariyantikam ñeyyam. Ñeyyam atikkamitvā ñanam 


nappavattati, ñanam atikkamitva  ñeyyapatho' natthi, 
aññamaññapariyantatthavno te  dhamma.  Yatha  dvinnam 
samuggapatalanam samma phussitānam” hetthimam 


samuggapatalam uparimam nativattati, uparimam samuggapatalam 
hetthimam  nativattati, aññamaññapariyantatthayino; evameva 
buddhassa bhagavato fieyyam ca ñanam ca 
afifiamafifiapariyantatthayino, yavatakam  ñeyyam  tavatakam 
ñanam, yavatakam ñanam tavatakam ñeyyam, ñeyyapariyantikam 
ñanam, fianapariyantikam ñeyyam, ñeyyam atikkamitvā ñanam 
nappavattati, fianam atikkamitva fieyyapatho natthi, 
aññamaññapariyantatthavno te — dhamma.  Sabbadhammesu 
buddhassa bhagavato fianam pavattati. 


Sabbe dhamma buddhassa bhagavato avajjanappatibaddha 
akankhanapatibaddha? manasikārappatibaddhā  cittuppadappati- 
baddha, sabbasattesu buddhassa bhagavato fianam  pavattati. 
Sabbesañca* sattanam buddho asayam jānāti, anusayam jānāti, 
caritam? janati, adhimuttim janati. Apparajakkhe maharajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svakare dvakare suviññapaye duvififiapaye 
bhabbabhabbe satte pajanati. Sadevako loko samarako sabrahmako 
sassamanabrahmani paja sadevamanussa anto buddhañane 
parivattati. Yatha ye keci macchakacchapa, antamaso 
timitimingalam ^ upadaya, antomahasamudde parivattanti, 
evamevam sadevako loko samarako sabrahmako 
sassamaņabrāhmaņī paja  sadevamanussa antobuddhañane 
parivattati. Yatha ye keci pakkh1* antamaso garulam venateyyam 
upadaya, ākāsassa  padese  parivattanti; evameva yepi te 
sariputtasamapaññaya,” tepi buddhañanassa padese parivattanti. 


1 neyyapatho - Machasam, Syā, PTS.  ”cariyam - Syā. 

? phassitànam - Syā. ° pakkhino - Machasam. 

7 ākankhappatibaddhā - Machasam. 7 sāriputta sattā paññavanto - Sya, PTS. 
* sabbesam - Machasam. 
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Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm đã qua là không bị chướng 
ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm chưa đến là không bị 
chướng ngại. Trí của đức Phật Thế Tôn về thời điểm hiện tại là 
không bị chướng ngại. Điều cần được biết là đến đâu, trí (của Ngài) 
là đến thế ấy; trí (của Ngài) là đến đâu, điều cần được biết là đến thế 
ấy. Trí (của Ngài) có cùng ranh giới với điều cần được biết, điều cần 
được biết có cùng ranh giới với trí (của Ngài). Sau khi vượt qua điều 
cần được biết, trí (của Ngài) không vận hành, không có hiện tượng 
của điều cần được biết vượt qua trí (của Ngài); các pháp ấy có tình 
trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Giống như hai phần của chiếc 
hộp được gắn liền khít khao, phần hộp ở bên dưới không vượt quá 
phần bên trên, phần hộp ở bên trên không vượt qua phần bên dưới; 
chúng có tình trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Tương tợ y như 
thế, điều cần được biết và trí của đức Phật Thế Tôn có tình trạng 
cùng chung ranh giới làn nhau. Điều cần được biết là đến đâu, trí 
(của Ngài) là đến thế ấy; trí (của Ngài) là đến đâu, điều cần được biết 
là đến thế ấy. Trí (của Ngài) có cùng ranh giới với điều cần được biết, 
điều cần được biết có cùng ranh giới với trí (của Ngài). Sau khi vượt 
qua điều cần được biết, trí (của Ngài) không vận hành, không có hiện 
tượng của điều cần được biết vượt qua trí (của Ngài); các pháp ấy có 
tình trạng cùng chung ranh giới lẫn nhau. Trí của đức Phật Thế Tôn 
vận hành ở tất cả các pháp. 


Đối với đức Phật Thế Tôn, tất cả các pháp được gắn liền với sự 
hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với tác ý, 
được gắn liền với sự sanh lên của tâm. Trí của đức Phật Thế Tôn vận 
hành ở tất cả chúng sanh. Đức Phật biết thiên kiến, biết xu hướng 
ngủ ngầm, biết tánh hạnh, biết khuynh hướng của tất cả chúng sanh. 
Ngài nhận biết những chúng sanh có tâm nhìn bị vấy bụi ít và có tām 
nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có 
tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh 
chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, có khả năng và không 
có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư thiên, cối Ma Vương, cối 
Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-món, Ba-la-món, chư thiên và loài 
người xoay chuyển ở bên trong trí của đức Phật. Giống như bất cứ 
loài cá và rùa nào, thậm chí tính luôn loại cá ông cá voi, đều xoay 
chuyển ở giữa biển cả bao la. Tương tợ như vậy, thế gian tính luôn 
cõi chư thiên, cối Ma Vương, cối Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người xoay chuyển ở bên trong trí 
của đức Phật. Giống như bất cứ loài có cánh nào, thậm chí tính luôn 
cả Kim-si-diču thuộc loại Venateyya, đều xoay chuyển ở khoảng 
không gian của bầu trời. Tương tợ y như thế, ngay cả những vị là 
tương đương với Sārīputta về tuệ, những vị ấy cũng chỉ xoay chuyển 
trong pham vi trí của đức Phát. 
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Buddhañanam devamanussanam paññam pharitvā atighamsitva 
titthati. Yepi te khattiyapandita brahmanapandita gahapatipandita 
samaņapaņditā nipuna kataparappavada vālavedhirūpā vobhindantā 
maūūe' carani paññagatena ditthigatani, te pañham 
abhisankharitva — abhisankharitva  tathagatam  upasankamitva 
pucchanti gulhani ca paticchannani ca, kathita vissajjitava? te pañha 
bhagavata honti nidditthakarana. Upakkhittaka ca te bhagavato 
sampajjanti. Atha kho bhagava? tattha atirocati yadidam paññayati. 
Aggo asamantapañño, asamantapafifiataya samvattantīti ayam 
asamantapafifia. 


Bhuripaññataya samvattantiti katama bhuripañña? Ragam 
abhibhuyyatīti bhuripañña, abhibhavitati bhuripañña, dosam 
abhibhuyyatiti bhuripañña, abhibhavitati bhuripañña, moham 
abhibhuyyatīti bhuripañña, abhibhavitati bhuripañña, kodham 
—pe— upanaham —pe— makkham —pe— palasam —pe— issam 
—pe— macchariyam —pe— māyam —pe— satheyyam —pe— 
thambham —pe— sārambham —pe— mānam —pe— atimānam 
—pe— madam —pe— pamadam —pe— sabbe kilese —pe— sabbe 
duccarite —pe— sabbe abhisankhāre —pe— sabbe bhavagāmikamme 
abhibhuyyatīti bhuripafifia, abhibhavitati bhuripafifia. 

Rago ari, tam arim maddani paññati bhuripañña. Doso ari, tam 
arim maddani paññati bhuripañña. Moho ari, tam arim maddani 
pafifiati bhuripañña. Kodho —pe— upanaho —pe— makkho —pe— 
palaso —pe— issā —pe— maccharlyam —pe— maya —pe— 
satheyyam —pe— thambho  —pe— sarambho —pe— mano —pe— 
atimano —pe— mado —pe— pamado —pe— sabbe kilesa —pe— 
sabbe duccaritā —pe—  sabbe  abhisankhara —pe—  sabbe 
bhavagamikamma ari, tam arim maddani paññati bhurIpañña. Bhuri 
vuccati pathavi? taya pathavisamaya vitthataya vipulaya paññaya 
samannagatoti bhuripañña. Api ca pafifiaya metam adhivacanam, 
bhūri medha parinayikati bhuripañña, bhuripaññataya samvattantiti 
ayam bhuripafifia. 

Paññabahullaya samvattantīti katamam paññabahullam? 
Idhekacco paññagaruko hoti pafifiacarito pafifiasayo paññadhIimutto 
paññadhajo paññaketu paññadhipateyyo vicayabahulo 
pavicayabahulo okkhayanabahulo samokkhayanabahulo° 
sampekkhayanadhammo  vibhutavihhar  taccarito taggaruko 
tabbahulo tanninno  tappono  tappabbharo'  tadadhimutto 
tadadhipateyyo. Yatha  ganagaruko  vuccati  ganabahulikoti, 
cīvaragaruko  vuccati  civarabahulikoti,  pattagaruko vuccati 
pattabahulikoti, | senasanagaruko  vuccati senasanabahulikoti; 


! te bhindantā pafifie - PTS; paññã - Sya. 


7 visajjita ca - Machasam. ? pathavi - Machasam. 
° bhagavā va - PTS. ° sampekkhayanabahulo - Syā. 
^ maddanipaññäti - Machasam. ”tampono tampabbharo - Syā. 
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Trí của đức Phật xâm nhập, chiếm cứ, và ngự trị tuệ của chư thiên 
và nhân loai. Ngay cả các vị thông thái dòng Sát-dé-ly, các vị thông 
thái dòng Bà-la-môn, các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông 
thái, khôn ngoan, biết đến các giáo thuyết của những người khác như 
là (mūi tên) xuyên qua sợi tóc, nghĩ rằng họ là những người đi đến 
đập đổ những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những 
người &y liên tục chuẩn bị câu hỏi rồi đi đến gặp đức Như Lai và chất 
vấn. Những câu hỏi khó hiểu và che đậy ấy, khi được giảng giải được 
trả lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những 
người ấy trở thành những người hē trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rạng rỡ ở tại nơi ấy, tức là về Tué.' Ngài là tối 
thắng và có tuệ vô song. “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ 
vô song; đây là tuệ vô song. 


Dua đến trang thái tué bao la: Tuệ bao la lā gì? “Ché ngự 
tham ái' là tué bao la. “Đã được chế ngự là tuệ bao la. “Ché ngự sân’ là 
tué bao la. “Dá được chế ngự là tué bao la. “Ché ngự sỉ là tuệ bao la. 
“Đã được chế ngự là tuệ bao la. “Chế ngự sự giận di? ... sự cám hận ... 
sự giém pha ... sự hà hiếp ... sự ganh ty ... sự bón xén ... sự xảo trá ... 
sự đạo đức giả ... sự bướng bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự 
cao ngạo ... sự kiêu căng ... sự buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất 
cả các ác hạnh ... tất cả các hành ... 'Ché ngự tất cà nghiệp dẫn đến 
hítu' là tué bao la. “Da được chế ngự lā tué bao la. 

“Tham ái là kẻ thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy' là tué bao la. “Sân là 
kẻ thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù &y' là tuệ bao la. “Si là kẻ thù. Tuệ 
nghiền nát kẻ thù y’ là tuệ bao la. “Su giận dữ... Sự cám hận ... Sự 
giém pha ... Sự hà hiếp ... Sự ganh ty ... Sự bón xén ... Sự xảo trá ... Sự 
đạo đức giả ... Sự bướng bỉnh ... Sự cống cao ... Sự ngã mạn ... Sự cao 
ngạo ... Sự kiêu căng ... Sự buông lung ... Toàn bộ phiền não ... Tất cả 
các ác hạnh ... Tất cả các hành ... “Tất cả nghiệp dẫn đến hữu là kẻ 
thù. Tuệ nghiền nát kẻ thù ấy' là tuệ bao la. Quả đất được gọi là bao 
la. Đức Phật hội đủ về tuệ ấy có tính rộng lớn tương tợ như quả đất,” 
như thế là tuệ bao la. Hơn nữa, điều này là sự đặt tên cho tuệ. “Bao 
la, mãn tiệp, liên quan đến lãnh dao” là tuệ bao la. Chúng (bón pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ bao la; đây là tuệ bao la. 

Đưa đến sự đồi dào của tuệ: Sự đồi dào của tuệ là gi? Ở đây, 
có người chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có thiên hướng về tuệ, 
có khuynh hướng về tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ là biểu hiệu, có tuệ 
là pháp chủ đạo, có nhiều tìm hiểu, nhiều suy xét, nhiều xem xét, 
nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an trú vào sự việc rõ ràng, 
thực hành tuệ ấy, chú trọng tuệ ấy, đồi dào tuệ ấy, thuận theo tuệ ấy, 
xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh hướng về tuệ ấy, có tuệ 
ấy là chủ đạo. Ví như người chú trọng về đồ chúng được gọi là “Người 
có nhiều đồ chúng; người chú trong vé y được gọi là “Người có nhiều 
y; người chú trọng về bình bát được gọi là “Người có nhiều bình bāt; 
người chú trọng về sàng tọa được gọi là “Người có nhiều sàng toa; 
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evamevam idhekacco pañña garuko hoti paññacarito paññasayo 
paññadhimutto paññadhajo paññaketu paññadhipateyyo 
vicayabahulo pavicayabahulo okkhayanabahulo 
samokkhayanabahulo sampekkhayanadhammo  vibhutavihari 
taccarito taggaruko tabbahulo tanninno tappoņo tappabbharo 
tadadhimutto tadadhipateyyo. Paññabahullaya samvattantīti idam 
paññabahullam. 


Sighapaññataya samvattantiti katama sighapañña? Sigham 
sigham sani paripūretīti sighapañña,  sigham  sigham 
indriyasamvaram paripūretīti sighapañña, sigham sigham — bhojane 
mattaññutaam  paripūretīti  sīghapaūnā, sīgham sicham 
jāgariyānuyogam  paripuretiti sīghapaūnā, sīgham  sigham 
sīlakkhandham  paripuretiti — sighapafifia, sigham  sigham 
samadhikkhandham paripūretīti sighapañña, sigham  sigham 
paññakkhandham paripuretiti sighapafifia,  sigham — sigham 
vimuttikkhandham  paripuretiti sighapafifia, sigham  sigham 
vimuttiñanadassanakkhandham  paripuretiti sighapafifia, sigham 
sigham thānātthānāni pativijjhatīti sighapañña, sigham sīgham 
vihārasamāpattiyo  paripuretiti sighapafia, sīgham — sigham 


arlyasaccani  pativijjhatīti X sighapafifia, sigham — sigham 
satipatthane bhavetiti sighapafifia, sigham sigham 
sammappadhane  bhavetiti sighapañña,  sīgham sigham 
iddhipade bhavetiti sighapañña, sīgham sīgham 
indriyāni bhāvetīti sīghapaūnā, sīgham sīgham 
balāni bhāvetīti sighapafifia, sigham sigham 
bojjhange bhavetiti sighapafifia, sigham sigham 
ariyamaggam bhavetiti sighapafifia, sigham sigham 
samaññaphalani sacchikarotīti sighapañña, sigham  sigham 
abhififiayo pativijjhati'ti sighapafifia, sigham sigham 
paramattham nibbanam sacchikarotiti sighapafifia. 


Sighapafifiataya samvattantiti ayam sighapafifia. 


Lahupaññataya samvattantiti katama lahupañña? Lahum 
lahum silani paripuretiti lahupañña, lahum lahum indriyasam- 
varam paripuretiti lahupañña, lahum lahum bhojane mattaññutam 
paripuretiti lahupafifia, lahum lahum jagariyanuyogam paripuretiti 
lahupañña, lahum lahum silakkhandham —pe— samadhikkhan- 
dham —pe— paññakkhandham —pe— vimuttikkhandham —pe— 
vimuttianadassanakkhandham paripūretīti lahupañña, lahum 
lahum thānātthānāni pativijjhatīti lahupañña, lahum lahum 
vihārasamāpattiyo  paripuretiti lahupañña,  lahum lahum 


ariyasaccāni pativijjhatī ti lahupañña, lahum lahum 
satipatthane bhāvetīti lahupañña, lahum lahum 
sammappadhane bhāvetīti lahupañña, lahum lahum 
iddhipāde bhāvetīti lahupañña, lahum lahum 
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tương tợ như thế, có người chú trọng về tuệ, thực hành về tuệ, có 
thiên hướng về tuệ, có khuynh hướng về tuệ, có tuệ là ngọn cờ, có tuệ 
là biểu hiệu, có tuệ là pháp chủ đạo, có nhiều tìm hiểu, nhiều suy xét, 
nhiều xem xét, nhiều quan sát, có sự việc để quan sát, an trú vào sự 
việc rõ ràng, thực hành tuệ ấy, chú trọng tuệ ấy, đồi dào tuệ ấy, 
thuận theo tuệ ấy, xuôi theo tuệ ấy, nghiêng theo tuệ ấy, khuynh 
hướng về tuệ ấy, có tuệ ấy là chủ đạo. “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến 
sự đồi dào của tué;' đây là sự đồi dào của tuệ. 

Dua đến trang thái tuệ nhạy bén: Tuệ nhạy bén là gì? Làm 
tròn đủ các giới vô cùng mau chóng! là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ 
việc thu thúc các quyền vô cùng mau chóng' là tuệ nhạy bén. “Làm 
tròn đủ sự tri túc về vật thực vô cùng mau chóng! là tuệ nhạy bén. 
“Làm tròn đủ sự gắn bó với tinh thức vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy 
bén. “Làm tròn đủ giới uān vô cùng mau chóng' là tuệ nhạy bén. “Làm 
tròn đủ định un vô cùng mau chóng! là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ 
tuệ uẩn vô cùng mau chóng là tuệ nhạy bén. ‘Làm tròn đủ giải thoát 
uẩn vô cùng mau chóng là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ giải thoát-tri- 
kiến uẩn vô cùng mau chóng là tuệ nhạy bén. “Thấu triệt các sự hợp 
lý và không hợp lý vô cùng mau chóng là tuệ nhạy bén. “Làm tròn đủ 
sự an trú và chứng đạt vô cùng mau chóng! là tuệ nhạy bén. “Thấu 
triệt các chân lý cao thượng vô cùng mau chong lā tuệ nhạy bén. “Tu 
tập các sự thiết lập niệm vô cùng mau chóng là tuệ nhạy bén. “Tu tập 
các chánh cần vô cùng mau chóng' là tuệ nhạy bén. “Tu tập các nền 
tảng thần thông vô cùng mau chóng là tuệ nhạy bén. “Tu tập các 
quyền vô cùng mau chóng là tuệ nhạy bén. "Tu tập các lực vô cùng 
mau chóng là tuệ nhạy bén. “Tu tập các giác chi vô cùng mau chóng” 
là tuệ nhạy bén. “Tu tập Thánh Đạo vô cùng mau chóng là tuệ nhạy 
bén. “Tác chứng các Quả vị Sa-môn vô cùng mau chóng’ là tuệ nhạy 
bén. “Thấu triệt các thắng trí vô cùng mau chóng lā tuệ nhạy bén. 
“Tác chứng Niết Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vô cùng mau chóng’ là tuệ 
nhạy bén. “Chúng (bón pháp ấy) đưa đến trang thái tuệ nhạy bén; 
đây là tuệ nhạy bén. 


Đưa đến trạng thái tuệ nhẹ nhàng: Tuệ nhẹ nhàng là gì? 
“Làm tròn đủ các giới vô cùng nhe nhàng! là tué nhe nhàng. “Làm 
tròn đủ sự thu thúc các quyền vô cùng nhẹ nháng là tuệ nhẹ nhàng. 
“Làm tròn đủ sự tri túc về vật thực vô cùng nhe nhàng” là tuệ nhẹ 
nhàng. “Làm tròn đủ sự gắn bó với tỉnh thức vô cùng nhẹ nhāng là 
tué nhẹ nhàng. “Làm tròn đủ giới uẩn ... định uẩn ... tuệ uán ... giải 
thoát uān ... giải thoát-tri-kiến uẩn vô cùng nhe nhàng! là tuệ nhẹ 
nhàng. Tháu triệt các sự hợp lý và không hợp lý vô cùng nhẹ nhàng” 
là tué nhe nhàng. ‘Làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt vô cùng nhẹ 
nhàng' là tuệ nhẹ nhàng. “Thấu triệt các chân lý cao thượng vô cùng 
nhe nhàng’ là tuệ nhẹ nhàng. “Tu tập các sự thiết lập niệm vô cùng 
nhe nhàng! là tuệ nhe nhàng. “Tu tập các chánh cần vô cùng nhe 
nhàng là tuệ nhe nhàng. “Tu tập các nén tảng của thần thông vô 
cùng nhẹ nhàng lā tuệ nhe nhàng. “Tu tập các quyền vô cùng nhẹ 


187 


Patisambhidāmaggo II Paññavagga - Paññakatha 


indriyani bhāvetīti lahupañña, lahum lahum 
balani bhāvetīti lahupañña, lahum lahum 
bojjhange bhāvetīti lahupañña, lahum lahum 
ariyamaggam bhavetiti lahupañña, lahum lahum 
samafifiaphalani sacchikaroiti lahupañña,  lahum lahum 
abhiññayo pativijjhatī ti lahupañña, lahum lahum 


paramattham nibbānam sacchikarotīti lahupañña. Lahupaññataya 
samvattantīti ayam lahupañña. 


Hãsapaññatäya samvattanHti katama hasapañña? 
Idhekacco hasabahulo vedabahulo tutthibahulo pamojjabahulo 
sīlāni paripūretīti hasapañña, hasabahulo vedabahulo tutthibahulo 
pāmojjabahulo indriyasamvaram paripuretiti hasapañña, 
hasabahulo vedabahulo tutthibahulo pāmojjabahulo  bhojane 
mattaññutam paripūretīti hasapañña, hasabahulo vedabahulo 
tutthibahulo — pamojjabahulo  jāgariyānuyogam paripuretiti 
hasapañña, hasabahulo vedabahulo tutthibahulo pāmojjabahulo 
silakkhandham —pe— samadhikkhandham —pe— paññakkhandham 
—pe— vimuttikkhandham —pe— vimuttiñanadassanakkhandham 
paripūretīti —pe— thānātthānāni pativijjhatīti —pe— 
viharasamapattiyo paripūretīti —pe— ariyasaccani pativijjhati'ti 
—pe— satipatthane bhavetiti —pe— sammappadhane bhavetiti 
—pe— iddhipade bhāvetīti —pe— indriyāni bhavetiti —pe— balāni 
bhāvetīti —pe— bojjhange bhāvetīti —pe— ariyamaggam bhavetiti 
—pe— samaññaphalani sacchikarotīti hāsapaūnā, hasabahulo 
vedabahulo tutthibahulo pamojjabahulo abhiññayo pativijjhatīti 
hasapañña, hasabahulo vedabahulo tutthibahulo pamojjabahulo 
paramattham nibbanam sacchikarotiti hasapañña, hasapaññataya 
samvattantīti ayam hasapañña. 


Javanapaññataya samvattantīti katama javanapañña? Yam 
kiñci rupam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va 
olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike 
va, sabbam rupam aniccato khippam javatiti Javanapañña, dukkhato 
khippam javatīti  javanapañña,  anattato — khippam Javatiti 
Javanapañña. Ya kaci vedana —pe— yā kāci sañña —pe— ye keci 
sankhara —pe— yam kiūci vififianam atitanagatapaccuppannam 
ajhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va 
panitam va yam dūre santike va, sabbam vifianam aniccato 
khippam javatīti javanapañña, dukkhato  khippam Javatiti 
Javanapañña, anattato khippam javatīti javanapafifia. Cakkhum 
—pe— jaramaranam atitanagatapaccuppannam aniccato khippam 
javatīti javanapafifia, dukkhato khippam javatīti javanapafifia, 
anattato khippam javatiti javanapafifia. 
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nhàng’ là tuệ nhe nhàng. “Tu tập các lực vô cùng nhẹ nhàng! là tuệ 
nhẹ nhàng. “Tu tập các giác chi vô cùng nhẹ nhāng là tuệ nhẹ nhàng. 
“Tu tập Thánh Đạo vô cùng nhẹ nhàng' là tuệ nhẹ nhàng. “Tác chứng 
các Quả vị Sa-môn vô cùng nhẹ nhàng là tué nhẹ nhàng. “Thấu triệt 
các tháng trí vô cùng nhe nhàng’ là tuệ nhe nhàng. “Tác chứng Niết 
Bàn có ý nghĩa tuyệt đối vô cùng nhe nhàng là tuệ nhe nhàng. 
“Chúng (bón pháp ấy) đưa đến trang thái tuệ nhẹ nhàng; đây là tuệ 
nhẹ nhàng. 


Dua đến trang thái tuệ vi tiếu: Tuệ vi tiếu là gì? O đây có 
người: “Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có 
nhiều hân hoan làm tròn đủ các giới là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi 
cười, có nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm 
tròn đủ sự thu thúc các quyén' là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có 
nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ sự 
tri túc về vật thye là tué vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui 
thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ sự gắn bó 
với tinh thức' là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có 
nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan làm tròn đủ giới uān ... định uān 
... tuệ uán ... giải thoát uān ... giải thoát-tri-kién uán ... thấu triệt các 
sự hợp lý và không hợp lý ... làm tròn đủ sự an trú và chứng đạt ... 
thấu triệt các chân lý cao thượng ... tu tập các sự thiết lập niệm ... tu 
tập các chánh cần ... tu tập các nền tảng thần thông ... tu tập các 
quyền ... tu tập các lực ... tu tập các giác chi ... tu tập Thánh Đạo ... 
tác chứng các Quả vị Sa-món' là tuệ vi tiếu. ‘Có nhiều tươi cười, có 
nhiều vui thích, có nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan thấu triệt các 
tháng tri” là tuệ vi tiếu. "CO nhiều tươi cười, có nhiều vui thích, có 
nhiều hài lòng, có nhiều hân hoan tác chứng Niết Bàn có ý nghĩa 
tuyệt dói là tuệ vi tiếu. “Chúng (bón pháp ấy) đưa đến trang thái tué 
vi tiếu; đây là tuệ vi tiếu. 


Dua đến trang thái tuệ đồng tốc: Tuệ dóng tốc là gi? Bất cứ 
sắc nào thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần hoặc ngoại phần, thô 
hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc ở gần, về toàn bộ sắc ấy 
“trực nhận một cách mau le là vô thường” là tuệ đổng tốc, truc nhận 
một cách mau le là khổ não’ là tuệ dóng tốc, “trực nhận một cách 
mau le là vô ngà' là tuệ đổng tốc. Bất cứ thọ nào ...(như trên)... Bát cứ 
tuóng nào ...(như trên)... Bất cứ các hành nào ...(như trên)... Bất cứ 
thức nào thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vị lai, nội phần hoặc ngoại 
phần, thô hoặc tế, thấp kém hoặc cao quý, là ở xa hoặc gần, về toàn 
bộ thức ấy “trực nhận một cách mau le là vô thường” là tuệ đổng tốc, 
“trực nhận một cách mau lẹ là khổ não' là tuệ đổng tốc, “trực nhận 
một cách mau le lā vô ngà' là tué đổng tốc. Mắt ...(như trên)... Lão tử 
thuộc quá khứ, hiện tại, hoặc vi lai, “trực nhận một cách mau le là vô 
thường là tuệ đống tốc, “trực nhận một cách mau le là khó não’ là tué 
dóng tốc, “trực nhận một cách mau le là vô ngã' là tuệ đổng tốc. 
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Rupam  atitanagatapaccuppannam  aniccam khayatthena 
dukkham bhayatthena anatta asarakatthenati tulayitva tirayitva 
vibhāvayitvā vibhutam katvā rupanirodhe nibbane khippam javatīti 
Javanapañña. Vedanā —pe— sañña —pe— sankhārā —pe— viññanam 
—pe— cakkhu —pe— jarāmaraņam  atitanagatapaccuppannam 
aniccam khayatthena dukkham bhayatthena anattā asārakatthenāti 
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtam katvā jarāmaraņanirodhe' 
nibbāne khippam javatīti Javanapañña. 


Rupam atitanagatapaccuppannam aniccam sankhatam paticca- 
samuppannam khayadhammam vayadhammam viragadhammam 
nirodhadhammanti tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva 
rūpanirodhe nibbane khippam javatiti Javanapañña. Vedana —pe— 
sañña —pe— sankhara —pe— viññanam —pe— cakkhu —pe— 
jarāmaraņam  atitanagatapaccuppannam aniccam  sankhatam 
paticcasamuppannam khayadhammam vayadhammam 
viragadhammam nirodhadhammanti tulayitvā tirayitva vibhavayitva 
vibhutam katva jaramarananirodhe nibbane khippam  javatiti 
javanapafifia. Javanapafifiataya samvattantiti ayam javanapafifia. 


Tikkhapaññataya samvattantīti katama  tikkhapafifia? 
Khippam kilese chindatiti tikkhapafifia. Uppannam kamavitakkam 
nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gametiti 
tikkhapafifia. Uppannam byapadavitakkam nādhivāseti pajahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gametiti tikkhapañña. Uppannam 
vihimsavitakkam  nadhivaseti —pe—  uppannuppanne pāpake 
akusale dhamme nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti 
anabhavam gametiti tikkhapañña. Uppannam ragam nadhivaseti 
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gametīti tikkhapañña. 
Uppannam dosam —pe— uppannam moham  —pe— uppannam 
kodham —pe— uppannam upanaham —pe— makkham —pe— 
palasam —pe— issam —pe— macchariyam —pe— mayam —pe— 
satheyyam —pe— thambham —pe— sarambham —pe— manam 
—pe— atimānam —pe— madam —pe— pamadam —pe— sabbe kilese 
—pe— sabbe duccarite —pe— sabbe abhisankhare —pe— sabbe 
bhavagamikamme nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti 
anabhāvam gametīti tikkhapañña. Ekasmim asane cattaro ca 
ariyamagga cattāri ca samafifiaphalani catasso patisambhidayo cha 
abhiññayo ^ adhigata honti  sacchikata  phassita paññayati 
tikkhapafifia. Tikkhapaññataya samvattantiti ayam tikkhapañña. 


Nibbedhikapaññataya samvattantiti katama nibbedhika- 
pañña? ^ Idhekacco ^ sabbasankharesu ^ ubbegabahulo? hoti 
uttasabahulo ukkanthanabahulo? aratibahulo anabhiratibahulo. 
Bahimukho na ramati sabbasankharesu. Anibbiddhapubbam 


! jarāmaraņam rüpanirodhe - Sya. ? ubbedhabahulo - Syā. 
3 ukkanthanabahulo - Syā, hotīti. Machasam potthake natthi. 
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Sau khi cán nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: “Sắc thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ 
não theo ý nghĩa kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lỏi,) 
“trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận sắc là Niết Bàn' là tuệ đổng 
tốc. Sau khi cân nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: “Thọ ... 
Tưởng ... Các hành ... Thức ... Māt... Lão tử thuộc quá khứ, hiện tại, 
vị lai là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa 
kinh hãi, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lói,' ‘tryc nhận một cách 
mau le vé sự diệt tận lão tử là Niết Bàn là tuệ đổng tóc. 


Sau khi cán nhắc, xác định, phân biệt, làm rõ rệt rằng: “Sắc thuộc 
quá khứ, hiện tại, vi lai là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tân, “trực nhận một cách mau le vé sự diệt tận sāc là Niét 
Bàn' là tuệ dóng tốc. Sau khi cân nhắc, xác dinh, phân biệt, làm rõ 
rệt rằng: "Tho ... Tưởng ... Các hành ... Thức ... Mắt... Lão tử thuộc 
quá khứ, hiện tai, vi lai lā vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp đoạn tận, là pháp biến hoại, là pháp ly tham ái, là 
pháp diệt tận,' trực nhận một cách mau lẹ về sự diệt tận lão tử là 
Niét Bàn’ là tuệ dóng tốc. “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái 
tuệ dóng tóc là tuệ đổng tốc. 


Đưa đến trạng thái tuệ sắc bén: Tuệ sắc bén là gì? “Cát đứt 
các phiền não một cách mau le' là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt 
bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu dục tầm đã 
sanh lên’ là tuệ sắc bén. “Không chju đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm 
chấm dứt, làm cho không hiện hữu sân độc tām đã sanh lên' là tuệ 
sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm 
cho không hiện hữu hãm hại tām đã sanh lên ...(như trên)... các pháp 
ác bất thiện đã sanh lên’ là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, 
làm tiêu tan, làm chấm dứt, làm cho không hiện hữu tham ái đã sanh 
lên' là tuệ sắc bén. “Không chịu đựng, dứt bỏ, làm tiêu tan, làm chấm 
dứt, làm cho không hiện hữu sân đã sanh lén ... si đã sanh lên ... sự 
giận dữ đã sanh lên ... sự cắm hận đã sanh lên ... sự gièm pha ... sự hà 
hiếp ... sự ganh ty ... sự bón xén ... sự xảo trá ... sự đạo đức già ... sự 
bướng bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã mạn ... sự cao ngạo ... sự kiêu 
căng ... sự buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất cả các ác hạnh ... tất 
cả các hành ... tất cả nghiệp dẫn đến hữu' là tuệ sắc bén. ‘O một chó 
ngồi, bốn Thánh Đạo, bốn Quả vị Sa-môn, bốn phân tích, sáu thắng 
trí là được đắc chứng, được tác chứng, được chạm đến bằng tué” là 
tuệ sắc bén. “Chúng (bốn pháp ấy) đưa đến trạng thái tuệ sắc bén' là 
tuệ sắc bén. 

Đưa đến trạng thái tuệ thông suốt: Tuệ thông suốt là gì? Ở 
đây, có người có nhiều kinh hoảng về tất cả các hành, có nhiều sợ sệt, 
có nhiều bất mãn, có nhiều không hứng thú, có nhiều không hứng 
khởi, tỏ vẻ không hứng thú ở tất cả các hành. “Thông suốt, khám phá 
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appadalitapubbam ` A lobhakkhandham nibbijhati  padāletīti 
nibbedhikapañña. Anibbiddhapubbam appadalitapubbam 
dosakkhandham nibbijjhati padaletiti nibbedhikapañña. 
Anibbiddhapubbam appadalitapubbam mohakkhandham nibbijjhati 
padāletīti — nibbedhikapafifia. Anibbiddhapubbam appadalita- 
pubbam kodham —pe— upanaham —pe— makkham —pe— palasam 
—pe- issam —pe— macchariyam —pe— mayam —pe— satheyyam — 
pe— thambham —pe— sarambham —pe— manam —pe— atimanam 
—pe— madam —pe— pamadam —pe— sabbe kilese —pe— sabbe 
duccarite —pe— sabbe abhisankhare —pe— sabbe bhavagamikamme 
nibbijhati  padaletiti nibbedhikapañña. Nibbedhikapaññataya 
samvattantiti ayam nibbedhikapafifia. Ima solasa paññayo. Imahi 
solasahi pafifiahi samannagato puggalo patisambhidappatto. 


Dve puggala patisambhidappatta eko pubbayogasampanno, eko 
na pubbayogasampanno. Yo pubbayogasampanno so tena atireko 
hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa fianam pabhijjati.' 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna eko 
bahussuto, eko na bahussuto. Yo bahussuto, so tena atireko hoti, 
adhiko hoti, viseso hoti, tassa fianam pabhijjati. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepi bahussuta eko desanabahulo, eko na desanabahulo. Yo 
desanabahulo, so tena atireko hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa 
ñanam pabhijjati. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepi bahussuta, dvepi desanabahula eko garūpanissito, eko na 
garūpanissito. Yo garūpanissito, so tena atireko hoti, adhiko hoti, 
viseso hoti, tassa fianam pabhijjati. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepi bahussuta, dvepi desanabahula, dvepi garūpanissitā eko 
viharabahulo, eko na viharabahulo. Yo viharabahulo, so tena atireko 
hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa fianam pabhijjati. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepi bahussuta, dvepi desanabahula, dvepi garupanissita, dvepi 
viharabahula eko paccavekkhanabahulo, eko na paccavekkhana- 
bahulo. Yo paccavekkhanabahulo, so tena atireko hoti, adhiko hoti, 
viseso hoti, tassa fianam pabhijjati. 


! pabhijjhati - PTS. 
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tham uẩn chưa được thông suốt trước đây, chưa được khám phá 
trước đây' là tuệ thông suốt. “Thông suốt, khám phá sân uẩn chưa 
được thông suốt trước đây, chưa được khám phá trước đây' là tuệ 
thông suốt. “Thông suốt, khám phá si uán chưa được thông suốt 
trước đây, chưa được khám phá trước đây' là tuệ thông suốt. “Thông 
suốt, khám phá sự giận dữ... sự căm hận ... sự gièm pha ... sự hà hiếp 
... Sự ganh ty ... sự bón xén ... sự xảo trá ... sự đạo đức giả ... sự bướng 
bỉnh ... sự cống cao ... sự ngã man... sự cao ngạo ... sự kiêu căng ... sự 
buông lung ... toàn bộ phiền não ... tất cả các ác hạnh ... tất cả các 
hành ... tất cả nghiệp dẫn đến hữu chưa được thông suốt trước đây, 
chưa được khám phá trước dāy là tuệ thông suốt. “Chúng (bón pháp 
ấy) đưa đến trạng thái tuệ thông suốt là tuệ thông suốt. Đây lā 16 
tuệ. Cá nhân hội đủ 16 tuệ này đạt đến (tuệ) phân tích. 


Có hai hạng người đạt được phân tích: một hạng đã thực tập 
trước đây, một hạng đã không thực tập trước đây. Người nào đã thực 
tập trước đây, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. 
Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây: một hạng đã nghe nhiều, một hạng đã không nghe nhiều. 
Người nào nghe nhiều, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt 
với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều: một hạng có nhiều sự thuyết 
giảng, một hạng không có nhiều sự thuyết giảng. Người nào có nhiều 
sự thuyết giảng, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị 
kia. Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng: một hạng đã nương tựa vào vị thầy, một hạng đã không nương 
tựa vào vị thầy. Người nào đã nương tựa vào vị thầy, người ấy là trội 
hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy: một hạng có nhiều sự an 
trū,t*] một hạng không có nhiều sự an trú. Người nào có nhiều sự an 
trú, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị 
ấy được khai mở. 

Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú: một hạng có nhiều sự quán xét lại, một hạng không có nhiều sự 
quán xét lại. Người nào có nhiều sự quán xét lại, người ấy là trội hon, 
là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 
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Dve puggalā patisambhidappattā, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepi bahussutā, dvepi desanābahulā, dvepi garūpanissitā, dvepi 
vihārabahulā, dvepi paccavekkhaņābahulā eko sekhapatisambhidap- 
patto, eko asekhapatisambhidappatto. Yo asekhapatisambhidap- 
patto, so tena atireko hoti, adhiko hoti, viseso hoti, tassa ñanam 
pabhijjati. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepi bahussuta, dvepi desanabahula, dvepi garupanissita, dvepi 
viharabahula,  dvepi  paccavekkhanabahula, | dvepi  asekha- 
patisambhidappatta eko savakaparamippatto, eko na savaka- 
paramippatto. Yo savakaparamippatto, so tena atireko hoti, adhiko 
hoti, viseso hoti, tassa fianam pabhijjati. 


Dve puggala patisambhidappatta, dvepi pubbayogasampanna, 
dvepi bahussuta, dvepi desanabahula, dvepi garupanissita, dvepi 
viharabahula, | dvepi  paccavekkhanabahula, | dvepi  asekha- 
patisambhidappatta eko savakaparamippatto, eko  pacceka- 
sambuddho. Yo paccekasambuddho, so tena atireko hoti, adhiko 
hoti, viseso hoti, tassa ñanam pabhijjati. 


Paccekabuddhafica sadevakañca lokam  upadaya tathāgato 
araham sammasambuddho  aggo  patisambhidappatto pañña- 
pabhedakusalo  pabhinnañano  adhigatapatisambhido catu- 
vesarajjappatto dasabaladhari purisasabho purisasiho —pe— yepi 
te khattiyapanita brahmanapandita gahapatipandita samanapandita 
nipuna kataparappavada valavedhirupa vobhindanta maññe caranti 
paññagatena  ditthigatani, te  pafiham  abhisankharitva abhi- 
sankharitvā tathagatam upasankamitva pucchanti gulhani ca 
paticchannani ca. Kathita visajjita ca te pañha bhagavata honti 
nidditthakarana, upakkhittaka ca te bhagavato sampajjanti. Atha 
kho  bhagava  tattha  atirocati, yadidam paūnāyāti aggo 
patisambhidappattoti. 


Paññakatha samatta. 


--00000-- 
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Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại: một hạng đạt được sự phân 
tích của bậc Hữu Học, một hạng đạt được sự phân tích của bậc Vô 
Học. Người nào đạt được sự phân tích của bậc Vô Học, người ấy là 
trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai 
mó. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều dá thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại, cả hai đều đã đạt được sự 
phân tích của bậc Vô Học: một hang đạt được sự toàn hảo của vi 
Thinh Văn, một hạng không đạt được sự toàn hảo của vị Thinh Văn. 
Người nào đạt được sự toàn hảo của vị Thinh Văn, người ấy là trội 
hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của vị ấy được khai mở. 


Có hai hạng người đạt được phân tích, cả hai đều đã thực tập 
trước đây, cả hai đều đã nghe nhiều, cả hai đều có nhiều sự thuyết 
giảng, cả hai đều đã nương tựa vào vị thầy, cả hai đều có nhiều sự an 
trú, cả hai đều có nhiều sự quán xét lại, cả hai đều đã đạt được sự 
phân tích của bậc Vô Học: một hang đạt được sự toàn hảo của vi 
Thinh Văn, một hạng là vị Độc Giác Phật. Người nào là vị Độc Giác 
Phật, người ấy là trội hơn, là vượt lên, là khác biệt với vị kia. Trí của 
vị ấy được khai mở. 


Tính luôn vị Độc Giác Phật và thế gian có cả chư thiên, đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, dáng Chánh Đăng Giác là tối thắng, đã dat đến sự 
phân tích, là thiện xảo về các loại tuệ, có trí đã được phân hạng, có sự 
phân tích đã được dāc chứng, đã đạt đến bốn sự tự tin, là vị rành ré 
về mười lực, là bậc Nhân Ngưu, là bậc Nhân Sư ...(như trên)... Ngay 
cả các vị thông thái dòng Sát-dé-ly, các vị thông thái dòng Bā-la- 
môn, các vị gia chủ thông thái, các vị Sa-môn thông thái, khôn 
ngoan, biết đến các giáo thuyết của những người khác như là (mũi 
tên) xuyên qua sợi tóc, nghĩ rằng họ là những người đi đến đập đổ 
những khuynh hướng tà kiến nhờ vào tuệ đã đạt được. Những người 
ấy liên tục chuẩn bị câu hỏi rồi đi đến gặp đức Như Lai và chất vấn. 
Những câu hỏi khó hiểu và che đậy ấy, khi được giảng giải được trả 
lời bởi đức Thế Tôn, trở thành những sự việc rõ ràng. Và những 
người ấy trở thành những người hē trợ đối với đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn vô cùng rang rỡ ở tại nơi ấy, tức là vē "Tué. Ngài đã đạt 
đến sự phân tích và là vị tối thắng. 


Phân Giảng vê Tuệ được đây đủ. 


--00000-- 
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II. IDDHIKATHA 


Ka iddhi, kati iddhiyo, iddhiya kati bhumiyo, kati pada, kati 
padani, kati mulani? 


Ka iddhr'ti? Ijjhanatthena iddhi. 

Kati iddhiyo'ti? Dasa iddhiyo. 

Iddhiya Kan bhūmiyo ti? Iddhiya catasso bhūmiyo, cattaro 
pada, attha padani, solasa mulani. 


Katama dasa iddhiyo? Adhitthana iddhi, vikubbana iddhi, 
manomaya iddhi, ñanavipphara iddhi, samādhivipphārā iddhi, ariya 
iddhi, kammavipakaja iddi, pufifiavato iddhi, vijjamaya iddhi tattha 
tattha sammapayogapaccaya' ijjhanatthena iddhi. 


Iddhiya katama catasso bhumiyo? Vivekaja bhumi pathamam 
jhanam, pitisukhabhumi dutiyam jhanam, upekkhasukhabhumi 
tatiyam jhānam adukkhamasukhabhumi catuttham jhanam, iddhiya 
ima cataso bhumiyo  iddhilabhaya iddhi patilabhaya 
iddhivikubbanataya  iddhivisavitaya ^ iddhivasibhavaya iddhi- 
vesarajjaya samvattantiti. 


Iddhiya katame? cattaro pada? Idha bhikkhu chandasamadhi- 
padhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti, cittasamadhi- 
padhanasankharasamannagatam iddhipadam bhāveti, viriyasama- 
dhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti, vimamsa- 
samadhipadhanasankharasamannagatam  ¡iddhipadam bhaveti. 
Iddhya ime  cattaro pada  iddhilabhaya  iddhipatilabhaya 
iddhivikubbanataya  iddhivisavitaya  iddhivasibhavaya iddhi- 
vesarajjaya samvattantīti. 


Iddhiya katamani attha padani? Chandam ce bhikkhu nissaya 
labhati samadhim, labhati cittassa ekaggatam, chando na samadhi, 
samadhi na chando. Añño chando, añño samadhi. Viriyam ce 
bhikkhu nissaya labhati samadhim, labhati cittassa ekaggatam, 
virayam samadhi, samadhi na viriyam. Aññam virayam añño 
samadhi. Cittam ce bhikkhu nissaya labhati samadhim, labhati 
cittassa ekaggatam, cittam na samadhi, samadhi na cittam. Aññam 
cittam, añño samadhi. Vimamsam ce bhikkhu nissaya labhati 
samadhim, labhati cittassa ekaggatam. Vimamsa na samadhi, 
samadhi na vimamsa. Añña vimamsa, añño samadhi. Iddhiya imani 
attha padani, iddhilabhaya iddhipatilabhaya iddhivikubbanataya 
iddhivisavitaya iddhivasibhavaya iddhivesarajjaya samvattantīti. 


! sammappayogapaccayā - Sya. 
? katamā - PTS. 
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II. GIÁNG VỀ THÂN THONG: 


Điều gì là thần thông? Thần thông có bao nhiêu loại? có bao 
nhiêu lãnh vực? có bao nhiêu cơ sở? có bao nhiêu căn bản? có bao 
nhiêu cội nguồn? 

Điều gì là thân thông? Theo ý nghĩa thành tựu là thần thông. 

Thân thông có bao nhiêu loại? Thần thông có mười loại. 

Thân thông có bao nhiêu lãnh vực? Thần thông có bốn lãnh 
vực, có bốn cơ sở, có tám căn bản, có mười sáu cội nguồn. 

Mười loại thần thông gì? Thần thông do chú nguyện, thần thông 
do biến hóa, thần thông do ý tạo thành, thần thông do sự can thiệp 
của trí, thần thông do sự can thiệp của định, thần thông thuộc về bậc 
Thánh, thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp, thần thông của 
người có phước báu, thần thông do chú thuật, thần thông với ý nghĩa 
thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp. 


Bốn lãnh vực gì của thần thông? Sơ thiền là lãnh vực sanh lên do 
viễn ly, nhi thiền là lãnh vực của hy và lac, tam thiền là lãnh vực của 
xả và lạc, tứ thiền là lãnh vực của không khổ không lạc. Bốn lãnh vực 
này của thần thông đưa đến sự đạt được thần thông, sự thành đạt 
thân thông, sự thể hiện thần thông, sự biến hóa thần thông, sở 
trường về thần thông, sự tự tín về thần thông. 

Bốn cơ sở gì của thần thông? Ở đây vị tỳ khưu tu tập về nền tảng 
của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do ước muốn và các tạo tác 
do nē lực, tu tập về nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định 
do tỉnh tấn và các tạo tác do nỗ lực, tu tập về nền tảng của thần 
thông hội đủ (các yếu tố) định do tâm và các tạo tác do nē lực, tu tập 
về nền tảng của thần thông hội đủ (các yếu tố) định do thẩm xét và 
các tao tác do nó lực. Bốn cơ sở này của thần thông đưa đến sự đạt 
được thần thông, sự thành đạt thần thông, sự thể hiện thần thông, sự 
biến hóa thần thông, sở trường về thần thông, tự tín về thần thông. 


Tám căn bản gì của thần thông? Nếu do ước muốn, vị tỳ khưu đạt 
được định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, (như vậy) ước 
muốn không phải là định, định không phải là ước muốn; ước muốn 
là điều khác, định là điều khác. Nếu do tỉnh tấn, vị tỳ khưu đạt được 
định, đạt được trạng thái chuyên nhất của tâm, (như vậy) tỉnh tấn 
không phải là định, định không phải là tinh tấn; tinh tấn là điều 
khác, định là điều khác. Nếu do tâm, vị tỳ khưu đạt được định, đạt 
được trạng thái chuyên nhất của tâm, (như vậy) tâm không phải là 
định, định không phải là tâm; tâm là điều khác, định là điều khác. 
Nếu do thẩm xét, vị tỳ khưu đạt được định, đạt được trạng thái 
chuyên nhất của tâm, (như vậy) thẩm xét không phải là định, định 
không phải là thẩm xét; thẩm xét là điều khác, định là điều khác. 
Tám căn bản này của thần thông đưa đến sự đạt được thần thông, sự 
thành đạt thần thông, sự thể hiện thần thông, sự biến hóa thần 
thông, sở trường về thần thông, sự tự tín về thần thông. 
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Iddhiya katamāni soļasa mūlāni? Anonatam' cittam kosajje na 
ijatīti” aneñJam, anunnatam cittam uddhacce na iñjatiti aneñJam, 
anabhinatam cittam rage na ifijatiti aneñJam, anapanatam cittam 
byapade na ifijatiti anefijam, anissitam cittam ditthiya na ifijatiti 
anefijam, appatibaddham cittam chandarage na ifijatiti anefijam, 
vippamuttam cittam kamarage na iūijatīti anefjjam, visafifiuttam 
cittam  kilese na ifijatiti anefijam, vimariyadikatam? cittam 
kilesamariyade^ na  ifjatiti aneñJam,  ekattagatam?  cittam 
nanattakilese° na ifjjatiti aneñJam, saddhaya pariggahitam cittam 
assaddhiye na ifijatiti anefijam, viriyena pariggahitam cittam kosajje 
na iíjatiti aneñJam, satiya pariggahitam cittam pamade na ifijatiti 
anefijam, samadhina pariggahitam cittam uddhacce na ifijatiti 
anefijam, paññaya pariggahitam cittam avijjaya na ifijatiti anefijam, 
obhasagatam cittam avijandhakare na ifjatiti āneūjam iddhiyā 
imāni solasa mulani iddhilābhāya  iddhipatilabhaya iddhi- 
vikubbanataya iddhivisavitaya iddhivasibhavaya iddhivesarajjaya 
samvattantiti. 


Katama  adhitthana iddhi? Idha  bhikkhu  anekavihitam 
iddhividham paccanubhoti, ekopi hutvā bahudha hoti, bahudhāpi 
hutva eko hoti, āvībhāvam” tirobhavam tirokuddam tiropakaram 
tiropabbatam asajjamano gacchati seyyathapi akase, pathaviyapl 
ummujjanimujjam karoti seyyathapi udake, udakepi abhijjamane 
gacchati seyyathapi pathaviyam, ākāsepi pallankhena kamati 
seyyathapi pakkhi sakuno, imepi candimasuriye evam mahiddhike 
evam  mahanubhave  pànina  paramasati  parimajjati,  yava 
brahmalokapi kayena vasam vattetiti. 


Idhāti imissā ditthiya imissa khantiyā imissa ruciya imasmim 
adaye imasmim dhamme imasmim vinaye imasmim dhammavinaye 
imasmim pāvacane imasmim brahmacariye imasmim satthusasane. 
Tena vuccati "idhāti. 


Bhikkhuti puthujjakalyanako va hoti bhikkhu sekho va araha va 
akuppadhammo. 

Anekavihitam iddhividham paccanubhotiti nanappakaram 
iddhividham paccanubhoti. 


Ekopi hutva bahudhā hotīti pakatiya eko bahukam* avajjati, 
satam va sahasasam va satasahassam va avajjati, avajjitva ñanena 
adhitthati: “Bahuko? homiti  bahuko hoti.  Yathayasma 
Cullapanthako? ekopi hutva bahudha hoti, evameva so iddhima 
cetovasippatto ekopi hutva bahudha hoti. 


1 anonatam - PTS. * ekaggatam - Sya, PTS. — *nànattakilesehi - Machasam. 
7 jjjhatiti - PTS. 7 āvibhāvam - Machasam, Syā, PTS. 

? vipariyadikatam - PTS. * bahulam - PTS. 

^ kilesapariyade - PTS. ?bahulo- PTS. — " Cūļapanthako - PTS. 
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Mười sáu cội nguồn gì của thần thông? “Không bị trì trệ, tâm 
không động bởi biếng nhác' là bất động. “Không bị hưng phấn, tām 
không động bởi phóng dật là bất động. “Không quá chăm chú, tâm 
không động bởi tham ái là bất động. ‘Không xua đuổi, tâm không 
động bởi sân dóc' là bất động. “Không lệ thuộc, tâm không động bởi 
kiến' là bất động. “Không gắn bó, tâm không động bởi ước muốn và 
tham ái là bất động. “Được phóng thích, tâm không động bởi ái duc 
là bất động. “Thoát khói ràng buộc, tâm không động bởi phiền não’ là 
bất động. “Được thoát khỏi chướng ngại, tâm không động bởi chướng 
ngại phiền não' là bất động. “Đạt đến trạng thái chuyên nhất, tâm 
không động bởi các phiền não có bản chất khác biệt là bất động. 
“Được nắm giữ bởi đức tin, tâm không động bởi không có đức tin’ là 
bất động. “Được nắm giữ bởi tinh tấn, tâm không động bởi biếng 
nhác' là bất động. “Được nắm giữ bởi niệm, tâm không động bởi 
buông lung' là bất động. “Được nắm giữ bởi định, tâm không động 
bởi phóng dāt là bất động. “Được nắm giữ bởi tuệ, tâm không động 
bởi vô minh' là bất động. Dat đến ánh sáng, tâm không động bởi 
bóng tối vô minh là bất động. Mười sáu cội nguồn này của thần 
thông đưa đến sự đạt được thần thông, sự thành đạt thần thông, sự 
thể hiện thần thông, sự biến hóa thần thông, sở trường về thần 
thông, sự tự tín về thần thông. 


Thần thông gì do chú nguyện? Ở đây, vị tỳ khưu kinh nghiệm 
thần thông nhiều thể loại: chỉ là một hóa thành nhiều, là nhiều hóa 
thành một, hiện ra, biến mất, đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua 
tường thành, xuyên qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng 
không, trồi lên và chìm xuống vào trong đất như là ở trong nước, đi ở 
trên nước mà không làm chao động như là ở trên đất, di chuyển với 
thế kiết già ở trên hư không cũng như loài chim có cánh, bằng bàn 
tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt trời (là những vật) có 
đại thần lực như thế có đại oai lực như thế, bằng thân vị ấy thể hiện 
sự tác động đến tận cối Phạm Thiên. 


Ở đây: ở quan điểm này, ở sự mong muốn này, ở khuynh hướng 
này, ở sự chọn lọc này, ở Pháp này, ở Luật này, ở Pháp và Luật này, ở 
học thuyết này, ở Phạm hạnh này, ở lời dạy này của bậc Đạo Su; vì 
thế được nói rằng: “O đây.” 


Vi ty khưu: vi tỳ khưu lā phàm nhân hoàn thiện, hoặc là vị Hữu 
Học, hoặc là vị A-la-hán có pháp không thể thay đổi. 

Kinh nghiệm thần thông nhiêu thể loại: là kinh nghiệm thé 
loại thần thông có cách thể hiện khác biệt. 


Chỉ là một hóa thành nhiều: Bình thường là một, hướng tâm 
đến nhiều, hoặc hướng tâm đến một trăm, hoặc một ngàn, hoặc một 
trăm ngàn. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: "Ta hãy là 
nhiều” và trở thành nhiều. Giống như đại đức Cūļapanthaka chỉ lā 
một hóa thành nhiều; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt 
đến năng lực của ý, chỉ là một hóa thành nhiều. 
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Bahudhāpi hutvā eko hotiti pakatiya bahuko ekam avajjati, 
āvajjitvā ñanena adhitthati: 'Eko homīti eko hoti. Yathayasma 
cullapatthako bahudhapi hutva eko hoti. Evameva so iddhima 
cetovasippatto bahudhapi hutva eko hoti. 


Āvībhāvanti kenaci anāvatam hoti appaticchannam vivatam 
pakatam. 


Tirobhāvanti kenaci avatam hoti avatam hoti paticchannam 
pihitam patikujjatam. 


Tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamāno 
gacchati seyyathapi akaseti pakatiya akasakasinasamapattiya 
labhi hoti tirokuddam tiropakaram tiropabbatam avajjati, avajjitva 
fianena  adhitthati: 'Ākāso  hotüti ākāso hoti. Tirokuddam 
tiropakaram tiropabbatam asajjamāno gacchati yatha manussā 
pakatiyā aniddhimanto kenaci anāvate aparikkhitte asajjamana 
gacchanti evameva so iddhimā  cetovasippatto  tirokuddam 
tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati, seyyathapi akase. 


Pathaviyapl' ummujjanimujjam karoti seyyathāpi 
udaketi pakatiya apokasinasamapattiya labhi hoti, pathavim 
avajjati, avajjitva fianena adhitthati: Udakam hotūti udakam hoti. 
So pathaviya ummujjanimujjam karoti. Yatha manussa pakatiya 
aniddhimanto udake ummajjanimujjam karonti. Evameva so 
iddhima  cetovasippatto pathaviyā ummujjanimujjam karoti 
seyyathapi udake. 


Udakepi abhijjamane gacchati seyyathapi pathaviyanti 
pakatiya pathavikasinamapattiya labhi hoti, udakam  avajjati, 
avajitva ñanena adhitthati: 'Pathavi hotūti pathavi hoti. So 
abhijjamane udake gacchati yatha manussa pakatiya aniddhimanto 
abhijamanaya  pathaviya  gacchanti. Evameva so  iddhima 
cetovasippatto abhijjamane udake gacchati seyyathapi pathaviyam. 


Ākāsepi pallankena kamati seyyathapi pakkhī sakuņoti 
pakatiyà ^ pathavikasinasamapattiya — labhi hot. Akasam 
avajjati, āvajjitvā fianena adhitthati: 'Pathavi hotūti pathavi 
hoti. So akase antalikkhe cankamatipi titthatipi nisidatipi 
seyyampi kappetl, yatha manussa pakatiyā aniddhimanto 
pathaviya cankamantipi titthantipi nisidantipi seyyampi kappenti, 


! pathaviyāpi - Machasam. ? süriye - Machasam. 
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Là nhiêu hóa thành một: Bình thường là nhiều, hướng tâm 
đến một. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: “Ta hãy là 
một” và trở thành một. Giống như đại đức Cullapanthaka là nhiều 
hóa thành một; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt đến 
năng lực của ý, là nhiều hóa thành một. 


Hiện ra: là không bị ngăn che, không bị che đậy bởi bất cứ vật 
gì, được mở ra, được hiển hiện. 


Biến mất: là bị ngăn che, bị che đậy bởi bất cứ vật gì, bị đóng lại, 
bị lật úp lai. 


Đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, xuyên 
qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng không: Là vị 
thành tựu sự chứng đạt đề mục hư không một cách tự nhiên. (Vi ấy) 
hướng tâm đến việc xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, 
xuyên qua núi non. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: 
“Hãy là hư không” và trở thành hư không. (Vi &y) đi xuyên qua vách 
nhà, xuyên qua tường thành, xuyên qua núi non không bị ngăn trở. 
Giống như những người, ở trạng thái bình thường không có thần 
thông, ở chó không bị ngăn che, không bị che đậy bất cứ vật gi, đi 
không bị ngăn trở; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được 
năng lực của ý, đi xuyên qua vách nhà, xuyên qua tường thành, 
xuyên qua núi non không bị ngăn trở như là ở khoảng không. 


Trôi lên và chìm xuống vào trong đất như là ở trong 
nước: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục nước một cách tự nhiên. 
(VỊ ấy) hướng tâm đến đất. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí 
rằng: “Hãy là nước” và trở thành nước. VỊ ấy trồi lên và chìm xuống 
vào trong đất. Giống như những người, ở trạng thái bình thường 
không có thần thông, trồi lên và chìm vào trong nước; tương tợ như 
thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, trồi lên và chìm 
xuống vào trong đất như là ở trong nước. 


Đi ở trên nước mà không làm chao động như là ở trên 
đất: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục đất một cách tự nhiên. (Vị 
ấy) hướng tâm đến nước. Sau khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí 
rằng: “Hãy là đất” và trở thành đất. VỊ ấy đi ở trên nước mà (nước) 
không bị tách ra. Giống như những người, ở trạng thái bình thường 
không có thần thông, đi ở trên đất mà (đất) không bị tách ra; tương 
tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, đi ở trên 
nước mà (nước) không bị tách ra như là ở trên đất. 

Di chuyển với thế kiết già ở trên hư không cũng như loài 
chim có cánh: Là vị thành tựu sự chứng đạt đề mục đất một cách tự 
nhiên. (Vi ấy) hướng tâm đến hư không. Sau khi hướng tâm, chú 
nguyện bằng trí rằng: “Hãy là đất” và trở thành đất. VỊ ấy đi tới lui ở 
trên hư không bầu trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm xuống. 
Giống như những người, ở trạng thái bình thường không có thần 
thông, đi tới lui ở trên đất, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm xuống; 
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evameva so iddhima cetovasippatto akase antalikkhe cankamatipi 
titthatipi nisidatipi seyyampi kappeti seyyathapi pakkhi sakuno. 


Ime candimasuriye  evam  mahiddhike evam 
mahanubhave pāņinā paramasati parimajjatīti idha so 
iddhimā cetovasippatto nisinnako và nipannako va candimasuriye 
avajjati, avajjitva fianena adhitthati: 'Hatthapase hotu'ti hatthapase 
hoti, so nisinnako va candimasuriye panina amasati paramasati 
parimajjati, yatha manussa pakatiya aniddhimanto kificideva 
rũpagatam hatthapase amasanti paramasanti parimajjanti. Evameva 
so iddhima cetovasippatto nisinnako và nipannako và candimasuriye 
panina amasati paramasati parimajjati. 


Yava brahmalokapi kayena và vasam vattetiti Sace so 
iddhima cetovasippatto brahmalokam gantukāmo hoti, durepi 
santike adhitthati: "Santike hotūti, santike hoti, santikepi dure 
adhitthati: 'Dure hotu'ti dure hoti. Bahukampi thokam adhitthati: 
"Thokam hotuti. Thokam hoti thokampi bahukam adhitthati: 
“Bahukam hotu ti bahukam hoti. Dibbena cakkhuna tassa brahmuno 
rũpam passati, dibbaya sotadhatuya tassa brahmuno saddam sunati, 
cetopariyafianena tassa brahmuno cittam pajanati; sace so iddhima 
cetovasippatto dissamanena kayena brahmalokam gantukamo hoti, 
kayavasena cittam  parinameti, kayavasena cittam  adhitthati. 
Kayavasena cittam parinametva kayavasena cittam adhitthahitva 
sukhasaññañca lahusaññañca okkamitva dissamānena kayena 
brahmalokam  gacchati. Sace so  iddhima  cetovasippatto 
adissamanena kayena brahmalokam gantukamo hoti, cittavasena 
kayam parinameti, cittavasena kayam adhitthati. Cittavasena kayam 
parinametva cittavasena kayam  adhitthahitva sukhasaññañca 
lahusaññañca okkamitva adissamanena kayena brahmalokam 
gacchati. So tassa brahmuno purato rúpami abhinimminati 
manomayam sabbangapaccangam” ahinindriyam sace so iddhima 
cankamati, nimmitopi tattha cankhamati, sace so iddhima titthati, 
nimmitopi tattha titthati, sace so iddhima nisidati, nimmitopi 
tattha nisidati. Sace so iddhima seyyam kappeti, nimmitopi tattha 
seyyam kappeti. Sace so iddhima dhumayati, nimmitopi tattha 
dhumayati. Sace so iddhima pajjalati, nimmitopi tattha pajjalati. 


' rūpim - Machasam. 
7 sabbangapaccangim - Machasam. 
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tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, đi 
tới lui ở trên hư không bầu trời, rồi đứng lại, ngồi xuống, rồi nằm 
xuống cũng như loài chim có cánh. 

Bằng bàn tay sờ đến chạm vào ngay cả mặt trăng và mặt 
trời (là những vật) có đại thần lực như thế có đại oai lực 
như thế: Ơ đây, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, 
đang ngồi hoặc đang nằm, hướng tâm đến mặt tráng và mặt trời. Sau 
khi hướng tâm, chú nguyện bằng trí rằng: “Hãy là ở trong tầm tay” 
và trở thành ở trong tầm tay. Vi ấy, đang ngồi hoặc đang nằm, bằng 
bàn tay đụng đến sờ đến chạm vào mặt trăng và mặt trời. Giống như 
những người, ở trạng thái bình thường không có thần thông, bằng 
bàn tay đụng đến sờ đến chạm vào bất cứ vật gì có hình thể ở trong 
tầm tay; tương tợ như thế, vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực 
của ý, đang ngồi hoặc đang nằm, bằng bàn tay đụng đến sờ đến 
chạm vào mặt trăng và mặt trời. 


Bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cối Pham 
Thiên: Nếu vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, có ý 
muốn đi đến cõi Phạm Thiên, dầu xa chú nguyện là gần rằng: “Hãy 
là gần” và trở thành gần, đầu gần chú nguyện thành xa rằng: “Hãy là 
xa” và trở thành xa, đầu nhiều chú nguyện thành ít rằng: “Hãy là ít” 
và trở thành ít, đầu ít chú nguyện thành nhiều rằng: “Hãy là nhiều” 
và trở thành nhiều, nhìn thấy hình dáng của vị Phạm Thiên ấy bằng 
thiên nhãn, nghe được tiếng của vị Phạm Thiên ấy bằng thiên nhị, 
nhận biết tâm của vị Phạm Thiên ấy bằng trí biết được tâm của 
người khác. Nếu vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, có ý 
muốn đi đến cối Phạm Thiên bằng thân được nhìn thấy, (vị ấy) hoán 
chuyển tâm theo năng lực của thân, chú nguyện tâm theo năng lực 
của thân. Sau khi hoán chuyển tâm theo năng lực của thân, sau khi 
chú nguyện tâm theo năng lực của thân, sau khi nhập vào lạc tưởng 
và khinh tưởng, vị ấy đi đến cối Phạm Thiên bằng thân được nhìn 
thấy. Nếu vị ấy, có thần thông đã đạt được năng lực của ý, có ý muốn 
đi đến cối Phạm Thiên bằng thân không được nhìn thấy, (vị ấy) hoán 
chuyển thân theo năng lực của tâm, chú nguyện thân theo năng lực 
của tâm. Sau khi hoán chuyển thân theo năng lực của tâm, sau khi 
chú nguyện thân theo năng lực của tâm, sau khi nhập vào lạc tưởng 
và khinh tưởng, vị ấy đi đến cối Phạm Thiên bằng thân không được 
nhìn thấy. VỊ ấy làm ra hình thể được tạo thành bởi ý có tất cả các bộ 
phận lớn nhỏ và có giác quan hoàn chỉnh ở phía trước vị Phạm Thiên 
ấy. Nếu vị có thần thông ấy đi kinh hành, hình biến hóa (của vị ấy) 
cũng đi kinh hành ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy đứng lại, hình 
biến hóa cũng đứng lại ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy ngồi 
xuống, hình biến hóa cũng ngồi xuống ở nơi ấy. Nếu vị có thần 
thông ấy nằm, hình biến hóa cũng nằm ở nơi ấy. Nếu vị có thần 
thông ấy phun khói, hình biến hóa cũng phun khói ở nơi ấy. Nếu vị 
có thần thông ấy phát sáng, hình biến hóa cũng phát sáng ở nơi ấy. 
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Sace so iddhima dhammam bhasati, nimmitopi tattha dhammam 
bhasati. Sace so iddhimā pañham pucchati, nimmitopi tattha 
pañham pucchati. Sace so iddhima pañham puttho vissajjeti, 
nimmitopi tattha pañham puttho visasajjeti. Sace so iddhima tena 
brahmuna saddhim santitthati sallapati sakaccham samapajjati, 
nimmitopi tattha tena brahmuna saddhim santitthati sallapati 
sakaccham samapajjati. Yafifiadeva so iddhima karoti, tam tadeva hi 
so nimmito karotiti. Ayam adhitthana iddhi. 


Katama vikubbana iddhi? Sikhissa bhagavato arahato samma- 
sambuddhassa abhibhu nama savako  brahmaloke  thito 
sahassilokadhatum sarena viãñapesi.' So dissamānenapi kayena 
dhammam  desesi? adissamānenapi kayena dhammam desesi, 
dissamananepi hetthimena  upaddhakayena  adissamanenapi 
uparimena upaddhakayena dhammam  desesi, dissamanenapi 
uparimena upaddhakayena adissamanenapi hetthimena 
upaddhakayena dhammam  desesi. So pakativannam vijahitvā 
kumaravanam va dasseti, nagavannam va dasseti, supannavannam 
va dasseti, yakkhavannam va dasseti, asuravannam va? dasseti, 
indavannam va dasseti, devavannam va dasseti, brahmavannam va 
dasseti, samuddavannam  dasseti, pabbatavannam va dasseti, 
vanavannam va dasseti, sihavannam va dasseti, vyagghavannam va 
dasseti, dipivannam va dasseti, hatthimpi dasseti, assampi dasseti, 
rathampi dasseti, pattimpi dasseti, vividhampi senabyuham dassetiti 
pattampi  dasesti, vividhampi senābyuham dassetīti. Ayam 
vikubbana iddhi. 


Katama manomaya iddhi? Idha bhikkhu imamha kaya aññam 
kayam ahinimminati rūpim manomayam sabbangapaccangam' 
ahinindriyam, seyyathapi puriso muñjamha īsikam pavaheyya, tassa 
evamassa: “Ayam muñjo ayam Iska, añño muñjo añña Isika, 
muñjamha tveva īsikā pavalha'ti seyyatha va pana? puriso asim 
kosiya pavaheyya, tassa evamassa: ‘Ayam asi, ayam kosi. Añño asi, 
añña kosi. Kosiya tveva asi pavāļho ti. Seyyatha va pana puriso ahim 
karaņdā uddhareyya, tassa evamassa: “Ayam ahi, ayam karando, 
añño ahi, añño karando. Karaņdā tveva ahi ubbhato'ti. Evameva 
bhikkhu imamha kaya aññam kayam ahinimmināti rūpim 
manomayam sabbangapaccangam ahinindriyam. Ayam manomayā 
iddhi. 


! vififiapeti - PTS. ^ sabbangapaccangim - Machasam. 
2 deseti - PTS. ? seyyathapi và pana - PTS. 
3 asuravannam - Machasam potthake natthi. 
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Nếu vị có thần thông ấy thuyết Pháp, hình biến hóa cũng thuyết 
Pháp ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy hỏi câu hỏi, hình biến hóa 
cũng hỏi câu hỏi ở nơi ấy. Nếu vị có thần thông ấy trả lời khi được 
hỏi câu hỏi, hình biến hóa cũng trả lời khi được hỏi câu hỏi ở nơi ấy. 
Nếu vị có thần thông ấy đứng chung chuyện vān, bàn luận với vi 
Phạm Thiên ấy, hình biến hóa cũng đứng chung chuyện vån, bàn 
luận với vị Phạm Thiên ấy ở nơi ấy. Vị có thần thông ấy làm bất cứ 
việc gì, hình biến hóa (của vị ấy) cũng làm chính ngay việc ấy. Đây là 
thần thông do chú nguyện. 


Thần thông do biến hóa là gi? VỊ Thinh Văn của đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, dáng Chánh Đăng Giác Sikhi tên là Abhibhu đứng ở cõi 
Phạm Thiên đã dùng giọng nói thông báo đến một ngàn cối thế giới. 
Vi ấy đã thuyết Pháp với thân được nhìn thấy, đã thuyết Pháp với 
thân không được nhìn thấy, đã thuyết Pháp với nửa phần thân dưới 
được nhìn thấy với nửa phần thân trên không được nhìn thấy, đã 
thuyết Pháp với nửa phần thân trên được nhìn thấy với nửa phần 
thân dưới không được nhìn thấy. Vi ấy rời bó hinh dạng bình thường 
và phô bày hình dạng của thiếu niên, hoặc phô bày hình dạng của 
loài rồng, hoặc phô bày hình dạng của loài nhân điểu, hoặc phô bày 
hình dạng của loài dạ-xoa, hoặc phô bày hình dạng của vị Thiên 
Vương, hoặc phô bày hình dạng của vị thiên nhân, hoặc phô bày 
hình dạng của Phạm Thiên, hoặc phô bày hình dạng của biển cả, 
hoặc phô bày hình dạng của ngọn núi, hoặc phô bày hình dạng của 
khu rừng, hoặc phô bày hình dạng của loài sư tử, hoặc phô bày hình 
dạng của loài cọp, hoặc phô bày hình dạng của loài beo, hoặc phô 
bày hình dạng của loài voi, hoặc phô bày hình dạng của loài ngựa, 
hoặc phô bày hình dạng của xe kéo, hoặc phô bày hình dạng của 
người lính, hoặc phô bày hình dạng của đoàn quân nhiều binh 
chủng. Đây là thần thông do biến hóa. 


Thần thông do ý tạo thành là gì? Ở đây, vị tỳ khưu từ thân này 
làm ra thân khác có hình thể được tạo thành bởi ý với tất cả các bộ 
phận lớn nhỏ và có giác quan hoàn chỉnh. Cũng giống như người đàn 
ông rút ra sợi rơm từ cong cỏ muñja. VỊ ấy có thể nghĩ như vậy: “Đây 
là cong cỏ mufija, đây là sợi rơm. Cong cỏ murija là khác, sợi rơm là 
khác. Nhưng chính sợi rơm được rút ra từ cong cỏ muñja.” Hoặc 
cũng giống như người đàn ông có thể rút ra thanh gươm từ vỏ bọc. Vị 
ấy có thể nghĩ như vậy: “Đây là thanh gươm, đây là vỏ bọc. Thanh 
gươm là khác, vỏ bọc là khác. Nhưng chính thanh gươm được rút ra 
từ vỏ bọc.” Hoặc cũng giống như người đàn ông có thể tuốt ra con 
rắn từ lớp da. Vi ấy có thể nghi như vậy: “Đây là con rắn, đây là lớp 
da. Con rắn là khác, lớp da là khác. Nhưng chính con rắn được tuốt 
ra từ lớp da;” tương tợ như thế, vị tỳ khưu từ thân này làm ra thân 
khác có hình thể được tạo thành bởi ý với tất cả các bộ phận lớn nhỏ 
và có giác quan hoàn chỉnh. Đây là thần thông do ý tạo thành. 
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Katama ñanavipphara iddhi? Aniccanupassanaya niccasaññaya 
pahanattho ijjhatīti ñanavipphara iddhi. Dukkhanupassanaya 
sukhasaññaya —pe— Anattanupassanaya attasaññaya —pe— 


Nibbidānupassanāya nandiyā —pe— Viraganupassanaya 
ràgassa  —pe— Nirodhanupassanaya  samudayassa —pe— 
Patinissagganupassanaya adanassa pahanattho ijjhatīti 


ñanavipphara iddhi. Ayasmato Bakkulassa ñanavipphara iddhi. 
Ayasmato Sankiccassa fianavipphara iddhi. Ayasmato Bhutapalassa 
fianavipphara iddhi. Ayam fianavipphara iddhi. 


Katama  samadhivipphara iddhi? Pathamena  jhanena 
nīvaraņānam — pahanattho — ijhatiti  samadhivipphara iddhi. 
Dutiyena jhanena  vitakkavicaranam  pahanattho  ijjhatiti 
samadhivipphara iddhi. Tatiyena jhānena pitiya pahānattho 
ijjhatiti —pe— Catutthena jhānena sukhadukkhanam pahanattho 
ijjhatīti —pe— Akasanañcayatanasamapattiya rüpasafifiaya patigha- 
saññaya nanattasaññaya pahanattho ijjhatīti —pe— Viãñanañ- 
cayatanasamapattiya akasanafiacayatanasafifiaya  pahanattho 
ijjhatīti —pe—  Akificaffiayatanasamapattiya vififianaficayatana- 
saññaya pahanattho ijjhatīti —pe— Nevasaññanasaññayatana- 
samapattiya aklñcaññayatanasaññaya pahanattho ijjhatiti samādhi- 
vipphārā iddhi. Āyasmato Sāriputtassa samādhivipphārā iddhi. 
Āyasmato Safijivassa  samādhivipphārā iddhi.  Āyasmato 
Khanukondafinassa samadhivipphara iddhi Uttaraya upasikaya 
samadhivipphara iddhi, Samavatiya upasikaya samadhivipphara 
iddhi. Ayam samadhivipphara iddhi. 


Katama ariya iddhi? Idha bhikkhu sace akankhati “patikkule 
appatikkulasaññr vihareyyanti, appatikkulasaüfii tattha viharati. 
Sace  akankhati  'appatikkule patikkulasaññ ^ vihareyyan'ti, 
patikkūlasaūnī tattha  viharati. Sace ākankhati 'patikkule ca 
appatikkule ca appatikkulasaññr vihareyyan'ti appatikkulasafifii 
tattha viharati. Sace akankhati 'appatikkule ca patikkule ca 
patikkūlasaūnī vihareyyan'ti, patikkūlasaūnī tattha viharati. Sace 
ākankhati 'patikkule ca appatikkūle ca tadubhayam abhinivajjetva 
upekkhako vihareyyam sato sampajano'ti upekkhako tattha viharati 
sato sampajano. 
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Thần thông do sự can thiệp của trí là gì? “Do sự quán xét về vô 
thường, ý nghĩa dứt bó sự nghĩ tưởng về thường được thành tuu? là 
thần thông do sự can thiệp của trí. “Do sự quán xét vé khổ não, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc ... Do sự quán xét về vô ngã, ý 
nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã ... Do sự quán xét vē nhàm chán, 
ý nghĩa dứt bó sự vui thích ... “Do sự quán xét vé ly tham ái, ý nghĩa 
dứt bỏ tham ái ... Do sự quán xét về diệt tận, ý nghĩa dứt bỏ nhân 
sanh khởi ... “Do sự quán xét vé từ bó, ý nghĩa dứt bó sự nắm giữ 
được thành tyv’ là thần thông do sự can thiệp của trí. Thần thông 
của đại đức Bakkula là do sự can thiệp của trí. Thần thông của đại 
đức Sankicca là do sự can thiệp của trí. Thần thông của đại đức 
Bhūtapāla là do sự can thiệp của trí. Đây là thần thông do sự can 
thiệp của trí. 

Thần thông do sự can thiệp của định là gi Do sơ thiền, ý nghĩa 
dứt bỏ các pháp ngăn che được thành tựu' là thần thông do sự can 
thiệp của định. “Do nhị thiền, ý nghĩa dứt bỏ tām tứ được thành tựu” 
là thần thông do sự can thiệp của định. “Do tam thiền, ý nghĩa dứt bỏ 
hy được thành tuu” ... Do tứ thiền, ý nghĩa dứt bỏ lac và khổ được 
thành tv’ ... “Do sự chứng đạt không vô biên xứ, ý nghĩa dứt bỏ sự 
nghĩ tưởng về sắc, nghĩ tưởng về bất bình, nghĩ tưởng về khác biệt 
được thành tuu” ... Do sự chứng đạt thức vô bién xứ, ý nghĩa dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về không vô bién xứ được thành tv’ ... Do sự chứng 
đạt vô sở hữu xứ, ý nghĩa dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thức vô biên xứ 
được thành tuu” ... Do sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ, y 
nghĩa dứt bó sự nghĩ tưởng về không vô bién xứ được thành tyw’ là 
thần thông do sự can thiệp của định. Thần thông của đại đức SarI- 
putta là do sự can thiệp của định. Thần thông của đại đức Sañjiva là 
do sự can thiệp của định. Thần thông của đại đức Khanukondañña là 
do sự can thiệp của định. Thần thông của nữ cư sĩ Uttara là do sự can 
thiệp của định. Thần thông của nữ cư sĩ Sāmāvatī lā do sự can thiệp 
của định. Đây là thần thông do sự can thiệp của định. 


Thần thông thuộc về bậc Thánh là gì? Ở đây, vị tỳ khưu nếu ước 
mong rằng: “Ta có thể an trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là 
không nhờm gớm,” rồi an trú vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là không 
nhóm góm; nếu ước mong rằng: “Ta có thể an trú vào vật không 
nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm,” rồi an trú vào nơi ấy với 
sự nghĩ tưởng là nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Ta có thể an trú 
vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là 
không nhờm gớm,” rồi an trú vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là không 
nhờm gớm; nếu ước mong rằng: “Ta có thể an trú vào vật nhờm gớm 
và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm,” rồi an trú 
vào nơi ấy với sự nghĩ tưởng là nhóm góm; nếu ước mong rằng: “Về 
vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật 
ấy, với trạng thái xả ta có thể an trú (vào hai vật ấy) có niệm và có sự 
nhận biết rõ rệt,” rồi với trang thái xả (vi ấy) an trú vào nơi ấy, có 
niệm và có sự nhận biết rõ rệt. 
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Katham patikkūle appatikkulasaññr viharati? Anitthasmim 
vatthusmim mettaya va pharati, dhatuto va upasamharati, evam 
patikkule appatikkulasafifit viharati. 


Katham  appatikkule patikkūlasaūnī  viharati?  Itthasmim 
vatthusmim asubhaya va pharati, aniccato va upasamharati, evam 
appatikkule patikkūlasaūnī viharati. 


Katham patikkule appatikkule ca appatikkūlasaūnī viharati? 
Anitthasmim ca itthasmim ca vatthusmim mettaya va pharati, 
dhatuto va  upasamharati, evam  patikkule appatikkule ca 
appatikkulasafifii viharati. 


Katham appatikkule ca patikkule ca patikkulasafifii viharati? 
Itthasmim ca anitthasmim ca vatthusmim asubhaya va pharati, 
aniccato va upasamharati, evam  appatikkule patikkule ca 
ppatikkulasafifii viharati. 


Katham patikkule ca appatikkule ca tadubhayam abhinivajjetva 
upekkhako viharati sato sampajano? Idha bhikkhu cakkhuna rupam 
disva neva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato 
sampajano. Sotena saddam sutva —pe— Ghanena gandham ghayitva 
—pe— Jivhāya rasam sayitva —pe— Kāyena photthabbam phusitvā 
—pe— Manasa dhammam vififiaya neva sumano hoti na dummano, 
upekkhako viharati sato sampajano. Evam patikkule ca appatikkule 
tadubhayam abhinivajjetva upekkhako viharati sato sampajāto. 
Ayam ariya iddhi. 


Katama kammavipakaja iddhi? Sabbesam pakkhinam sabbesam 
devanam ekaccanam manussanam ekaccanam vinipatikanam. Ayam 
kammavipakaja iddhi. 


Katama pufifiavato iddhi? Raja cakkavatti' vehasam gacchati 
saddhim caturanginiya senaya antamaso assabandhagobandha- 
purise? upadaya, Jotiyassa? gahapatissa puññavato iddhi, Jatilassa 
gahapatissa puññavato iddhi, Mendakassa gahapatissa puññavato 
iddhi, Ghositassa gahapatissa  pufifiavato iddhi, pañcannam 
mahapuññanam pufifiavato iddhi. Ayam puññavato iddhi. 


! cakkavatti - Syā, PTS. 
? gopurise - Machasam; gopake purise - PTS. 
? Jotikassa - Machasam. 
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An trú vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm 
là (có ý nghĩa) thé nào? Đối với sự việc không được mong muốn, 
hoặc là chuyên chú vào lòng từ hoặc là liên tưởng về bản thể. An trú 
vào vật nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm là (có ý 
nghĩa) như thế. 


An trú vào vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm 
là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên 
chú vào bất tịnh hoặc là liên tưởng về vô thường. An trú vào vật 
không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) 
như thế. 


An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ 
tưởng là không nhờm gớm là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc 
không mong muốn và đối với sự việc mong muốn, hoặc là chuyên 
chú vào lòng từ hoặc là liên tưởng về bản thể. An trú vào vật nhờm 
gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ tưởng là không nhờm gớm 
là (có ý nghĩa) như thế. 


An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự nghĩ 
tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) thế nào? Đối với sự việc mong 
muốn, hoặc là chuyên chú vào bất tịnh hoặc là liên tưởng về vô 
thường. An trú vào vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm với sự 
nghĩ tưởng là nhờm gớm là (có ý nghĩa) như thế. 


Về vật nhờm gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả 
hai vật ấy, với trạng thái xả an trú (vào hai vật ấy), có niệm và có sự 
nhận biết rõ rệt là (có ý nghĩa) thế nào? O đây, vị tỳ khưu, sau khi 
nhìn thấy sắc bằng mắt, là không vui không buồn, với trạng thái xả 
an trú (vào vật ấy), có niệm và có sự nhận biết rõ rệt. Sau khi nghe 
thinh (âm thanh) bằng tai ... Sau khi ngửi khí (mùi) bằng mũi ... Sau 
khi nếm vị bằng lưỡi ... Sau khi va chạm (cảnh) xúc bằng thân ... Sau 
khi nhận thức pháp bằng ý, là không vui không buồn, với trạng thái 
xả an trú (vào vật ấy), có niệm và có sự nhận biết rõ rệt. Vē vật nhờm 
gớm và vật không nhờm gớm, sau khi ngăn ngừa cả hai vật ấy, với 
trạng thái xả an trú (vào hai vật ấy), có niệm và có sự nhận biết rõ rệt 
là (có ý nghĩa) như thế. Đây là thần thông thuộc về bậc Thánh. 


Thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp là gì? Là của tất cả các 
loài có cánh, là của tất cả chư thiên, là của một số thuộc nhân loại, là 
của một số thuộc hàng đọa xứ. Đây là thần thông sanh lên do kết quả 
của nghiệp. 


Thần thông của người có phước báu là gì? Đức chuyển luân 
vương đi trên không trung cùng với đoàn quân bốn loại binh chủng 
thậm chí tính luôn cả những kẻ giữ ngựa chăn trâu. Thần thông của 
gia chủ Jotika là của người có phước báu, thần thông của gia chủ 
Jatila là của người có phước báu, thần thông của gia chủ Mendaka là 
của người có phước báu, thần thông của gia chủ Ghosita là của người 
có phước báu. Đây là thần thông của người có phước báu. 
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Katamā vijjamaya iddhi? Vijjādharā vijjam parijapetva' vehasam 
gacchanti, akase antalikkhe hatthimpi dassenti, assampi dassenti, 
rathampi dassenti, pattimpi dassenti, vividhampi senabyuham 
dassenti, ayam vijjamaya iddhi. 


Katham tattha tattha samma payogapaccaya ijjhanatthena iddhi? 
Nekkhammena kamacchandassa pahanattho ijjhatīti tattha tattha 
sammapayogapaccaya ijjhanatthena iddhi. Abyapadena byapadassa 
pahanattho hann — tattha — ttatha — sammapayogapaccaya 
ijhanatthena iddhi —pe—  Arahattamaggena  sabbakilesanam 
pahanattho hann —tattha — tattha sammapayogapaccaya 
ijhanatthena iddhi. Evam tattha tattha sammapayogapaccaya 
ijjhanatthena iddhi. Ima dasa iddhiyo. 


Iddhikatha samatta. 


--00000-- 


! parijappetvà - Machasam. 
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Thần thông do chú thuật là gì? Sau khi nói lẩm nhām về chú 
thuật, những người rành rẽ về chú thuật đi trên không trung, phô 
bày voi, phô bày ngựa, phó bày xe kéo, phó bày người lính, phô bày 
đoàn quân nhiều binh chủng ở trên hư không bầu trời. Đây là thần 
thông do chú thuật. 


Thần thông với ý nghĩa thành tuu do duyên nó lực đúng đắn tùy 
theo trường hợp là (có ý nghĩa) thế nào? “Do thoát ly, ý nghĩa dứt bỏ 
ước muốn trong các dục được thành tuu” là thần thông với ý nghĩa 
thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp. “Do 
không sân độc, ý nghĩa dứt bỏ sân độc được thành tuu là thần thông 
với ý nghĩa thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường 
hợp. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, ý nghĩa dứt bỏ toàn bộ phiền 
não được thành tựu' là thần thông với ý nghĩa thành tựu do duyên 
ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp. Thần thông với ý nghĩa 
thành tựu do duyên ứng dụng đúng đắn tùy theo trường hợp là (có ý 
nghĩa) như thế. Đây là mười loại thần thông. 


Phân Giảng vê Thân Thông được đây đủ. 


--00000-- 
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III. ABHISAMAYAKATHA 


Abhisamayoti kena abhisameti? Cittena abhisameti. Hafici 
cittena abhisameti, tena hi aññan abhisameti? Na aññam 
abhisameti, ñanena abhisameti. 


Hafici fianena abhisameti, tena hi acittako' abhisameti? Na 
acittako abhisameti, cittena ca fianena ca abhisameti. 


Hafici cittena ca fianena ca abhisameti, tena hi kamavavara- 
cittena ca fianena ca abhisameti? Na kamavacaracittena ca fianena 
ca abhisameti. 


Tena hi rüpavacaracittena ca fianena ca abhisameti? Na 
rūpāvacaracittena ca ñanena ca abhisameti. Tena hi arūpāvacara- 
cittena ca ñanena ca abhisameti? Na arūpāvacaracittena ca ñanena 
ca abhisameti. Tena hi kammassakatacittena ca ñanena ca 
abhisameti? Na kammassakatacittena? ca ñanena ca abhisameti. 
Tena hi saccanulomikacittena ca ñanena ca abhisameti? Na 
saccanulomikacittena ca fianena ca abhisameti. Tena hi atitacittena 
ca fianena ca abhisameti? Na atitacittena ca fianena ca abhisameti. 
Tena hi anagatacittena ca fianena ca abhisameti? Na anagatacittena 
ca fianena ca abhisameti. Tena hi paccuppannalokiyacittena ca 
fianena ca abhisameti? Na paccuppannalokiyacittena ca fianena ca 
abhisameti. Lokuttaramaggakkhane paccupannacittena ca ñanena ca 
abhisameti. 


Katham lokuttaramaggakkhane paccuppannacittena ca ñanena 
ca abhisameti? Lokuttaramaggakkhane uppadadhipateyyam cittam 
ñanassa hetupaccayo ca tamsampayuttam nirodhagocaram dassana- 
dhipateyyam fianam cittassa hetupaccayo ca tamsampayuttam 
fianam nirodhagocaram. Evam lokuttaramaggakkhane 
paccuppannacittena ca fianena ca abhisameti. 


Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, lokuttaramaggakkhane 
dassanahisamayo sammaditthi, abhiniropanabhisamayo samma- 
sankappo, pariggahabhisamayo sammavaca, samutthanabhisamayo 
sammakammanto, vodanabhisamayo samma-ajivo, paggahabhi- 
samayo sammavayamo, upatthanabhisamayo sammasati, avikkhe- 
pabhisamayo sammasamadhi. 


! acittena ca ñãnena ca acittako - Machasam. 
2 kammassakatācittena - Syā, Sa; kammassakacittena - PTS. 
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III. GLẢNG VĒ SỰ LĀNH HỘI: 


Sự lãnh hội: Lãnh hội nhờ vào gì? Lãnh hội nhờ vào tâm. Nếu 
lãnh hội nhờ vào tâm, vậy thì người không có trí (có thể) lãnh hội? 
Người không có trí không (thể) lãnh hội. Lãnh hội nhờ vào trí. 


Nếu lãnh hội nhờ vào trí, vậy thì người không có tâm (có thể) 
lãnh hội? Người không có tâm không (thể) lãnh hội. Lãnh hội nhờ 
vào tâm và nhờ vào trí. 

Nếu lãnh hội nhờ vào tâm và nhờ vào trí, vậy thì lãnh hội nhờ vào 
tâm dục giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm dục 
giới và nhờ vào trí. 

Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm sắc giới và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm sắc giới và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ 
vào tâm vô sắc giới và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm 
vô sắc giới và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vận hành 
theo nghiệp và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm vận 
hành theo nghiệp và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm thuận 
theo chân lý và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm thuận 
theo chân lý và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm quá khứ và 
nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào tâm quá khứ và nhờ vào 
trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào tâm vi lai và nhờ vào trí? Không phải 
lãnh hội nhờ vào tâm vi lai và nhờ vào trí. Vậy thì lãnh hội nhờ vào 
tâm hợp thế hiện tại và nhờ vào trí? Không phải lãnh hội nhờ vào 
tâm hợp thế hiện tại và nhờ vào trí. Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và 
nhờ vào trí ở sát-na Đạo Siêu Thế. 


Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào trí ở sát-na Đạo Siêu 
Thé là (có ý nghĩa) thế nào? O sát-na Dao Siêu Thế: tàm-có tính chủ 
đạo trong các pháp sanh lên-là nhân và duyên của trí; trí-tuong ung 
với điều ấy, có hành xứ là sự diệt tận, có tính chất chủ đạo trong việc 
nhận thấy-là nhân và duyên của tâm; trí tương ưng với điều ấy là 
hành xứ của sự diệt tận.! Lãnh hội nhờ vào tâm hiện tại và nhờ vào 
trí ở sát-na Đạo Siêu Thế là (có ý nghĩa) như thế. 


Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Đạo 
Siêu Thế: sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến, sự lãnh hội về việc 
gắn chặt (tâm vào cảnh) là chánh tư duy, sự lãnh hội về gìn giữ là 
chánh ngữ, sự lãnh hội về nguồn sanh khởi là chánh nghiệp, sự lãnh 
hội về trong sạch là chánh mạng, sự lãnh hội về ra sức là chánh tỉnh 
tấn, sự lãnh hội về thiết lập là chánh niệm, sự lãnh hội về không tản 
mạn là chánh định. 


1 Hành xứ của sự diệt tận nghĩa là cảnh Niết Bàn (PtsA. 3, 687). 
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Upatthanabhisamayo  satisambojjhango,  pavicayābhisamayo 
dhammavicayasambojjhango, paggahābhisamayo viriyasam- 
bojjhango, pharaņābhisamayo  pitisambojjhango, upasamabhi- 
samayo passaddhisambojjhango, avikkhepabhisamayo, samadhi- 
sambojjhango, patisankhanabhisamayo upekkhasambojjhango. 

Assaddhiye ^ akampiyabhisamayo saddhabalam, kosajje 
akampiyabhisamayo viriyabalam, pamade akampiyanabhisamayo 
satibalam, uddhacce akampiyabhisamayo samadhibalam, avijjaya 
akampiyabhisamayo pafifiabalam. 


Adhimokkhabhisamayo saddhindriyam,  paggahabhisamayo 


viriyindriyam, upatthanabhisamayo satindriyam, 
avikkhepabhisamayo samadhindriyam, dassanabhisamayo 
paññindriyam. 

Adhipateyyatthena indriyābhisamayo, akampiyatthena 
balābhisamayo, niyyānatthena bojjhangabhisamayo, hetutthena 
maggābhisamayo, upatthānatthena satipatthanabhisamayo, 
padahanatthena' sammappadhānābhisamayo, ijjhanatthena 
iddhipadabhisamayo, tathatthena saccabhisamayo, avikkhepatthena 
samathabhisamayo, anupassanatthena vipassanabhisamayo, 


ekarasatthena  samathavipassanābhisamayo, anativattanatthena 
yuganaddhabhisamayo? samvaratthena silavisuddhi-abhisamayo, 
avikkhepatthena cittavisuddhi-abhisamayo, dassanatthena 
ditthivisuddhi-abhisamayo, muttatthena adhimokkhabhisamayo, 
pativedhatthena  vijjabhisamayo pariccagatthena  vimutti- 
abhisamayo, samucchedatthena khaye ñanam abhisamayo. 


Chando mulatthena abhisamayo, manasikaro samutthanatthena 
abhisamayo, phasso  samodhanatthena  abhisamayo,  vedana 
samosaranatthena abhisamayo, samadhi pamukhatthena 
abhisamayo, sai  ādhipateyyatthena abhisamayo,  pañña 
tatuttaratthena abhisamayo, vimutti saratthena abhisamayo, 
amatogadham nibbānam pariyosānatthena abhisamayo. 


Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, sotāpattimaggakkhaņe 
dassanāhisamayo sammāditthi —pe— amatogadham nibbānam 
pariyosānatthena abhisamayo. 


Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, sotāpattiphalakkhaņe 
dassanahisamayo  sammāditthi —pe— patippassaddhatthena 
anuppade ñanam abhisamayo, chando mūlatthena abhisamayo, — 
pe— amatogadham nibbānam pariyosānatthena abhisamayo. 


' padahatthena - Machasam. 7 yuganandhabhisamayo - Sya. 
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Sự lãnh hội về thiết lập là niệm giác chi, sự lãnh hội về suy xét là 
trạch pháp giác chi, sự lãnh hội về ra sức là cần giác chỉ, sự lãnh hội 
về lan tỏa là hỷ giác chi, sự lãnh hội về an tịnh là tịnh giác chi, sự 
lãnh hội về không tản mạn là định giác chỉ, sự lãnh hội về phân biệt 
rõ là xả giác chi. 

Sự lãnh hội về tính chất không dao động ở sự không có đức tin là 
tín lực, sự lãnh hội về tính chất không dao động ở biếng nhác là tấn 
lực, sự lãnh hội về tính chất không dao động ở buông lung là niệm 
lực, sự lãnh hội về tính chất không dao động ở phóng dật là định lực, 
sự lãnh hội về tính chất không dao động ở vô minh là tuệ lực. 


Sự lãnh hội về cương quyết là tín quyền, sự lãnh hội về ra sức là 
tấn quyền, sự lãnh hội về thiết lập là niệm quyền, sự lãnh hội về 
không tản mạn là định quyền, sự lãnh hội về nhận thấy là tuệ quyền. 

Sự lãnh hội về các quyền theo ý nghĩa pháp chủ đạo, sự lãnh hội 
về các lực theo ý nghĩa về tính chất không thể bị lay chuyển, sự lãnh 
hội về các giác chỉ theo ý nghĩa dẫn xuất (ra khỏi luân hồi), sự lãnh 
hội về Đạo theo ý nghĩa chủng tử, sự lãnh hội về thiết lập niệm theo ý 
nghĩa thiết lập, sự lãnh hội về các chánh cần theo ý nghĩa nó lực, sự 
lãnh hội về các nền tảng của thần thông theo ý nghĩa thành tựu, sự 
lãnh hội về chân lý theo ý nghĩa của thực thể, sự lãnh hội về chỉ tịnh 
theo ý nghĩa không tản mạn, sự lãnh hội về minh sát theo ý nghĩa 
quán sát, sự lãnh hội về chỉ tịnh và minh sát theo ý nghĩa nhất vị, sự 
lãnh hội về kết hợp chung theo ý nghĩa không vượt quá, sự lãnh hội 
về giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc, sự lãnh hội về tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, sự lãnh hội về kiến thanh tịnh theo 
ý nghĩa nhận thấy, sự lãnh hội về giải thoát theo ý nghĩa được phóng 
thích, sự lãnh hội về minh theo ý nghĩa thấu triệt, sự lãnh hội về giải 
thoát theo ý nghĩa buông bỏ, trí về đoạn tận theo ý nghĩa đoạn trừ là 
sự lãnh hội. 


Ước muốn theo ý nghĩa nguón cội là sự lãnh hội, tác ý theo ý 
nghĩa nguồn sanh khởi là sự lãnh hội, xúc theo ý nghĩa liên kết là sự 
lãnh hội, thọ theo ý nghĩa hội tụ là sự lãnh hội, định theo ý nghĩa dẫn 
đầu là sự lãnh hội, niệm theo ý nghĩa pháp chủ đạo là sự lãnh hội, 
tuệ theo ý nghĩa cao thượng trong các pháp thiện là sự lãnh hội, giải 
thoát theo ý nghĩa cốt lỏi là sự lãnh hội, Niết Bàn liên quan đến bất 
tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 


Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Đạo 
Nhập Lưu: sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến ...(như trên)... Niét 
Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 


Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Quả 
Nhập Luu: sự lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến ...(như trên)... trí 
về sự vô sanh theo ý nghĩa tĩnh lặng là sự lãnh hội. Ước muốn theo ý 
nghĩa nguồn cội là sự lãnh hội ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến 
bất tử theo ý nghĩa kết thúc là sự lãnh hội. 
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Kinnu ettakoyeva abhisamayoti? Na hi, sakadagamimaggakkhane 
—pe— sakadagamiphalakkhane —pe— anagamimaggakkhane —pe— 
anagamiphalakkhane —pe— arahattamaggakkhane —pe— arahatta- 
phalakkhane  dassanabhisamayo | sammaditthi,  abhiniropana- 
bhisamayo | sammasankappo, —pe— patippassaddhatthena 
anuppade ñanam abhisamayo. Chando mulatthena abhisamayo, — 
pe— amatogadham nibbanam pariyosanatthena abhisamayo. 


Yvayam kilese pajahati, atite kilese pajahati, anagate kilese 
pajahati, paccuppanne kilese pajahati. Ante kilese pajahatiti 
hafici atite kilese pajahati, tena hi khinam khepeti, niruddham 
nirodheti, vigatam vigameti, atthangatam atthangameti, atitam yam 
na atthi, tam pajahatiti na atite kilese pajahatiti. 


Anagate kilese pajahatiti hafici anagate kilese pajahati, tena 
hi ajatam pajahati, anibbattam pajahati, anuppannam pajahati, 
apatubhutam pajahati, anagatam yam na atthi, tam pajahatiti na 
anagate kilese pajahatiti. 


Paccuppanne kilese pajahatiti hañci paccuppanne kilese 
pajahati, tena hi ratto ragam pajahati, duttho dosam pajahati, mulho 
moham pajahati, vinibaddho manam pajahati, paramattho dittham 
pajahati, vikkhepagato uddhaccam  pajahati, anittham gato 
vicikiccham pajahati, thamagato anusayam pajahati, kanhasukka- 
dhammā yuganaddha samameva vattanti, sankilesikā' magga- 
bhavana hoti. 


Na hi atite kilese pajahati, na anagate kilese pajahati, na 
paccuppanne kilese pajahatiti haūci na ante kilese pajahati, na 
anagate —pe— na paccuppanne kilese pajahati, tena hi natthi 
maggabhavana, natthi phalasacchikiriya, natthi kilesappahanam, 
natthi dhammabhisamayoti? Atthi maggabhavana,  atthi 
phalasacchikiriya, atthi kilesappahanam, atthi dhammabhisamayo, 
yathakatham viya? Seyyathapi taruno rukkho ajataphalo, tamenam 
puriso mulam chindeyya. Ye tassa rukkhassa ajataphala te ajatayeva 
na jāyanti, anibbattayeva na nibbattanti, anuppannayeva na 
uppajjanti, apatubhutayeva na patubhavanti. 


! tam sankilesikā - Sya. 
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Có phải sự lãnh hội chỉ là bấy nhiêu? Không phải, ở sát-na Đạo 
Nhất Lai... ở sát-na Quả Nhất Lai... ở sát-na Dao Bất Lai ... ở sát-na 
Quả Bất Lai ... ở sát-na Dao A-la-hán ... ở sát-na Quả A-la-hán: sự 
lãnh hội về nhận thấy là chánh kiến, sự lãnh hội vē sự gắn chặt (tâm 
vào cảnh) là chánh tư duy ...(như trên)... trí về sự vô sanh theo ý 
nghĩa tịnh lặng là sự lãnh hội. Ước muốn theo ý nghĩa nguồn cội là 
sự lãnh hội ...(như trên)... Niết Bàn liên quan đến bất tử theo ý nghĩa 
kết thúc là sự lãnh hội. 

Vi này dứt bỏ các phiền não, dứt bỏ các phiền não thuộc quá khứ, 
dứt bỏ các phiền não thuộc vi lai, dứt bó các phiền não thuộc hiện 
tại. Dứt bỏ các phiên não thuộc quá khứ: Nếu (vị ấy) dứt bỏ các 
phiền não thuộc quá khứ, vậy thì (vị ấy) dứt bỏ pháp đã được cạn 
kiệt, làm diệt tận pháp đã được diệt tận, làm xa lìa pháp đã được xa 
ha, làm biến mất pháp đã được biến mất; (vị ấy) dứt bỏ pháp thuộc 
quá khứ là pháp không hiện hữu. Như thế, (vị ấy) không dứt bỏ các 
phiền não thuộc quá khứ. 

Dứt bỏ các phiên não thuộc vị lai: Nếu (vị ấy) dứt bỏ các 
phiền não thuộc vị lai, vậy thì (vị ấy) dứt bỏ pháp chưa được sanh ra, 
dứt bỏ pháp chưa được tạo lập, dứt bỏ pháp chưa được sanh lên, dứt 
bỏ pháp chưa được hiện khởi; (vị ấy) dứt bỏ pháp thuộc vị lai là pháp 
không hiện hữu. Như thế, (vị ấy) không dứt bỏ các phiền não thuộc 
vị lai. 

Dứt bỏ các phiên não thuộc hiện tại: Nếu (vị ấy) dứt bỏ các 
phiền não thuộc hiện tại, vậy thì bị ái nhiễm (vị ấy) dứt bỏ tham ái, 
bị hư hỏng (vị ấy) dứt bỏ sân, bị mê muội (vị ấy) dứt bỏ vô minh, bị 
ràng buộc (vị ấy) dứt bỏ ngã mạn, bị tiêm nhiễm (vị ấy) dứt bỏ tà 
kiến, bị rơi vào tản mạn (vị ấy) dứt bỏ phóng dật, bị rơi vào không 
dứt khoát (vị ấy) dứt bỏ hoài nghi, bi rơi vào cố tật (vị ấy) dứt bỏ 
pháp ngủ ngầm; (như thế) các pháp đen và trángl*! được kết hợp 
chung, hiện hữu một cách binh dáng, sự tu tập Dao lā còn phiền não. 

(Vi ấy) không dứt bỏ các phiên não thuộc quá khứ, 
không dứt bó các phiên não thuộc vi lai, không dứt bỏ các 
phiên não thuộc hiện tại: Nếu (vị ấy) không dứt bỏ các phiền não 
thuộc quá khứ, không dứt bỏ các phiền não thuộc vị lai, không dứt bỏ 
các phiền não thuộc hiện tại, vậy thì (phải chăng) không có sự tu tập 
Đạo, không có sự tác chứng Quả, không có sự dứt bỏ các phiền não, 
không có sự lãnh hội các pháp? Có sự tu tập Đạo, có sự tác chứng 
Quả, có sự dứt bỏ các phiền não, có sự lãnh hội các pháp. Như thế là 
(có ý nghĩa) thế nào? Giống như thân cây còn nhỏ có trái cây chưa 
được sanh ra, người ta có thể đốn ngã chính gốc cây ấy. Những trái 
cây chưa được sanh ra của cây ấy, chính vì chưa được sanh ra nên 
(sẽ) không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên (sẽ) không 
được tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên (sẽ) không được sanh 
lên, chính vì chưa được hiện hữu nên (sẽ) không được hiện hữu. 
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Evamevam uppado hetu uppado paccayo kilesanam nibbattiyati 
uppade adinavam disva anuppade cittam pakkhandati, anuppade 
cittassa pakkhantattā' ye uppadapaccaya kilesa nibbatteyyum, te 
ajatayeva na jayanti, anibbattayeva na nibbattanti, anuppantayeva 
na uppajjanti, apatubhutayeva na patubhavanti. Evam hetunirodha 
dukkhanirodho. Pavattam hetu nimittam hetu, ayuhana? hetu, 
anāyūhane cittam pakkhandāti, anāyūhane cittassa pakkhantattā ye 
āyūhanapaccayā kilesā nibbatteyyum te ajatayeva na jāyanti, 
anibbattayeva na nibbattanti, anuppannayeva na  uppajjanti, 
apatubhutayeva na patubhavanti. Evam hetunirodha dukkha- 
nirodho. Evam atthi maggabhavana, atthi phalasacchikiriya, atthi 
kilesappahanam, atthi dhammabhisamayoti. 


Abhisamayakatha samatta. 


IV. VIVEKAKATHA 


[Savatthinidanam] 


Seyyathapi bhikkhave, ye keci balakaraniya kammanta karīyanti 
sabbe te pathavm  nissaya pathaviyam  patitthaya evamete 
balakaramya kammanta karīyanti. Evameva bhikkhave, bhikkhu 
silam nissaya sile patitthaya ariyam atthangikam maggam bhaveti, 
ariyam atthangikam maggam bahulīkaroti. 


Kathafica bhikkhave bhikkhu silam nissaya sile patitthaya ariyam 
atthangikam magsam bhāveti, ariyam atthangikam maggam 
bahulikaroti? Idha bhikkhave, bhikkhu sammaditthim bhaveti 
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim, 
sammasankappam bhāveti —pe— sammavacam bhāveti —pe— 
sammākammanta bhaveti —pe— sammā-ājīvam bhaveti —pe— 
sammāvāyāmam bhāveti —pe—  sammasatim bhāveti —pe— 
sammāsamadhim bhāveti vivekanissitam virāganissitam 
nirodhanissitam vossaggaparināmim. Evam kho bhikkhave, bhikkhu 
sīlam nisasāya sīle patitthāya ariyam atthangikam maggam bhāveti, 
ariyam atthangikam maggam bahulīkaroti.” [2] 


! pakkhandattā - Machasam; pakkhandanattā - Sya, PTS. `° āyuhanā - Sya, PTS. 
[3] Samyuttanikaya - Mahavagga - Balakaraniyavagga 1. 
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Tương tợ như thế, sự sanh lên là nhân, sự sanh lên là duyên đưa 
đến sự tạo lập các phiền não. Sau khi thấy được tai hại trong sự sanh 
lên, tâm tiến đến sự không sanh lên. Nhờ vào trạng thái của tâm ở sự 
không sanh lên, các phiền não nào có sự sanh lên là duyên có thể 
được tạo lập, các phiền não ấy chính vì chưa được sanh ra nên (sẽ) 
không được sanh ra, chính vì chưa được tạo lập nên (sẽ) không được 
tạo lập, chính vì chưa được sanh lên nên (sẽ) không được sanh lên, 
chính vì chưa được hiện hữu nên (sẽ) không được hiện hữu. Như vậy, 
do sự diệt tận của nhân có sự diệt tận của Khổ. Sự vận hành là nhân, 
hiện tướng là nhân, (nghiệp) tích lấy là nhân, (nghiệp) tích lũy là 
duyên đưa đến sự tạo lập các phiền não. Sau khi thấy được tai hại ở 
(nghiệp) tích lũy, tâm tiến đến sự không tích lũy (nghiệp). Nhờ vào 
trạng thái của tâm ở sự không tích lũy (nghiệp), các phiền não nào có 
(nghiệp) tích lũy là duyên có thể được tạo lập, các phiền não ấy chính 
vì chưa được sanh ra nên (sẽ) không được sanh ra, chính vì chưa 
được tạo lập nên (sẽ) không được tạo lập, chính vì chưa được sanh 
lên nên (sẽ) không được sanh lên, chính vì chưa được hiện hữu nên 
(sẽ) không được hiện hữu. Như vậy, do sự diệt tận của nhân có sự 
diệt tận của Khổ. Như vậy, có sự tu tập Đạo, có sự tác chứng Quả, có 
sự dứt bỏ các phiền não, có sự lãnh hội các pháp. 


Phân Giảng vê sự Lãnh Hội được đây đủ. 


IV. GIÁNG VĒ SỰ VIÊN LY: 


[Duyên khói ở Savatthi] 

Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hành động gì được 
thực hiện bằng sức lực tất cả các hành động ấy được thực hiện sau 
khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; các 
hành động được thực hiện bằng sức lực này được thực hiện như vậy. 
Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào giới sau 
khi thiết lập ở giới, vị tỳ khưu tu tập Thánh Đạo tám chi phần, làm 
sung mãn Thánh Đạo tám chi phần. 


Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới sau khi thiết lập ở 
giới, vị tỳ khưu tu tập Thánh Đạo tám chi phần, làm sung mãn 
Thánh Đạo tám chỉ phần là (có ý nghĩa) thế nào? Này các tỳ khưu, ở 
đây vị tỳ khưu tu tập chánh kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham ái, liên hệ đến diệt tận, có sự hướng đến xả ly; tu tập chánh tư 
duy ... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp ... tu tập chánh mạng 
... tu tập chánh tinh tấn ... tu tập chánh niệm ... tu tập chánh định 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến diệt tận, có sự 
hướng đến xả ly. Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới sau khi 
thiết lập ở giới, vị tỳ khuu tu tập Thánh Đạo tám chi phần, làm sung 
mãn Thánh Đạo tám chi phần là (có ý nghĩa) như thế. 
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“Seyyathapi bhikkhave, ye keci me! bijagamabhutagama 
vuddhim virulhim vepullam apajjanti, sabbe te pathavim nissaya 
pathaviyam patitthāya evamete bijagamabhutagama  vuddhim 
virūļhim vepullam apajjanti. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu sīlam 
nissaya sīle patitthaya ariyam atthangikam maggam bhāvento 
ariyam atthangikam maggam bahulikaronto vuddhim virulhim 
vepullam papunati dhammesu. 


Kathañca bhikkhave bhikkhu sīlam nisasaya sīle patitthaya 
ariyam atthangikam maggam bhavento, ariyam atthangikam 
maggam bahulīkaronto, vuddhim virulhim vepullam papunati 
dhammesu? Idha bhikkhave, bhikkhu sammāditthim bhaveti 
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim, 
sammasankappam bhaveti —pe— sammavacam bhaveti —pe— 
sammakammantam bhaveti —pe— samma-ajivam bhaveti —pe— 
sammavayamam bhāveti —pe—  sammasatim bhāveti —pe— 
sammasamadhim bhaveti vivekanissitam virāganissitam 
nirodhanissitam vossaggaparināmim. Evam kho bhikkhave, bhikkhu 
sīlam nisasāya sile patitthāya ariyam atthangikam maggam 
bhavento, ariyam atthangikam maggam bahulīkaronto vuddhim 
virulhim vepullam papunati dhammesī ti. [+] 


Sammāditthiyā pañca vivekā, paūca virāgā, paūca nirodha, paūca 
vossaggā, dvādasa nissayā. Sammāsankappassa —pe— sammāvācāya 
—pe— sammakammantasa  —pe—  samma-ajivassa  —pe— 
sammavayamassa —pe— sammasatiya —pe— sammasamadhissa 
pañca viveka, pafica viraga, pañca nirodha, pañca vossagga, dvadasa 
nissaya. 


Sammaditthiya katame pañca viveka? Vikkhambhanaviveko 
tadangaviveko samucchedaviveko patippassaddhiviveko 
nissaranaviveko. Vikkhambhanaviveko ca nivarananam, 
pathamajjhānam bhavayato, tadangaviveko ca ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedaviveko ca 
lokuttaram khayagamimaggam bhavayato, patippassasaddhiviveko 
ca  phalakkhane,  nissaranaviveko ca  nirodho  nibbanam. 
Sammaditthiya ime pañca viveka. Imesu pañcasu vivekesu 
chandajato hoti saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam. 


Sammaditthiya katame pañca viraga? Vikkhambhanavirago 
tadangavirago samucchedavirago patippassaddhivirago 
nissaranavirago. Vikkhambhanavirago ca nīvaraņānam 
pathamajjhānam bhavayato, tadangavirāgo ca  ditthigatanam 


! ye keci - Machasam; yepime - Syā, PTS. 
[3] Samyuttanikaya - Mahavagga - Balakaraņīyavagga 2. 
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Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hạt giống và các loài 
thảo mộc nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển, 
tất cả các loài ấy (đạt được) sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi 
đã thiết lập ở trên trái đất; các hạt giống và các loài thảo mộc này đạt 
được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển là như vậy. Này các 
tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết 
lập ở giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập Thánh Đạo tám chi phần, trong 
khi làm sung mãn Thánh Đạo tám chỉ phần, đạt được sự tăng trưởng, 
sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp. 


Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở 
giới, vị tỳ khuu trong khi tu tập Thánh Đạo tám chi phần, trong khi 
làm sung mãn Thánh Đạo tám chỉ phần, đạt được sự tăng trưởng, sự 
phát triển, sự tiến triển trong các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Này 
các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu tu tập chánh kiến liên hệ đến viễn ly, 
liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly; 
tu tập chánh tư duy ... tu tập chánh ngữ ... tu tập chánh nghiệp ... tu 
tập chánh mạng ... tu tập chánh tỉnh tấn ... tu tập chánh niệm... tu 
tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến 
sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly. Này các tỳ khưu, sau khi nương 
tựa vào giới, sau khi thiết lập ở giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập 
Thánh Đạo tám chỉ phần, trong khi làm sung mãn Thánh Đạo tám 
chi phần, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong 
các pháp là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với chánh kiến, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, nām sự 
diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. Đối với chánh tư duy ... 
Đối với chánh ngữ... Đối với chánh nghiệp ... Đối với chánh mang ... 
Đối với chánh tỉnh tấn ... Đối với chánh niệm ... Đối với chánh định, 
có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, 
mười hai sự liên hệ. 

Đối với chánh kiến, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự 
viễn ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tịnh lặng, sự 
viễn ly do xuất ly. Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn 
che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viễn ly do thay thế là đối với các 
khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, 
sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là 
Đạo) tối thượng ở đời, sự viễn ly do tịnh lặng là ở vào thời điểm của 
Quả, và sự viễn ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh 
kiến, có năm sự viễn ly này. O năm sự viễn ly này, có ước muốn được 
sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng 
định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp 
chế, sự ly tham ái do thay thế, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham 
ái do tịnh lặng, sự ly tham ái do xuất ly. Và sự ly tham ái do áp chế là 
đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự ly tham ái do 
thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự 
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nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedavirago ca 
lokuttaram khayagamimaggam bhavayato, patippassaddhivirago ca 
phalakkhane, nissaranavirago ca nirodho nibbanam. Sammaditthiya 
ime pañca viraga. Imesu pañcasu viragesu chandajato hoti 
saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam. 


Sammaditthiya katame pañca nirodha?: Vikkhambhananirodho 
tadanganirodho samucchedanirodho patippassaddhinirodho 
nissarananirodho — vikkhambhananirodho ca  nIvarananam, 
pathamajjhānam bhavayato, tadanganirodho ca ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedanirodho ca 
lokuttaram khayagamimaggam bhavayato, patippassaddhinirodho 
ca phalakkhane, nissarananirodho ca amata dhatu.' Sammaditthiya 
ime pafica nirodha. Imesu paficasu nirodhesu chandajato hoti 
saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam. 


Sammaditthiya katame pañca vossagga? Vikkhambhanavossaggo 
tadangavossaggo | samucchedavossaggo  patippassaddhivossaggo 
nissaranavossaggo.  Vikkhambhanavossaggo ca  nivarananam, 
pathamajjhānam bhavayato, tadangavossaggo ca ditthigatanam 
nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, samucchedavossaggo ca 
lokuttaram khayagamimaggam bhavayato, patippassaddhivossaggo 
ca phalakkhane, nissaranavossaggo, ca  nirodho  nibbanam. 
Sammaditthiya ime pañca vossagga. Imesu pañcasu vossaggesu 
chandajato hoti saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam. 
Sammaditthiya ime pañca viveka, pañca viraga, pañca nirodha, 
pañca vossagga, dvadasa nissaya. 


Sammasankappassa —pe— Sammavacaya —pe— 
Sammakammantassa —pe— Sammā-ājīvassa —pe— 
Sammavayamassa —pe— Sammasatiya —pe— Sammasamadhissa 
katame pañca  viveka? Vikkhambhanaviveko —tadangaviveko 
samucchedaviveko patippassaddhiviveko nissaranaviveko. 
Vikkhambhanaviveko ca nivarananam pathamajjhanam bhavayato, 
tadangaviveko ca ditthigatanam  nibbedhabhagiyam samadhim 
bhavayato, samucchedaviveko ca lokutatram khayagamimaggam 
bhavayato, patippassaddhiviveko ca phalakkhane, nissaranaviveko 
ca nirodho nibbanam, sammasamadhissa ime pafica viveka. Imesu 
paficasu vivekesu chandajato hoti saddhadhimutto, cittam cassa 
svadhitthitam. 


! nirodho nibbānam - PTS. 
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phần vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ là ở vị đang tu tập 
Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự ly tham ái do 
tịnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự 
diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh kiến, có năm sự ly tham ái này. O 
năm sự ly tham ái này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú 
trọng, và tâm của vị ấy khéo được khăng định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, 
sự diệt tận do thay thế, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tịnh 
lặng, sự diệt tận do xuất ly. Và sự diệt tận do áp chế là đối với các 
pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự diệt tận do thay thế là đối 
với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào 
thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến 
đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào 
thời điểm của Quả, và sự diệt tận do xuất ly là bản thể bất tử. Đối với 
chánh kiến, có năm sự diệt tận này. O năm sự diệt tận này, có ước 
muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo 
được khẳng định. 


Đối với chánh kiến, có năm sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chế, sự xả 
ly do thay thế, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tịnh lặng, sự xả ly do 
xuất ly. Và sự xả ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang 
tu tập sơ thiền, sự xả ly do thay thế là đối với các khuynh hướng tà 
kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, sự xả ly do đoạn 
trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở 
đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự xả ly do 
xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh kiến, có năm sự xả ly 
này. Ơ năm sự xả ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được 
chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được khẳng định. Đối với chánh 
kiến, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự 
xả ly, mười hai sự liên hệ này. 


Đối với chánh tu duy ... Đối với chánh ngữ... Đối với chánh 
nghiệp ... Đối với chánh mang ... Đối với chánh tinh tấn ... Đối với 
chánh niệm ... Đối với chánh định, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do 
áp chế, sự viễn ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do 
tịnh lặng, sự viễn ly do xuất ly. Và sự viễn ly do áp chế là đối với các 
pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viễn ly do thay thế là đối 
với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào 
thông suốt, sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến 
đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào 
thời điểm của Quả, và sự viễn ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. 
Đối với chánh định, có năm sự viễn ly này. Ở năm sự viễn ly này, có 
ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy 
khéo được khẳng định. 
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Sammasamadhissa katame pañca viraga? Vikkhambhanavirago 
tadangavirago samucchedavirago patippassaddhivirago 
nissaranavirago. Vikkhambhanavirago ca nīvaraņānam, 
pathamajjhānam bhavayato, tadangavirago ca  ditthigatanam 
nibbedhabhāgiyam samādhim bhavayato, samucchedavirago ca 
lokuttaram khayagamimagsam bhavayato, patippassaddhivirāgo ca 
phalakkhaņe, nissaraņavirāgo ca nirodho nibbānam. 
Sammāsamādhissa ime pañca viraga. Imesu pañcasu viragesu 
chandajāto hoti saddhadhimutto cittam cassa svādhitthitam. 


Sammasamadhissa katame pañca nirodha? Vikkhambhanirodho 
tadangavirodho samucchedanirodho patippassaddhinirodho 
nissaraņanirodho. Vikkhambhananirodho nīvaraņānam, 
pathamajjhānam bhavayato, tadanganirodho ca ditthigatanam 
nibbedhabhāgiyam samādhim bhāvayato, samucchedanirodho ca 
lokuttaram khayagāmimaggam bhāvayato, patippassaddhinirodho 
ca phalakkhane,  nissaraņanirodho ca amatā dhatu. 
Sammasamadhissa ime pañca nirodha. Imesu pañcasu nirodhesu 
chandajato hoti saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam. 


Sammasamadhissa katame pañca vossaggā? 
Vikkhambhanavossaggo  tadangavossaggo  samucchedavossaggo 
patippassaddhivossaggo nissaranavossaggo. Vikkhambhanavossaggo 
ca nivarananam, pathamajjhanam bhavayato, tadangavossaggo ca 
ditthigatanam nibbedhabhagiyam samadhim bhavayato, 
samucchedavossaggo ca lokuttaram khayagamimaggam bhavayato, 
patippassaddhivossagga ca phalakkhane, nissaranavossagga, ca 
nirodho nibbanam. Sammadhissa ime pafica vossagga. Imesu 
paficasu vossaggesu chandajato hoti saddhadhimutto, cittam cassa 
svadhitthitam. Sammasamadhissa ime pañca viveka, pañca viraga, 
pañca nirodha, pañca vossagga, dvasada nissaya. 


"Seyyathapi bhikkhave, ye keci balakaramya kammanta 
karīyanti, sabbe te pathavim nissaya pathaviyam patitthaya evamete 
balakaraniya kammanta karīyanti. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu 
silam nissaya sile patitthaya satta bojjhange bhaveti, satta bojjhange 
bahulikaroti —pe— satta bojjhange bhavento satta bojjhange 
bahulikaronto vuddhim virūlhim vepullam pāpuņāti dhammesu 
—pe— pañca balani bhaveti pañca balani bahulikaroti —pe— pañca 
balani bhavento pañca balani bahulīkaronto vuddhim virulhim 
vepullam pāpuņāti dhammesu —pe—  paficindriyani bhaveti 
paficindriyani bahulikaroti —pe— 
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Đối với chánh định, có năm sự ly tham ái gì? Sự ly tham ái do áp 
chế, sự ly tham ái do thay thế, sự ly tham ái do đoạn trừ, sự ly tham 
ái do tịnh lặng, sự ly tham ái do xuất ly. Và sự ly tham ái do áp chế là 
đối với các pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự ly tham ái do 
thay thế là đối với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự 
phần vào thông suốt, sự ly tham ái do đoạn trừ là ở vị đang tu tập 
Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự ly tham ái do 
tĩnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự ly tham ái do xuất ly là sự 
diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh định, có năm sự ly tham ái này. O 
năm sự ly tham ái này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú 
trong, và tâm của vị ấy khéo được kháng định. 


Đối với chánh định, có năm sự diệt tận gì? Sự diệt tận do áp chế, 
sự điệt tận do thay thế, sự diệt tận do đoạn trừ, sự diệt tận do tịnh 
lặng, sự diệt tận do xuất ly. Và sự diệt tận do áp chế là đối với các 
pháp ngăn che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự diệt tận do thay thế là đối 
với các khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào 
thông suốt, sự diệt tận do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến 
đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở đời, sự diệt tận do tĩnh lặng là ở vào 
thời điểm của Quả, và sự diét tận do xuất ly là bản thể bất tử. Đối với 
chánh định, có năm sự diệt tận này. O nām sự diệt tận này, có ước 
muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo 
được khẳng định. 


Đối với chánh định, có 5 sự xả ly gì? Sự xả ly do áp chế, sự xả ly 
do thay thế, sự xả ly do đoạn trừ, sự xả ly do tịnh lặng, sự xả ly do 
xuất ly. Và sự xả ly do áp chế là đối với các pháp ngăn che ở vị đang 
tu tập sơ thiền, sự xả ly do thay thế là đối với các khuynh hướng tà 
kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, sự xả ly do đoạn 
trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là Đạo) tối thượng ở 
đời, sự xả ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của Quả, và sự xả ly do 
xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với chánh định, có 5 sự xả ly này. 
O 5 sự xả ly này, có ước muốn được sanh lên, đức tin được chú trọng, 
và tâm của vị ấy khéo được kháng định. Đối với chánh định, có 5 sự 
viễn ly, 5 sự ly tham ái, 5 sự diệt tận, 5 sự xả ly, 12 sự liên hệ này. 


Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hành động gì được 
thực hiện bằng sức lực tất cả các hành động ấy đều được thực hiện 
sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi đã thiết lập ở trên trái đất; 
các hành động được thực hiện bằng sức lực này đều được thực hiện 
như vậy. Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào 
giới, sau khi thiết lập ở giới, vị tỳ khưu tu tập bảy giác chỉ, làm sung 
mãn bảy giác chi. ...(nt)... trong khi tu tập bảy giác chi, trong khi làm 
sung mãn bảy giác chi, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến 
triển trong các pháp. ...(nt)... tu tập năm lực, làm sung mãn năm lực 
...(nt)... trong khi tu tập năm lực, trong khi làm sung mãn năm lực, 
đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các pháp. 
...(nt)... tu tập năm quyền, làm sung mãn năm quyền ...(nt)... 
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Seyyathapi bhikkhave, ye keci me bījagāmabhūtagāmā vuddhim 
virulhim vepullam apajjanti, sabbe te pathavim nissaya pathaviyam 
patitthaya evamete bījagāmabhūtagāmā vuddhim virulhim vepullam 
āpajjanti. Evameva kho bhikkhave, bhikkhu sīlam nissaya sile 
patitthaya pañcindriyani bhavento pañcindriyani bahulikaronto 
vuddhim virulhim vepullam papunati dhammesu. 


Kathañca bhikkhave, bhikkhu silam nisasaya sile patitthaya 
pañcindriyani bhavento pañcindriyani bahulikaronto vuddhim 
virulhim vepullam papunati dhammesu? Idha bhikkhave, bhikkhu 
saddhindriyam bhāveti vivekanissitam viraganissitam nirodha- 
nissitam  vossaggaparinamim.  Viriyindriyam  bhaveti. —pe— 
Satindririyam bhāveti —pe— Samadhindriyam bhaveti. —pe— 
Pafiüindriyam  bhaveti vivekanissitam  viraganissitam nirodha- 
nissitam vossaggaparinamim. Evam kho bhikkhave, bhikkhu silam 
nissaya —pe— papunati dhammesī ti. ['] 


Saddhindriyassa pañca viveka, pañca viraga, pañca nirodha, 
paūca  vossagga,  dvadasa  nissaya.  Viriyindriyassa  —pe— 
satindriyassa —pe— samadhindriyassa —pe— paññindriyassa pañca 
viveka, pafica viraga, pañca nirodha, pañca vossagga, dvadasa 
nissaya. 


Saddhindriyassa katame pañca viveka? Vikkhambhanaviveko 
tadangaviveko samucchedaviveko patippassaddhiviveko nissarana- 
viveko. Vikkhambhanaviveko ca nivarananam pathamajjhanam 
bhavayato, tadangaviveko ca ditthigatanam nibbedhabhagiyam 
samadhim bhavayato, samucchedaviveko ca lokuttaram 
khayagamimaggam bhavayato, patippassaddhiviveko ca 
phalakkhaņe, nissaraņaviveko ca nirodho nibbānam saddhindriyassa 
ime pañca viveka imesu pañcasu vivekesu chandajato hoti 
saddhadhimutto, cittam cassa svadhitthitam —pe— saddhindriyassa 
ime pafica viveka, pañca viraga, pañca nirodha, pañca vossagga, 
dvadasa nissaya. 


Viriyindriyassa —pe— satindriyassa —pe— samadhindriyassa 
—pe— paññindriyayassa katame pañca viveka? Vikkhambhana- 
viveko tatadangaviveko samucchedaviveko patippassaddhiviveko 
nissaranaviveko —pe— paññindriyassa ime pañca viveka, pañca 
viraga, pafica nirodha, pafica vossaggga, dvadasa nissayati. 


Vivekakatha samatta. 


--00000-- 


['] Samyuttanikaya. 
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Này các tỳ khưu, cũng giống như bất cứ các hạt giống và các loài 
thảo mộc nào đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển, 
tất cả các loài ấy (đạt được) sau khi đã nương tựa vào trái đất, sau khi 
đã thiết lập ở trên trái đất; các hạt giống và các loài thảo mộc này đạt 
được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển là như vậy. Này các 
tỳ khưu, tương tợ y như thế, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết 
lập ở giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập năm quyền, trong khi làm sung 
mãn năm quyền, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển 
trong các pháp. 


Này các tỳ khưu, sau khi nương tựa vào giới, sau khi thiết lập ở 
giới, vị tỳ khưu trong khi tu tập năm quyền, trong khi làm sung mãn 
năm quyền, đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển 
trong các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ 
khưu tu tập tín quyền liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham ái, liên 
hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả ly; tu tập tấn quyền ... tu tập 
niệm quyền ... tu tập định quyền ... tu tập tuệ quyền liên hệ đến viễn 
ly, liên hệ đến ly tham ái, liên hệ đến sự diệt tận, có sự hướng đến xả 
ly. Này các tỳ khuu, vi ty khưu, sau khi nương tựa vào giới ...(nhu 
trên)... đạt được sự tăng trưởng, sự phát triển, sự tiến triển trong các 
pháp là (có ý nghĩa) như thế. 


Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự 
diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ. Đối với tấn quyền ... Đối 
với niệm quyền ... Đối với định quyền ... Đối với tuệ quyền, có nām 
sự viễn ly, năm sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai 
sự liên hệ. 


Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự 
viễn ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tịnh lặng, sự 
viễn ly do xuất ly. Và sự viễn ly do áp chế là đối với các pháp ngăn 
che ở vị đang tu tập sơ thiền, sự viễn ly do thay thế là đối với các 
khuynh hướng tà kiến ở vị đang tu tập định dự phần vào thông suốt, 
sự viễn ly do đoạn trừ là ở vị đang tu tập Đạo đưa đến đoạn tận (là 
Đạo) tối thượng ở đời, sự viễn ly do tĩnh lặng là ở vào thời điểm của 
Quả, và sự viễn ly do xuất ly là sự diệt tận, Niết Bàn. Đối với tín 
quyền, có năm sự viễn ly này. Ở năm sự viễn ly này, có ước muốn 
được sanh lên, đức tin được chú trọng, và tâm của vị ấy khéo được 
khẳng định. ...(như trên)... Đối với tín quyền, có năm sự viễn ly, nām 
sự ly tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ này. 

Đối với tấn quyền ... Đối với niệm quyền ... Đối với định quyền ... 
Đối với tuệ quyền, có năm sự viễn ly gì? Sự viễn ly do áp chế, sự viễn 
ly do thay thế, sự viễn ly do đoạn trừ, sự viễn ly do tịnh lặng, sự viễn 
ly do xuất ly. ...(nt)... Đối với tuệ quyền, có năm sự viễn ly, năm sự ly 
tham ái, năm sự diệt tận, năm sự xả ly, mười hai sự liên hệ này. 


Phân Giảng vê sự Viễn Ly được đây đủ. 
--00000-- 
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V. CARIYAKATHA 


Cariyati attha cariyayo, iriyapathacariya ayatanacariya saticariyā 
samadhicariya ñanacariya maggacariya patticariya lokatthacariyati. 


Iriyapathacariyati catusu iriyapathesu. 

Ayatanacariyati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. 

Saticariyati catusu satipatthanesu. 

Samadhicariyati catusu jhanesu. 

Nāņacariyāti catūsu ariyasaccesu. 

Maggacariyāti catūsu ariyamaggesu. 

Patticariyāti catūsu samaññaphalesu. 

Lokatthacariyati  tathāgatesu  arahantesu sammasam- 
buddhesu, padese' paccekabuddhesu, padese sāvakesu. 


Iriyāpathacariyā ca panidhisampannanam, ayatanacariya ca 
indriyesu guttadvaranam, saticariya ca  appamadaviharinam, 
samadhicariya ca  adhicittamanuyuttanam,  ñanacariya ca 
buddhisampannanam, maggacariya ca  sammapatipannanam, 
patticariya ca adhigataphalanam, lokatthacariya ca tathagatanam 
arahattanam sammasambuddhanam, padese paccekabuddhanam, 
padese savakanam. Ima attha cariyayo. 


Aparapi attha cariyayo: Adhimuccanto saddhaya carati, 
pagganhanto viriyena carati, upatthapento satiya carati, avikkhepam 
karonto samadhina carati, pajananto paññaya carati, vijananto 
vihñanacariyaya carati. Evam  patipannassa kusala dhamma 
ayapentiti ayatanacariyaya carati, evam patipanno 
visesamadhigacchatiti visesacariyaya carati. Ima attha cariyayo. 


Aparāpi attha cariyāyo: Dassanacariyā ca sammaditthiya 
abhiniropanacariyā ca sammasankappassa, pariggahacariya ca 
sammavacaya, samutthanacariya ca sammakammantassa, vodana- 
Carlya ca sammā-ājīvassa, paggahacariya ca sammavayamassa, 
upatthānacariyā ca sammasatiya, avikkhepacariya ca samma- 
samadhissa. Ima atthacariyayoti. 


Cariyākathā samatta. 


--00000-- 


! padeso - Syà, PTS. 
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V. GLẢNG VỀ HÀNH VI: 


Hành vi: Có tám hành vi: hành vi của oai nghi, hành vi của xứ, 
hành vi của niệm, hành vi của định, hành vi của trí, hành vi của Dao, 
hành vi của sự dat đến, và hành vi vì lợi ích của thế gian. 


Hành vi của oai nghỉ: liên quan đến bốn oai nghi. 

Hành vi của xứ: liên quan đến sáu nội ngoại xứ. 

Hành vỉ của niệm: liên quan đến bốn sự thiết lập niệm. 

Hành vi của định: liên quan đến bốn thiền. 

Hành vi của trí: liên quan đến bốn Chân Lý cao thượng. 

Hành vỉ của Đạo: liên quan đến bốn Thánh Đạo. 

Hành vi của sự đạt đến: liên quan đến bốn Quả vị Sa-môn. 

Hành vi vì lợi ích của thế gian: liên quan đến các đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác, liên quan một phần đến 
các vị Phật Độc Giác, liên quan một phần đến các vị Thinh Văn. 


Hành vi của oai nghi là của các vi đã thành tựu ước nguyện. Hành 
vi của xứ là của các vị có sự hộ trì các căn. Hành vi của niệm là của 
các vi an trú vào sự không buông lung. Hành vi của định là của các vi 
gắn bó vào thắng tâm. Hành vi của trí là của các vị đã thành tựu sự 
giác ngộ. Hành vi của Đạo là của các vị thực hành đúng đắn. Hành vi 
của sự đạt đến là thuộc về các Quả đã được chứng đạt. Hành vi vì lợi 
ích của thế gian là của các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh 
Đẳng Giác, là của các vi Phật Độc Giác một phần, là của các vi Thinh 
Văn một phần. Đây lā tám hành vi. 


Có tám hành vi khác nữa: Trong khi cương quyết là hành xử với 
tín, trong khi ra sức là hành xử với tấn, trong khi thiết lập là hành xử 
với niệm, trong khi hành động không tản mạn là hành xử với định, 
trong khi là nhận biết là hành xử với tuệ, trong khi nhận thức là 
hành xử với thức. 'Ở vị thực hành như thế, các thiện pháp được thể 
hiên’ là hành xử với hành vi của xứ. Vi thực hành như thế đạt đến sự 
thù thāng là hành xử với hành vi của sự thù thắng. Đây là tám hành 
vi. 

Có tām hành vi khác nữa: Hành vi nhận thấy của chánh kiến, 
hành vi gắn chặt (tâm vào cảnh) của chánh tư duy, hành vi gìn giữ 
của chánh ngữ, hành vi nguồn sanh khởi của chánh nghiệp, hành vi 
trong sạch của chánh mạng, hành vi ra sức của chánh tỉnh tấn, hành 
vi thiết lập của chánh niệm, hành vi không tản mạn của chánh định. 
Đây là tám hành vi. 

Phân Giảng vé Hành Vi được đây đủ. 


--00000-- 
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VI. PATIHARIYAKATHA 


"Tīņimāni bhikkhave, pātihāriyāni. Katamani tini? Iddhi- 


Katamafica bhikkhave, iddhipatihariyam? Idha bhikkhave, 
ekacco anekavihitam iddhividham paccanubhoti? Ekopi hutva 
bahudha hoti, bahudhapi hutva eko hoti, āvībhāvam tirobhavam 
—pe— yava brahmalokapi kayena vasam vatti. Idam vuccati 
bhikkhave, iddhipatihariyam. 


Katamañca bhikkhave, adesanapatihariyam? Idha bhikkhave 
ekacco nimittena adisati “evampi te mano, itthampi te mano, itipi te 
cittan'ti. So bahum ceva adisati, tatheva tam hoti, no aññatha. Idha 
pana bhikkhave, ekacco na heva kho nimittena adisati, api ca kho 
manussanam va amanusasanam va devatanam va saddam sutva 
adisati 'evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan'ti. So 
bahum cepi adisati, tatheva tam hoti, no aññatha. Idha pana 
bhikkhave, ekacco na heva kho nimittena adisati, napi manussanam 
va amanussanam va devatanam va saddam sutva adisati, api ca kho 
vitakkayato  vicarayato  vitakkavippharasaddam!  sutva  adisati 
'evampi te mano, itthampi te mano, itipi te cittan'ti. So bahum ceva 
adisati, tatheva tam hoti, no afifiatha. Idha pana bhikkhave, ekacco 
na heva kho nimittena adisati, napi manussanam va amanussanam 
va devatanam va saddam sutva adisati, napi vitakkayato, vicarayato 
vitakkavippharasaddam sutva adisati, napi vitakkayato vicarayato 
vitakkavippharasaddam sutva adisati, api ca kho avitakkam 
avicaram samadhim samapannassa cetasa ceto paricca pajanati: 
'yatha imassa bhoto manosankhara panihita imassa? cittassa 
anantara amukam nama vitakkam vitakkayissati'ti? so bahum cepi 
adisati, tatheva tam hoti, no aññatha. Idam vuccati bhikkhave 
adesanapatihariyam. 


Katamafica bhikkhave, anusasanipatihariyam? Idha bhikkhave, 
ekacco evamanusasati: 'evam vitakketha, mā evam vitakkayittha, 
evam manasikarotha, ma evam manasākattha.* Idam pajahatha, 
idam  upasampajja  viharatha'ti. Idam  vuccati bhikkhave, 


! vitakkavicārasaddam - PTS, Syā. ? vitakkessatiti - Sya, PTS. 
? yathà imassa - Syā, PTS. ^ manasikarittha - Machasam. 
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VI. GIÁNG VỀ PHÉP KY DIU: 


Này các tỳ khưu, đây là ba phép kỳ diệu. Ba là gì? Phép kỳ diệu về 
thần thông, phép kỳ diệu về điểm hóa, phép kỳ diệu về giáo hóa. 

Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về thần thông là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị kinh nghiệm nhiều thể loại thần thông: là một hóa 
thành nhiều, là nhiều hóa thành một, hiện ra, biến mất ...(nhu 
trên)... bằng thân vị ấy thể hiện sự tác động đến tận cối Phạm Thiên. 
Này các tỳ khưu, điều này được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. 


Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về điểm hóa là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị chỉ điểm bằng hiện tướng rằng: “Ý của ngươi là như 
vầy, ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” Dāu cho vị ấy 
chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai 
khác. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những không chỉ 
điểm bằng hiện tướng, mà chỉ lắng nghe âm thanh của loài người, 
hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm rằng: “Y của 
ngươi là như vầy, ý của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” 
Dāu cho vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, 
không có sai khác. Này các tỳ khưu, hơn nữa ở đây có vị chẳng những 
không chỉ điểm bằng hiện tướng, cũng không lắng nghe âm thanh 
của loài người, hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm, 
mà chỉ lắng nghe âm thanh lan truyền của sự suy tâm ở người đang 
suy tầm đang suy xét rồi chỉ điểm rằng: “Ý của ngươi là như vầy, ý 
của ngươi là thế ấy, tâm của ngươi là như thế.” Dāu cho vị ấy chỉ 
điểm nhiều, điều ấy cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. 
Này các ty khuu, hơn nữa ở đây có vị chàng những không chỉ điểm 
bằng hiện tướng, cũng không lắng nghe âm thanh của loài người, 
hoặc của phi nhân, hoặc của chư thiên rồi chỉ điểm, cũng không lắng 
nghe âm thanh lan truyền của sự suy tầm ở người đang suy tâm đang 
suy xét rồi chỉ điểm, mà chỉ dùng ý nắm giữ ý của vị đang thể nhập 
định không tām không tứ và nhận biết rằng: “Theo như các tạo tác về 
ý của vị này đã được ước nguyện, thì kế liền tâm này vị ấy sẽ suy tām 
đến điều suy tām này như vầy.” Dàu cho vị ấy chỉ điểm nhiều, điều ấy 
cũng xảy ra đúng y như thế, không có sai khác. Này các tỳ khưu, điều 
này được gọi là phép kỳ diệu về điểm hóa. 


Và này các tỳ khưu, phép kỳ diệu về giáo hóa là gì? Này các tỳ 
khưu, ở đây có vị chỉ day như vầy: “Hãy suy tām nhu váy, chớ suy 
tầm như vầy. Hãy tác ý như vầy, chớ tác ý như vầy. Hãy dứt bỏ điều 
này, hãy thành tựu và an trú điều này.” Này các tỳ khưu, điều này 
được gọi là phép kỳ diệu về giáo hóa. Này các tỳ khưu, đây là ba phép 
kỳ diệu. 


231 


Patisambhidāmaggo II Paññavagga - Patihariyakatha 


Nekkhammam  ijhatiti iddhi, kamacchandam  patiharatiti 
patihariyam. Ye tena nekkhammena samannāgatā, sabbe te 
visuddhacitta anavilasankappati adesanapatihariyam. Tam kho pana 
nekkhammam evam asevitabbam, evam bhavetabbam, evam 
bahulikatabbam, evam tadanudhammata sati upatthapetabba'ti 


Abyapado ijjhatīti iddhi, byapadam patiharatīti patihariyam. 
Ye tena abyapadena samannagata, sabbe te  visuddhacitta 
anāvilasankappāti adesanapatihariyam. So kho pana abyapado 
evam asevitabbo, evam bhavetabbo, evam bahulikatabbo, evam 
tadanudhammata sati upatthapetabba'ti anusasanipatihariyam. 


Alokasañña ijjhatīti iddhi,  thinamiddham patiharatiti 
pathariyam. 'Ye taya alokasaññaya samannagata, sabbe te 
visuddhacitta anavilasankappa'ti adesanapatihariyam. Sa kho pana 
alokasañña evam asevitabba, evam bhavetabba, evam 
bahulīkātabbā, evam tadanudhammata sat upatthāpetabbāti 


Avikkhepo ijhatiti iddhi, uddhaccam patiharatiti patihariyam. 
'Ye tena avikkhepena samannagata, sabbe te visuddhacitta 
anāvilasankappāti adesanapatihariyam. So kho pana avikkhepo 
evam asevitabbo, evam bhavetabbo, evam bahulikatabbo, evam 
tadanudhammata sati upatthapetabba'ti anusasanipatihariyam. 


Dhammavavatthanam ijjhatiti iddhi, vicikiccham patiharatīti 
patihariyam. Ye tena dhammavavatthanena samannagata, sabbe 
te visuddhacitta anavilasankappa'ti adesanapatihariyam. Tam kho 
pana dhammavavatthanam evam asevitabbam, evam bhavetabbam, 
evam bahulikatabbam, evam tadanudhammata sati upattha- 


Nanam ijjhatīti iddhi, avijjam patiharatīti pātihāriyam. 
'Ye tena ñanena  samannagata, sabbe te  visuddhacitta 
anāvilasankappāti adesanapatihariyam. Tam kho pana ñanam 
evam asevitabbam, evam bhavetabbam, evam bahulikatabbam, 
evam  tadanudhammata sati  upatthapetabba'ti anusasam- 
patihariyam. 
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“Thoát ly được thành tuu” là thần thông. “Phản kháng lại ước 
muốn trong các duc' là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự thoát ly 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hon nữa, sự thoát ly ấy nên được 
rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung 
mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập như thế 
là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Không sân độc được thành tyu’ là thần thông. “Phản kháng lại 
sân độc' là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự không sân độc ấy, tất 
cả các vị ấy có tâm được thanh tinh, có tu duy không bị khuấy động” 
là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sự không sân độc ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thē là phép kỳ diệu vé giáo hóa. 


“Su nghĩ tưởng vé ánh sáng được thành tyw’ là thần thông. “Phản 
kháng lại sự lờ dē buồn ngú' là phép kỳ diệu. “Các vi nào hội đủ sự 
nghĩ tưởng về ánh sáng ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có 
tư duy không bị khuấy động' là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, 
sự nghĩ tưởng về ánh sáng ấy nên được rèn luyện như thế, nên được 
tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận 
theo việc ấy nên được thiết lập như thē là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Su không tản mạn được thành tyv’ là thần thông. “Phản kháng lại 
sự phóng dật là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự không tản mạn 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động” là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hon nữa, sự không tán man ấy 
nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm 
cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết 
lập như thế là phép kỳ diệu về giáo hóa. 


“Su xác dinh pháp được thành tyv’ là thần thông. “Phản kháng lại 
hoài nghi là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sự xác định pháp ấy, tất 
cả các vị ấy có tâm được thanh tinh, có tu duy không bị khuấy động” 
là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sự xác định pháp ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thể là phép kỳ diệu vé giáo hóa. 


“Trí được thành tyu’ là thần thông. “Phản kháng lại vô minh” là 
phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ trí ấy, tất cả các vị ấy có tâm được 
thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy dóng' là phép kỳ diệu về điểm 
hóa. “Hơn nữa, trí ấy nên được rèn luyện như thế, nên được tu tập 
như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo 
việc ấy nên được thiết lập như thế” là phép kỳ diệu về giáo hóa. 
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Pāmojjam ijjhatīti iddhi, aratim patiharatīti patihariyam. 
Ye tena pamojjena samannagata, sabbe te  visuddhacitta 
anāvilasankappāti ādesanāpātihāriyam. Tam kho pana pāmojjam 
evam asevitabbam, evam bhavetabbam, evam bahulīkātabbam, 
evam  tadanudhammata sati  upatthapetabba'ti anusasam- 
patihariyam. 


Pathamam  jhanam ijjhatīti iddhi, nīvaraņe  patiharatiti 
pātihāriyam. 'Ye tena pathamena jhane samannagata, sabbe te 
visuddhacitta anavilasankappa'ti adesanapatihariyam. Tam kho 
pana pathamam jhanam evam asevitabbam, evam bhavetabbam, 
evam bahulikatabbam, evam tadanudhammata sati 


Arahattamaggo ijjhatīti iddhi,  sabbakilese  patiharatiti 
pātihāriyam. “Ye tena arahattamaggena samannagata, sabbe te 
visuddhacitta anavilasankappa'ti adesanapatihariyam. So kho pana 
arahattamaggo evam  asevitabbo, evam bhavetabbo, evam 
bahulikatabbo, evam tadanudhammata sati upatthapetabba'ti 


Nekkhammam ijjhatīti iddhi, kamacchadam  patiharatiti 
patihariyam. “Ya ca iddhi yañca patihariyam, idam  vuccati 
iddhipatihariyam. Abyapado ijjhatīti iddhi, byapadam patiharatiti 
patihariyam, ya ca iddhi  yafica patihariyam, idam vuccati 
iddhipatihariyam.  Alokasaíifia iñjhatīti iddhi, thīnamiddham 
patihariyam. —pe—  Arahattamaggo ijjhatiti iddhi, sabbakilese 
patiharatiti patihariyam, yā ca iddhi yañca patihariyam, yā ca iddhi 
yafica patihariyam, idam vuccati iddhipatihariyanti. 


Pātihāriyakathā samatta. 


--00000-- 
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'Su hân hoan được thành tựu' là thần thông. “Phản kháng lai sự 
không hứng thú’ là phép kỳ diệu. “Các vi nào hội đủ sự hân hoan ấy, 
tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
động là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sự hân hoan ấy nên 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

"So thiền được thành tyu’ là thần thông. “Phản kháng lại các pháp 
ngăn che' là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ sơ thiền ấy, tất cả các vị 
ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy dóng' là phép 
kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, sơ thiền ấy nên được rèn luyện như 
thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho sung mãn như thế, 
niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập như thể là phép kỳ 
diệu về giáo hóa. ...(như trên)... 


“Đạo A-la-hán được thành tyu là thần thông. “Phản kháng lại 
toàn bộ phiền não' là phép kỳ diệu. “Các vị nào hội đủ Đạo A-la-hán 
ấy, tất cả các vị ấy có tâm được thanh tịnh, có tư duy không bị khuấy 
dóng là phép kỳ diệu về điểm hóa. “Hơn nữa, Dao A-la-hán ấy nén 
được rèn luyện như thế, nên được tu tập như thế, nên được làm cho 
sung mãn như thế, niệm tùy thuận theo việc ấy nên được thiết lập 
như thế là phép kỳ diệu về giáo hóa. 

“Thoát ly được thành tyv’ là thần thông. “Phản kháng lại ước 
muốn trong các dục là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu 
được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. “Không sân độc được thành 
tuu' là thần thông. “Phản kháng lại sân dóc' là phép kỳ diệu. Thành 
tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thần thông. “Sự nghĩ 
tưởng về ánh sáng được thành tyw là thân thông. “Phản kháng lại sự 
lờ dó buồn ngú' là phép kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi 
là phép kỳ diệu về thần thông. ...(như trên)... Đạo A-la-hán được 
thành tuv' là thần thông. “Phản kháng lại toàn bộ phiền não' là phép 
kỳ diệu. Thành tựu và phép kỳ diệu được gọi là phép kỳ diệu về thần 
thông. 

Phân Giảng vê Phép Ky Diệu được đây đủ. 


--00000-- 
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VII. SAMASISIKATHA: 


Sabbadhammanam sammasamucchede nirodhe ca 
anupatthanata pañña samasisatthe fianam. 


Sabbadhammananti paficakkhandha dvadasayatanani 
attharasadhatuyo kusala dhamma akusala dhamma  abyakata 
dhamma kamavacara dhamma rupavacara dhamma arūpāvacarā 
dhammā apariyapanna dhamma. 


Sammasamucchedeti nekkhammena kamacchandam samma 
samucchindati, abyapadena byapadam samma  samucchindati, 
alokasaññaya thinamiddham samma samucchindati, avikkhepena 
uddhaccam samma samucchindati, dhammavavatthanena 
vicikiccham  samma samucchindāti, ñanena avijjam sammā 
samucchindati,  pāmojjena  aratim samma  samucchindati, 
pathamena jhānena nīvaraņe samma samucchindati —pe— 
arahattamaggena sabbakilese sammā samucchindāti. 


Nirodheti nekkhammena kāmacchandam nirodheti, 
abyapadena byāpādam  nirodheti, alokasaññaya thinamiddham 
nirodheti, avikkhepena uddhaccam nirodheti, dhammavavatthānena 
vicikiccham nirodheti, fianena avijjam nirodheti, pamojjena aratim 
nirodheti, pathamena  jhanena  nivarane  nirodheti —pe— 
arahattamaggena sabbakilese nirodheti. 


Anupatthanatati nekkhammem patiladdhassa kamacchandam 
upatthati, abyapadam  patiladdhassa byapado na  upatthati, 
alokasaññam ^ patiladdhassa  thinamiddham na  upatthati, 
avikkhepam patiladdhassa uddhaccam na upatthati, 
dhammavavatthanam patiladdhassa vicikiccha na upatthati, ñanam 
patiladdhassa avijjā na upatthati, pamojjam patiladdhassa arati na 
upatthati, pathamam jhanam patiladdhassa nivarana na upatthanti 
—pe— arahattamaggam patiladdhassa sabbakilesa na upatthanti. 


1 samasisakatha - Machasam, Syà, PTS.  ?vinibandhanasisañca - Machasam. 
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VII. GIẢNG VỀ CÁC PHÁP ĐỨNG ĐẦU 
ĐƯỢC TỊNH LẶNG: 


Sự nhận biết về việc đoạn trừ hoàn toàn đối với tất cả các pháp, 
về sự diệt tận và tính chất không thiết lập là trí về ý nghĩa của các 
pháp đứng đầu được tịnh lặng là (có ý nghĩa) thế nào? 

Đối với tất cả các pháp: là năm uẩn, mười hai xứ, mười tám 
giới, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp 
thuộc dục giới, các pháp thuộc sắc giới, các pháp thuộc vô sắc giới, 
các pháp không còn lệ thuộc. 


Về việc đoạn trừ hoàn toàn: Do sự thoát ly, (hành giả) đoạn 
trừ hoàn toàn ước muốn trong các dục. Do không sân độc, (hành giả) 
đoạn trừ hoàn toàn sân độc. Do sự nghĩ tưởng đến ánh sáng, (hành 
giả) đoạn trừ hoàn toàn sự lờ đờ buồn ngủ. Do không tản mạn, 
(hành giả) đoạn trừ hoàn toàn sự phóng dật. Do xác định pháp, 
(hành giả) đoạn trừ hoàn toàn sự hoài nghi. Do trí, (hành giả) đoạn 
trừ hoàn toàn vô minh. Do hân hoan, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn 
sự không hứng thú. Do sơ thiền, (hành giả) đoạn trừ hoàn toàn các 
pháp ngăn che. ...(như trên).., Do Đạo A-la-hán, (hành giả) đoạn trừ 
hoàn toàn toàn bộ phiền não. 


Về sự diệt tận: Do thoát ly, (hành giả) diệt tận ước muốn trong 
các dục. Do không sân độc, (hành giả) diệt tận sân độc. Do sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng, (hành giả) diệt tận sự lờ đờ buồn ngủ. Do không 
tản mạn, (hành giả) diệt tận sự phóng dật. Do sự xác định pháp, 
(hành giả) diệt tận hoài nghi. Do trí, (hành giả) diệt tận vô minh. Do 
hân hoan, (hành giả) diệt tận sự không hứng thú. Do sơ thiền, (hành 
giả) diệt tận các pháp ngăn che. ...(như trên)... Do Đạo A-la-hán, 
(hành giả) diệt tận toàn bộ phiền não. 

Do tính chất không thiết lập: Ở (hành giā) đã thành tựu thoát 
ly, ước muốn trong các dục không thiết lập. Ơ (hành giả) đã thành 
tựu không sân độc, sân độc không thiết lập. Ở (hành giả) đã thành 
tựu sự nghĩ tưởng về ánh sáng, sự lờ đờ buồn ngủ không thiết lập. Ở 
(hành giả) đã thành tựu sự không tản mạn, phóng dật không thiết 
lập. O (hành giả) đã thành tựu sự xác định pháp, hoài nghi không 
thiết lập. O (hành giả) đã thành tựu trí, vô minh không thiết lập. O 
(hành giả) đã thành tựu hân hoan, sự không hứng thú không thiết 
lập. Ơ (hành giả) đã thành tựu sơ thiền, các pháp ngăn che không 
thiết lập. ...(như trên)... Ó (hành giả) đã thành tựu Đạo A-la-hán, 
toàn bộ phiền não không thiết lập. 
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Samanti kamacchandassa pahinatta nekkhamam samam 
byapadassa pahinatta abyapado samam, thinamiddhassa pahinatta 
alokasañña samam, uddhaccassa pahinatta avikkhepo samam, 
vicikicchaya pahīnattā dhammavavatthanam samam, avijjāya 
pahīnattā ñanam samam, aratiyā pahīnattā pamojjam samam, 
nīvaraņānam pahīnattā pathamam jhanam  samam  —pe— 
sabbakilesanam pahinatta arahattamaggo samam. 


Sisanti terasa sisani: palibodhasisafica tanha, 
vinabandhasisañca? mano, paramasasisañca ditthi, vikkhepasisafica 
uddhaccam, sankilesasisafica avijjā, adhimokkhasisafica saddha, 
paggahasisafica viriyam, upatthanasisafica sati, avikkhepasisañca 
samādhi, dassanasisafica pañña, pavattasisafica  jivitindriyam, 
gocarasisafica vimokkho, sankharasisafica nirodhoti. 


Samasisikatha samatta. 


--00000-- 
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Được tịnh lặng: Do trạng thái dứt bỏ ước muốn các dục, sự 
thoát ly được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sân độc, không sân độc 
được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sự lờ đờ buồn ngủ, sự nghĩ 
tưởng đến ánh sáng được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ phóng dật, 
sự không tản mạn được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ hoài nghi, sự 
xác định pháp được tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ vô minh, trí được 
tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ sự không hứng thú, hân hoan được 
tịnh lặng. Do trạng thái dứt bỏ các pháp ngăn che, sơ thiền được tịnh 
lặng. ...(như trên)... Do trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não, Đạo A- 
la-hán được tịnh lặng. 


Pháp đứng đâu: Có mười ba pháp đứng đầu: Đứng đầu các sự 
vướng bận là ái, đứng đầu các sự trói buộc là ngã mạn, đứng đầu các 
pháp tiêm nhiễm là tà kiến, đứng đầu các sự tản mạn là phóng dật, 
đứng đầu các phiền não là vô minh, đứng đầu các sự cương quyết là 
tín, Đứng đầu các sự ra sức là tấn, đứng đầu các sự thiết lập là niệm, 
đứng đầu các sự không tản mạn là định, đứng đầu các sự nhận thức 
là tuệ, đứng đầu các sự vận hành là mạng quyền, đứng đầu các hành 
xứ là giải thoát, đứng đầu các hành là sự diệt tận. 

Phân Giảng vê 
Các Pháp Đứng Đâu Được Tịnh Lặng 
được đây đủ. 
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VIII. SATIPATTHANAKATHA 


[Savatthinidanam] 


'Cattarome bhikkhave, satipatthana. Katame cattaro? Idha 
bhikkhave, bhikkhu kaye kāyānupassī viharati ātāpī sampajano 
satima vineyya loke abhijhadomanassam. Vedanasu —pe— Citte 
—pe— Dhammesu dhammanupassi viharati ātāpī sampajano satima 
vineyya loke abhijhadomanassa. Ime kho bhikkhave, cattaro 
satipatthana'ti. 


Katham kaye kamyanupassi viharati? Idhekacco pathavikayam 
aniccato anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, 
anattato anupassati no attato, nibbindati no nandati, virajjati no 
rajjati, nirodheti no samudeti, patinissajjati no adiyati. Aniccato 
anupassanto  niccasaññam pajahati,  dukkhato  anupassato 
sukhasaññam pajahati, anattato anupassanto attasaññam pajahati, 
nibbindanto nandim pajahati, virajjanto ragam pajahati, nirodhento 
samudayam pajahati, patinissajjanto adanam pajahati. Imehi sattahi 
akarehi kayam  anupassati. Kayo upatthanam no sati, sati 
upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena fianena tam kayam 
anupassati. Tena vuccati kaye kayanupassana satipatthana. 


Bhāvanāti catasso bhavana: tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhavana, indriyanam ekarasatthena bhavana, 
tadupagaviriyavahanatthena bhavana, asevanatthena bhavana. 


Idhekacco apokayam —pe— tejokayam —pe— vayokayam —pe— 
kesakayam  —pe—  lomakayam  —pe—  chavikayam  —pe— 
cammakayam —pe— mamsakayam —pe— rudhirakayam —pe— 
naharukayam' —pe— atthikayam —pe— atthimifijakayam aniccato 
anupassati no niccato, dukkhato anupassati no sukhato, anattato 
anupassati no attato, nibbindati no nandati, virajjati no rajjati, 
nirodheti no  samudeti, patinissajjati no  adiyati. Aniccato 
anupassanto  niccasatfiam pajahati, dukkhato anupassanto 
sukhasafifiam pajahati, anattato anupassanto attasaññam pajahati, 


1 nharukayam - Machasam. 
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VIII. GIÁNG VĒ SỰ THIẾT LẬP NIỆM: 


[Duyên khởi ở Savatthi] 

Này các tỳ khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm. Bốn là gì? Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu trong giáo pháp này an trú có sự quán xét thân 
trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế 
ngự tham và ưu phiền ở trên đời. ...(như trên)... thọ trên các thọ 
...(nhu trên)... tâm trên tâm ...(như trên)... pháp trên các pháp, có 
nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, có thể chế ngự tham và ưu 
phiền ở trên đời. Này các tỳ khưu, đây là bốn sự thiết lập niệm. 


An trú có sự quán xét thân trên thân là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét thân (cấu thành bởi) nguyên tố đất là vô thường, 
không phải là thường; quán xét là khổ não, không phải là lạc; quán 
xét là vô ngã, không phải là ngã; nhàm chán, không vui thích; lìa 
tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh khởi; 
từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét lā vô thường, (vi ấy) dứt bó 
sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán xét là khổ não, (vị ấy) dứt 
bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ 
sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự vui 
thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho 
diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt 
bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét thân theo bảy biểu hiện này. Thân là 
sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm. 
Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thân ấy. Vì thế, được gọi là: 
“Sự thiết lập niệm vē quán xét thân trên thân.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội các pháp đã được sanh lên tại nơi ấy, là sự tu tập theo ý nghĩa 
nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa khởi động tỉnh tấn 
(thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. 


Ở đây, có vị quán xét thân (cấu thành bởi) nguyên tố nước ... thân 
(cấu thành bởi) nguyên tố lửa ... thân (cấu thành bởi) nguyên tố gió 
... thân (cấu thành bởi) tóc ... thân (cấu thành bởi) lông ... thân (cấu 
thành bởi) da ngoài ... thân (cấu thành bởi) da trong ... thân (cấu 
thành bởi) thịt ... thân (cấu thành bởi) máu ... thân (cấu thành bởi) 
gân ... thân (cấu thành bởi) xương ... thân (cấu thành bởi) tủy xương 
là vô thường, không phải thường; quán xét là khổ não, không phải 
lạc; quán xét là vô ngã, không phải ngã; nhàm chán, không vui thích; 
ha tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, không làm cho sanh 
khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: trong khi quán xét là khổ não, (vị 
ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét là vô ngã, (vi ấy) 
dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, (vị ấy) dứt bỏ sự 
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nibbindanto nandim pajahati, virajjanto ragam pajahati, nirodhento 
samudayam pajahati, patinissajjanto adanam pajahati. Imehi sattahi 
akarehi kayam  anupassati. Kayo upatthanam no sati, sati 
upatthanaficeva sati ca, taya satiya tena fianena tam kayam 
anupassati. Tena vuccati kaye kayanupassana satipatthana. 


Bhāvanāti catasso bhavana: tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhāvanā, indriyānam ekarasatthena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanatthena bhāvanā, asevanatthena  bhavana. 
Evam kāye kāyānupassī viharati. 


Katham  vedanasu  vedananupassi  viharati? Idhekacco 
sukham  vedanam  aniccato anupassati no  niccato —pe— 
patinissajjati no  adiyati. Aniccato anupassanto  niccasafifiam 
pajahati, —pe— patinissajjanto adanam pajahati. Imehi sattahi 
akarehi vedanam  anupassati. Vedana upatthanam no sati, 
sati upatthanaficeva sati ca. Taya satiya tena ñanena tam 
vedanam anupassati. Tena vuccati: vedanasu vedananupassana 
satipatthana. 


Bhavanati catasso bhāvanā: —pe— āsevanatthena bhāvanā. 
—pe— Idhekacco dukkham vedanam —pe— adukkhamasukham 
vedanam —pe— sāmisam sukham vedanam —pe— nirāmisam 
sukham vedanam —pe— sāmisam dukkham vedanam —pe— 
nirāmisam dukkham vedanam —pe— sāmisam adukkhamasukham 


vedanam —pe— nirāmisam adukkhamasukham vedanam —pe— 
cakkhusamphassajam ^ vedanam  —pe— sotasamphassajam 
vedanam  —pe— ghanasamphassajam vedanam  —pe— 
kayasamphassajam vedanam —pe— manosamphassajam 


vedanam aniccato anupassati no niccato —pe— patinissajjati no 
adiyati. Aniccato anupassanto  niccasafifiam  pajahati —pe— 
patinissajjanto  adanam  pajahati.  Imehi  sattahi akarehi 
vedanam  anupassati. Vedanā  upatthanam no sati, sati 
upatthanaficeva sati ca. Tāya satiya tena ñanena tam 
vedanam anupassati. Tena vuccati: vedanasu vedananupassana 
satipatthana. 


Bhāvanāti catasso bhavana —pe— vedanasu vedananupassi 
viharati. 


Katham citte cittānupassī viharati? Idhekacco saragam cittam 
aniccato anupassati no niccato, —pe— patinissajjati no adiyati. 
Aniccato anupassanto niccasafinam pajahati —pe— patinissajjanto 
adanam pajahati. Imehi sattahi akarehi cittam anupassati. Cittam 
upatthanam no sati, sati upatthanaficeva sati ca. Taya satiya tena 
fianena tam cittam anupassati. Tena vuccati: citte cittanupassana 
satipatthana. 
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vui thích; trong khi ha tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham ái; trong khi làm 
cho diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong khi từ bỏ, (vị ấy) 
dứt bỏ sự nắm giữ. (VỊ ấy) quán xét thân theo bảy biểu hiện này. 
Thân là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập vừa là 
niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thân ấy. Vì thế, được 
gọi là: “Sự thiết lập miệm vē quán xét thân trên thân.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An trú có sự quán xét thân trên thân 
là (có ý nghĩa) như thế. 


An trú có sự quán xét thọ trên các thọ là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vi quán xét thọ lạc là vô thường, không phải thường: ...(như 
trên)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, (vị 
ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: ...(như trên)...; trong khi từ bỏ, 
(vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (Vi ấy) quán xét thọ theo bảy biểu hiện 
này. Thọ là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét thọ ấy. Vì thế, 
được gọi là: “Sự thiết lập niệm vē quán xét thọ trên các thọ.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... Ở đây, có vị quán xét thọ khổ ... thọ 
không khổ không lạc ... thọ lạc có hệ lụy vật chất ... thọ lạc không hệ 
lụy vật chất ... thọ khổ có hệ lụy vật chất ... thọ khổ không hệ lụy vật 
chất ... thọ không khổ không lạc có hệ lụy vật chất ... thọ không khổ 
không lạc không hệ lụy vật chất ... thọ sanh lên do nhãn xúc ... thọ 
sanh lên do nhĩ xúc ... thọ sanh lên do tỷ xúc ... thọ sanh lên do thiệt 
xúc ... thọ sanh lên do thân xúc ... thọ sanh lên do ý xúc là vô thường, 
không phải thường; ...(như trên)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi 
quán xét là vô thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: ...(như 
trên)...; trong khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (VỊ ấy) quán xét 
thọ theo bảy biểu hiện này. Thọ là sự thiết lập, không phải niệm. 
Niệm vừa là sự thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vi ấy) 
quán xét thọ ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niệm vē quán xét 
thọ trên các thọ.” 


Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... An trú có sự quán xét 
thọ trên các thọ là (có ý nghĩa) như thế. 


An trú có sự quán xét tâm trên tâm là (có ý nghĩa) thế nào? Ở 
đây, có vị quán xét tâm có tham ái là vô thường, không phải thường; 
..(nhu trên)...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô 
thường, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường: ...(như trên)...; trong 
khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (Vị ấy) quán xét tâm theo bảy 
biểu hiện này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự 
thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét tâm ấy. 
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Bhāvanāti catasso bhāvanā: —pe— asevanatthena bhavana. 


Idhekacco vītarāgam cittam —pe— sadosam cittam —pe— 
vītadosam cittam —pe— samoham cittam —pe— vītamoham cittam 
—pe— sankhittam cittam —pe—  vikkhittam  cittam —pe— 
mahaggatam cittam —pe— amahaggatam cittam —pe— sa-uttaram 
cittam —pe— anuttaram cittam —pe— samāhitam cittam —pe— 
asamahitam cittam —pe— vimuttam cittam —pe— avimuttam cittam 
—pe— cakkhuvifiianam —pe— sotaviññanam —pe— 
manoviññanam aniccato anupassati no niccato —pe— patinissajjati 
no adiyati. Aniccato anupassanto niccasafiüam pajahati —pe— 
patinissajjanto adanam pajahati. Imehi sattahi akarehi cittam 
anupassati. Cittam upatthanam no sati, sati upatthanaficeva sati ca. 
Taya satiya tena ñanena tam cittam anupassati. Tena vuccati: citte 
cittanupassana satipatthana. 


Bhāvanāti catasso bhavana —pe— asevanatthena bhavana. 
Evam citte cittānupassī viharati. 


Katham  dhammesu dhammānupassī viharati?  Idhekacco 
thapetva kayam thapetva vedanam, thapetva cittam tadavasese 
dhamme aniccato anupassati no niccato, dukkhato anupassati no 
sukhato, anattato anupassati no attato, nibbindati no nandati 
virajjati no rajjati, nirodheti no samudeti patinissajjanto no adiyati, 
aniccato anupassanto niccasafifiam pajahati, dukkhato anupassanto 
sukhasaññam  pajahati. Anattato a anupapassanto attasaññam 
pajahati, nibbindanto nandim pajahati, virajjanto ragam pajahati, 
nirodhento samudayam pajahati, patinissajjanto adanam pajahati. 
Imehi sattahi akarehi te dhamme anupassati, dhamma upatthanam 
no sati, sati upatthanaficeva sati ca. Taya satiya tena fianena tam 
dhamme anupassati. Tena vuccati: dhammesu dhammanupassana 
satipatthana. 


Bhāvanāti catasso bhavana: tattha jatanam dhammanam 
anativattanatthena bhāvanā, indriyānam ekarasatthena bhāvanā, 
tadupagaviriyavāhanatthena bhāvanā, asevanatthena  bhavana. 
Evam dhammesu dhammānupassī viharatiti. 


Satipatthanakatha samatta. 


--00000-- 
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Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... 

Ở đây, có vị quán xét tâm lìa khỏi tham ái ... tâm có sân ... tâm lìa 
khỏi sân ... tâm có si... tâm lia khỏi si... tâm co rút ... tâm tản man ... 
tâm đại hành ... tâm không đại hành ... tâm vượt trội ... tâm không 
vượt trội ... tâm định tính ... tâm không định tĩnh ... tâm được giải 
thoát ... tâm chưa được giải thoát ... nhãn thức ... nhĩ thức ... tỷ thức 
.. thiệt thức ... thân thức ... ý thức là vô thường, không phải là 
thường: ...; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét là vô thường, 
(vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về thường; ...(như trên)...; trong khi từ 
bỏ, (vị ấy) dứt bó sự nắm giữ. (Vi ấy) quán xét tâm theo bảy biểu hiện 
này. Tâm là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm vừa là sự thiết lập 
vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán xét tâm ấy. Vì thế, 
được goi là: “Sự thiết lập niêm vé quán xét tâm trên tâm.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: ...(như trên)... là sự tu tập theo ý 
nghĩa rèn luyện. ...(như trên)... An trú có sự quán xét tâm trên tâm là 
(có ý nghĩa) như thế. 


__ An trú có sự quán xét pháp trên các pháp là (có ý nghĩa) thế nào? 
Ơ đây, có vị quán xét các pháp còn lại, ngoại trừ thân ngoại trừ thọ 
ngoại trừ tâm, là vô thường, không phải là thường; quán xét là khổ 
não, không phải là lạc; quán xét là vô ngã, không phải là ngã; nhàm 
chán, không vui thích; lia tham ái, không tham ái; làm cho diệt tận, 
không làm cho sanh khởi; từ bỏ, không nắm giữ. Trong khi quán xét 
lā vô thường, (vị ấy) dứt bó sự nghĩ tưởng về thường; trong khi quán 
xét là khổ não, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về lạc; trong khi quán xét 
là vô ngã, (vị ấy) dứt bỏ sự nghĩ tưởng về ngã; trong khi nhàm chán, 
(vị ấy) dứt bỏ sự vui thích; trong khi lìa tham ái, (vị ấy) dứt bỏ tham 
ái; trong khi làm cho diệt tận, (vị ấy) dứt bỏ nguồn sanh khởi; trong 
khi từ bỏ, (vị ấy) dứt bỏ sự nắm giữ. (VỊ ấy) quán xét các pháp ấy theo 
bảy biểu hiện này. Các pháp là sự thiết lập, không phải niệm. Niệm 
vừa là sự thiết lập vừa là niệm. Với niệm ấy, với trí ấy, (vị ấy) quán 
xét các pháp ấy. Vì thế, được gọi là: “Sự thiết lập niēm vē quán xét 
pháp trên các pháp.” 

Sự tu tập: Có bốn sự tu tập: là sự tu tập theo ý nghĩa không vượt 
trội đối với các pháp đã được sanh lên trong trường hợp ấy, là sự tu 
tập theo ý nghĩa nhất vị đối với các quyền, là sự tu tập theo ý nghĩa 
khởi động tỉnh tấn (thích hợp) nhằm đạt đến giải thoát Niết Bàn, là 
sự tu tập theo ý nghĩa rèn luyện. An trú có sự quán xét pháp trên các 
pháp là (có ý nghĩa) như thế. 


Phân Giảng vē sự Thiết Lập Niệm được đây đủ. 


--00000-- 
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IX. VIPASSANAKATHA 


Evam me sutam: Ekam samayam bhagavā Sāvatthiyam viharati 
Jetavane Anāthapiņdikassa ārāme tatra kho bhagavā bhikkhū 
amantesi  bhikkhavoti,  bhadanteti te bhikkhū  bhagavato 
paccassosum, bhagavā etadavoca: 


So vata bhikkhave, bhikkhu kaūci sankharam niccato 
samanupassanto anulomikāya khantiyā samannāgato bhavissatīti 
netam thānam vijjati, anulomikāya khantiyā asamannāgato 
sammattaniyamam  okkamissatīti netam  thanam  vijjati, 
sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam | va  anagamiphalam va arahattam' vā 
sacchikarissatiti netam thanam vijjati. 


So vata  bhikkhave,  bhikkhu  sabbasankhare aniccato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti 
thanametam vijjal, anulomikaya  khantiya | samannagato 
sammattaniyamam okkamissatīti thānametam vijjati, 
sammattaniyamam okkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam | va  anagamiphalam va arahattam va 
sacchikarissatiti thanametam vijjati. 


So vata bhikkhave, bhikkhu kaūci sankharam  sukhato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti 
netam thanam vijjati, anulomikaya khantiyā asamannagato 
sammattaniyamam okkamissatiti netam thanam  vijjati, 
sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam | va  anagamiphalam va  arahattam va 
sacchikarissatiti netam thanam vijjati. 


So vata bhikkhave, bhikkhu  sabbasankhare dukkhato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti 
thanametam vijjal,  anulomikaya  khantiya samannagato 
sammattaniyamam okkamissatīti thānametam vijjati, 
sammattaniyamam okkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam | va anagamiphalam va  arahattam va 
sacchikarissatiti thanametam vijjati. 


So vata bhikkhave, bhikkhu kaūci dhammam  attato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti 
netam thanam vijjati, anulomikaya khantiyā asamannagato 
sammattaniyamam okkamissatiti netam thanam  vijjati, 
sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam | va anagamiphalam va  arahattam va 
sacchikarissatiti netam thanam vijjati. 


1 arahattaphalam - Sya, PTS. 
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IX. GLÁNG VỀ MINH SÁT: 


Tôi đã được nghe như vầy: Một thời đức Thế Tôn ngự tại tu viện 
của ông Anāthapiņdika, trong khu rừng (của thái tử) Jeta, ở thành 
Sāvatthī. Chính ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu.” “Thưa ngài,” các vị tỳ khưu ấy đã đáp lại đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

- Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ hành nào là thường, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện 
này không được biết đến. Không có được sự nhãn nại phù hợp, (vị 
ấy) sẽ đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không 
được biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị 
ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất 
Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các hành là vô thường, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự 
kiện này được biết đến. Có được sự nhàn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. 
Đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả 
Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; 
sự kiện này được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ hành nào là lạc, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sé 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các hành là khổ não, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện 
này được biết đến. Có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập 
Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự 
kiện này được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
bất cứ pháp nào là ngã, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhãn nại phù hợp, (vi ấy) sé 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 
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So vata bhikkhave,  bhikkhu  sabbadhamme  anattato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti 
thanametam  vijjal,  anulomikāya  khantiya | samannagato 
sammattaniyamam okkamissatīti thānametam vijjati, 
sammattaniyamam okkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam | va  anagamiphalam va  arahattam vā 
sacchikarissatiti thanametam vijjati. 


So vata bhikkhave, bhikkhu nibbanam dukkhato 
samanupassanto anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti 
team thanam  vijati, anulomikaya  khantiya asamannagato 
sammattaniyamam okkamissatiti netam dhanam  vijjati, 
sammattaniyamam anokkamamano sotapattiphalam va 
sakadagamiphalam | va  anagamiphalam va  arahattam va 
sacchikarissatiti netam thanam vijjati. 


So vata bhikkhave, bhikkhu nibbanam sukhato samanupassanto 
anulomikaya khantiya samannagato bhavissatiti thana metam vijjati, 
anulomikaya khantiya samannagato sammattaniyamam 
okkamissatīti thānametam vijjati, sammattaniyamam okkamamāno 
sotapattiphalam va sakadagamiphalam va anagamiphalam va 
arahattam va sacchikarissatīti thanametam vijjati. [+] 


Katīhākārehi anulomikam khantim patilabhati, katīhākārehi 
sammattaniyamam okkamati? 


Cattārīsāya ākārehi anulomikam khantim patilabhati, cattārīsāya 
ākārehi sammattaniyamam okkamati. 


Katamehi cattarisaya akarehi anulomikam khantim patilabhati, 
katamehi cattarisaya akarehi sammattaniyamam okkamati? 


Paficakkhandhe aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato 
abadhato parato palokato ītito upaddavato bhayato upassaggato 
calato pabhanguto addhuvato attanato' alenato asaranato rittato 
tucchato  sufifiato anattato — adinavato — viparinamadhammato 
asarakato aghamulato vadhakato vibhavato sasavato sankhatato 
maramisato jātidhammato  jaradhammato  byadhidhammato 
maranadhammato sokadhammato paridevadhammato  upayasa- 
dhammato sankilesikadhammato. 


1 atāņato - Machasam. [3] Samyuttanikāya. 
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Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
tất cả các pháp là vô ngã, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện 
này được biết đến. Có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến 
sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt 
đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập 
Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự 
kiện này được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
Niết Bàn là khổ não, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện này 
không được biết đến. Không có được sự nhãn nại phù hợp, (vi ấy) sé 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn; sự kiện này không được 
biết đến. Không đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ 
tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc 
Quả A-la-hán; sự kiện này không được biết đến. 


Này các tỳ khưu, quả thật vị tỳ khưu ấy, trong lúc đang xem xét 
Niết Bàn là lac, sẽ có được sự nhãn nại phù hợp; sự kiện này được 
biết đến. Có được sự nhãn nại phù hợp, (vị ấy) sẽ đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn; sự kiện này được biết đến. Đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn, (vị ấy) sẽ tác chứng Quả Nhập Lưu, hoặc 
Quả Nhất Lai, hoặc Quả Bất Lai, hoặc Quả A-la-hán; sự kiện này 
được biết đến. 


(Vi ấy) thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bao nhiêu biểu hiện? 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bao nhiêu biểu hiện? 


(Vị ấy) thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện, 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu hiện. 


(VỊ ấy) thành đạt sự nhãn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện gì? 
đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu hiện gì? 


(Vi ấy nhận thấy) năm uẩn là vô thường, là khổ não, là ốm đau, là 
mut nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là tật bệnh, là xa lạ, là tiêu hoại, lā 
tai ương, là tai họa, là kinh hãi, là sự đe dọa, là lay chuyển, là mỏng 
manh, là không bền vững, là không sự bảo vệ, là không phải chỗ ngụ, 
là không sự nương tựa, là trống rỗng, là hão huyền, là không, là vô 
ngã, là tai hại, là pháp chuyển biến, là không có thực chất, là cội 
nguồn của bất hạnh, là kẻ hành quyết, là không hiện hữu, là có lậu 
hoặc, là tạo tác, là vật chất của Ma Vương, là pháp sanh ra, là pháp 
già, là pháp bệnh, là pháp tử, là pháp sầu muộn, là pháp than vãn, là 
pháp thất vọng, là pháp phiền não. 
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Pañcakkhandhe aniccato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho niccam nibbānanti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe dukkhato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho sukham nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe rogato passanto  anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho arogyam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  gandato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho agandam' nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe sallato  passanto  anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho visallam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe aghato  passanto  anulomikam khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho anagho nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  abadhato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho anābādho nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe parato passanto  anulomikam khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho aparappaccayam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  palokato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho apalokadhammo 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe itito passanto anulomikam khantim patilabhati, 
pañcannam khandhanam nirodho anitikam nibbananti passanto 
sammattaniyamam okkamati. 


! nigando - Syā. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là vô thường, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uān là 
thường hằng, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là khổ não, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
lạc, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chát đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uấn là ốm đau, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận 5 uān là vô 
bệnh, là Niét Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là mụt nhọt, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
không mụn nhọt, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là mũi tên, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
không phải mũi tên, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là bất hạnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
không bất hạnh, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là tật bệnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uān là 
không tật bệnh, lā Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uán lā xa lạ, (vị ấy) thành đạt sự nhãn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán không 
phải là duyên của người khác, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là tiêu hoại, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
pháp không tiêu hoại, lā Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uān là tai ương, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
không tai ương, lā Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 
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Pañcakkhandhe upaddavato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pañcannam khandhānam  nirodho anupaddavam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  bhayato  passanto  anulomikam  khantim 
patilabhati, paūcannam khandhanam nirodho abhayam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe upassaggato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pañcannam  khandhanam  nirodho anupassaggam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe calato  passanto  anulomikam khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho acalam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe pabhanguto passanto anulomikam khantim 
patilabhati,  paūcannam  khandhanam  nirodho apabhangu 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe addhuvato passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho dhuvam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  attanato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho tanam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe alenato  passanto  anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho lenam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  asaranato passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho saranam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  rittato passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho arittam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là tai họa, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không tai họa, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uān là kinh hãi, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
không kinh hãi, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là sự đe dọa, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
sự không đe dọa, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là lay chuyển, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uẩn là 
không lay chuyển, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uān là mỏng manh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
không mỏng manh, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không bền vững, (vị ấy) thành 
đạt sự nhàn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uān là bền vững, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không sự bảo vệ, (vị ấy) thành 
đạt sự nhẫn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận nām 
uān lā sự bảo vệ, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không phải chỗ ngụ, (vị ấy) 
thành đạt sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt 
tận năm uān là chó ngụ, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định vē 
tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uān là không sự nương tựa, (vị ấy) 
thành đạt sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt 
tận năm uẩn là sự nương tựa, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là trống rỗng, (vị ấy) thành dat sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
không trống róng, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 
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Paficakkhandhe  tucchato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho atuccham nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe suññato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, paficannam khandhānam nirodho paramasuññam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe anattato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam  khandhanam  nirodho  paramattham 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  adinavato passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam  khandhanam  nirodho  anadinavam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe viparinamadhammato passanto anulomikam 
khantim  patilabhati  paūcannam  khandhanam nirodho 
aviparinamadhammam nibbānanti passanto sammattaniyamam 
okkamati. 


Paficakkhandhe asārakato passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho saram nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe aghamulato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pañcannam khandhānam  nirodho anaghamulam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe vadhakato passanto anulomikam  khantim 
patilabhati,  paūcannam  khandhanam nirodho  avadhakam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe vibhavato passanto anulomikam  khantim 
patilabhati,  paūcannam  khandhanam  nirodho avibhavam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe sasavato  passanto anulomikam  khantim 
patilabhati, paūcannam khandhanam nirodho anasavam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 
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Trong khi nhận thấy năm uān là hão huyền, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uān là 
không hão huyền, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác định vé tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uān là không, (vi ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận nām uān lā tối 
thượng về không, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy nām uán là vô ngã, (vị ấy) thành đạt sự nhãn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uān là chân 
lý tuyệt đối, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uān là tai hai, (vị ấy) thành đạt sự nhẫn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uān là 
không tai hai, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uān là pháp chuyển biến, (vị ấy) thành 
đạt sự nhàn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận nām 
uān là pháp không chuyển biến, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không có thực chất, (vị ấy) thành 
đạt sự nhàn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uān là có thực chất, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là cội nguồn của bất hạnh, (vị ấy) 
thành đạt sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt 
tận năm uān là không phải cội nguồn của bất hạnh, là Niết Bān, (vị 
ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 

Trong khi nhận thấy năm uẩn là kẻ hành quyết, (vị ấy) thành đạt 
sự nhàn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận nām 
uān là không phải kẻ hành quyết, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là không hiện hữu, (vị ấy) thành 
đạt sự nhàn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uān là không phải phi hữu, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định 
về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là có lậu hoặc, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
không có lậu hoặc, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính 
chất đúng đắn. 
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Pañcakkhandhe sankhatato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pañcannam khandhānam  nirodho  asankhatam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe maramisato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho niramisam am 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe jatidhammato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho ajatam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe jaradhammato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho ajaram nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  byadhidhammato passanto | anulomikam 
khantim patilabhati, pañcannam khandhanam nirodho avyadhi' 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe maranadhammato passanto  anulomikam 
khantim patilabhati, paficannam khandhanam nirodho amatam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe sokadhammato passanto anulomikam khantim 
patilabhati, paficannam khandhanam nirodho asokam nibbananti 
passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe  paridevadhammato passanto  anulomikam 
khantim patilabhati, paūcannam khandhanam nirodho aparidevam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Pañcakkhandhe upayasadhammato passanto  anulomikam 
khantim patilabhati, paficannam khandhanam nirodho anupasayam 
nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


Paficakkhandhe sankilesikadhammato passanto anulomikam 
khantim  patilabhati — paficannam  khandhanam nirodho 
asankilittham nibbananti passanto sammattaniyamam okkamati. 


1 avyādhidhammam - Syā. 
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Trong khi nhận thấy năm uẩn là tạo tác, (vị ấy) thành đạt sự nhãn 
nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận nắm uẩn là 
không tạo tác, là Niēt Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là vật chất của Ma Vương, (vị ấy) 
thành đạt sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt 
tận năm uẩn là không vật chất, là Niét Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác 
định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp sanh ra, (vị ấy) thành đạt 
sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diét tận nām 
uān là vô sanh, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp già, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
không già, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng 
dán. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp bệnh, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uān là 
không bệnh, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất 
đúng dán. 


Trong khi nhận thấy năm uān là pháp tử, (vị ấy) thành đạt sự 
nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm uán là 
bất tử, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp sáu muộn, (vị ấy) thành 
đạt sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uān là không sầu muộn, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uān là pháp than van, (vị ấy) thành dat 
sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diét tận nām 
uān là không than vān, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định vē 
tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uẩn là pháp thất vọng, (vị ấy) thành đạt 
sự nhãn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận nām 
uān là không thất vong, là Niết Bàn, (vị ấy) đạt đến sự xác dinh về 
tính chất đúng đắn. 


Trong khi nhận thấy năm uān là pháp phiền não, (vị ấy) thành 
đạt sự nhàn nại phù hợp. Trong khi nhận thấy rằng: “Sự diệt tận năm 
uān là không phiền não, là Niết Bān, (vị ấy) đạt đến sự xác định về 
tính chất đúng đắn. 
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Aniccatoti aniccanupassana. 
Dukkhatoti dukkhanupassana. 
Rogatoti dukkhanupassana. 
Gandatoti dukkhanupassana. 
Sallatoti dukkhanupassana. 

Aghatoti dukkhanupassana. 
Abadhatoti dukkhānupassanā. 
Paratoti anattanupassana. 
Palokadhammatoti aniccanupassana. 


Ititoti dukkhānupassanā. 


Upaddavatoti dukkhanupassana. 
Bhayatoti dukkhanupassana. 
Upassaggatoti dukkhanupassana. 
Calatoti aniccanupassana. 
Pabhangutoti aniccanupassana. 
Addhuvatoti aniccanupassana. 
Attanatoti dukkhanupassana. 
Alenatoti dukkhanupassana. 
Asaranatoti dukkhanupassana. 


Rittatoti anattanupassana. 


Tucchatoti anattanupassana. 

Suññatoti anattanupassana. 

Anattatoti anattanupassana. 
Adinavatoti dukkhānupassanā. 
Viparinadhammatoti aniccanupassana. 
Asārakatoti anattanupassana. 
Aghamūlatoti dukkhanupassana. 
Vadhakatoti dukkhanupassana. 
Vibhavatoti aniccanupassana. 


Sasavatoti dukkhanupassana. 
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‘Là vô thường, như thế là sự quán xét về vô thường. 
'Là khổ nāo, như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là ốm dau, như thế là sự quán xét về khổ não. 

“Là mut nhot, như thế là sự quán xét vé khổ não. 
‘Là mūi tên, như thế là sự quán xét vé khổ não. 

‘Là bất hanh, như thế là sự quán xét về khổ não. 
'Là tật bēnh, như thế là sự quán xét về khổ não. 

'Là sự xa la, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là tiêu hoai, như thế là sự quán xét về vô thường. 


“Là tai uong,' như thế là sự quán xét về khổ não. 


“Là tai họa, ` như thế là sự quán xét vé khổ não. 

‘Là kinh hãi, như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là sự đe dọa, như thế là sự quán xét vé khổ não. 

‘Là lay chuyên, như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là móng manh, như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là không bền ving, như thế là sự quán xét về vô thường. 
‘Là không sự bảo vē, như thế là sự quán xét về khổ não. 

“Là không phải chỗ ngụ, như thế là sự quán xét về khổ não. 
'Là không sự nương tya, như thế là sự quán xét về khổ não. 
“Là trống róng,' như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là hão huyền, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

‘Là không, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

“Là vô ngā, như thế là sự quán xét về vô ngã. 

'Là tai hai, như thế là sự quán xét về khổ não. 

“Là pháp chuyển bién, như thế là sự quán xét về vô thường. 
'Là không có thực chāt, như thế là sự quán xét vē vô ngã. 
‘Là cội nguón bất hanh, như thế là sự quán xét về khổ não. 
'Là kẻ hành guyēt, như thế là sự quán xét vé khổ não. 

'Là không hiện hūu, như thế là sự quán xét về vô thường. 


'Là có lậu hoāc, như thế là sự quán xét về khổ não. 
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Sankhatatoti aniccanupassana. 
Mārāmisatoti dukkhanupassana. 
Jaradhammatoti dukkhanupassana. 
Jatidhammatoti dukkhanupassana. 
Vyadhidhammatoti dukkhanupassana. 
Maranadhammatoti aniccanupassana. 
Sokadhammatoti dukkhanupassana. 
Paridevadhammatoti dukkhanupassana. 
Upayasadhammatoti dukkhanupassana. 


Sankilesikadhammatoti dukkhanupassana. 


Imehi cattālisāya akarehi anulomikam khantim patilabhati. 
Imehi cattalisaya akarehi sammattaniyamam okkamati. 


Imehi cattālīsamya ākārehi anulomakhantim patilabhantassa 
imehi cattālīsāya akarehi sammattaniyamam okkamantassa kati 
aniccanupassana, kati dukkhanupassana, kati anattanupassana? 


Paūcavīsati anattanupassana, paññasam'  aniccanupassana, 
satam paficavisati ceva yani dukkhe pavuccareti. 


Vipassanakatha sammata. 


--00000-- 


! paññaya - Machasam. 
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'Là tạo tāc, như thế là sự quán xét về vô thường. 

La vật chất Ma Vương, như thế là sự quán xét vé khó não. 
'Là sanh ra, như thế lā sự quán xét về khổ não. 

'Là pháp giā, như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là pháp bệnh, như thế là sự quán xét về khổ não. 

‘Là pháp tur, như thế là sự quán xét về vô thường. 

‘Là pháp sầu muộn, như thế là sự quán xét vé khó não. 
‘Là pháp than vān, như thế là sự quán xét vé khổ não. 

“Là pháp thất vọng, ` như thế là sự quán xét về khổ não. 


“Là pháp phiên não, như thế là sự quán xét về khổ não. 


(Vi ấy) thành dat sự nhãn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện 
này, đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn mươi biểu 
hiện này. 

Đối với vị thành dat sự nhãn nại phù hợp với bốn mươi biểu hiện 
này, đối với vị đạt đến sự xác định về tính chất đúng đắn với bốn 
mươi biểu hiện này, có bao nhiêu sự quán xét về vô thường? có bao 
nhiêu sự quán xét về khổ não? có bao nhiêu sự quán xét về vô ngã? 

Hai lām quán xét về vô ngã, năm mươi quán xét vē vô thường, và 
có đến một trăm hai lám nói về các khổ não.! 


Phân Giảng vê Minh Sát được đây đủ. 


--00000-- 


1 O trên là 40 biểu hiện: liên quan đến vô ngã có 5, vô thường có 10, khó não có 25, 
và có liên quan đến năm uẩn nên toàn bộ sẽ là 40 x 5 = 200, chính là tổng số của 
25 + 50 + 125 ở câu cuối (PtsA. 3, 700). 
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X. MATIKAKATHA 


Nicchato,  mokkho'  vimokkho,  vijàvimutti,  adhisīlam, 
adhicittam, adhipañña, passaddhi, ñanam, dassanam, visuddhi,? 
nekkhammam,  nissaranam, paviveko,  vossaggo,  cariyà, 
jhanavimokkho, bhāvanā, adhitthanam, jivitam.? 


Nicchatoti nekkhammena kamacchandato nicchato, 
abyapadena  byapadato nicchato —pe—  pathamena jhānena 
nīvaraņehi nicchato —pe— arahattamaggena sabbakilesehi nicchato.* 


Mokkho*  vimokkhoti nekkhammena kamacchandato 
muccatiti mokkho vimokkho —pe— pathamena jhanena nivaranehi 
muccatiti mokkho vimokkho —pe— arahattamaggena sabbakilesehi 
muccatiti mokkho vimokkho. 


Vijjavimuttiti nekkhammam vijjatīti vija, kamacchandato 
Abyāpādo* vijjatīti vijjā, byapadato muccatiti vimutti, vijjanto 
muccati, muccanto vijjatiti vijjavimutti —pe— arahattamaggo vijjatiti 
vija, sabbakilesehi muccatiti vimutti, vijjanto muccati, muccanto 
vijjatiti vijjavimutti. 


Adhisīlam  adhicittam adhipaññat nekkhammena 
kamacchandam samvwaratthena sīlavisuddhi,  avikkhepatthena 
cittavisuddhi, dassanatthena ditthivisuddhi. Yo tattha 
samvarattho, ayam adhisīlasikkhā. Yo  tattha avikkhepattho 
ayam adhicittasikkha. Yo tattha dassanattho ayam adhipafifiasikkha. 
Abyapadena  byapadam  samvaratthena  silavisuddhi | —pe— 
arahattamaggena  sabbakilese — samvaratthena  silavisuddhi, 
avikkhepatthena cittavisuddhi, dassanatthena ditthivisuddhi. Yo 
tattha samvarattho ayam adhisilasikkha. Yo tattha avikkhepattho 
ayam adhicittasikkha. Yo tattha dassanattho ayam adhipaññasikkha. 


! muccatiti - Sya, PTS. ^ niccháto muccati - Sya, PTS. 
? suddhi - Syā. ` mokkha'ti - Syā, PTS potthakesu natthi. 
* bhāvanādhitthānajīvitam - Syā. ° abyapadam - Syā. 
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X. GIÁNG VỀ CÁC TIÉU ĐỀ: 


Không khát khao, “Được giải thoát là giải thoát, minh và giải 
thoát, thắng giới, thắng tâm, thắng tuệ, tịnh, trí, sự nhận thấy, sự 
thanh tịnh, sự thoát ly, sự xuất ly, sự tách ly, sự xả ly, hành vi, giải 
thoát do thiền, sự tu tập, sự khẳng định, cuộc sống. 


Không khát khao: Không khát khao với ước muốn trong các 
dục nhờ vào sự xuất ly, không khát khao với sân độc nhờ vào sự 
không sân độc ...(như trên)... không khát khao với các pháp ngăn che 
nhờ vào sơ thiền ...(như trên)... không khát khao với toàn bộ phiền 
não nhờ vào Đạo A-la-hán. 


Giải thoát: “Được giải thoát khỏi ước muốn trong các dục nhờ 
vào sự xuất ly là giải thoát. ...(nt)... Được giải thoát khỏi các pháp 
ngăn che nhờ vào sơ thiên’ là giải thoát. ...(nt)... Được giải thoát 
khỏi toàn bộ phiền não nhờ vào Đạo A-la-hán' là giải thoát.I*1 


Minh và giải thoát: “Sự thoát ly được biết đến' là minh, “được 
giải thoát khỏi ước muón trong các duc là giải thoát, “trong khi được 
biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết 
dên’ là minh và giải thoát. ‘Không sân độc được biết đến' là minh, 
“được giải thoát khỏi sân dóc' là giải thoát, trong khi được biết đến 
thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì được biết đến' là 
minh và giải thoát. ...(như trên)... Đạo A-la-hán được biết dén' là 
minh, “được giải thoát khỏi toàn bộ phiền não' là giải thoát, “trong 
khi được biết đến thì được giải thoát, trong khi được giải thoát thì 
được biết dén' là minh và giải thoát. 

Thắng giới, thắng tâm, thắng tuệ: Nhờ vào sự thoát ly, có 
giới thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc ước muốn trong các dục, có 
tâm thanh tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tịnh theo 
ý nghĩa nhận thấy. Trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa thu 
thúc điều ấy là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp này điều 
nào có ý nghĩa không tản mạn điều ấy là sự học tập về thắng tâm, 
trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa nhận thấy điều ấy là sự học 
tập về thắng tuệ. Nhờ vào không sân độc, có giới thanh tịnh theo ý 
nghĩa thu thúc sân độc ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, có giới 
thanh tịnh theo ý nghĩa thu thúc toàn bộ phiền não, có tâm thanh 
tịnh theo ý nghĩa không tản mạn, có kiến thanh tịnh theo ý nghĩa 
nhận thấy. Trong trường hợp này điều nào có ý nghĩa thu thúc điều 
ấy là sự học tập về thắng giới, trong trường hợp này điều nào có ý 
nghĩa không tản mạn điều ấy là sự học tập về thắng tâm, trong 
trường hợp này điều nào có ý nghĩa nhận thấy điều ấy là sự học tập 
về thắng tuệ. 
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Passaddhīti nekkhammena kāmacchandam patippassambheti, 
abyāpādena byāpadam patippassambheti —pe— arahattamaggena 
sabbakilese patippassambheti. 


Nāņanti kāmacchandassa pahīnattā nekkhammam 
ñatatthena ñanam. Byāpādassa pahīnattā abyāpādo ñatatthena 
ñanam —pe— sabbakilesānam pahīnattā arahattamaggo ñatatthena 
ñanam. 


Dassananti kamacchandassa pahīnattā nekkhammam ditthattā 
dassanam. Byāpādassa pahīnattā abyāpādo ditthattā dassanam 
—pe— sabbakilesānam  pahinatta — arahattamaggo ditthattā 
dassanam. 


Visuddhiti kamacchandam pajahanto nekkhammena visujjhati. 
Byapadam pajahanto abyapadena visujjhati —pe— sabbakilese 
pajahanto arahattamaggena visujjhati. 


Nekkhammanti  kāmānametam nissaranam yadidam 
nekkhammam. Rupanametam nissaranam yadidam aruppam yam 
kho pana kifici bhutam sankhatam paticcasamuppannam, nirodho 
tassa  nekkhammam.  Byapadassa  abyapado  nekkhammam. 
Thinamiddhassa alokasañña nekkhammam —pe— sabbakilesanam 
arahattamaggo nekkhammam. 


Nissarananti kamanametam nissaranam yadidam 
nekkhammam. Rūpānametam nissaraņam yadidam aruppam. Yam 
kho pana kifici bhutam sankhatam paticcasamuppannam, nirodho 
tassa nissaranam. Kamacchandassa nekkhammam  nissaranam. 
Byapadassa  abyapado  nissaranam  —pe— sabbakilesanam 
arahattamaggo nissaranam. 


Pavivekoti kamacchandassa nekkhammam  paviveko —pe— 
sabbakilesanam arahattamaggo paviveko. 
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Tịnh: Nhờ vào sự thoát ly, (hành giả) làm tịnh lặng ước muốn 
trong các dục. Nhờ vào không sân độc, (hành giả) làm tịnh lặng sân 
độc. ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, (hành giả) làm tịnh lặng 
toàn bộ phiền não. 


Trí: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn trong các 
dục là trí theo ý nghĩa đã được biết. Không sân độc nhờ vào trạng 
thái dứt bỏ sân độc là trí theo ý nghĩa đã được biết. ...(như trên)... 
Đạo A-la-hán nhờ vào trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não là trí theo 
ý nghĩa đã được biết. 


Sự nhận thấy: Sự thoát ly nhờ vào trạng thái dứt bỏ ước muốn 
trong các dục là sự nhận thấy nhờ vào trạng thái đã được thấy. 
Không sân độc nhờ vào trạng thái dứt bỏ sân độc là sự nhận thấy 
nhờ vào trạng thái đã được thấy. ...(như trên)... Đạo A-la-hán nhờ 
vào trạng thái dứt bỏ toàn bộ phiền não là sự nhận thấy nhờ vào 
trạng thái đã được thấy. 


Sự thanh tịnh: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, 
(hành giả) được thanh tịnh nhờ vào sự thoát ly. Trong khi dứt bỏ sân 
độc, (hành giả) được thanh tịnh nhờ vào không sân độc. ...(nhu 
trên)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, (hành giả) được thanh 
tịnh nhờ vào Đạo A-la-hán. 


Sự thoát ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. 
Đây là sự xuất ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Hơn nữa, bất cứ điều gì 
hiện hữu, còn tạo tác, được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là thoát ly 
khỏi điều ấy. Đối với sân độc, không sân độc là sự thoát ly. Đối với sự 
lờ đờ buồn ngủ, nghĩ tưởng về ánh sáng là sự thoát ly. ...(như trên)... 
Đối với toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán là sự thoát ly. 


Sự xuất ly: Đây là sự xuất ly khỏi các dục, tức là sự thoát ly. Đây 
là sự xuất ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Hơn nữa, bất cứ điều gì hiện 
hữu, còn tạo tác, được tùy thuận sanh lên, sự diệt tận là xuất ly khỏi 
điều ấy. Đối với ước muốn trong các dục, thoát ly là sự xuất ly. Đối 
với sân độc, không sân độc là sự xuất ly. Đối với sự lờ đờ buồn ngủ, 
nghĩ tưởng về ánh sáng là sự thoát ly. ...(như trên)... Đối với toàn bộ 
phiền não, Đạo A-la-hán là sự xuất ly. 


Sự tách ly: Đối với ước muốn trong các dục, thoát ly là sự tách 
ly. ...(t)... Đối với toàn bộ phiền não, Đạo A-la-hán là sự tách ly. 
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Vossaggoti | nekkhammena kamacchandam vossajjatiti 
vossaggo, abyapadena byapadam  vossajjatiti vosasaggo —pe— 
arahattamaggena sabbakilese vossajjatiti vossaggo. 


Cariyāti kamacchandam pajahanto nekkhammena carati, 
byapadam  pajahanto abyapadena carati —pe—  sabbakilese 
pajahanto arahattamaggena carati. 


Jhanavimokkhoti nekkhammam jhayatiti jhanam, 
kamacchandam jhapetiti jhānam, jhayanto muccatiti jhānavimokkho 
jhapento muccatiti jhanavimokkho jhayantiti dhamma, jhapentiti 
kilese, jhate ca jhape ca jānātīti jhānajhāyī. Abyapado jhayatiti 
jhānam, byāpādam jhāpetīti jhānam —pe— Alokasañña jhayatiti 
jhānam, thīnamiddham jhāpetīti jhānam —pe— Arahattamaggo 
jhāyatīti jhanam, sabbakilese jhapetiti jhanam, jhayanto muccatiti 
jhanavimokkho jhāpento muccatīti jhanavimokkho, jhāyantīti 
dhamma, jhapentiti kilese, jhate ca jhape ca jānātīti jhānajhāyī. 


Bhāvanā adhitthānam jīvitanti kamacchandam paJahanto 
nekkhammam bhāvetīti bhavanasampanno, nekkhammavasena 
cittam adhitthatiti adhitthanasampanno, svayam evam bhavana- 
sampanno adhitthanasampanno samam jivati, no visamam, samma 
jivati, no miccha, visuddham jivati, no kilitthanti ajivasampanno. 
Svayam evam bhavanasampanno  adhitthanasampanno ājīva- 
sampanno yaññadeva parisam upasankamati, yadi khattiyaparisam 
yadi brahmanaparisam yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam 
visarado upasankamati amankubhuto, tam kissa hetu? Tatha hi so 
bhavanasampanno adhitthanasampanno ājīvasampanno. 
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Sự xả ly: “Nhờ vào sự thoát ly, (hành giả) xả ly ước muốn trong 
các duc' là sự xả ly. Nhờ vào không sân độc, (hành giả) xả ly sân độc” 
là sự xả ly. ...(như trên)... Nhờ vào Đạo A-la-hán, (hành giả) xả ly 
toàn bộ phiền não' là sự xả ly. 


Hành vi: Trong khi dứt bỏ ước muốn trong các dục, (hành giả) 
hành xử bằng sự thoát ly. Trong khi dứt bỏ sân độc, (hành giả) hành 
xử bằng không sân độc. ...(như trên)... Trong khi dứt bỏ toàn bộ 
phiền não, (hành giả) hành xử bằng Đạo A-la-hán. 


Giải thoát do thiên: “Sự thoát ly được nung nấu là thiền, “(hành 
giả) thiêu đốt ước muốn trong các duc là thiền, “trong khi được nung 
nấu, (hành giả) giải thoát là giải thoát do thiền, “trong khi thiêu đốt, 
(hành giả) giải thoát là giải thoát do thiền, “được nung nấu là các 
pháp, “(hành giả) thiêu đốt là các phiền não, “biết điều được nung 
nấu và điều được thiêu dót là có sự thiêu đốt do thiền. ‘Không sân 
độc được nung nấu' là thiền, “(hành giả) thiêu đốt sân dóc' là thiền. 
...(như trên)... “Su nghĩ tưởng về ánh sáng được nung náu là thiền, 
“(hành giả) thiêu đốt sự lờ dó buồn ngủ' là thiền. ...(như trên)... Đạo 
A-la-hán được nung nấu' là thiền, “(hành giả) thiêu đốt toàn bộ phiền 
não' là thiền. “Trong khi được nung nấu, (hành giả) giải thoát là giải 
thoát do thiền, “trong khi thiêu đốt, (hành giả) giải thoát là giải thoát 
do thiền, “được nung nv’ là các pháp, “(hành giả) thiêu đốt là các 
phiền não, “biết điều được nung nấu và điều được thiêu đốt là có sự 
thiêu đốt do thiền. 


Sự tu tập, sự khẳng định, cuộc sống: “Trong khi dứt bỏ ước 
muốn trong các dục, (hành giả) tu tập sự thoát ly, (vị ấy) có được sự 
tu tập. Do nhờ năng lực của sự thoát ly, (hành giả) khẳng định tām, 
(vị ấy) có được sự khẳng định. “Có được sự tu tập, có được sự khāng 
định như thế, vị này đây sống tịnh lặng không phải không tịnh lặng; 
sống đúng đắn không sai trái, sóng thanh tịnh không bị phiền não’ 
(vị ấy) có được cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khẳng định, 
có được cuộc sống như thế, vị này đây đi đến bất cứ tập thể nào, đầu 
là tập thể Sát-dé-ly, dầu là tập thé Bà-la-môn, đầu là tập thể gia chủ, 
đầu là tập thể Sa-môn, vị ấy đi đến với lòng tự tín, không bị bối rối. 
Điều ấy là nguyên nhân của điều gì? Bởi vì vị ấy có được sự tu tập, có 
được sự khăng định, có được cuộc sống như thế. 
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Patisambhidāmaggo II Pafifiavagga - Matikakatha 


Byapadam pajahanto abyapadam bhavetiti bhavanasampanno 


—pe— Thinamiddham pajahanto alokasaññam  bhavetiti 
bhavanasampanno -—pe—  Uddhaccam  pajahanto avikkhepam 
bhavetiti bhavanasampanno —pe— Vicikiccham  pajahanto 


dhammavavatthanam bhāvetīti bhavanasampanno —pe— Avijjam 
pajahanto vijam  bhavetiti bhavanasampanno —pe—  Aratim 
pajahanto pamojjam bhavetiti bhavanasampanno —pe— Nivarane 
pajahanto pathamam jhanam bhāvetīti bhavanasampanno —pe— 
Sabbakilese pajahanto  arahattamaggam bhāvetīti  bhavana- 
sampanno. Arahattamaggavasena cittam adhitthatiti adhitthana- 
sampanno. Svayam evam bhāvanāsampanno adhitthanasampanno 
samam jīvati, no visamam, sammā jīvati, no miccha, visuddham 
jīvati, no kilitthanti ajivasampanno. Svayam evam bhavana- 
sampanno adhitthanasampanno ājīvasampanno yaññadeva parisam 
upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam yadi 
gahapatiparisam yadi samanaparisam visarado upasankamati 
amankubhuto, tam kissa hetu? Tatha hi so bhavanasampanno 
adhitthanasampanno ājīvasampannoti. 


Matikakatha samatta. 
Paññavaggo tatiyo. 
Tatruddanam bhavati: 


“= 


Pañña iddhi abhisamayo - viveko cariya pañcamo 

pātihāriya samasīsi - satipatthanam vipassanā 

paññavaggamhi tatiye - matikaya ca te dasāti. 
Patisambhidāmaggappakaraņam samattam. 
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Phân Tích Đạo - Tập II Phẩm Tuệ - Giảng vē Các Tiêu Đề 


“Trong khi dứt bỏ sân độc, (hành giả) tu tập không sân dūc, (vi 
ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ sự lờ dó buồn ngủ, 
(hành giả) tu tập sự nghĩ tưởng về ánh sāng, (vị ấy) có được sự tu 
tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ phóng dật, (hành giả) tu tập sự không 
tản man, (vị ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bó hoài 
nghi, (hành giả) tu tập sự xác định phāp, (vị ấy) có được sự tu tập. 
...(nt)... "Trong khi dứt bỏ vô minh, (hành giả) tu tập về minh, (vị ấy) 
có được sự tu tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ sự không hứng thú, 
(hành giả) tu tập sự hân hoan, (vị ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... 
“Trong khi dứt bỏ các pháp ngăn che, (hành giả) tu tập sơ thiên, (vi 
ấy) có được sự tu tập. ...(nt)... “Trong khi dứt bỏ toàn bộ phiền não, 
(hành giả) tu tập Đạo A-la-hān, (vị ấy) có được sự tu tập. Do nhờ 
năng lực của Đạo A-la-hán, (hành giả) khăng định tām, (vị ấy) có 
được sự kháng định. “Có được sự tu tập, có được sự kháng dinh nhu 
thế, vị này đây sống tịnh lặng không phải không tịnh lặng; sống đúng 
đắn không sai trái, sóng thanh tịnh không bi ô nhiém' (vị ấy) có được 
cuộc sống. Có được sự tu tập, có được sự khẳng định, có được cuộc 
sống như thế, vị này đây đi đến bất cứ tập thể nào, đầu là tập thể Sát- 
đế-ly, dầu là tập thé Bá-la-món, dầu là tập thể gia chủ, đầu là tập thể 
Sa-môn, vị ấy đi đến với lòng tự tín, không bị bối rối. Điều ấy là 
nguyên nhân của điều gì? Bởi vì vị ấy có được sự tu tập, có được sự 
khāng định, có được cuộc sống như thế. 


Phần Giảng về Các Tiêu Dé được đây đủ. 
Phẩm Tuệ là phần thứ ba. 


Đây là phần tóm lược: 


Tuệ, thần thông, lãnh hội, > uiễn ly, hạnh thứ năm, 


phép kù diệu, đứng đầu, thiết lập niêm, minh sát, 
tiêu dē nữa là mười thuộc phẩm Tuệ, thứ ba. 


Tác Phẩm Phân Tích Đạo được đây đủ. 
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PHU CHÚ: 


PHAN TÍCH ĐẠO - TẬP HAI: 


--00000-- 


TRANG 35: 

- ‘Liên quan ba trường hợp này, có sự nhận thức, suy nghi, lời nói, hành 
động, sự nuôi mạng, sự tinh tấn, niệm, dinh' là nói về việc vận hành do tác 
động của sự thấu triệt về nhân sanh (Khổ), về Khổ, và về sự diệt tận (Khổ) 
(PtsA. 3, 598). 


TRANG 43: 

- Bujjhati: được giác ngộ (Sơ Dao, Đạo Nhập Lưu), anubujjhati: được giác 
ngộ (Nhi Đạo, Đạo Nhất Lai), patibujjhati: được giác ngộ (Tam Đạo, Dao 
Bất Lai), sambujjhati: được giác ngộ (Tứ Dao, Dao A-la-hán). Bốn từ giác 
ngộ theo thứ bậc này đều có chung từ gốc Vbudh + ya + ti có nghĩa thụ 
động là “được giác ngộ ` áp dụng cho trường hợp chứng ngộ Dao đầu tiên. 
Ba trường hợp sau có thêm các tiếp đầu ngữ anu (theo sau, kế tiếp), pati 
(hướng về, hướng đến), sam (hoàn toàn). Do không chọn được từ dịch 
thích hợp nên ghi đầy đủ nghĩa như vậy. 


TRANG 69: 

- Từ tâm giải thoát (mettācetovimutti) được giải thích ở bên dưới gồm có 
ba yếu tố: “metta ca ceto ca vimutti cati mettacetovimutti = “từ ái và tām 
và giải thoát” là từ tâm giải thoát. 


TRANG 87: 

- Đoạn này nếu dịch theo Chú Giải sẽ là: Ly tham ái có đối tượng là Niết 
Bàn, có hành xứ là Niết Bàn, được hiện khởi ở Niết Bàn, được tồn tại ở 
Niết Bàn, được thiết lập ở Niết Bàn (PtsA. 3, 608). 

- Là bảy chi phần còn lại của Thánh Đạo tám chỉ phần, trừ bớt đi chánh 
kiến (PtsA. 3, 608). 


TRANG 101: 

- Tên gọi Aññakondañña (añña + kondañña) của vị này có nghĩa là 
“Kondañña đã hiểu.” Từ añña được trích từ lời nói của đức Phật là: 
“aññast vata bho Kondañño, aññasi vata bho Kondañño” (Quà nhiên 
Kondañña đã hiểu được! Quà nhiên Kondañña đã hiểu được!) rồi ghép vào 
phía trước tên Kondañña của vị ấy (ND). 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Phụ Chú 


TRANG 155: 

- Phúc hành (puññabhisankharo) là sự tạo tác đem lại phước báu do năng 
lực của bố thí, trì giới, tham thiền, v.v..., và sự tu tập năm thiền sắc giới, 
phi phúc hành (apuññabhisankharo) là sự tạo tác không dem lại phước 
báu do hậu quả của các hành động như sát sanh, v.v..., bất động hành 
(anefjabhisankharo) là sự tao tác có kết quả không thay đổi, có liên quan 
đến bốn thiền vô sắc (PtsA. 3, 633). 


TRANG 167: 
-Bāy tuệ thêm vào tué có tên “bản tánh sáng suốt (pandiccam)" là tām. 
Tám tuệ thêm vào tué phổ thông (puthupañña) là chín (PtsA. 3, 640). 


TRANG 175: 

- 73 trí: Là 73 trí đã được đề cập ở phần Tiêu Dé (PtsA. 3, 642), xin xem 
tập I, trang 2-9. 

- 73 trí: Chú giải cho trích dàn ở Samyuttanikaya (PtsA. 3, 642). Xem 
Kinh Bộ Tương Ưng, tập II, Chương I b, Phẩm IV, Mục IV: Những Căn 
Bản Của Trí (bản dịch của HT. Minh Châu): “Trí biết rằng già chết do 
duuên sanh. Trí biết rằng không có sanh thời không có già, chết. v.v...” 


TRANG 193: 
- Hạng có nhiều sự an trú (vihārabahulo) nghĩa là có nhiều an trú vào 
minh sát, có nhiều an trú vào sự chứng đạt Quả vị (PtsA. 3, 653). 


TRANG 217: 

- Các pháp đen và trắng (kanhasukkadhamma) là các pháp bất thiện và 
thiện (PtsA. 3, 688). 

TRANG 263: 


- Dich theo văn bān Pali của hai Tạng Anh và Tang Thái: nekkhammena 
kamacchandato muccatiti vimokkho.' 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 
PATISAMBHIDĀMAGGO DUTIYABHĀGO 


GĀTHĀDIPĀDĀNUKKAMAŅIKĀ - THU MỤC CÂU KỆ PĀĻI: 


Trang 
Adhimokkhe ea paggaha....................................................... 2O 
Imani dasa thanani............................................................... 2O 
Imehi catuhithanehi............................................................ 20 
Obhase ceva ñane ca............................................................. 20 
Vikkhipati ceva kilissati ca ................................................... 20 
Vikkhapati na kilissati .......................................................... 2O 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 
PATISAMBHIDĀMAGGO DUTIYABHĀGO 


VISESAPADĀNUKKAMAŅIKĀ - THU MỤC TỪ ĐẶC BIĒT: 


Trang 

A 
Atthangiko maggo 86, 88, 
96, 130, 144 
Atthacariyāyo 228 
Atthamaka- 178 
Attha magganga- 78, 84 
Aņusahagata- 6, 10, 88, 92 
Attakilamathānuyogo 96 
Atthapatisambhidā 102, 106, 
110, 114, 166, 168, 170, 178 
Adukkhamasukhabhūmi 196 
Adhicitta- 228, 262 
Adhitthanabalam 134, 14O, 150 
Adhitthanasampanno 266, 268 
Adhitthanam 262, 266, 268 
Adhipañña- 262 
Adhimutti 182 
Adhimokkhabhisamayo 214 
Adhisīlam 262 
Anaññatha- 24 
Anattanupassana 142, 166, 
168, 170, 206, 258, 260 
Anāgāmiphalam 246, 248 
Aniccam 28, 34, 190 
Aniccanupassana 142, 
166, 168, 170, 


172, 206, 258, 260 


Anuttaram 34, 98, 100, 244 


Trang 

A 
Anuppade ñanam 58, 94, 
122, 214, 216 
Anulomakhantim 260 
Anulomikam khantim 248, 250, 
252, 254, 256, 258, 260 
Anusaya 2, 4, 6, 8, 
10, 18, 20, 22, 182, 216 
Anusasanipatihariyam 230, 
232, 234 
Anta 96 
Appamana- 60, 62, 64, 100 
Apparajakkha- 182 
Abyakatam 32 
abyapado 138, 156, 162, 
232, 234, 238, 262, 264, 266 
Abhisamayo 212, 214, 216 
Arahattam 246, 248 
Arahattapattam 2,4 
Arahattamaggo 138, 162, 
234, 238, 262, 264, 266 
Arahantam 180 
Ari 184 
Ariyamagga 130, 190 
Ariya iddhi 146, 196, 206, 208 
Avikkhepabhisamayo 214 
Avikkhepo 4,8,10, 12, 14, 


16, 18, 138, 140, 162, 232, 238 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai Thư Mục Từ Đặc Biệt 
A U 
Avitatha- 24 Uttara upasika 206 
Asankhatalakkhanam 30 Udanam 100 
Asamantapañña 166, 168, Upatthanabhisamayo 212, 214 
170, 178, 180, 184 Upasamābhisamayo 214 
Asekhapatisambhidappatto 194 Upādānakkhandha- 34, 96 
Asekhabalāni 134, 142 Upekkhāsambojjhanga- 50,58, 
Assādo 32, 34 60, 64, 66, 
74, 90, 94, 120, 214 
Ā Uppādādhipateyyam 212 
Ākankhanapatibaddhā 182 Uppādo 32, 218 
Ājīvasampanno 266, 268 
Ādīnavo 32,34 E 
Adesanapatihariyam 230, 232, 234 Ekaggatā 4, 8, 10, 
Anando 2,152 12, 14, 16, 18, 14O 
Alokasaññã138, 162, 232, Ekattam 26, 28, 30, 162 
234. 238, 264, 266 Ekapativedhani 26, 28,30 
Āvajjanappatibaddhā 182 Ekarasā 12, 14, 16, 18, 150 
Āvuso 2,4, 60 Ekodattham 50, 52 
Āsayānusaye fianam 116 
Āsevanā 72, 74, 76, 78, 82, 84 K 
Kataparappavādā 184, 194 
I Kammavipākajā iddhi 146, 
Idappaccayā 60, 62, 64 196, 208 
Iddhi 196, 206, 210, 234 Kammassakatacitta- 212 
Iddhipatihariyam 230, 234 Puthujjanakalyāņaka- 174, 178 
Iddhipāda- 50, 58, 90, 94, 108, Kāmasukhallikānuyogo 96 
110, 112, 120, 126, 128, 130, Kāyānupassanā 106, 108, 
144, 174, 176, 178, 186, 188, 196 124, 240, 242 
Iddhipādābhisamayo 214 Kimjātika- 36, 38, 40 
Iddhima 198, 200, 202, 204 Kimnidanam 36, 38 
Iddhiya padāni 196 Kimpabhava- 36, 38, 40 
Iddhiya mulani 198 Kimsamudaya- 36,38 
Iddhividham 198, 230 Kosambiyam 2 
Indriyam 58,120 
Indriyaparopariyatte ñanam 116 KH 
Indriyābhisamayo 214 Khattiyapaņditā 184 
Issariyabalam 134, 140 Khattiyaparisam 266, 268 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


KH 
Khandhattho 114 
Khaye ñanam 58, 90, 122, 214 
Khanukondañña- 206 
Khīņāsavabalāni 134, 144 
G 
Gambhirapañña 178 
Garupanissito 192 
Gahapatiparisam 266, 268 
GH 
Ghosita Gahapati 208 
Ghositarame 2 
C 
Cakkavattī 208 
Cakkhupavattam 164 
Cariyā 228, 262 
Cātummahārājikā 100 
Cittavisuddhi 58,90, 
94, 122, 214, 262 
Cittuppadapatibaddha 182 
Cullapanthaka 198 
Cetovasippatto 198, 200, 202 
Cetovimutti 16, 34, 
68, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84, 148 
CH 
Chandaragavinayo 34 
Chasu Buddhadhamme 116 
J 
Jatila Gahapati 208 
Javanapafifia 188, 190 
Jivitam 262 
Jotiya Gahapati 208 


JH 
Jhanam 56, 136, 138, 
196, 234, 236, 266, 268 
Jhānajhāyī 266 
Jhānavimokkho 262, 266 
N 
Nāņam 20, 56, 58, 90, 94, 96, 


98, 102, 104, 106, 108, 

110, 112, 114, 116, 118, 122, 

126, 136, 138, 162, 174, 176, 178, 
182, 192, 194, 212, 214, 216, 
232, 236, 238, 262, 264 


Nāņadassanam 98 
Nāņamukhe 180 
TH 
Thitassa aññathattam 32 
T 

Tatha- 24, 26, 28, 30, 
50, 56, 58, 90, 94, 120, 214 

Tathāgatabalam 146, 148 

Tathāgato 


Tadupagaviriyavahanatthena 4,8, 
18, 240, 242, 244 


Tāvatimsā 100 

Tikkhapañña 100 

Tikkhindriya- 182 

Tiparivattam 98 
D 

Dasasahassī lokadhātu 100 

Dassanattho 24, 30, 102, 106, 


110, 118, 122, 124, 126, 128, 262 


Dassanamaggo 90 
Dassanam 34, 98, 262, 264 
Dassanavirāgo 88,90 


277 


Phân Tích Đạo - Tập Hai Thư Mục Từ Đặc Biệt 
D DH 
Dassanadhipateyyam 212 Dhammabhisamayo 216, 218 
Dassanabhisamayo 214, 216 Dhammuddhaccakusalo 22 
Ditthivisuddhi 90, 94, 122, 262 Dhammuddhaccaviggahitam 4, 
Disapharana- 68, 70 18, 20, 22 
Dukkham 24, 28, 34, 96, Dhammuddhaccaviggahitamanaso 
100, 102, 118, 152, 190, 242 18, 20 
Dukkham ariyasaccam 96, 122 Dhatuttho 114 
Dukkhattho 26, 28, 114 
Dukkhanirodhagāminī patipada 24 N 
Dukkhanirodhagamini patipada Nikanti 20,22 
ariyasaccam 96, 98, 104 Nicchato 262 
Dukkhanirodho 24, 218 Nibbanam 58, 86, 88, 90, 94, 
Dukkhanirodho ariyasaccam 96, 122, 124, 126, 128, 130, 
98, 104 154, 174, 176, 186, 188, 214, 
Dukkhasaccam 32, 34, 40 216, 220, 222, 224, 226, 248 
Dukkhasamudayo 24 Nibbedhikapañña 192 
Dukkhasamudayo ariyasaccam 96, Niruttipatisambhida 102, 104, 
98, 104, 122 106, 110, 116, 166, 168, 170, 178 
Dukkhanupassana 142, 166, Nirodhasaccam 32, 34, 40 
168, 170, 206, 258, 260 Nirodho 24, 62, 64, 
Duviññapaye 182 112, 154, 220, 222, 224, 
Dussakarandako 60 226, 238, 250, 252, 254, 256, 264 
Desanābahulo 192 Nissaraņam 32, 34, 40, 262, 264 
Dvākāra- 182 Nekkhammam 56,136,138, 
Dvādasākāram 98 162, 232, 234, 262, 264, 266 
DH P 
Dhammacakka- 100, 118, 120, Paggahabhisamayo 212, 214 
122, 124, 126, 128, 130 Paccavekkhanabahulo 192, 194 
Dhammacakkhu 100, 122 Paccekabuddha- 180, 194, 228 
Dhammapatisambhida 100, 102, Pañcakkhandha- 236, 248, 
106, 110, 116, 166, 168, 170, 178 250, 252, 254, 256 
Dhammavicayasambojjhanga- 42, Pañcanirodha 220, 222, 224, 226 
60, 64, 74, 82, 214 Pañcabala- 74, 82, 130, 144, 224 


Dhammanudhammapatipatti 172 
Dhammānupassanā 106, 
108, 124, 244 


Pañcavaggiya- 96, 100 
Pañcaviraga 220, 222, 224 
Pañcaviveka 220, 222, 224, 226 
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Phân Tích Đạo - Tập Hai 


Thư Mục Từ Đặc Biệt 


P 
Paficavossagga 220, 222, 224, 226 
Pañcindriya- 72, 82, 
130, 144, 224, 226 
Pañña 22, 90, 94, 96,98, 


100, 102, 104, 106, 108, 110, 
112, 114, 116, 118, 122, 166, 168, 
170, 174, 178, 180, 186, 214, 236 


Paññabalaparibhavita 72, 82 
Paññabahulla- 172, 184, 186 
Paññavuddhi 172, 174 
Paññavepulla- 172, 174 
Paññindriyaparibhavita 72, 82 
Pañham 184, 194, 204 
Patibhanapatisambhida 102, 104, 


108, 110, 116, 166, 168, 170, 178 


Patisankhanabalam 136, 148, 150 
Patisankhanabhisamayo 214 
Patisambhidappatta- 192, 194 
Patisambhida 42, 44, 46, 48, 


100, 102, 104, 106, 
108, 110, 114, 116, 164, 
166, 168, 170, 172, 174, 178, 190 


Patisambhidadhikarane 116 
Pandiccam 166, 168, 170 
Paranimmitavasavattī 100 
Pariggahābhisamayo 212 
Pariññattho 28, 114 
Pariññatam 98, 102, 122 
Parififiapativedho 34 
Paribhavita 70, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84 
Pariyadanam 70, 78, 80 
Pavicayabhisamayo 214 
Paviveko 262, 264 
Passaddhi 20, 262 
Passaddhisambojjhangaparibhavita 
74, 82 


P 
Pahanattho 28, 112, 206,210 
Patihariyani 230 
Pamojjam 56, 136, 138, 


162, 234, 236, 238, 268 
Pitisambojjhangaparibhavita 74,82 


Pītisukhabhūmi 196 
Puññavato iddhi 146, 196, 208 
Puthupañña 174, 176 
Puthusamanabrahmananam 86, 88 
Punabbhavo 34, 98 
Pubbayogasampanno 192, 194 
Ponobhavikā 62,96 
PH 
Pharaņābhisamayo 214 
Phalasacchikiriyā 172, 216, 218 
B 
Bakkula 206 
Bala- 58, 90, 120, 144, 146, 148 
Balakaraņīyā kammantā 218, 224 
Balabhisamayo 214 
Bahulīkaroti 2, 4, 6, 8, 218, 224 
Bahussuto 102 
Bījagāmabhūtagāmā 220, 226 
Bojjhanga- 42, 44, 46, 48, 


50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 76, 82, 90, 94, 120, 
144, 174, 176, 178, 186, 188, 224 


Bojjhangābhisamayo 214 
Bodhisatta- 32, 112 
Brahmakāyikā 100 
Brahmacakkam 146, 148 
Brahmaloka- 100, 198, 

202, 204, 230 
Brāhmaņapaņditā 184, 194 
Brāhmaņaparisam 266, 268 
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BH Y 
Bhagavā 96, 100, 118, Yathābhūtam 18, 20, 34, 
152, 180, 184, 194, 246 98, 144, 146, 148 
Bhabbābhabbe 182 Yānīkatā 68, 72, 74, 76, 78, 84 
Bhāvanattho 28, 112 Yāmā 100 
Bhāvanā 4, 8,10,12, 18, Yuganaddham 2, 12, 14, 1Ó, 
22, 28, 34,52, 72, 74, 76, 18, 58, 90, 94, 122 
78, 84, 240, 242, 244, 262, 266 Yonisomanasikāro 172 
Bhāvanābalam 134, 136, 150 
Bhāvanāsampanno 266, 268 L 
Bhāveti 2,4,6,8,10,12, 14, Lakkhaņāni 30, 32, 154 
16, 18, 196, 218, 220, 224, 226 Lahupañña 186, 188 
Bhikkhu 2, 4, 144, 196, Lokuttara- 130, 132, 
198, 204, 206, 208, 218, 220, 222, 224, 226 
220, 224, 226, 240, 246, 248 
Bhumma deva 100 V 
Bhutapala- 206 Vayo 32 
Bhuripañña 184 Valavedhirupa 184, 194 
Vikubbana iddhi 146, 196, 204 
M Vijjādharā 210 
Maggangā 78, 84 Vijjāmayā iddhi 146, 196, 210 
Maggattho 26, 28,114 Vijjāvimutti 262 
Maggabhāvanā 216, 218 Vinipātika- 68, 70, 78, 
Magsasaccam 32, 34, 4O 8o, 82, 84, 2o8 
Maggo sañJayatI 2, 4,8, Vipariņāmadhammam 34, 254 
10, 12, 18, 20, 22 Vipassanā 10, 12, 14, 
Majjhimāpatipadā 96 16, 18, 90, 94, 120 
Manasikāram 58 Vipassanā pubbangamam 2,10 
Manasikārappatibaddhā 182 Vipassanābalam 134, 142, 150 
Manomayā iddhi 146, 196, 204 Vipassanābhisamayo 214 
Mahapañña 174 Vipulapañña 176 
Maharajakkhe 182 Vimutti 70, 78, 8o, 86, 
Manasam 4, 18, 22 9O, 92, 94, 122, 214 
Mudindriye 182 Vimokkha- 58, 90, 94, 238, 262 
Mendaka Gahapati 208 Virāga- 86, 88, 90, 94, 
Metta cetovimutti 68,70, 72, 154, 220, 222, 224, 226 
74, 76, 78, 8o, 82, 84 Viriyabalaparibhavita 72,82 
Mokkho 262 Viriyabalam 90, 134, 148, 150, 214 
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Thư Mục Từ Đặc Biệt 


Vv 
Viriyasambojjhangaparibhavita 74 
Viriyindriyaparibhavita 70, 82 
Vivekaja bhumi 106 
Viveka 220, 222, 224, 226 
Visarado 266, 268 
Visuddhi 262 
Viharabahulo 192 
Vedana 32, 36, 38, 4O, 

90, 94, 122, 142, 154, 

158, 160, 186, 190, 214 

Vedayitam 152 
Veyyākaraņa- 100, 112 
Vobhindantā 184, 194 
Vossaggo 222, 224, 262, 266 

S 
Sakadāgāmiphalam 246, 248 
Sakadāgāmi 6, 8, 88, 18o 
Sankicca 206 
Sankhara 40, 62, 64, 

144, 154, 188, 190 

Sangahitam 32 
Saccam 24, 28, 36, 38, 40, 58 
Saccanam kati lakkhanani 32 
Saccanulomikacitta- 212 
Sacchikiriyattho 28, 112 
Sacchikiriya pativedho 34 
Sañjiva 206 
Safifiojana 2, 4, 6,8, 
10, 12, 18, 20, 22 
Satindriyaparibhavita 70, 82 


90, 94, 108, 120, 
126, 130, 144, 174, 176, 178, 

186, 188, 228, 240, 242, 244, 268 
72, 82 

42, 60, 62, 
64, 90, 94, 120, 214 


Satipatthana- 


Satibalaparibhavita 
Satisambojjhango 


S 
Satisambojjhangaparibhavita 82 
Saddhammasavanam 172 
Saddhabala- 50, 58, 90, 94, 


120, 134, 148, 150, 214 
Saddhābalaparibhāvitā 72, 82 
Saddhādhimutto 220, 222, 224, 226 


Saddhindriya- 50, 58,90, 94, 
120, 128, 214, 226 
Saddhindriyaparibhāvitā 70, 80 
Santike 2, 4, 178, 180, 188, 202 
Sappurisasamsevo 172 
Sabbanimittehi 16, 86, 
88, 90, 92, 94 
Samaņapaņditā 184, 194 
Samaņaparisam 266, 268 
Samatha- 4, 8, 10, 58, 90, 94, 120 
Samathapubbangamam 2, 4, 8, 1O 
Samathavipassanam 2,12, 
14, 16, 18, 58 
Samathabhisamayo 214 
Samayo 4, 18, 2O 
Samadhindriyaparibhavita 7o, 82 
Samādhibalaparibhāvitā 72, 82 
Samādhibalam 90, 120, 
134, 148, 150, 214 
Samādhivipphārā iddhi 146, 
196, 206 
Samādhisambojjhangaparibhāvitā 
74, 82 
Samuggapatalam 182 
Samutthanabhisamayo 212 
Samudayasaccam 32, 34, 40 
Samudayo 24, 112 
Sambojjhanga- 60, 62 
Sambodha 32,96 
Sammattaniyamam 246, 248, 250, 


252, 254, 256, 258, 260 
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S S 
Sammappadhāna- 50,58, 120, Sīlakkhandha- 174, 176, 
130, 144, 174, 176, 178, 186, 188 178, 186, 188 
Sammā-ājīvo 4, 86, 88, Sīlavisuddhi 58, 90, 94, 122, 262 
92, 96, 120, 212 Sīhanādam 146, 148 
Sammāditthi 4,8, 20,50, 58, 86, Sukham 20, 34, 68, 152, 242, 250 


88, 90, 92, 94, 96, 120, 142, 


Suññam 152, 154, 156, 158, 162, 164 


212, 214, 216, 218, 220, 222, 228 Suñño loko 152 
Sammāditthiparibhāvitā 76, 84 Suviññapaye 182 
Sammāvācā 4, 86, 88, 92, 96, Susamaraddha- 52, 60, 62, 64, 

120, 212, 220, 222, 228 68, 72, 74, 76, 78, 84 
Sammasankappo 4, 8, 86, Sekhapatisambhidappatta- 194 
92, 96, 120, 216 Sekhabalani 134, 142 
Sammasamadhi 4, 8, 50, 58, Sotapattiphalam 246, 248 
86, 88, 92, 94, 96, Somanassam 34 
120, 142, 212, 220, 222, 224 Svakare 182 
Sammasambuddha- 180, 194, 228 Svadhitthita 72, 74, 76, 78, 
Samafifiaphalani 130, 174, 84, 220, 222, 224, 226 
176, 186, 188, 190 

Samavati upasika 206 H 
Savakaparamippatta- 194 Hafici 212, 216 
Savaka 86, 88, 180, 228 Hasapañña 166, 168, 170, 188 
Sighapañña 186 Hetupaccayo 212 

--00000-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TANG SONG NGỮ PĀĻI - VIỆT 


D af 
RARA 
$ PHƯƠNG DANH THÍ CHÙ ° 


Công Đức Thành Lập & Bảo Trợ 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 


4 Công Đức Thành Lập 1 
h 1. Gia đình Phật tử Visākhā An Trương Ņ 
Q 2. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh # 
X 3. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài ] 
Q 4. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 19 
3. 5. Gia dinh Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà kC 
M 6. Gia đình Phật tir Pham Trong Độ & Ngô Thị Liên y 


7. Gia đình Phát tử Lý Hoàng Anh 
8. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
9. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
10. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
11. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
12. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
13. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
14. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
15. Gia đình Phật tử Khánh Huy 


16. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
y 17. Cô Võ Trân Châu L 
/ 18. Cô Hồng (IL) š 


^ LoT 
DEC 
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CÔNG TRÌNH ẤN TONG TAM TANG SONG NGỮ PĀĻI - VIỆT 


4 


PHƯƠNG DANH THÍ CHÙ ? 


Ấn Tống 
BỘ KINH PATISAMBHIDAMAGGA 
2 tập 37 & 38 


Công Đức Bảo Trợ 
Tu Nữ Dhammasāmī 
Phật tử Lệ Chánh 

Phật tử Trịnh Kim-Thanh 
Phật tử Lưu Cám-Nhung N 
Gia đình Phật tử Lê văn Hòa Y) 
Đạo Hữu Bùi Tuấn Thạch Y 
Gia đình Đỗ văn Tāng & Đỗ thi Nghĩa 8 
Gia dinh Trác Diép 


Công Đức Hồ Trợ f. 
Đại Đức Tâm Quang 
Đại Đức Chánh Kiến 
Đại Đức Minh Hạnh 
Tu Nữ Giác Nữ Diệu Linh 
Phật tử Lê Thị Kim Phụng 
Phật tử Nguyễn Trang 
Phật tử Huỳnh Mỹ Phương (Huệ Khai) 
Gia dinh Phật tử Tr án Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Diệu Thư) 
Gia đình Nguyễn Duy Đại & Nguyễn thị Hồng Thảo 
Gia đình Phật tử Nguyễn văn Hiền & Trần Hương 
Phật tử Lê thị Huế L 
Đạo Hữu Nguyễn Cường 
Lớp Thiền và Vi Diệu Pháp chùa Bửu Long == 


EDDIE 
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